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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 101 


Phẩm 29: NHIÉP THỌ (3) 


Khi ấy, Thiên để Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa thật là 
hy hữu! Nếu nhiếp thọ được Bát-nhã ba-la-mật- 
đa tức là nhiếp thọ Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; nêu 
nhiếp thọ được Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là nhiếp 
thọ pháp không bên trong, không bên ngoài, 
không cả trong ngoài, không không, không lớn, 
không thăng nghĩa, không hữu vi, không vô vị, 
không rốt ráo, không không biên giới, không tản 
mạn, không không đổi khác, không bản tánh, 
không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tt 
cả pháp, không chăng thể năm bắt được, không 
không tánh, không tự tánh, không không tánh tự 
tánh; nếu nhiếp thọ được Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tức là nhiếp thọ chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
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tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn; nêu nhiếp thọ được Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tức là nhiếp thọ Thánh để khổ, Thánh đề tập, 
Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; nêu nhiếp thọ được 
Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là nhiếp thọ bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; nếu nhiếp 
thọ được Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là nhiếp thọ 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; nếu nhiếp thọ được Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tức là nhiẾp thọ bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy ch 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo; nêu nhiếp thọ 
được Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là nhiếp thọ pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện; nếu nhiếp thọ được Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tức là nhiếp thọ năm loại mắt, sáu 
phép thần thông: nếu nhiếp thọ được Bát-nhã ba- 
la-mật-đa tức là nhiếp thọ mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng; nếu nhiếp thọ được Bát-nhã ba-la-mật- 
đa tức là nhiệp. thọ pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; nếu nhiệp thọ được Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tức là nhiếp thọ trí Nhất thiết, trí Đạo 
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tướng, trí Nhât thiết tướng; nêu nhiếp thọ được 
Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là nhiếp thọ tât cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; nếu 
nhiếp thọ được Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là nhiếp 
thọ Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bắt hoàn quả, A-la- 
hán quả; nêu nhiếp thọ được Bát-nhã ba-la-mật- 
đa tức là nhiếp thọ quả vị Độc giác; nêu nhiếp thọ 
được Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là nhiếp thọ Thập 
địa Bô-tát; nếu nhiếp thọ được Bát-nhã ba-la-mật- 
đa tức là nhiếp thọ quả vị Giác ngộ cao tột; nêu 
nhiếp thọ được Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là nhiếp 
thọ tất cả pháp thiện ở thế gian, xuất thế gian. 

Bây giờ, Phật bảo Thiên đề Thích: 

Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thật là hy hữu! Nếu người đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa mà có khả năng nhiếp 
thọ, thì có khả năng nhiếp thọ Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; nếu đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa mà có khả 
năng nhiếp thọ, thì có khả năng nhiếp thọ pháp 
không bên trong, không bên ngoài, không cả 
trong ngoài, không không, không lớn, không 
thăng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không 
rột ráo, không không biên giới, không tản mạn, 
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kiếng không đổi khác, không bản tánh, không 
tự tướng, không cộng tướng, không nơi tất cả 
pháp, không chắng thể nắm bắt được, không 
không tánh, không tự tánh, không không tánh tự 
tánh; nếu đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa mà có 
khả năng nhiếp thọ, thì có khả năng nhiếp thọ 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn; nếu đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà có khả năng nhiếp thọ, 
thì có khả năng nhiếp thọ Thánh để khổ, Thánh 
để tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; nếu đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà có khả năng nhiếp thọ, 
thì có khả năng nhiếp thọ bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; nêu đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà có khả năng nhiếp thọ, thì có khả 
năng nhiếp thọ tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ; nếu đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà có khả năng nhiếp thọ, thì 
có khả năng nhiếp thọ bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo; nếu đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà có khả năng nhiếp thọ, thì có 
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khả năng nhiếp thọ pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; nếu 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa mà có khả năng 
nhiếp thọ, thì có khả năng nhiếp thọ năm loại 
mắt, sáu phép thần thông: nêu đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà có khả năng nhiếp thọ, thì có 
khả năng nhiếp thọ mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
BỊ, đại Hy, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
nếu đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa mà có khả năng 
nhiếp thọ, thì có khả năng nhiệp thọ pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả; nếu đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà có khả năng nhiếp thọ, thì có 
khả năng nhiếp thọ trí Nhất thiết trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng; nếu đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà có khả năng nhiếp thọ, thì có khả năng 
nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa; nêu đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà có khả năng nhiếp thọ, thì có khả năng 
nhiếp thọ Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bất hoàn quả, 
A-la-hán quả; nêu đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà có khả năng nhiếp thọ, thì có khả năng nhiệp 
thọ quả vị Độc giác; nếu đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà có khả năng nhiếp thọ, thì có khả năng 
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nhiếp thọ Thập địa Bô-tát; nêu đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà có khả năng nhiếp thọ, thì có khả 
năng nhiếp thọ quả vị Giác ngộ cao tột; nêu đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa mà có khả năng nhiếp 
thọ, thì có khả năng nhiếp thọ tất cả pháp thiện ở 
thê gian, xuất thế gian. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu hàng thiện nam, 
thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, thọ 
trì, đọc tụng, tính cần tu học, tư duy đúng như lý, 
sao chép giảng giải, truyền bá rộng rãi, thì các 
pháp hiện tại và sau này của thiện nam, thiện nữ 
ây luôn được công đức thù thăng. Ngươi nên 
lắng nghe, khởi lên ý thiện mạnh mẽ, Ta sẽ vì 
ngươi phân biệt, giảng thuyết. 

Thiên đề Thích bạch: 

-Dạ bạch Thế Tôn, xin Ngài nói ngay vào lúc 
này, chúng con muốn được nghe. 

Phật dạy: 

—Kiêu-thi-ca, nêu có các hàng Phạm chí ngoại 
đạo, hoặc các ác ma và quyến thuộc của ma, hoặc 
kẻ bạo ác, tăng thượng mạn khác, ở chỗ Đại Bồ- 
tát này, muốn gây sự, lăng nhục, làm hại, những 
kẻ ây mới vừa khởi tâm liên gặp tai họa, tự bị 
tiêu diệt, chắng đạt được ý muốn. Vì sao? Kiêu- 
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thi-ca, vì Đại Bô-tát ây lây tâm của trí Nhất 
thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, luôn 
luôn kiên trì tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy 
nguyện đại Bi làm đâu. Nếu các hữu tình vì 
tham lam mà mãi tranh giành nhau, thì Đại Bồ- 
tát ây, đôi với tật cả sự kiện trong, ngoài đều bỏ 
hết, dùng phương tiện làm cho họ an trú nơi Bỗ 
thí ba-la-mật-đa. 

Nếu các hữu tình luôn luôn phá giới thì Đại 
Bồ-tát ây, đôi với tật cả sự kiện trong, ngoài đều 
bỏ hết, dùng phương tiện làm cho họ an trú nơi 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Nếu các hữu tình luôn luôn sân giận thì Đại 
Bồ-tát ây, đôi với tật cả sự kiện trong, ngoài đều 
bỏ hết, dùng phương tiện làm cho họ an trú nơi 
An nhãn ba-la-mật-đa. 

Nếu các hữu tình luôn luôn lười biếng thì Đại 
Bồ-tát ây, đôi với tật cả sự kiện trong, ngoài đều 
bỏ hết, dùng phương tiện làm cho họ an trú nơi 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Nếu các hữu tình tâm luôn luôn loạn động, thì 
Đại Bồ-tát ây, đôi với tất cả sự kiện trong, ngoài 
đều bỏ hết, dùng phương tiện làm cho họ an trú 
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nơi Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Nếu các hữu tình luôn luôn ngu si thì Đại Bồ- 
tát ây, đối với tật cả sự kiện trong, ngoài đều bỏ 
hết, dùng phương tiện làm cho họ an trú nơi Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu các hữu tình mãi xoay vân trôi giạt trong 
sinh tử, luôn luôn bị các loại tùy miên, triển cầu 
của tham, sân, sĩ... làm nhiễu loạn thì Đại Bồ-tát 
ây, thường dùng các thứ phương tiện thiện xảo 
làm cho đoạn diệt, vĩnh viễn xa lìa sinh tử, hoặc 
khiến họ đứng vững và an trú nơi pháp không 
bên trong, không bên ngoài, không cả trong 
ngoài, không không, không lớn, không thăng 
nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, 
không không biên giới, không tản mạn, không 
không đối khác, không bản tảnh, không tự tướng, 
không cộng tướng, không nơi tật cả pháp, không 
chắng thể năm bắt được, không không tánh, 
không tự tánh, không không tánh tự tánh; hoặc 
khiến họ đứng vững và an trú nơi chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn; hoặc khiến họ đứng vững và 
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an trú nơi Thánh đê khổ, Thánh đê tập, Thánh 

đề diệt, Thánh đề đạo; hoặc khiến họ đứng vững 
và an trú nơi bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; hoặc khiến họ đứng vững và an trú 
nơi tắm Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; hoặc khiến họ đứng vững và 
an trú nơi bôn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo; hoặc khiến họ đứng vững và 
an trú nơi pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; hoặc khiến họ 
đứng vững và an trú nơi năm loại mắt, sáu phép 
thân thông; hoặc khiến họ đứng vững và an trú 
nơi mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: hoặc khiến 
họ đứng vững và an trú nơi pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả; hoặc khiến họ đứng vững 
và an trú nơi trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng: hoặc khiến họ đứng vững và an 
trú nơi tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; hoặc khiến họ đứng vững và an trú 
nơi Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bất hoàn quả, A-la- 
hán quả; hoặc khiến họ đứng vững và an trú nơi 
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quả vị Độc giác; hoặc khiên họ đứng vững và 
an trú nơi Thập địa Bô-tát; hoặc khiên họ đứng 
vững và an trú nơi quả vị Giác ngộ cao tột; hoặc 
khiến họ đứng vững và an trú nơi tất cả pháp 
thiện ở thế gian, xuất thế gian. 

Kiêu-thi-ca, như vậy gọi là thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, tư duy đúng theo lý, sao chép 
giảng giải, truyền bá rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, là pháp hiện tại của Đại Bồ-tát đạt được công 
đức lợi lạc thù thăng. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát ấy đôi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, thọ trì, đọc tụng, tính cần tu học, tư 
duy đúng theo lý, sao chép giảng giải, truyền bá 
rộng rãi, vào đời sau nhanh chóng chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm 
mâu, độ vô lượng chúng sinh, tùy theo sở nguyện 
đem lại sự an lập cho hữu tình khiến họ đối với ba 
thừa đều dốc tu học rốt ráo cho đến chứng nhập 
Vô dư Niễt-bàn. 

Kiều-thi-ca, như vậy gọi là thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, tư duy đúng theo lý, sao chép 
giảng giải, truyền bá rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, đó là pháp sau này của Đại Bồ-tát đạt được 
công đức lợi lạc thù thăng. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, thọ trì, đọc 
tụng, tính cần tu học, tư duy đúng theo lý, sao 
chép giảng giải, truyền bá rộng rãi thì ở bất kỳ nơi 
nào, nêu có ác ma và quyên thuộc của chúng, 
hoặc có các hạng Phạm chí ngoại đạo và những 
kẻ bạo ác tăng thượng mạn khác ghét chê Bát-nhã 
ba-la-mật-đa muôn tạo chướng ngại, vặn hỏi chê 
bai, chống phá, khiến mau tiêu diệt, tất chắng bao 
giờ đạt. Vì những kẻ ây được nghe qua Bát-nhã, 
nên các ác dân dân tiêu diệt, công đức dần dân 
phát sinh, về sau nương vào ba thừa mà được hết 
khô. 

Kiêu-thi-ca, như có một loại thuốc hay tên là 
Mạc-kỳ, công dụng đặc biệt của loại thuốc nảy là 
có thê tiêu trừ các thứ độc. Có một con răn độc 
lớn đang đói bò đi tìm mỗi gặp một sinh vật khác 
liền thẻ nọc độc định mô, sinh vật ấy sợ chết vội 
chạy ảo vào chỗ thuốc quý giá kia. Rắn ngửi qua 
mùi thuốc bèn tháo lui. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
tác dụng cực mạnh của vị thuốc Mạc-kỳ có thể 
chế ngự được các thứ độc, có ích cho thân mạng. 
Nên biết diệu dụng to lớn đây đủ của Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng lại như vậy. Nếu các hàng thiện 
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nam, thiện nữ thọ trì, đọc tụng, tinh cân tu học, 
tư duy đúng theo lý, sao chép giảng giải, truyền 
bá rộng rãi, thì các loại ác ma ở chỗ Đại Bồ-tát 
ây, muốn thực hiện các việc ác, nhưng do diệu 
lực từ oai thần của Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên các 
việc ác kia liền tự tiêu diệt ngay tại chỗ. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì sức mạnh từ oai thần to lớn đây 
đủ của Bát-nhã này có khả năng xua tan các việc 
ác, làm tăng trưởng các điều thiện. 

Kiều-thi-ca, thê nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có khả năng diệt trừ các điều ác, làm tăng trưởng 
các điều thiện? 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể là 
có khả năng diệt trừ tham dục, sân hận, ngu sI, 
làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ấy. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể là 
có khả năng diệt trừ vô minh, hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não, chính là sự tích tụ của bao nỗi khổ 
lớn, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy. 

Kiều-thi-ca, Bát- nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ tất cả sự chướng ngại, mê 
muội, câu uê, trói buộc, làm tăng trưởng việc đối 
trị các thứ ấy. 
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Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê là 
có khả năng diệt trừ mọi kiến chấp về ngã, kiến 
chấp về hữu tỉnh, kiến châp về dòng sinh mạng, 
kiến chấp về sự sinh, kiến chấp VỀ sự dưỡng, kiến 
chấp về sự trưởng thành, kiên chấp về chủ thê 
luân hôi, kiến chấp về ý sinh, kiến chấp về nho 
đồng, kiến chấp về sự tạo tác, kiến chấp về sự thọ 
báo, kiến chập về cái biết, kiến chấp về cái thấy, 
làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ tất cả thường kiến, đoạn kiến, 
hữu kiến, vô kiến cho đến con đường dẫn tới các 
loại ác kiến khác, làm tăng trưởng việc đôi trị các 
thứ ây. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ các loại tham lam keo kiệt, 
phá giới, sân hận, lười biếng, t án loạn, ngu sI sẵn 
có, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ ây. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể là 
có khả năng diệt trừ các vọng tưởng sẵn có về 
thường, lạc, ngã, tịnh, làm tăng trưởng việc đôi 
trị các thứ ấy. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ tất cả các hành: tham, sân, sĩ, 
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mạn, nghi, kiến..., làm tăng trưởng việc đôi trị 
các thứ ấy. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ sắc, làm tăng 
trưởng việc đối trị các thứ ấy; có khả năng diệt trừ 
sự chấp giữ thọ, tưởng, hành, thức, làm tăng 
trưởng việc đối trị các thứ ấy. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ nhãn xứ, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy; có khả năng 
diệt trừ sự chấp giữ nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ â ây; có khả năng 
diệt trừ sự chấp giữ sắc xứ, làm tăng trưởng việc 
đối trị các thứ ấy; có khả năng diệt trừ sự chấp 
giữ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, làm tăng 
trưởng việc đối trị các thứ ây. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ nhãn giới, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy; có khả năng 
diệt trừ sự chấp giữ sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ DNG 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ nhĩ giới, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy; có khả năng 
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diệt trừ sự châp giữ thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy; có khả 
năng diệt trừ sự chấp g1ữ tý giới, làm tăng trưởng 
việc đối trị các thứ ấy; có khả năng diệt trừ sự 
chấp giữ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tý xúc làm duyên sinh ra, làm tăng 
trưởng việc đối trị các thứ ây; có khả năng diệt 
trừ sự chấp giữ thiệt giới, làm tăng trưởng việc 
đối trị các thứ ấy; có khả năng diệt trừ sự chấp 
ø1ữ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, làm tăng 
trưởng việc đôi trị các thứ ây: có khả năng diệt 
trừ sự chấp giữ thân giới, làm tăng trưởng việc 
đối trị các thứ ấy; có khả năng diệt trừ sự chấp 
giữ xúc giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, làm tăng 
trưởng việc đôi trị các thứ ây: có khả năng diệt 
trừ sự chấp giữ ý giới, làm tăng trưởng việc đối 
trị các thứ ây; có khả năng diệt trừ sự chấp giữ 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra, làm tăng trưởng việc đối 
trị các thứ ấy. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
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có khả năng diệt trừ sự châp giữ địa giới, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy; có khả năng 
diệt trừ sự chấp giữ thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây. 
Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ Thánh để khô, 
làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây: có khả 
năng diệt trừ sự chấp giữ Thánh đề tập. diệt, đạo, 
làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ấy. 
Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ vô minh, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy; có khả năng 
diệt trừ sự chấp ø1ữ hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy. 
Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ pháp không bên 
trong, làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ấy; có 
khả năng diệt trừ sự chấp giữ pháp không bên 
ngoài, không cả trong ngoài, không không, không 
lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô 
vi, không rốt ráo, không không biên giới, không 
tản mạn, không không đối khác, không bản tánh, 
không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tất 
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cả pháp, không chắng thể năm bắt được, không 
không tánh, không tự tánh, không không tánh tự 
tánh, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy. 
Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ chân như, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy; có khả năng 
diệt trừ sự chấp giữ pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, 
làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây. 
Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ Bồ thí ba-la- 
mật-đa, làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây: 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ấy. 
Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ bốn Tĩnh lự, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy; có khả năng 
diệt trừ sự chấp giữ bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy. 
Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ tám Giải thoát, 
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làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây: có khả 
năng diệt trừ sự chấp giữ tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, làm tăng trưởng việc 
đối trị các thứ ấy. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ bốn Niệm trụ, 
làm tăng trưởng việc đối trị các thứ ây; có khả 
năng diệt trừ sự chấp giữ bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo, làm tăng trưởng việc đối trị 
các thứ ấy. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ pháp môn giải 
thoát Không, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ 
ây; có khả năng diệt trừ sự chấp giữ pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, làm tăng trưởng 
việc đối trị các thứ ấy. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp g1Iữ năm loại mắt, 
làm tăng trưởng việc đối trị các thứ ây; có khả 
năng diệt trừ sự chấp giữ sáu phép thân thông, 
làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp ø1ữ mười lực của 
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Phật, làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây; có 
khả năng diệt trừ sự chấp giữ bốn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự châp giữ pháp không quên 
mất, làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây; có 
khả năng diệt trừ sự chấp giữ tánh luôn luôn xả, 
làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ trí Nhất thiết, 
làm tăng trưởng việc đối trị các thứ ây; có khả 
năng diệt trừ sự chấp giữ trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ 
ây. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ tất cả pháp môn 
Đà-la-m, làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây; 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ 
Ây. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ Dự lưu, làm tăng 
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trưởng việc đôi trị các thứ ây; có khả năng diệt 
trừ sự chấp giữ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ 
ây; có khả năng diệt trừ sự chấp giữ Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hản hướng, A-la-hán quả, làm tăng 
trưởng việc đôi trị các thứ ây. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ Độc giác, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy; có khả năng 
diệt trừ sự chấp giữ Độc giác hướng, Độc giác 
quả, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ Đại Bô-tát, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy; có khả năng 
diệt trừ sự chấp giữ Tam-miệu-tam Phật-đà, làm 
tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp. giữ pháp của Đại 
Bỏ-tát, làm tăng trưởng việc đối trị các thứ ấy; có 
khả năng diệt trừ sự chấp giữ quả vị Giác ngộ cao 
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tột, làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ sự chấp giữ Thanh văn thừa, 
làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ ây; có khả 
năng diệt trừ sự chấp giữ Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa, làm tăng trưởng việc đôi trị các thứ 
ây. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, 
thậm chí còn có khả năng diệt trừ sự chấp giữ 
Bát-niết-bàn và làm tăng trưởng việc đối trị ây. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
có khả năng diệt trừ tất cả pháp mà ma dựa vào 
cùng có khả năng sinh trưởng tất cả mọi việc 
lành. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa hàm chứa 
vô số diệu lực oai thân lớn lao. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các hàng thiện nam, 
thiện nữ... đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí 
tâm lãnh hội, thọ trì, đọc tụng, tính cần tu học, tư 
duy đúng theo lý, sao chép giảng giải, truyền bá 
rộng rãi thì Đại Bô-tát ấy thường được bốn Đại 
Thiên vương và Thiên đề Thích trong thế giới ba 
lần ngàn, vua trời Đại phạm, chủ thế giới Kham 
nhẫn, trời Cực quang tịnh, trời Biến tịnh, trời 
Quảng quả, trời Tịnh cư..., cùng các Thiện thần 
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đêu cùng ủng hộ, chắng để cho tât cả tai họa 
xâm phạm, não hại; những điều mong cầu đúng 
theo pháp đều được đầy đủ; chư Phật hiện tại 
trong thê giới mười phương cũng thường hộ 
niệm. Bôồ-tát như thể luôn khiến cho các pháp ác 
tiêu diệt, các pháp thiện tăng trưởng, đó là: 

Tăng trưởng Bồ thí ba-la-mật-đa, khiến không 
tôn giảm; tăng trưởng Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa khiến không 
tốn giảm. Vì sao? Vì lấy vô sở đặc làm phương 
tiện. 

Tăng trưởng pháp không bên trong, khiến 
không tổn giảm; tăng trưởng pháp không bên 
ngoài, không cả trong ngoài, không không, không 
lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô 
vi, không rốt ráo, không không biên giới, không 
tản mạn, không không đối khác, không bản tánh, 
không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tất 
cả pháp, không chắng thể năm bắt được, không 
không tánh, không tự tánh, không không tánh tự 
tánh khiến không tốn giảm. Vì sao? Vì lấy vô sở 
đặc làm phương tiện. 

Tăng trưởng chân như, khiến không tốn giảm; 
tăng trưởng pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
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vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn khiến không 
tốn giảm. Vì sao? Vì lấy vô sở đặc làm phương 
tiện. 

Tăng trưởng Thánh đề khổ, khiến không tốn 
giảm; tăng trưởng Thánh đề tập, diệt, đạo khiến 
không tôn giảm. Vì sao? Vì lây vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Tăng trưởng bốn Tĩnh lự, khiến không tốn 
giảm; tăng trưởng bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
khiến không tốn giảm. Vì sao? Vì lây vô sở đắc 
làm phương tiện. 

Tăng trưởng tám Giải thoát, khiến không tốn 
giảm; tăng trưởng tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ khiến không tốn giảm. Vì sao? 
Vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. 

Tăng trưởng bốn Niệm trụ, khiến không tốn 
giảm; tăng trưởng bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo khiến không tốn giảm. Vì sao? Vì lây 
vô sở đắc làm phương tiện. 

Tăng trưởng pháp môn giải thoát Không, 
khiến không tốn giảm; tăng trưởng pháp môn giải 
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thoát Vô tướng, Vô nguyện khiến không tôn 
giảm. Vì sao? Vì lấy vô sở đặc làm phương tiện. 

Tăng trưởng năm loại mắt, khiến không tốn 
giảm; tăng trưởng sáu phép thân thông khiến 
không tôn giảm. Vì sao? Vì lây vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Tăng trưởng mười lực của Phật, khiến không 
tốn giảm; tăng trưởng bôn điêu không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tắm pháp Phật bất cộng khiến không 
tốn giảm. Vì sao? Vì lấy vô sở đặc làm phương 
tiện. 

Tăng trưởng pháp không quên mất, khiến 
không tốn giảm; tăng trưởng tánh luôn luôn xả 
khiến không tốn giảm. Vì sao? Vì lây vô sở đắc 
làm phương tiện. 

Tăng trưởng trí Nhất thiết, khiến không tốn 
giảm; tăng trưởng trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng khiến không tôn giảm. Vì sao? Vì lây vô sở 
đặc làm phương tiện. 

Tăng trưởng tất cả pháp môn Đà-la-ni, khiến 
không tốn giảm; tăng trưởng tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa khiến không tốn giảm. Vì sao? Vì 
lây vô sở đặc làm phương tiện. 
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Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát ây nói năng luôn 
nghiêm túc, người nghe đêu cung kính vâng theo; 
khen ngợi, đàm luận, ngôn từ không hề lầm lẫn, 
rôi loạn; luôn biết rõ nẻo ân nghĩa, kiên trì trong 
việc giao tiếp với bạn lành, chăng bị các thứ keo 
kiệt, ganh ghét, phẫn, hận, phú, não, siêm, cuông, 
kiêu, mạn... làm mờ ám. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát ây tự xa lìa sự giết hại 
sinh mạng, dạy người khác xa lìa sự giết hại sinh 
mạng, khen ngợi sự xa lìa giết hại sinh mạng, vui 
vẻ khen ngợi người xa lìa sự giết hại sinh mạng. 
Tự xa lìa sự không cho mà lấy, dạy người khác xa 
lia sự không cho mà lây, khen ngợi sự xa lìa 
không cho mà lấy, vui vẻ khen ngợi người xa lìa 
sự không cho mà lây. Tự xa lìa sự tà hạnh về dục, 
dạy người khác xa lia sự tà hạnh về dục, khen 
ngợi sự xa lìa tà hạnh về dục, vui vẻ khen ngỢI 
người xa lia sự tà hạnh về dục. Tự xa lìa sự nói 
dối trá, dạy người khác xa lìa sự nói dối trá, khen 
ngợi sự xa lìa nói dối trá, vui vẻ khen nØỢI nĐưƯỜi 
xa lìa sự nói dối trá. Tự xa lìa sự nói ly gián, dạy 
người khác xa lìa sự nói ly gián, khen ngợi sự xa 
la nói ly giản, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự 
nói ly gián. Tự xa lìa sự nói thô ác, dạy người 
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khác xa lia sự nói thô ác, khen ngợi sự xa lia nói 
thô ác, vui vẻ khen ngợi người xa lia sự nói thô 
ác. Tự xa lia sự nói uê tạp, dạy người khác xa lia 
sự nói uế tạp, khen ngợi sự xa lìa nóI uế tạp, vui 
vẻ khen ngợi người xa lia sự nói uế tạp. Tự xa lia 
sự tham dục, dạy người khác xa lìa sự tham dục, 
khen ngợi sự xa lia tham dục, vui vẻ khen ngợi 
người xa lìa sự tham dục. Tự xa lia sự sân hận, 
dạy người khác xa lia sự sân hận, khen ngợi sự xa 
lia sân hận, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự sân 
hận. Tự xa lìa sự tà kiến, dạy người khác xa la sự 
tà kiến, khen ngợi sự xa la tà kiến, vui vẻ khen 
ngợi người xa lìa sự tả kiến. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát ây tự tu hành pháp Bồ 
thí ba-la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp 
Bồ thí ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp Bồ thí ba-la- 
mật-đa, vui vẻ khen ngợi người tu hành pháp Bồ 
thí ba-la-mật-đa. Tự tu hành pháp Tịnh giới ba- 
la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp Tịnh giới ba- 
la-mật-đa, vui vẻ khen ngợi người tu hành pháp 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Tự tu hành pháp An nhẫn 
ba-la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp An 
nhẫn ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp An nhẫn ba- 
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la-mật-đa, vu1 vẻ khen ngợi người tu hành pháp 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Tự tu hành pháp Tĩnh tân 
ba-la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp Tình 
tân ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, vui vẻ khen ngợi người tu hành pháp 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Tự tu hành pháp Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, vui vẻ khen ngợi người tu hành pháp 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Tự tu hành pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vui vẻ khen ngợi người tu hành pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ây tự an trú pháp 
không bên trong, dạy người khác an trú pháp 
không bên trong, khen ngợi pháp không bên 
trong, vui vẻ khen ngợi người an trú pháp không 
bên trong. Tự an trú pháp không bên ngoài, dạy 
người khác an trú pháp không bên ngoài, khen 
ngợi pháp không bên ngoài, vui vẻ khen ngợi 
người an trú pháp không bên ngoài. Tự an trú 
pháp không cả trong ngoài, dạy người khác an 
trú pháp không cả trong ngoài, khen ngợi pháp 
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không cả trong ngoài, vui vẻ khen ngợi người 
an trú pháp không cả trong ngoài. Tự an trú pháp 
không không, dạy người khác an trú pháp không 
không, khen ngợi pháp không không, vui vẻ khen 
ngợi người an trú pháp không không. Tự an trú 
pháp không lớn, dạy người khác an trú pháp 
không lớn, khen ngợi pháp không lớn, vui vẻ 
khen ngợi người an trú pháp không lớn. Tự an trú 
pháp không thăng nghĩa, dạy người khác an trú 
pháp không thăng nghĩa, khen ngợi pháp không 
thăng nghĩa, vui vẻ khen ngợi người an trú pháp 
không thắng nghĩa. Tự an trú pháp không hữu vị, 
dạy người khác an trú pháp không hữu vi, khen 
ngợi pháp không hữu vi, vui vẻ khen ngợi người 
an trú pháp không hữu vi. Tự an trú pháp không 
vô vi, dạy người khác an trú pháp không vô vI, 
khen ngợi pháp không vô vi, vui vẻ khen ngợi 
người an trú pháp không vô vị. Tự an trú pháp 
không rột ráo, dạy người khác an trú pháp không 
rột ráo, khen ngợi pháp không rốt ráo, vui vẻ 
khen ngợi người an trú pháp không rốt ráo. Tự an 
trú pháp không không biên giới, dạy người khác 
an trú pháp không không biên giới, khen ngợi 
pháp không không biên giới, vui vẻ khen ngợi 
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người an trú pháp không không biên giới. Tự an 

trú pháp không tản mạn, dạy người khác an trú 
pháp không tản mạn, khen ngợi pháp không tản 
mạn, vui vẻ khen ngợi người an trú pháp không 
tản mạn. Tự an trú pháp không không đổi khác, 
dạy người khác an trú pháp không không đối 
khác, khen ngợi pháp không không đôi khác, vui 
vẻ khen ngợi người an trú pháp không không đối 
khác. Tự an trú pháp không bản tánh, dạy người 
khác an trú pháp không bản tánh, khen ngợi pháp 
không bản tánh, vui vẻ khen ngợi người an trú 
pháp không bản tánh. Tự an trú pháp không tự 
tướng, dạy người khác an trú pháp không tự 
tướng, khen ngợi pháp không tự tướng, vui vẻ 
khen ngợi người an trú pháp không tự tướng. Tự 
an trú pháp không cộng tướng, dạy người khác 
an trú pháp không cộng tướng, khen ngợi pháp 
không cộng tướng, vui vẻ khen ngợi người an trú 
pháp không cộng tướng. Tự an trú pháp không 
nơi tất cả pháp, dạy người khác an trú pháp 
không nơi tất cả pháp, khen ngợi pháp không nơi 
tất cả pháp, vui vẻ khen ngợi người an trú pháp 
không nơi tất cả pháp. Tự an trú pháp không 
chắng thê nắm bắt được, dạy người khác an trú 
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pháp không chăng thể năm bắt được, khen ngợi 
pháp không chắng thê nắm bắt được, vui vẻ khen 
ngợi người an trú pháp không chăng thể nắm bắt 
được. Tự an trú pháp không không tánh, dạy 
người khác an trú pháp không không tánh, khen 
ngợi pháp không không tánh, vui vẻ khen ngợi 
người an trú pháp không không tánh. Tự an trú 
pháp không tự tánh, dạy người khác an trú pháp 
không tự tánh, khen ngợi pháp không tự tánh, vui 
vẻ khen ngợi người an trú pháp không tự tánh. 
Tự an trú pháp không không tánh tự tánh, dạy 
người khác an trú pháp không không tánh tự 
tánh, khen ngợi pháp không không tánh tự tánh, 
vui vẻ khen ngợi người an trú pháp không không 
tánh tự tánh. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy tự an trú pháp chân 
như, dạy người khác an trú pháp chân như, khen 
ngợi pháp chân như, vui vẻ khen ngợi người an 
trú pháp chân như. Tự an trú pháp giới, dạy 
người khác an trú pháp giới, khen ngợi pháp giới, 
vui vẻ khen ngợi người an trú pháp giới. Tự an 
trú pháp tánh, dạy người khác an trú pháp tánh, 
khen ngợi pháp tánh, vui vẻ khen ngợi người an 
trú pháp tánh. Tự an trú pháp tánh không hư 
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vọng, dạy người khác an trú pháp tánh không 

hư vọng, khen ngợi pháp tảnh không hư vọng, 
vui vẻ khen ngợi người an trú pháp tánh không 
hư vọng. Tự an trú pháp tánh chắng đổi khác, 
dạy người khác an trú pháp tánh chăng đổi khác, 
khen ngợi pháp tánh chăng đôi khác, vui vẻ khen 
ngợi người an trú pháp tánh chăng đổi khác. Tự 
an trú pháp tánh bình đăng, dạy người khác an 
trú pháp tánh bình đắng, khen ngợi pháp tánh 
bình đẳng, vui vẻ khen ngợi người an trú pháp 
tánh bình đăng. Tự an trú pháp tánh ly sinh, dạy 
người khác an trú pháp tánh ly sinh, khen ngợi 
pháp tánh ly sinh, vui vẻ khen ngợi người an trú 
pháp tánh ly sinh. Tự an trú pháp định pháp, dạy 
người khác an trú pháp định pháp, khen ngợi 
pháp định pháp, vui vẻ khen ngợi người an trú 
pháp định pháp. Tự an trú pháp trụ pháp, dạy 
người khác an trú pháp trụ pháp, khen ngợi pháp 
trụ pháp, vui vẻ khen ngợi người an trú pháp trụ 
pháp. Tự an trú pháp thật tế, dạy người khác an 
trú pháp thật tế, khen ngợi pháp thật tế, vui vẻ 
khen ngợi người an trú pháp thật tế. Tự an trú 
pháp cảnh giới hư không, dạy người khác an trú 
pháp cảnh giới hư không, khen ngợi pháp cảnh 
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giới hư không, vui vẻ khen ngợi người an trú 
pháp cảnh giới hư không. Tự an trú pháp cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn, dạy người khác an trú 
pháp cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, khen ngợi 
pháp cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, vui vẻ khen 
ngợi người an trú pháp cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ây tự an trú pháp 
Thánh đề khô, dạy người khác an trú pháp Thánh 
đế khổ, khen ngợi pháp Thánh để khổ, vui vẻ 
khen ngợi người an trú pháp Thánh đề tập. Tự an 
trú pháp Thánh để tập, dạy người khác an trú 
pháp Thánh đề tập, khen ngợi pháp Thánh để tập, 
vui vẻ khen ngợi người an trú pháp Thánh đề tập. 
Tự an trú pháp Thánh đề diệt, dạy người khác an 
trú pháp Thánh đề diệt, khen ngợi pháp Thánh đề 
diệt, vui vẻ khen ngợi người an trú pháp Thánh 
đề diệt. Tự an trú pháp Thánh đề đạo, dạy người 
khác an trú pháp Thánh đề đạo, khen ngợi pháp 
Thánh để đạo, vui vẻ khen ngợi người an trú 
pháp Thánh đề đạo. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bôồ-tát ấy tự tu pháp Sơ tĩnh 
lự, dạy người khác tu pháp Sơ tĩnh lự, khen ngợi 
pháp Sơ tính lự, vui vẻ khen ngợi người tu pháp 
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Sơ tĩnh lự. Tự tu pháp đệ Nhị tĩnh lự, dạy người 
khác tu pháp đệ Nhị tính lự, khen ngợi pháp đệ 
Nhị tĩnh lự, vui vẻ khen ngợi người tu pháp đệ 
Nhị nh lự. Tự tu pháp đệ Tam tính lự, dạy người 
khác tu pháp đệ Tam tính lự, khen ngợi pháp đệ 
Tam tĩnh lự, vui vẻ khen ngợi người tu pháp đệ 
Tam tĩnh lự. Tự tu pháp đệ Tứ tính lự, dạy người 
khác tu pháp đệ Tứ tĩnh lự, khen ngợi pháp đệ Tứ 
tĩnh lự, vui vẻ khen ngợi người tu pháp đệ Tứ tĩnh 
lự. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy tự tu pháp Từ vô 
lượng, dạy người khác tu pháp Từ vô lượng, khen 
ngợi pháp Từ vô lượng, vui vẻ khen ngợi người tu 
pháp Từ vô lượng. Tự tu pháp BI vô lượng, dạy 
người khác tu pháp Bi vô lượng, khen ngợi pháp 
BI vô lượng, vui vẻ khen ngợi người tu pháp Bi 
vô lượng. Tự tu pháp Hỷ vô lượng, dạy người 
khác tu pháp Hỷ vô lượng, khen ngợi pháp Hỷ vô 
lượng, vui vẻ khen ngợi người tu pháp Hỷ vô 
lượng. Tự tu pháp Xả vô lượng, dạy người khác 
tu pháp Xả vô lượng, khen ngợi pháp Xả vô 
lượng, vui vẻ khen ngợi người tu pháp Xả vô 
lượng. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát ây tự tu pháp định 
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Không vô biên xứ, dạy người khác tu pháp định 
Không vô biên xứ, khen ngợi pháp định Không 
vô biên xứ, vui vẻ khen ngợi người tu pháp định 
Không vô biên xứ. Tự tu pháp định Thức vô biên 
xứ, dạy người khác tu pháp định Thức vô biên 
xứ, khen ngợi pháp định Thức vô biên xứ, vui vẻ 
khen ngợi người tu pháp định Thức vô biên xứ. 
Tự tu pháp định Vô sở hữu xứ, dạy người khác tu 
pháp định Vô sở hữu xứ, khen ngợi pháp định Vô 
sở hữu xứ, vui vẻ khen ngợi người tu pháp định 
Vô sở hữu xứ. Tự tu pháp định Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, dạy người khác tu pháp định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, khen ngợi pháp định Phi tưởng 
phi ph1 tưởng xứ, vui vẻ khen ngợi người tu pháp 
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát ấy tự tu pháp tám Giải 
thoát, dạy người khác tu pháp tám Giải thoát, 
khen ngợi pháp tám Giải thoát, vui vẻ khen ngợi 
người tu pháp tám Cải thoát. Tự tu pháp tám 
Thăng xứ, dạy người khác tu pháp tám Thắng xứ, 
khen ngợi pháp tám Thăng xứ, vui vẻ khen ngợi 
người tu pháp tám Thắng xứ. Tự tu pháp chín 
Định thứ đệ, dạy người khác tu pháp chín Định 
thứ đệ, khen ngợi pháp chín Định thứ đệ, vui vẻ 
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khen ngợi người tu pháp chín Định thứ đệ. Tự tu 
pháp mười Biến xứ, dạy người khác tu pháp mười 
Biến xứ, khen ngợi pháp mười Biên xứ, vui vẻ 
khen ngợi người tu pháp mười Biên xứ. 
Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ây tự tu pháp bốn 
Niệm trụ, dạy người khác tu pháp bốn Niệm trụ, 
khen ngợi pháp bôn Niệm trụ, vui vẻ khen ngợi 
người tu pháp bốn Niệm trụ. Tự tu pháp bốn 
Chánh đoạn, dạy người khác tu pháp bỗn Chánh 
đoạn, khen ngợi pháp bốn Chánh đoạn, vui vẻ 
khen ngợi người tu pháp bốn Chánh đoạn. Tự tu 
pháp bốn Thân túc, dạy người khác tu pháp bốn 
Thân túc, khen ngợi pháp bốn Thân túc, vui vẻ 
khen ngợi người tu pháp bốn Thân túc. Tự tu 
pháp năm Căn, dạy người khác tu pháp năm Căn, 
khen ngợi pháp năm Căn, vui vẻ khen ngợi người 
tu pháp năm Căn. Tự tu pháp năm Lực, dạy 
người khác tu pháp năm Lực, khen ngợi pháp 
năm Lực, vui vẻ khen ngợi người tu pháp năm 
Lực. Tự tu pháp bảy chi Đăng giác, dạy người 
khác tu pháp bảy chi Đăng giác, khen ngợi pháp 
bảy chi Đăng giác, vui vẻ khen ngợi người tu 
pháp bảy chi Đăng giác. Tự tu pháp tám chi 
Thánh đạo, dạy người khác tu pháp tám chỉ 
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“TTT:aph đạo, khen ngợi pháp tám chi Thánh đạo, 
vui vẻ khen ngợi người tu pháp tám chi Thánh 
đạo. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát ây tự tu pháp môn giải 
thoát Không, dạy người khác tu pháp môn giải 
thoát Không, khen ngợi pháp môn giải thoát 
Không, vui vẻ khen ngợi người tu pháp môn giải 
thoát Không. Tự tu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, dạy người khác tu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, khen ngợi pháp môn giải thoát Vô tướng, 
vui vẻ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát Vô 
tướng. Tự tu pháp môn giải thoát Vô nguyện, dạy 
người khác tu pháp môn giải thoát Vô nguyện, 
khen ngợi pháp môn giải thoát Võ nguyện, vuI vẻ 
khen ngợi người tu pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát ây tự tu pháp năm loại 
mắt, dạy người khác tu pháp năm loại mắt, khen 
ngợi pháp năm loại mắt, vui vẻ khen ngợi người 
tu pháp năm loại mắt. Tự tu pháp sáu phép thân 
thông, dạy người khác tu pháp sáu phép thân 
thông, khen ngợi pháp sáu phép thân thông, vui 
vẻ khen ngợi người tu pháp sáu phép thân thông. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát ây tự tu pháp mười 
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lực của Phật, dạy người khác tu pháp mười lực 
của Phật, khen ngợi pháp mười lực của Phật, vui 
vẻ khen ngợi người tu pháp mười lực của Phật. 
Tự tu pháp bốn điều không sợ, dạy người khác tu 
pháp bốn điêu không sợ, khen ngợi pháp bốn 
điều không sợ, vui vẻ khen ngợi người tu pháp 
bốn điều không sợ. Tự tu pháp bốn sự hiểu biết 
thông suốt, dạy người khác tu pháp bốn sự hiểu 
biết thông suốt, khen ngợi pháp bốn sự hiểu biết 
thông suốt, vui vẻ khen ngợi người tu pháp bốn 
sự hiểu biết thông suốt. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ây tự tu pháp đại Từ, 
dạy người khác tu pháp đại Từ, khen ngợi pháp 
đại Từ, vui vẻ khen ngợi người tu pháp đại Từ. 
Tự tu pháp đại BI, dạy người khác tu pháp đại BI, 
khen ngợi pháp đại BI, vui vẻ khen ngợi người tu 
pháp đại BI. Tự tu pháp đại Hỷ, dạy người khác 
tu pháp đại Hỷ, khen ngợi pháp đại Hỷ, vui vẻ 
khen ngợi người tu pháp đại Hỷ. Tự tu pháp đại 
Xá, dạy người khác tu pháp đại Xả, khen ngợi 
pháp đại Xả, vui vẻ khen ngợi người tu pháp đại 
Xả. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bôồ-tát ấy tự tu pháp mười 
tám pháp Phật bất cộng, dạy người khác tu pháp 
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mười tắm pháp Phật bât cộng, khen ngợi pháp 
mười tám pháp Phật bât cộng, vui vẻ khen ngợi 
người tu pháp mười tám pháp Phật bât cộng. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 102 


Phẩm 29: NHIÉP THỌ (4) 


Kiêu- thi-ca, Đại Bô-tát ấy tự tu pháp không 
quên mất, dạy người khác tu pháp không quên 
mất, khen ngợi pháp không quên mất, vui vẻ 
khen ngợi người tu pháp không quên mất. Tự tu 
pháp tánh luôn luôn xả, dạy người khác tu pháp 
tánh luôn luôn xả, khen ngợi pháp tánh luôn luôn 
xả, vui vẻ khen ngợi người tu pháp tánh luôn 
luôn xả. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy tự tu pháp tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, dạy người khác tu pháp tất cả 
pháp môn Đàả-la-ni, khen ngợi pháp tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, vui vẻ khen ngợi người tu pháp tất 
cả pháp môn Đà-la-ni. Tự tu pháp tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa, dạy người khác tu pháp tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa, khen ngợi pháp tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa, vui vẻ khen ngợi người 
tu pháp tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy tự tu pháp trí Nhất 
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"thiếp dạy người khác tu pháp trí Nhật thiết, khen 
ngợi pháp trí Nhất thiết, vui vẻ khen ngợi người 
tu pháp trí Nhất thiết. Tự tu pháp trí Đạo tướng, 
dạy người khác tu pháp trí Đạo tướng, khen ngợi 
pháp trí Đạo tướng, vui vẻ khen ngợi người tu 
pháp trí Đạo tướng. Tự tu pháp trí Nhất thiết 
tướng, dạy người khác tu pháp trí Nhất thiết 
tướng, khen ngợi pháp trí Nhất thiết tướng, Vul Vẻ 
khen ngợi người tu pháp trí Nhất thiết tướng. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy tu hành sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, khi hành Bồ thí ba-la-mật-đa, lây 
vô sở đắc làm phương tiện cùng với tất cả hữu 
tình đông hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; khi 
giữ Tịnh giới ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hỏi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột; khi tu An nhẫn 
ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, 
cùng với tất cả hữu tình đông hồi hướng quả vị 
Ciác ngộ cao tột; khi khởi Tình tân ba-la-mật-đa, 
lây vô sở đắc làm phương tiện, cùng với tất cả 
hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; 
khi nhập Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hỏi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột; khi học Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, 
cùng với tất cả hữu tình đông hồi hướng quả vị 
Các ngộ cao tột. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy khi tu hành sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, thường nghĩ thế này: “Nêu ta 
chăng hành Bồ thí ba-la-mật-đa thì sẽ sinh vào 
nhà bân cùng, không có phương tiện thích hợp, 
lây gì đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình, 
làm nghiêm tịnh cõi Phật, huỗng là có khả năng 
chứng đặc trí Nhất thiết trí. Nếu ta chăng giữ Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thì sẽ sinh vào các đường ác, 
còn chắng thể được thân người hạ tiện, lây øì đem 
lại sự thành tựu đây đủ cho hữu tình, làm nghiêm 
tịnh cõi Phật, huống là có khả năng chứng đắc trí 
Nhất thiết trí. Nếu ta chắng tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa thì sinh ra các căn sẽ khiếm khuyết, dung mạo 
xâu XÍ, chắng đây đủ sắc thân viên mãn của Bồ- 
tát; nêu được sắc thân viên mãn của Bô-tát, hành 
hạnh Bô-tát, hữu tình nào thây thì chắc chắn đạt 
được quả vị GIác ngộ cao tột, nếu chẳng được sắc 
thân viên mãn này thì chẳng có thể đem lại sự 
thành tựu đây đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, huông là có khả năng chứng đắc trí Nhất 
thiết trí. Nếu ta biếng nhác, chăng khởi Tỉnh tân 
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ba-la-mật-đa thi đạo thủ thăng của Bô-tát còn 
chẳng có khả năng đạt được, lây øì đem lại sự 
thành tựu đây đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, huông là có khả năng chứng đắc trí Nhất 
thiết trí. Nếu ta tâm bị loạn động, chắng nhập 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thì định thù thắng của Bô-tát 
còn chăng thê khởi được, lấy gì đem lại sự thành 
tựu đây đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, huỗng là có khả năng chứng đắc trí Nhất 
thiết trí. Nếu ta không có trí tuệ, chắng học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì trí tuệ phương tiện thiện xảo 
còn chắng đạt được, lây øì đem lại sự thành tựu 
đây đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, 
huống là có khả năng chứng đắc trí Nhất thiết trí.” 
Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy học sáu pháp Ba-la- 
mật-đa thường nghĩ thê này: “Ta chắng nên chạy 
theo thê lực tham lam keo kiệt, vì nêu chạy theo 
thế lực ây thì Bố thí ba-la-mật-đa của ta chắng 
được viên mãn, mà việc Bồ thí ba-la-mật-đa của 
ta chăng được viên mãn, thì chắng bao giờ có khả 
năng thành tựu trí Nhất thiết trí. Ta chắng nên 
buông theo thế lực phá giới, vì nêu buông theo 
thế lực ấy thì Tịnh giới ba-la-mật-đa của ta chăng 
được viên mãn, mà nếu Tịnh giới ba-la-mật-đa 
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của ta chăng được viên mãn, thì chăng bao giờ 
có khả năng thành tựu trí Nhất thiết trí. Ta chăng 
nên buông theo thế lực giận dữ, vì nếu buông theo 
thê lực ây thì An nhẫn ba-la-mật-đa của ta chắng 
được viên mãn và nêu An nhẫn ba-la-mật-đa của 
ta chăng viên mãn thì chăng bao giờ có khả năng 
thành tựu trí Nhất thiết trí. Ta chắng nên buông 
theo thê lực biếng trễ, vì nếu buông theo thê lực 
ây thì Tỉnh tấn ba-la-mật-đa của ta chắng được 
viên mãn, mà nếu Tinh tấn ba-la-mật-đa của ta 
chắng được viên mãn thì chăng bao giờ có khả 
năng thành tựu trí Nhất thiết trí. Ta chắng nên 
buông theo thế lực làm loạn tâm, vì nếu buông 
theo thế lực ây thì Tĩnh lự ba-la-mật-đa của ta 
chẳng được viên mãn, mà nếu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa của ta chắng được viên mãn, thì chăng bao giờ 
có khả năng thành tựu trí Nhất thiết trí. Ta chăng 
nên buông theo thê lực vô trí vì nếu buông theo 
thế lực ây thì Bát-nhã ba-la-mật-đa của ta chắng 
được viên mãn, mà nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
ta chăng được viên mãn, thì chắng bao giờ có khả 
năng thành tựu trí Nhất thiết trí.” 

Kiêu-thi-ca, Đại Bôồ-tát ấy chăng lìa tâm của 
trí Nhất thiết trí, lây vô sở đắc làm phương tiện, 
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đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, thọ trì, đọc 
tụng, tính cân tu học, tư duy đúng theo lý, sao 
chép giảng giải, truyền bá rộng rãi, thì sẽ đạt được 
công đức thắng lợi như thê trong hiện tại và về 
sau. 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế, thật là hết sức hy hữu, đã điều phục Bồ-tát, 
khiến cho chẳng sinh tâm tự cao, mà lại có khả 
năng hôi hướng trí Nhất thiết trí. 

Phật bảo: 

—Kiêu-thi-ca, thế nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đã điêu phục Bồ-tát, khiên cho chắng sinh tâm tự 
cao, mà lại có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết 
trí? 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát khi hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa ở thê gian, nêu đối với Phật, thực 
hành bô thí mà nghĩ thế này: “Ta có khả năng bố 
thí cho Phật”; nếu đôi với các hàng Bồ-tát, Độc 
giác, Thanh văn, hoặc những kẻ cô độc, bần 
cùng, giả cả, bệnh tật, lỡ đường, xin ăn, hành bố 
thí mà nghĩ: “Ta có khả năng bố thí cho Bồ-tát, 
Độc giác, Thanh văn, những kẻ cô độc, bần cùng, 
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già cả, bệnh tật, lỡ đường, xin ăn”, thì Đại Bô- 
tát ấy vì không có phương tiện thiện xảo để hành 
bố thí, liền khởi tâm tự cao, nên chắng có khả 
năng hồi hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bô-tát khi hành Tịnh giới ba-la-mật-đa ở 
thế gian, liền nghĩ: “Ta có khả năng tu hành Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, ta có khả năng làm viên mãn 
Tịnh giới ba-la-mật-đa”, vì Đại Bôồ-tát ấy không 
có phương tiện thiện xảo để tu hành tịnh giới, liền 
khởi tâm tự cao, nên chăng có khả năng hồi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bô-tát khi hành An nhẫn ba-la-mật-đa ở 
thế gian, liên nghĩ: “Ta có khả năng tu hành An 
nhân ba-la-mật-đa, ta có khả năng làm viên mãn 
An nhẫn ba-la-mật-đa”, vì Đại Bô-tát ây không có 
phương tiện thiện xảo để tu hành an nhãn, liên 
khởi tâm tự cao, nên chăng có khả năng hồi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bồ-tát khi hành Tinh tân ba-la-mật-đa ở 
thế gian, liền nghĩ: “Ta có khả năng tu hành Tinh 
tân ba-la-mật-đa, ta có khả năng làm viên mãn 
Tinh tấn ba-la-mật-đa”, vì Đại Bô-tát ây không có 
phương tiện thiện xảo để tu hành tinh tấn, liên 
khởi tâm tự cao, nên chăng có khả năng hồi 
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hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bồ-tát khi hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa ở 
thế gian, liền nghĩ: “Ta có khả năng tu hành Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, ta có khả năng làm viên mãn 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa”, vì Đại Bô-tát ấy không có 
phương tiện thiện xảo để tu hành tĩnh lự, liền khởi 
tâm tự cao, nên chăng có khả năng hôi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật-đa ở 
thê gian, liên nghĩ: “Ta có khả năng tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, ta có khả năng làm viên mãn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa”, vì Đại Bồ-tát ây không có 
phương tiện thiện xảo để tu hành Bát-nhã, liên 
khởi tâm tự cao, nên chăng có khả năng hồi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bôồ-tát khi an trú pháp 
không bên trong, nếu nghĩ: “Ta có khả năng an 
trú pháp không bên trong”, thì Đại Bỏ-tát ây bị sự 
chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự an trú pháp 
không bên trong, liền khởi tâm tự cao, nên chắng 
có khả năng hôi hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bôồ-tát khi an trú pháp không bên ngoài, 
không cả trong ngoài, không không, không lớn, 
không thăng nghĩa, không hữu vi, không vô vị, 
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không rốt ráo, không không biên giới, không 
tản mạn, không không đối khác, không bản tánh, 
không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tất 
cả pháp, không chăng thể năm bắt được, không 
không tánh, không tự tánh, không không tánh tự 
tánh, nếu nghĩ: “Ta có khả năng an trú pháp 
không bên ngoài cho đên pháp không không tánh 
tự tánh”, thì Đại Bô-tát ấy bị sự chấp ngã và ngã 
sở làm nhiễu loạn sự an trú pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, 
liên khởi tâm tự cao, nên chắng có khả năng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát khi an trú chân như, 
nếu nghĩ: “Ta có khả năng an trú chân như”, thì 
Đại Bô-tát ấy bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu 
loạn sự an trú chân như, liền khởi tâm tự cao, nên 
chăng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bồ-tát khi an trú pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn, nếu nghĩ: “Ta có khả năng an trú pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn”, thì Đại 
Bỏ-tát ây bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn 
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sự an trú pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn, liên khởi tâm tự cao, nên chắng có khả 
năng hôi hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát khi an trú Thánh để 
khố, nêu nghĩ: “Ta có khả năng an trú Thánh đề 
khổ”, thì Đại Bô-tát ấy bị sự chấp ngã và ngã SỞ 
làm nhiễu loạn sự an trú Thánh đề khổ, liên khởi 
tâm tự cao, nên chăng có khả năng hồi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Đại Bô-tát khi an trú Thánh để tập, diệt, đạo, 
nếu nghĩ: “Ta có khả năng an trú Thánh để tập, 
diệt, đạo”, thì Đại Bô-tát ây bị sự chấp ngã và ngã 
sở làm nhiễu loạn sự an trú Thánh để tập. diệt, 
đạo, liền khởi tâm tự cao, nên chắng có khả năng 
hôi hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát khi tu hành bốn 
Tĩnh lự, nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu hành bốn 
Tĩnh lự”, thì Đại Bô-tát ấy bị sự chấp ngã và ngã 
sở làm nhiễu loạn sự tu hành bốn Tĩnh lự, liền 
khởi tâm tự cao, nên chăng có khả năng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bô-tát khi tu hành bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu hành 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc”, thì Đại Bô-tát 
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ây bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu 
hành bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, liền khởi 
tâm tự cao, nên chăng có khả năng hồi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành tám 
Giải thoát, nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu hành tám 
Giải thoát”, thì Đại Bô-tát ấy bị sự chấp ngã và 
ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành tám Giải thoát, 
liên khởi tâm tự cao, nên chắng có khả năng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bồ-tát khi tu hành tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ, nêu nghĩ: “Ta có khả 
năng tu hành tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ”, thì Đại Bô-tát ấy bị sự chấp ngã 
và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, liền khởi 
tâm tự cao, nên chăng có khả năng hồi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát khi tu hành bốn 
Niệm trụ, nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu hành bốn 
Niệm trụ”, thì Đại Bô-tát ấy bị sự chấp ngã và 
ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành bốn Niệm trụ, 
liên khởi tâm tự cao, nên chắng có khả năng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí. 
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Đại Bồ-tát khi tu hành bôn Chánh đoạn, bôn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo, nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu 
hành bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh 
đạo”, thì Đại Bồ-tát ây bị sự chấp ngã và ngã sở 
làm nhiễu loạn sự tu hành bỗn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo, liên khởi tâm tự cao, nên 
chắng có khả năng hôi hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành pháp 
môn giải thoát Không, nếu nghĩ: “Ta có khả năng 
tu hành pháp môn giải thoát Không”, thì Đại Bôồ- 
tát ây bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự 
tu hành pháp môn giải thoát Không, liền khởi tâm 
tự cao, nên chăng có khả năng hôi hướng trí Nhất 
thiết trí. 

Đại Bô-tát khi tu hành pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu 
hành pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện”, 
thì Đại Bô-tát ây bị sự chấp ngã và ngã sở làm 
nhiễu loạn sự tu hành pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, liền khởi tâm tự cao, nên 
chăng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết trí. 
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Bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát khi tu hành năm 
loại mắt, nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu hành năm 
loại mắt” , thì Đại Bồ-tát ấy bị sự chấp ngã và ngã 
sở làm lich loạn sự tu hành năm loại mắt, liên 
khởi tâm tự cao, nên chăng có khả năng hồi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bô-tát khi tu hành sáu phép thân thông, 
nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu hành sáu phép thân 
thông”, thì Đại Bồ-tát ấy bị sự chấp ngã và ngã sở 
làm nhiễu loạn sự tu hành sáu phép thân thông, 
liên khởi tâm tự cao, nên chắng có khả năng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát khi tu hành mười 
lực của Phật, nêu nghĩ: ““Fa có khả năng tu hành 
mười lực của Phật”, thì Đại Bô-tát ây bị sự chấp 
ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành mười 
lực của Phật, liền khởi tâm tự cao, nên chắng có 
khả năng hồi hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bô-tát khi tu hành bỗn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, nếu nghĩ: “Ta 
có khả năng tu hành bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng”, thì Đại Bồ-tát 
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ây bị sự châp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu 
hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, liền khởi tâm tự cao, nên 
chăng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành pháp 
không quên mất, nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu 
hành pháp không quên mất”, thì Đại Bô-tát ây bị 
sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành 
pháp không quên mất, liền khởi tâm tự cao, nên 
chăng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bồ-tát khi tu hành tánh luôn luôn xả, nếu 
nghĩ: “Ta có khả năng tu hành tánh luôn luôn xả”, 
thì Đại Bô-tát ây bị sự chấp ngã và ngã sở làm 
nhiễu loạn sự tu hành tánh luôn luôn xả, liên khởi 
tâm tự cao, nên chăng có khả năng hồi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát khi tu hành tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu 
hành tất cả pháp môn Đà-la-ni”, thì Đại Bồ-tát ây 
bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu 
hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, liên khởi tâm tự 
cao, nên chắng có khả năng hôi hướng trí Nhất 
thiết trí. 
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Đại Bô-tát khi tu hành tât cả pháp môn Tam- 
ma-địa, nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu hành tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa”, thì Đại Bỏ-tát ấy bị sự 
chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa, liên khởi tâm tự cao, 
nên chăng có khả năng hôi hướng trí Nhất thiết 
trí. 

Bạch Thể Tôn, Đại Bô-tát khi tu hành trí Nhất 
thiết, nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu hành trí Nhất 
thiết”, thì Đại Bô-tát ấy bị sự chập ngã và ngã sở 
làm nhiễu loạn sự tu hành trí Nhất thiết, liên khởi 
tâm tự cao, nên chăng có khả năng hồi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Đại Bô-tát khi tu hành trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, nếu nghĩ: “Ta có khả năng tu hành trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng”, thì Đại Bô-tát ây 
bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu 
hành trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, liên khởi 
tâm tự cao, nên chăng có khả năng hồi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát khi dốc đem lại sự 
thành tựu đây đủ cho hữu tình, nếu nghĩ: “Ta có 
khả năng đem lại sự thành tựu đây đủ cho hữu 
tình”, thì Đại Bồ-tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã 
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sở làm nhiễu loạn sở nguyện đôi với hữu tình, 
liên khởi tâm tự cao, nên chắng có khả năng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Đại Bô-tát khi dốc làm nghiêm tịnh cõi Phật, 
nếu nghĩ: “Ta có khả năng làm nghiêm tịnh cõi 
Phật”, thì Đại Bô-tát ấy bị sự chấp ngã và ngã sở 
làm nhiễu loạn sở nguyện làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, liền khởi tâm tự cao, nên chắng có khả năng 
hồi hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát như vậy là theo tâm 
thể gian mà tu các pháp thiện, vì không có 
phương tiện thiện xảo để tu hành Bồ thí..., vì sự 
chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn tâm, vì tuy tu 
Bát nhã ba-lamật-đa mà chưa đạt được, nên 
chẳng có khả năng như thật điều phục tâm tự cao, 
cũng chăng có khả năng như thật hồi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa xuất thế gian, vì khéo tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên chăng thấy có người bố thí, 
chăng thây có kẻ nhận, chăng thấy có vật bồ thí; 
do vì Đại Bồ-tát ây đã dựa vào Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà hành Bồ thí ba-la-mật-đa, nên có khả năng 
điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi 
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hướng trí Nhất thiết trí. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa xuất thế gian, vì khéo tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên chăng thấy có tịnh giới, chắng thấy 
có người đây đủ tịnh giới; do vì Đại Bồ-tát ấy đã 
dựa vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa, nên có khả năng điều phục tâm tự 
cao, cũng có khả năng hôi hướng trí Nhất thiết 
trí. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa xuất thế gian, vì khéo tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên chăng thấy có an nhẫn, chăng thây có 
người đây đủ an nhẫn; do vì Đại Bô-tát ây đã dựa 
vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà hành An nhãn ba- 
la-mật-đa, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, 
cũng có khả năng hôi hướng trí Nhất thiết trí. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Tỉnh tân ba-la- 
mật-đa xuất thê gian, vì khéo tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên chăng thây có tinh tấn, chắng thấy có 
người đây đủ tinh tân; do vì Đại Bô-tát ấy đã dựa 
vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà hành Tĩnh tân ba- 
la-mật-đa, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, 
cũng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết trí. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật- 


60 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


đa xuât thê gian, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, nên chắng thây có tĩnh lự, chẳng thây có 
người đây đủ tĩnh lự; vì Đại Bô-tát ây đã dựa vào 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà hành Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng 
có khả năng hôi hướng trí Nhất thiết trí. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa xuất thế gian, vì khéo tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên chăng thấy có Bát-nhã, chắng thây 
có người đây đủ Bát-nhã; do vì Đại Bô-tát ây đã 
dựa vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên có khả năng điều phục tâm tự 
cao, cũng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết 
trí. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bô-tát khi an trú nơi 
pháp không bên trong, vì khéo tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên chắng thây có pháp không bên trong, 
chăng thây có người an trú nơi pháp không bên 
trong; do vì Đại Bồ-tát ây đã dựa vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà an trú nơi pháp không bên trong, 
nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có 
khả năng hồi hướng trí Nhất thiết trí. 

Nêu Đại Bô-tát khi an trú nơi pháp không bên 
ngoài, không cả trong ngoài, không không, 
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không lớn, không thăng nghĩa, không hữu vị, 
không vô vi, không rốt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đối khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chăng thê 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh, vì khéo tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nên chắng thây có pháp không bên 
ngoài cho đến không không tánh tự tánh, chăng 
thây có người an trú nơi pháp không bên ngoài 
cho đến không không tánh tự tánh; do vì Đại Bồ- 
tát ấy đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà an 
trú nơi pháp không bên ngoài cho đến không 
không tánh tự tánh, nên có khả năng điều phục 
tâm tự cao, cũng có khả năng hôi hướng trí Nhất 
thiết trí. 

Bạch Thê Tôn, nêu Đại Bô-tát khi an trú chân 
như, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên chắng 
thây có chân như, chăng thấy CÓ nĐƯỜI an trú 
chân như; do vì Đại Bồ-tát ấy đã nương vào Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà an trú chân như, nên có khả 
năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Nêu Đại Bồ-tát khi an trú pháp giới, pháp 
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tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
chắng thây có pháp giới cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn, chăng thấy. có người an trú pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; do vì 
Đại Bô-tát ây đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà an trú pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, 
cũng có khả năng hôi hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi an trú 
Thánh để khô, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên chắng thấy có Thánh đề khổ, chắng thấy có 
người an trú Thánh để khổ; do vì Đại Bô-tát ây 
đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà an trú 
Thánh để khổ, nên có khả năng điều phục tâm tự 
cao, cũng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết 
trí. 

Nếu Đại Bỏ-tát khi an trú Thánh đề tập, diệt, 
đạo, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên chắng 
thây có Thánh để tập. diệt, đạo, chắng thây có 
người an trú Thánh đề tập. diệt, đạo; do vì Đại 
Bồ-tát ây đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
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an trú Thánh đê tập. diệt, đạo, nên có khả năng 
điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành 
bốn Tĩnh lự, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên chắng thây có bốn Tĩnh lự, chăng thấy có 
người tu hành bốn Tĩnh lự; do vì Đại Bô-tát ây 
đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu hành 
bốn Tĩnh lự, nên có khả năng điều phục tâm tự 
cao, cũng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết 
trí. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, nên chắng thây có bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, chăng thây có người tu hành bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; do vì Đại Bồ-tát ây đã 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu hành bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, nên có khả năng điều 
phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát khi tu hành 
tám Giải thoát, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên chắng thây có tám Giải thoát, chăng thấy có 
người tu hành tám Giải thoát; do vì Đại Bồ-tát ây 
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đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu hành 
tám Giải thoát, nên có khả năng điều phục tâm tự 
cao, cũng có khả năng hôi hướng trí Nhất thiết 
trí. 

Nếu Đại Bô-tát khi tu hành tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, vì khéo tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nên chắng thây có tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, chăng thấy 
có người tu hành tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ; do vì Đại Bồ-tát ây đã nương 
vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu hành tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, nên có khả 
năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành 
bốn Niệm trụ, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên chắng thây có bỗn Niệm trụ, chắng thây có 
người tu hành bốn Niệm trụ; do vì Đại Bồ-tát ây 
đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu hành 
bốn Niệm trụ, nên có khả năng điều phục tâm tự 
cao, cũng có khả năng hôi hướng trí Nhất thiết 
trí. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
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giác, tám chi Thánh đạo, vì khéo tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nên chắng thây có bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo, chăng thấy có người tu 
hành bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; 
do vì Đại Bô-tát ấy đã nương vào Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà tu hành bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đăng giác, tám 
chi Thánh đạo, nên có khả năng điều phục tâm tự 
cao, cũng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết 
trí. 

Bạch Thể Tôn, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành 
pháp môn giải thoát Không, vì khéo tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên chăng thấy có pháp môn giải 
thoát Không, chắng thấy có người tu hành pháp 
môn giải thoát Không; do vì Đại Bồ-tát ây đã 
nương vào Bát-nhã ba-lamật-đa mà tu hành 
pháp môn giải thoát Không, nên có khả năng 
điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện, vì khéo tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên chăng thấy có pháp môn giải 
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thoát Vô tướng, Vô nguyện, chăng thây có 
người tu hành pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; do vì Đại Bôồ-tát ấy đã nương vào Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà tu hành pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, nên có khả năng điều 
phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Bạch Thể Tôn, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành 
năm loại mắt, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên chăng thấy có năm loại mắt, chăng thấy có 
người tu hành năm loại mắt; do vì Đại Bôồ-tát ây 
đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu hành 
năm loại mắt, nên có khả năng điều phục tâm tự 
cao, cũng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết 
trí. 

Nêu Đại Bỏ-tát khi tu hành sáu phép thân 
thông, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
chắng thấy có sáu phép thân thông, chắng thấy có 
người tu hành sáu phép thân thông; do vì Đại Bô- 
tát ây đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu 
hành sáu phép thân thông, nên có khả năng điều 
phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Bạch Thể Tôn, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành 
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mười lực của Phật, vì khéo tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên chắng thây có mười lực của Phật, 
chăng thây có người tu hành mười lực của Phật; 
do vì Đại Bô-tát ấy đã nương vào Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà tu hành mười lực của Phật, nên có khả 
năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Nêu Đại Bô-tát khi tu hành bốn điêu không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, vì 
khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên chăng thây có 
bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, chăng thấy có người tu hành bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng; do vì Đại Bôồ-tát ây đã nương vào Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà tu hành bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nên có 
khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng 
hồi hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thể Tôn, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành 
pháp không quên mất, vì khéo tu Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, nên chăng thấy có pháp không quên 
mất, chăng thấy có người tu hành pháp không 
quên mất; do vì Đại Bô-tát ấy đã nương vào Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà tu hành pháp không quên 
mất, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng 
có khả năng hôi hướng trí Nhất thiết trí. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành tánh luôn luôn xả, 
vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên chắng thây 
có tánh luôn luôn xả, chẳng thấy có người tu 
hành tánh luôn luôn xả; do vì Đại Bồ-tát ấy đã 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu hành tảnh 
luôn luôn xả, nên có khả năng điều phục tâm tự 
cao, cũng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết 
trí. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành tất 
cả pháp môn Đà-la-nI, vì khéo tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên chắng thấy có tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, chăng thây có người tu hành tất cả pháp 
môn Đà-la-ni; do vì Đại Bôồ-tát ấy đã nương vào 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu hành tất cả pháp môn 
Đà-la-n1, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, 
cũng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết trí. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 102 69 


nên chăng thây có tât cả pháp môn Tam-ma-địa, 
chắng thấy có người tu hành tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; do vì Đại Bồ-tát ấy đã nương vào 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu hành tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, nên có khả năng điều phục tâm tự 
cao, cũng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết 
trí. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát khi tu hành trí 
Nhất thiết, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
chăng thấy có trí Nhất thiết, chăng thây có người 
tu hành trí Nhất thiết; do vì Đại Bồ-tát ấy đã 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu hành trí 
Nhất thiết, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, 
cũng có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết trí. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, nên chăng thây có trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, chắng thây có người tu hành trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng; do vì Đại Bồ-tát ây 
đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tu hành 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, nên có khả 
năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi dốc đem 
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lại sự thành tựu đây đủ cho hữu tình, vì khéo tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên chắng thấy có sở 
nguyện ây đôi với hữu tình, chăng thấy có người 
thực hiện sở nguyện ây đối với hữu tình; là vì 
Đại Bôồ-tát đó đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà thực hiện sở nguyện, nên có khả năng điều 
phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí 
Nhất thiết trí. 

Nêu Đại Bô-tát khi dốc làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên chắng 
thây có sự nghiêm tịnh nơi cõi Phật, chăng thấy 
có người nghiêm tịnh cõi Phật; do vì Đại Bồ-tát 
ây đã nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, nên có khả năng điều phục 
tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí Nhất 
thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như thê, vì đã 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất thế gian 
mà tu pháp thiện nên có khả năng như thật điều 
phục tâm tự cao, cũng có khả năng như thật hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, vì vậy nên tôi nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế thật là hy hữu, đã điều 
phục Bô-tát, khiến cho chắng khởi tâm tự cao, lại 
có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết trí. 
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Bây giờ, Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
luôn luôn đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như vậy, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh 
cần tu học, tư duy đúng theo lý, sao chép, giảng 
thuyết, truyền bá rộng rãi, thì các thiện nam, 
thiện nữ ây thân thường an ốn, tâm thường vui 
Vẻ, chắng bị tất cả các thứ tai họa xâm phạm, não 
hại. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này thọ trì, đọc 
tụng, thân cận cúng dường, tư duy đúng theo lý, 
sao chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì các 
thiện nam, thiện nữ ây nêu khi theo quân lính ra 
trận mà chí tâm tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế, thì chắng bị đao trượng làm tôn hại, kẻ 
oán địch đều khởi từ tâm, dù sắp bị trúng thương, 
tự nhiên tránh được, chẳng bao giờ có chuyện 
mất mạng ở chiên trường. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
các thiện nam, thiện nữ ây chắng lia tâm của trí 
Nhất thiết trí, lây vô sở đắc làm phương tiện, 
luôn luôn tu tập sáu pháp Ba-la-mật-đa, tự từ bỏ 
đao gậy của sự tham dục, cũng có khả năng làm 
cho kẻ khác từ bỏ đao gậy của sự tham dục; tự từ 
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bỏ đao gậy của sự sân hận, cũng có khả năng 
làm cho kẻ khác từ bỏ đao gậy của sự sân hận; tự 
từ bỏ đao gậy của sự ngu s1, cũng có khả năng 
làm cho kẻ khác từ bỏ đao gậy của sự ngu sSI; tự 
từ bỏ đao gậy của ác kiến, cũng có khả năng làm 
cho kẻ khác từ bỏ đao gậy của ác kiến; tự từ bỏ 
đao gậy của sự trói buộc câu uê, cũng có khả 
năng làm cho kẻ khác từ bỏ đao gậy của sự trói 
buộc câu uế; tự từ bỏ đao gậy của sự mê muội, 
cũng có khả năng làm cho kẻ khác từ bỏ đao gậy 
của sự mê muội; tự từ bỏ đao gậy của nghiệp ác, 
cũng có khả năng làm cho kẻ khác từ bỏ đao gậy 
của nghiệp ác. 

Kiêu-thi-ca, do duyên cớ này, nên các hàng 
thiện nam, thiện nữ ây dù nhập quân trận chắng 
bị đao gậy của sự làm tôn thương, kẻ đôi địch 
đều khởi lòng Từ, dù sắp bị trúng thương, tự 
nhiên tránh được, chăng bao giờ có chuyện bỏ 
mạng ở chiên trường. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các hàng thiện nam, 
thiện nữ chắng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lấy 
vô sở đắc làm phương tiện, thường đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thể mà chí tâm 
lắng nghe, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
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khen, thọ trì, đọc tụng, tư duy đúng theo lý, tính 
cần tu học, sao chép, giảng thuyết, truyền bá 
rộng rãi, thì các thiện nam, thiện nữ ây không bị 
tật cả các thứ thuốc độc, trùng độc, quy mỊ trù 
yếm, chú thuật có thể làm tôn hại, không thê 
chìm trong nước, chắng bị lửa làm cháy; đao gậy, 
thú dữ, oán tặc, thần ác, các thứ yêu tinh quái 
vật, chắng thê làm hại được. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê là chú Đại thân; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê là chú Đại minh; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là chú không gì có 
thể sánh; Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê là vua 
của tất cả thần chú, tối thượng, tối diệu, không gì 
có thể sánh băng, đây đủ oai lực lớn, có khả năng 
hàng phục tất cả, chăng hề bị một cái gì hàng 
phục được. Thiện nam, thiện nữ ây tỉnh cần tu 
học chú vương này, chăng làm hại mình, chắng 
làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Vì sao? Vì 
các thiện nam, thiện nữ ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, hiểu rõ mình và người, cả hai đều 
chăng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
chắng thấy có ngã, chắng thấy có hữu tình, chắng 
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thấy có dòng sinh mạng, chăng thấy có sự sinh, 
chắng thấy có sự dưỡng, chăng thấy CÓ sự trưởng 
thành, chăng thấy có chủ thê luân hồi, chăng thấy 
có ý sinh, chắng thấy có nho đồng, chăng thây có 
sự tạo tác, chắng thây có sự thọ nhận, chắng thây 
có cái biết, chăng thấy có cái thấy. Do đối với 
ngã... đều vô sở đặc nên chắng làm hại mình, 
chăng làm hại người, chắng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chắng thấy có sắc, chăng thấy có thọ, tưởng, 
hành, thức; vì đôi với sắc uân... đều vô sở đắc 
nên chăng làm hại mình, giáng làm hại người, 
chắng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ... ây khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chắng thấy có nhãn xứ, chăng thấy có nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ; vì đối với nhãn xứ... đều vô sở 
đắc nên chắng làm hại minh, chắng làm hại 
người, chăng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chắng thây có sắc xứ, chắng thây có thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; vì đôi với sắc xứ... đều 
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vô sở đắc nên chắng làm hại mình, chắng làm 
hại người, chăng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chăng thây có nhãn giới, chăng thấy có sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra; vì đối với nhãn giới... 
đều vô sở đắc nên chăng làm hại mình, chắng 
làm hại người, chăng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chăng thấy có nhĩ giới, chắng thấy có thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra; vì đối với nhĩ giới... đều vô 
sở đặc nên chắng làm hại mình, chắng làm hại 
người, chăng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chắng thây có tỷ giới, chắng thây có hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra; vì đối với tỷ giới... đều vô sở đặc 
nên chẳng làm hại mình, chắng làm hại người, 
chắng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
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học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chăng thấy có thiệt giới, chăng thây có vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra; vì đối với thiệt giới... đều 
vô sở đặc nên chắng làm hại mình, chắng làm hại 
người, chắng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chắng thấy có thân giới, chăng thây có xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra; vì đối với thân giới... đều 
vô sở đặc nên chắng làm hại mình, chắng làm hại 
người, chắng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chắng thây có ý giới, chăng thấy có pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; vì đối với ý giới... đều vô sở đặc 
nên chẳng làm hại mình, chắng làm hại người, 
chắng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chắng thấy có địa giới, chẳng thấy có thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới; vì đối với địa giới... 
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đêu vô sở đăc nên chắng làm hại mình, chăng 
làm hại người, chăng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chắng thấy có Thánh đế khổ, chăng thây có 
Thánh để tập, diệt, đạo; vì đôi với Thánh để 
khô... đều vô sở đắc nên chăng làm hại mình, 
cliiie làm hại người, chăng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chăng thây có vô minh, chắng thấy có hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khô ưu não; vì đối với vô minh... đều 
vô sở đặc nên chắng làm hại mình, chắng làm hại 
người, chắng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chắng thây có pháp không bên trong, chăng thấy 
có pháp không bên ngoài, không cả trong ngoài, 
không không, không lớn, không thắng nghĩa, 
không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, không 
không biên giới, không tản mạn, không không 
đối khác, không bản tánh, không tự tướng, không 
cộng tướng, không nơi tất cả pháp, không chắng 


78 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


thể năm bắt được, không không tánh, không tự 
tánh, không không tánh tự tánh; vì đối với pháp 
không bên trong... đều vô sở đắc nên chăng làm 
hại mình, chắng làm hại người, chắng làm hại cả 
hai. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chăng thấy có chân như, chăng thấy có pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn; vì đôi với chân như... đều vô 
sở đặc nên chắng làm hại minh, chắng làm hại 
người, chăng làm hại cả hai. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊÊN 103 


Phẩm 29: NHIÉP THỌ (5) 


Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chăng 
thây có Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng thấy có Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; vì đối với Bồ thí ba-la-mật-đa... đêu vô 
sở đặc nên chắng làm hại mình, chắng làm hại 
người, chăng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chăng 
thây có bốn Tĩnh lự, chăng thây có bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; vì đối với bốn Tĩnh lự... 
đêu vô sở đắc nên chăng làm hại mình, chắng 
làm hại người, chăng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chăng 
thây có tám Giải thoát, chắng thấy có tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; vì đôi với 
tám Giải thoát... đều vô sở đắc nên chăng làm 
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hại mình, chắng làm hại người, chắng làm hại 
cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chắng 
thây có bốn Niệm trụ, chăng thấy có bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo; vì đôi với bốn 
Niệm trụ... đều vô sở đặc nên chắng làm hại 
mình, chắng làm hại người, chắng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chắng 
thây có pháp môn giải thoát Không, chắng thấy 
có pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; vì 
đối với pháp môn giải thoát Không... đều vô sở 
đắc nên chắng làm hại minh, chắng làm hại 
người, chăng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chắng 
thây có năm loại mắt, chăng thấy có sáu phép 
thân thông; vì đối với năm loại mắt... đều vô sở 
đắc nên chắng làm hại minh, chắng làm hại 
người, chăng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chắng 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 103 81 


thây có mười lực của Phật, chắng thây có bôn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng; vì đối với mười lực của Phật... đều vô 
sở đặc nên chăng làm hại mình, chăng làm hại 
người, chắng làm hại cả hai. 

Kiêu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chăng 
thây có pháp không quên mất, chắng thấy có tánh 
luôn luôn xả; vì đối với pháp không quên mất... 
đều vô sở đắc nên chăng làm hại mình, chắng 
làm hại người, chăng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chắng 
thây có trí Nhất thiết, chắng thấy có trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng; vì đôi với trí Nhất 
thiết... đều vô sở đặc nên chắng làm hại mình, 
chăng làm hại người, chắng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chắng 
thây có tất cả pháp môn Đả-la-ni, chăng thấy có 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì đối với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni... đều vô sở đắc nên chăng 
làm hại mình, chắng làm hại người, chắng làm 
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hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chắng 
thây có Dự lưu, chắng thấy có Nhất lai, Bất hoản, 
A-la-hán; vì đôi với Dự lưu... đều vô sở đắc nên 
chắng làm hại mình, chắng làm hại người, chắng 
làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chăng 
thây có Dự lưu hướng, Dự lưu quả, chăng thây 
có Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì 
đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả... đều vô sở 
đắc nên chắng làm hại minh, chắng làm hại 
người, chăng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chắng 
thây có Độc giác, chăng thây có Độc giác hướng, 
Độc giác quả; vì đôi với Độc giác... đều vô sở 
đắc nên chắng làm hại minh, chắng làm hại 
người, chăng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chắng 
thây có Đại Bô-tát, chăng thây có Tam-miệu-tam 
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Phật-đà; vì đôi với Đại Bồ-tát... đêu vô sở đắc 
nên chẳng làm hại mình, chắng làm hại người, 
chắng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chắng 
thây có pháp của Đại Bô-tát, chắng thấy có quả 
vị Giác ngộ cao tột; vì đối với pháp của Đại Bồ- 
tát... đều vô sở đắc nên chắng làm hại mình, 
chăng làm hại người, chắng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này chắng 
thây có Thanh văn thừa, chắng thây có Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa; vì đối với Thanh văn 
thừa... đều vô sở đắc nên chắng làm hại mình, 
chăng làm hại người, chắng làm hại cả hai. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây khi học 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa này, đối với 
ngã và pháp, tuy không sở đắc mà chứng quả vị 
Các ngộ cao tột, quản chiêu mọi nẻo sai biệt nơi 
tâm hành của các hữu tình, tùy nghi chuyền pháp 
luân vô thượng, khiến họ y theo lời dạy mà tu 
hành, đều được ích lợi. Vì sao? Vì chúng Đại Bỗ- 
tát quá khứ, đối với Đại thần chú Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, luôn tình cần tu học, đã chứng quả vị 
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Giác ngộ cao tột, chuyên pháp luân nhiệm mâu, 
độ vô lượng chúng sinh. Chúng Đại Bồ-tát vị lai, 
đối với Đại thân chú Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
cũng tinh cần tu học, sẽ chứng quả vị Giác ngộ 
cao tột, chuyển pháp luân nhiệm mâu, độ vô 
lượng chúng sinh. Chúng Đại Bồ-tát hiện tại 
trong mười phương vô biên thê giới, đối với Đại 
thân chú Bát-nhã ba-la-mật-đa này, đều tinh cân 
tu học, chứng quả vị Giác ngộ cao tột, chuyên 
pháp luân nhiệm mâu, độ vô lượng chúng sinh. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu thiện nam, thiện nữ 
nào đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm 
lắng nghe, thọ tri, đọc tụng, tính cần tu học, tư 
duy đúng theo lý, sao chép, giảng thuyết, truyền 
bá rộng rãi, thì các thiện nam, thiện nữ ây ở bất 
kỳ thành ấp, quốc độ nào, chắng hê bị tất cả các 
thứ tai họa, bệnh dịch của người và phi nhân làm 
tôn hại. Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ ây, ở bất 
cứ đầu cũng được chúng trời Tứ đại vương, trời 
Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc 
biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, 
trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời 
Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, 
trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, 
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trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, 
trời Thiểêu quảng, trời Vô lượng quảng, trời 
Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời 
Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh và 
các Rông, Thân, A-tô-lạc... ở trong thê giới ba 
lần ngàn này và vô lượng vô số, vô biên thê giới 
khác trong mười phương thường đến ủng hộ, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, vì 
chăng để cho Đại thân chú vương Bát-nhã ba-la- 
mật-đa bị trở ngại. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu thiện nam, thiện nữ 
sao chép Đại thân chú vương Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này, đặt để nơi thanh tịnh, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, tuy chắng được 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng theo lý, cũng chắng vì người khác mà chỉ 
bày dẫn giải, nhưng ngay nơi trú xứ quốc độ, 
thành ấp kinh đô của người và phi nhân này... 
chắng hè bị tất cả các thứ tai họa, bệnh dịch làm 
tôn hại. Vì sao? Vì Đại thần chú vương Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như vậy, ở bất cứ chỗ nào, đều 
được chúng trời Tứ đại vương cho đến trời Sắc 
cứu cánh cùng các Rông, Thần, A-tô-lạc... trong 
thế giới ba lần ngàn này và vô lượng, vô SỐ, VÔ 
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biên thê giới khác trong mười phương, thường 
đến ủng hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, vì chăng để cho Đại thần chú vương 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này bị trở ngại. 

Kiều-thi-ca, nêu thiện nam, thiện nữ ây, chỉ 
sao chép Đại thân chú vương Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này, đặt để nơi thanh tịnh, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, mà hiện tại còn được 
lợi ích như vậy, huống chi là thường lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cân tu học, theo đúng lý tư 
duy vả vì người khác mả chỉ bày giảng giải. Nên 
biết công đức của người ấy là vô biên, mau 
chóng chứng đắc quả GI1ác ngộ, làm lợi lạc cho 
tất cả. 

Kiều-thi-ca, nếu thiện nam, thiện nữ sợ hãi 
đối với oan ø1a, ác thú, tai họa, trù yếm, bệnh 
dịch, thuốc độc, chú thuật... thì nên sao chép Đại 
thân chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa, tùy theo 
sô lượng nhiều ít, gói trong túi thơm, đặt nơi ông 
quý, thường mang theo bên mình, luôn cung kính 
cúng dường, thì các sự sợ hãi đều được tiêu trừ, 
vì Trời, Rông, Quỷ thân thường ủng hộ. 

Kiêu-thi-ca, thí như có người hoặc loài bàng 
sinh đi vào chỗ cây Bô-đề, hoặc đến bên cây ây, 
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thì người hoặc phi nhân đêu không thể làm hại 

được. Vì sao? Vì chư Phật cả ba đời quá khứ, vị 
lai, hiện tại đều an tọa nơi này mà chứng đắc quả 
vị GIác ngộ cao tột; đạt được giác ngộ rôi, thì 
nêu dạy cho các hữu tình những điều không sợ 
hãi khiến họ thân tâm an lạc; tạo sự an lập cho vô 
lượng vô số hữu tình, khiến được an trú nơi diệu 
hạnh, được người trời tôn quý; tạo sự an lập cho 
vô lượng vô số hữu tình, khiến được an trú nơi 
diệu hạnh an lạc của ba thừa; tạo sự an lập cho 
vô lượng vô số hữu tình, khiến chứng đắc ngay, 
hoặc Dự lưu quả, hoặc Nhất lai quả, hoặc Bắt 
hoàn quả, hoặc A-la-hán quả; tạo sự an lập cho 
vô lượng vô số hữu tình, khiến sẽ chứng đắc quả 
vị GIác ngộ cao tột, những việc thù thăng như thế 
đều do diệu lực từ oai thần của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì vậy nên chỗn này, TTỜI, Rông, A-tỗ- 
lạc... đều cùng bảo vệ, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen. Nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, có mặt ở chỗ nào cũng lại như vậy, tất cả 
Trời, Rồng, A-tô-lạc... thường đến ủng hộ, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, vì chăng 
để Bát-nhã ba-la-mật-đa bị trở ngại. Nên biết 
chôn ây tức là chỗn tháp chùa linh thiêng: tất cả 
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hữu tình đêu nên kính lễ, nên dùng các thứ 
tràng hoa, hương xoa, hương bột... thượng diệu, 
y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng để cúng dường. 


M 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (1) 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như các hàng thiện nam, 
thiện nữ sao chép kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hết sức thâm diệu này, tất cả đều trang nghiêm, 
luôn cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 
Lại dùng các thứ các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột... thượng diệu, các loại y phục, anh 
lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ 
nhạc, đèn sáng để cúng dường. Hoặc thiện nam, 
thiện nữ sau khi Phật nhập Niết-bàn, xây dựng 
bảo tháp, trang nghiêm bằng bảy thứ châu báu, 
chứa xá-lợi Phật trong hộp quý, đặt yên trong đó, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại 
dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột... 
thượng diệu, y phục, chuỗi báu, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng để cúng 
dường. Thê thì, hai loại phước ây, phước nào 
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nhiêu hơn? 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, Ta lại hỏi ông, nên tùy ý đáp. 
Theo ý ông thì sao, trí Nhất thiết trí của Như Lai 
đã chứng đắc và thân tướng tốt là do tu học từ 
pháp nào mà đạt được? 

Thiên đề Thích bạch: 

—Bạch Thế Tôn, trí Nhất thiết trí của Như Lai 
đã chứng đắc và thân tướng tốt là do tu học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này mà đạt được. 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, đúng vậy, đúng vậy! Như ông 
đã nói, ta đã tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
chứng đắc trí Nhất thiết trí và thân tướng tốt. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì chắng học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột là điều 
không có. 

Kiêu-thi-ca, chăng do có được thân tướng tốt 
mà gọi là Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, mà chỉ 
vì chứng đắc trí Nhất thiết trí mới gọi là Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác. 

Kiều-thi-ca, trí Nhất thiết trí mà Như Lai 
chứng đắc là do Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
làm nhân phát khởi, còn thân tướng tốt của Phật 
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chỉ là nơi chôn để nương tựa. Vì nêu chắng 
nương tựa vào thân tướng tốt của Phật thì trí 
Nhất thiết trí không do đâu mà chuyên hiện. Thê 
nên, Bát-nhã ba-la-mật-đa chính là nhân tạo ra trí 
Nhất thiết trí; khiến cho trí ấy luôn hiện diện một 
cách tương tục. Lại phải tu tập để có được thân 
tướng tốt của Phật, vì thân tướng tốt này nêu 
chắng phải là chỗ nương tựa của trí Nhất thiết trí, 
thì tất cả Trời, Rồng, A-tô-lạc... chắng nên hết 
lòng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; 
vì thân tướng tốt cùng với trí Nhất thiết trí của 
Phật là chỗ nương tựa của họ, cho nên các chúng 
Trời, Rồng, A-tô-lạc... luôn cung kính cúng 
dường. Vì duyên cớ này, nên sau khi Ta nhập 
Niết-bàn, các chúng Trời, Rông, Thân, Nhân phi 
nhân đều cung kính cúng dường xá-lợi của Ta. 
Kiều-thi-ca, nếu các hàng thiện nam, thiện nữ 
chỉ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen thi các thiện nam, 
thiện nữ ấy đã cúng dường trí Nhất thiết trí cùng 
nương tựa vào thân tướng tốt của Phật và xá-lợi 
của Phật sau khi nhập Niết-bàn. Vì sao? Kiêu-thi- 
ca, vì trí Nhất thiết trí, thân tướng tốt và xá-lợi 
Phật đều lây Bát-nhã ba-la-mật-đa làm căn bản. 
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Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ chỉ 
đối với thân tướng Phật và xá-lợi mà cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì các thiện 
nam, thiện nữ ấy chăng phải cúng dường trí Nhất 
thiết trí và Bát-nhã ba-la-mật-đa này. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì di thể của thân Phật chắng phải là 
căn bản của Bát-nhã ba-la-mật-đa và trí Nhất 
thiết trí ây. 

Kiêu-thi-ca, do duyên cớ này nên các thiện 
nam, thiện nữ... muốn cúng dường Phật, hoặc 
tâm, hoặc thân, thì trước hết phải găng lãnh hội, 
thọ trì, đọc tụng, tính cần tu học, theo đúng lý tư 
duy, sao chép giảng thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hết mực thâm diệu; lại dùng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột quý giá, các loại y phục, 
chuỗi quý, cờ phướn, lọng báu, các thứ châu 
ngọc, kỹ nhạc, đèn sáng để cúng dường. Vì vậy 
cho nên, Kiêu-thi-ca, như có các thiện nam, thiện 
nữ sao chép, kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu này, tật cả đều trang nghiêm, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen; lại dùng các thứ 
tràng hoa, hương xoa, hương bột... quý giá, các 
loại y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các 
thứ châu ngọc, kỹ nhạc, đèn sáng để cúng dường. 
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Hoặc có các thiện nam, thiện nữ sau khi Phật 
nhập Niết-bàn, xây dựng bảo tháp, trang trí băng 
bảy thứ châu báu, đặt xá-lợi Phật trong hộp quý, 
để yên vào trong đó, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... quý giá bậc nhất, các 
loại y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các 
thứ châu ngọc, kỹ nhạc, đèn sáng để cúng dường 
thì với hai loại phước này, loại phước trước nhiêu 
hơn. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đều 
từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thể mà 
sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp không bên trong, không 
bên ngoài, không cả trong ngoài, không không, 
không lớn, không thăng nghĩa, không hữu vị, 
không vô vi, không rốt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đổi khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chắng thể 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh đều từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu như thê mà xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì chân như, pháp giới, pháp tánh, 
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tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn đều từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế mà xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì Thánh đế khô, Thánh để tập, 
Thánh để diệt, Thánh để đạo đêu từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu như thê mà xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc đều từ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm điệu như thế mà sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu như thế mà sinh ra. 

Kiều-thi-ca, vì bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo đêu từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu như thê mà sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đều từ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế mà sinh 
ra. 

Kiêu-thi-ca, vì năm loại mắt, sáu phép thần 
thông đều từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
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thê mà sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
đều từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế 
mà sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả đêu từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu như thê mà sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng đều từ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thê mà sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa đều từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu như thế mà sinh ra. 

Kiều-thi-ca, vì sự tạo mọi thành tựu đây đủ 
cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật của Đại 
Bồ-tát đều từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế mà sinh ra. 

Kiều-thi-ca, vì dòng họ viên mãn, sắc lực viên 
mãn, của báu viên mãn, quyến thuộc viên mãn 
của Đại Bô-tát đều từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu như thế mà sinh ra. 

Kiều-thi-ca, vì mười nẻo thiện nghiệp, sự 
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cúng dường Sa-môn, Phụ mẫu, Sư trưởng và vô 
lượng pháp thiện cần tu tập như là Bồ thí, Trì 
giới, tu tập... trong thế gian đêu từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu như thê mà sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng 
dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, 
dòng dõi lớn Cư sĩ trong thế gian đều từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu như thê mà sinh ra. 

Kiều-thi-ca, vì chúng trời Tứ đại vương, trời 
Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc 
biến hóa, trời Tha hóa tự tại ở trong thế gian đều 
từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thể mà 
sinh ra. 

Kiều-thi-ca, vì trời Phạm chúng, trời Phạm 
phụ. trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, 
trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực 
quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời Vô 
lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời 
Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời 
Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh ở trong thế gian đều 
từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thể mà 
sinh ra. 

Kiểu-thi-ca, vì trời Không vô biên xứ, trời 
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Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ ở trong thế gian đều từ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thê mà sinh 
ra. 

Kiều-thi-ca, vì tất cả Dự lưu, Dự lưu quả, 
Nhất lai, Nhất lai quả, Bắt hoàn, Bất hoàn quả, A- 
la-hán, A-la-hán quả đều từ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm điệu như thế mà sinh ra. 

Kiều-thi-ca, vì tất cả Độc giác, quả vị Độc 
giác đêu từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế mà sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì tất cả Đại Bô-tát và pháp của 
Đại Bô-tát đều từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như thế mà sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác đêu từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như thế mà sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì trí Nhất thiết trí chăng thê nghĩ 
lường, chăng thể nêu bày, không gì cao hơn, 
không gì cao hơn nữa, không gì băng, không gì 
Vượt qua đều từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như thế mà sinh ra. 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, người ở châu Thiệm-bộ đôi 
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với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này 
chăng biết cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen vì họ đâu biết là cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu 
thì đạt được công đức lớn lao tốt đẹp như thế. 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nay ta hỏi ông, tùy theo ý ông 
mà trả lời. Theo ý ông thì sao, trong châu Thiệm- 
bộ này có bao nhiêu người thành tựu được sự 
chứng tịnh của Phật, thành tựu được sự chứng 
tịnh của Pháp, thành tựu được sự chứng tịnh của 
Tăng? Có bao nhiêu người đối với Phật không 
nghi, đôi với Pháp không nghi, đối với Tăng 
không nghi? Có bao nhiêu người hết lòng đối với 
Phật, hết lòng đối với Pháp, hết lòng đối với 
Tăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, trong châu Thiệm-bộ, chỉ có 
một sô ít người thành tựu được sự chứng tịnh của 
Phật, thành tựu được sự chứng tịnh của Pháp, 
thành tựu được sự chứng tịnh của Tăng? Có một 
số ít người đối với Phật không nghị, đối với Pháp 
không nghi, đôi với tăng không nghi? Có một số 
ít người hết lòng đối với Phật, hết lòng đôi với 
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8 
Pháp, hết lòng đôi với Tăng. 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, Ta lại hỏi ông, tùy theo ý ông 
mà trả lời. Này Kiêu-thi-ca, theo ý ông thì sao, 
trong châu Thiệm-bộ, có bao nhiêu người chứng 
đặc ba mươi bảy pháp phần Bô-để? Có bao nhiêu 
người chứng đắc ba pháp môn giải thoát? Có bao 
nhiêu người chứng đắc tám Giải thoát? Có bao 
nhiêu người chứng đắc chín Định thứ đệ? Có bao 
nhiêu người chứng đắc bốn sự hiểu biết thông 
suốt? Có bao nhiêu người chứng đắc sáu phép 
thân thông? Có bao nhiêu người vĩnh viễn đoạn 
trừ ba kết, đắc quả Dự lưu? Có bao nhiêu người 
diệt trừ dần tham, sân, si, đắc quả Nhất lai? Có 
bao nhiêu người đoạn trừ năm kết thuận hạ phân, 
đặc quả Bất hoàn? Có bao nhiêu người đoạn trừ 
năm kết thuận thượng phân, đắc quả A-la-hán? 
Có bao nhiêu người phát tâm quyết định hướng 
đến quả vị Độc giác? Có bao nhiêu người phát 
tâm quyết định hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, trong châu Thiệm-bộ, có một 
số ít người chứng đắc ba mươi bảy pháp phân Bồ- 
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đê. Có một sô ít người chứng đắc ba pháp môn 
giải thoát. Có một số ít người chứng đắc tám Giải 
thoát. Có một số ít người chứng đặc chín Định 
thứ đệ. Có một số Ít người chứng đặc bốn sự hiểu 
biết thông suốt. Có một số ít người chứng đặc sáu 
phép thân thông. Có một sô ít người vĩnh viễn 
đoạn trừ ba kết, đặc quả Dự lưu. Có một SỐ Ít 
người diỆt trừ dân tham, sân, si, đặc quả Nhất lai. 
Có một số ít người đoạn trừ năm kết thuận hạ 
phân, đắc quả Bất hoàn. Có một số ít người đoạn 
trừ năm kết thuận thượng phân, đắc quả A-la-hán. 
Có một sô ít người phát tâm quyết định hướng 
đến quả vị Độc giác. Có một sô ít người phát tâm 
quyết định hướng đến quả vị Giác ngộ cao tội. 

Phật bảo Thiên đề Thích: 

Đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói! Này 
Kiều-thi-ca, trong châu Thiệm-bộ, rât ít người 
thành tựu được sự chứng tịnh của Phật, thành tựu 
được sự chứng tịnh của Pháp, thành tựu được sự 
chứng tịnh của Tăng. Lại càng ít người đối với 
Phật không nghi, đối với Pháp không nghi, đối 
với Tăng không nghỉ. Lại càng ít người hết lòng 
đối với Phật, hết lòng đối với Pháp, hết lòng đôi 
với Tăng. Lại càng ít người chứng đắc ba mươi 
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bảy pháp phân Bô-đê. Lại càng ít người chứng 
đặc ba pháp môn giải thoát. Lại càng ít người 
chứng đắc tám Giải thoát. Lại càng ít người 
chứng đắc chín Định thứ đệ. Lại càng ít người 
chứng đắc bốn sự hiểu biết thông suốt. Lại càng ít 
người chứng đặc sáu phép thân thông. 

Kiêu- thi-ca, trong châu Thiệm-bộ, rất ít người 
vĩnh viễn đoạn trừ ba kết, đặc quả Dự lưu. Lại 
càng Ít người điệt trừ dần tham, sân, si, đặc quả 
Nhất lai. Lại càng ít người đoạn trừ năm kết 
thuận hạ phân, đắc quả Bất hoàn. Lại càng Ít 
người đoạn trừ năm kết thuận thượng phân, đắc 
quả A-la-hán. Lại càng ít người phát tâm quyết 
định hướng đến quả vị Độc giác. Lại càng Ít 
người phát tâm quyết định hướng đến quả vị 
Ciác ngộ cao tột. Lại càng ít người đã phát tâm 
rôi, tỉnh cân tu tập hướng đến hạnh Bôồ-đề. Vì 
sao? Kiêểu-thi-ca, vì các loại hữu tình trôi lạt 
trong đường sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay, 
phân nhiêu chẳng gặp Phật, chắng nghe Chánh 
pháp, chăng thân cận Tăng; chắng hành Bồ thí, 
chắng hộ Tịnh giới, chăng tu An nhãn, chắng 
khởi Tĩnh tấn, chắng tập Tĩnh lự, chắng học Bát- 
nhã; chắng nghe Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng tu 
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Bồ thí ba-la-mật-đa; chắng nghe Tịnh giới ba- 

la-mật-đa, chắng tu Tịnh giới ba-la-mật-đa; 
chắng nghe An nhẫn ba-la-mật-đa, chăng tu An 
nhần ba-la-mật-đa; chắng nghe Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, chẳng tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa; chắng 
nghe Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng tu Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa; chắng nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng tu Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng nghe pháp 
không bên trong, chăng tu pháp không bên trong: 
chắng nghe pháp không bên ngoài, không cả 
trong ngoài, không không, không lớn, không 
thăng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không 
rôt ráo, không không biên giới, không tản mạn, 
không không đôi khác, không bản tánh, không tự 
tướng, không cộng tướng, không nơi tất cả pháp, 
không chắng thể nắm bắt được, không không 
tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh, 
chắng tu pháp không bên ngoài cho đến không 
không tánh tự tánh; chắng nghe chân như, chăng 
tu chân như; chăng nghe pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn, chăng tu pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
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thê nghĩ bàn; chăng nghe Thánh đê khố, chắng 
tu Thánh đề khô; chắng nghe Thánh đề tập. diệt, 
đạo, chắng tu Thánh để tập. diệt, đạo; chắng 
nghe bốn Tĩnh lự, chắng tu bỗn Tĩnh lự; chắng 
nghe bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chắng tu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chắng nghe tắm 
Giải thoát, chắng tu tám Giải thoát; chắng nghe 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, 
chắng tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; chăng nghe bốn Niệm trụ, chăng tu bốn 
Niệm trụ; chắng nghe bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tấm 
chi Thánh đạo, chắng tu bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo; chắng nghe pháp môn giải 
thoát Không, chăng tu pháp môn giải thoát 
Không; chắng nghe pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, chăng tu pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện; chăng nghe năm loại mắt, 
chăng tu năm loại mắt; chăng nghe sáu phép thân 
thông, chắng tu sáu phép thần thông: chăng nghe 
mười lực của Phật, chắng tu mười lực của Phật; 
chăng nghe bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, chăng tu bốn điều không 
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sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; 
chắng nghe pháp không quên mất, chăng tu pháp 
không quên mất; chắng nghe tánh luôn luôn xả, 
chắng tu tánh luôn luôn xả; chăng nghe tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, chăng tu tất cả pháp môn Đà- 
la-ni; chắng nghe tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
chắng tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chăng 
nøhe trí Nhất thiết, chắng tu trí Nhất thiết; chắng 
nøhe trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chăng tu 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Kiêu-thi-ca, vì duyên cớ ây, nên biết ở trong 
châu Thiệm-bộ này, rất ít người thành tựu được 
sự chứng tịnh của Phật, thành tựu được sự chứng 
tịnh của Pháp, thành tựu được sự chứng tịnh của 
Tăng. Lại càng ít người đôi với Phật không nghi, 
đối với Pháp không nghi, đối với tăng không 
nghi. Lại càng ít người hết lòng đối với Phật, hết 
lòng đối với Pháp, hết lòng đối với Tăng. Lại 
càng ít người chứng đắc ba mươi bảy pháp phần 
Bồ-đề. Lại càng ít người chứng đắc ba pháp môn 
giải thoát. Lại càng ít người chứng đắc tám Giải 
thoát. Lại càng ít người chứng đắc chín Định thứ 
đệ. Lại càng ít người chứng đắc bốn sự hiểu biết 
thông suốt. Lại càng ít người chứng đắc sáu phép 
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thân thông. 

Kiều-thi-ca nên biết, trong châu Thiệm-bộ 
này, rất ít người vĩnh viễn đoạn trừ ba kết, đắc 
quả Dự lưu. Lại càng ít người diệt trừ dân tham, 
sân, si, đắc quả Nhất lai. Lại càng Ít người đoạn 
trừ năm kết thuận hạ phân, đắc quả Bắt hoàn. Lại 
càng ít người đoạn trừ năm kết thuận thượng 
phân, đắc quả A-la-hán. Lại càng ít người phát 
tâm quyết định hướng đến quả vị Độc giác. Lại 
càng ít người phát tâm quyết định hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột. Lại càng ít người đã phát 
tâm rôi, tinh cần tu tập hướng đến hạnh Bồ-đè. 

Bây giờ, Phật bảo Thiên đề Thích: 

—Ta nay hỏi ông, tùy theo ý ông mà trả lời. 
Kiêu-thi-ca, theo ý ông thì sao, ngoài loài người 
ở châu Thiệm-bộ ra, trong thế giới ba lần ngàn 
này có bao nhiêu chúng sinh cung kính cúng 
dường Phụ mẫu, Sư trưởng? Có bao nhiêu chúng 
sinh cung kính cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn? 
Có bao nhiêu chúng sinh hành bồ thí, thọ trai trì 
ø1ớ1? Có bao nhiêu chúng sinh tu mười nẻo thiện 
nghiệp? Có bao nhiêu chúng sinh, đối với các 
dục, trụ ở tưởng nhàm chán, tưởng vô thường, 
tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng 
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nhàm ăn, tưởng tất cả thê gian chắng vui? Có 

bao nhiêu chúng sinh tu bốn Tĩnh lự? Có bao 
nhiêu chúng sinh tu bốn Vô lượng? Có bao nhiêu 
chúng sinh tu bốn Định vô sắc? Có bao nhiêu 
chúng sinh tin Phật, tin Pháp, tin Tăng? Có bao 
nhiêu chúng sinh đối với Phật không nghị, đối 
với Pháp không nghi, đối với Tăng không nghi? 
Có bao nhiêu chúng sinh hết lòng đối với Phật, 
hết lòng đôi với Pháp, hết lòng đối với Tăng? Có 
bao nhiêu chúng sinh chứng đắc ba mươi bảy 
pháp phân Bồ-đểề? Có bao nhiêu chúng sinh 
chứng đắc ba pháp môn giải thoát? Có bao nhiêu 
chúng sinh chứng đắc tám Giải thoát? Có bao 
nhiêu chúng sinh chứng đắc chín Định thứ đệ? 
Có bao nhiêu chúng sinh chứng đắc bốn sự hiểu 
biết thông suốt? Có bao nhiêu chúng sinh chứng 
đắc sáu phép thần thông? Có bao nhiêu chúng 
sinh vĩnh viễn đoạn trừ ba kết, đắc quả Dự lưu? 
Có bao nhiêu chúng sinh diệt trừ dân tham, sân, 
si, đắc quả Nhất lai? Có bao nhiêu chúng sinh 
đoạn trừ năm kết thuận hạ phân, đắc quả Bắt 
hoàn? Có bao nhiêu chúng sinh đoạn trừ năm kết 
thuận thượng phân, đắc quả A-la-hán? Có bao 
nhiêu chúng sinh phát tâm quyết định hướng đến 
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quả vị Độc giác? Có bao nhiêu chúng sinh phát 
tâm quyết định hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột? Có bao nhiêu chúng sinh đã phát tâm tôi, 
tinh cân tu tập hướng đến hạnh Bồ-đề? Có bao 
nhiêu chúng sinh luôn trau dồi phát huy hướng 
đến tâm Bồ-đểề? Có bao nhiêu chúng sinh có 
phương tiện thiện xảo tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? Có bao nhiêu chúng sinh được an trú nơi 
pháp Bô-tát không thoái chuyển? Có bao nhiêu 
chúng sinh mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, ở trong thê giới ba lần ngàn 
này có ít chúng sinh cung kính cúng dường, Phụ 
mẫu, Sư trưởng. Có ít chúng sinh cung kính cúng 
dường Sa-môn, Bà-lamôn. Có ít chúng sinh 
hành bồ thí, thọ trai, trì giới. Có ít chúng sinh tu 
mười nẻo thiện nghiệp. Có ít chúng sinh, đối với 
các dục, trụ ở tưởng nhàm chán, tưởng vô 
thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, 
tưởng nhàm ăn, tưởng tật cả thế gian chắng vui. 
Có ít chúng sinh tu bôn Tĩnh lự. Có ít chúng sinh 
tu bôn Vô lượng. Có ít chúng sinh tu bôn Định 
vô sắc. Có ít chúng sinh tin Phật, tin Pháp, tin 
Tăng. Có ít chúng sinh đối với Phật không nghĩ, 
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đôi với Pháp không nghi, đôi với Tăng không 

nghi. Có ít chúng sinh hết lòng đối với Phật, hết 
lòng đối với Pháp, hết lòng đối với Tăng. Có ít 
chúng sinh chứng đặc ba mươi bảy pháp phân 
Bô-đê. Có ít chúng sinh chứng đắc ba pháp môn 
giải thoát. Có ít chúng sinh chứng đắc tám Giải 
thoát. Có ít chúng sinh chứng đắc chín Định thứ 
đệ. Có ít chúng sinh chứng đắc bốn sự hiểu biết 
thông suốt. Có ít chúng sinh chứng đắc sáu phép 
thân thông. Có ít chúng sinh vĩnh viễn đoạn trừ 
ba kết, đắc quả Dự lưu. Có ít chúng sinh diệt trừ 
dần tham, sân, si, đắc quả Nhất lai. Có ít chúng 
sinh đoạn trừ năm kết thuận hạ phân, đắc quả Bắt 
hoàn. Có ít chúng sinh đoạn trừ năm kết thuận 
thượng phân, đắc quả A-la-hán. Có ít chúng sinh 
phát tâm quyết định hướng đến quả vị Độc giác. 
Có ít chúng sinh phát tâm quyết định hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột. Có ít chúng sinh đã phát 
tâm rôi, tỉnh cần tu tập hướng đến hạnh Bô-đè. 
Có ít chúng sinh dốc trau dôi phát huy hướng đến 
tâm Bỏ-đê. Có ít chúng sinh dùng phương tiện 
thiện xảo tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Có ít 
chúng sinh được an trú nơi pháp Bô-tát không 
thoái chuyền. Có ít chúng sinh mau chứng quả vị 
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Các ngộ cao tỘt. 

Phật bảo Thiên đề Thích: 

Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! Này 
Kiêu-thi-ca, ở trong thê giới ba lần ngàn này, rất 
Ít chúng sinh cung kính cúng dường, Phụ mẫu, 
Sư trưởng. Lại càng ít chúng sinh cung kính cúng 
dường Sa-môn, Bà-la-môn. Lại càng ít chúng 
sinh hành bố thí, thọ trai trì giới. Lại càng ít 
chúng sinh tu mười nẻo thiện nghiệp. Lại càng ít 
chúng sinh, đôi với các dục, trụ ở tưởng nhàm 
chán, tưởng vô thường, tưởng khô, tưởng vô ngã, 
tưởng bất tịnh, tưởng nhàm ăn, tưởng tất cả thế 
gian chăng vui. Lại càng ít chúng sinh tu bốn 
Tĩnh lự. Lại càng ít chúng sinh tu bỗn Vô lượng. 
Lại càng ít chúng sinh tu bốn Định vô sắc. Lại 
càng ít chúng sinh tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. 
Lại càng ít chúng sinh đối với Phật không nghĩ, 
đối với Pháp không nghi, đối với Tăng không 
nghi. Lại cảng ít chúng sinh hết lòng đối với 
Phật, hết lòng đối với Pháp, hết lòng đối với 
Tăng. Lại càng ít chúng sinh chứng đắc ba mươi 
bảy pháp phần Bồ-đề. Lại càng ít chúng sinh 
chứng đắc ba pháp môn giải thoát. Lại càng ít 
chúng sinh chứng đắc tám Giải thoát. Lại càng ít 
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chúng sinh chứng đắc chín Định thứ đệ. Lại 
càng ít chúng sinh chứng đắc bốn sự hiểu biết 
thông suốt. Lại càng ít chúng sinh chứng đắc sáu 
phép thân thông. 

Kiêu-thi-ca, ở trong thê giới ba lần ngàn này, 
rất ít chúng sinh vĩnh viễn đoạn trừ ba kết, đắc 
quả Dự lưu. Lại càng ít chúng sinh diệt trừ dân 
tham, sân, si, đắc quả Nhất lai. Lại càng ít chúng 
sinh đoạn trừ năm kết thuận hạ phân, đắc quả Bắt 
hoàn. Lại càng ít chúng sinh đoạn trừ năm kết 
thuận thượng phân, đặc quả A-la-hán. Lại càng ít 
chúng sinh phát tâm quyết định hướng đến quả vị 
Độc giác. Lại càng ít chúng sinh phát tâm quyết 
định hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Lại càng 
ít chúng sinh đã phát tâm tôi, tỉnh cân tu tập 
hướng đến hạnh Bồ-đề. Lại càng ít chúng sinh 
luôn trau dôi phát huy hướng đến tâm Bô-đề. Lại 
càng ít chúng sinh dùng phương tiện thiện xảo tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại càng ít chúng 
sinh được an trú nơi pháp Bồ-tát không thoái 
chuyền. Lại càng ít chúng sinh mau chứng quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Ta dùng Phật nhãn thanh 
tịnh vô ngại quán sát vô sô thế giới trong mười 
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phương, tuy thây có vô lượng, vô sô, vô biên 
hữu tình phát tâm quyết định hướng đến quả vị 
Các ngộ cao tột, tinh cần tu tập, hướng đến hạnh 
Bô-đề, nhưng vì xa lìa phương tiện thiện xảo của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu nên chỉ hoặc một, 
hoặc hai, hoặc ba hữu tình được an trú bậc Bôồ-tát 
không thoái chuyên, còn phân nhiêu bị thoái đọa 
vào các hàng Thanh văn, Độc giác. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì quả vị Giác ngộ cao tột rất khó đạt 
được, nên những hạng trí tuệ Ít ỏ1, biếng trễ, thiếu 
tinh tân, hiểu biết cạn cợt, hữu tình yếu kém 
chắng có khả năng chứng đắc. 

Kiêu-thi-ca, do duyên cớ này, nếu các thiện 
nam, thiện nữ phát tâm quyết định dốc đạt quả vị 
Các ngộ cao tột, tinh cần tu tập hướng tới hạnh 
Bỏ-đề, muốn an trú bậc Bồ-tát không thoái 
chuyền, mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột, 
không còn bị chướng ngại, nên đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu như thế luôn luôn lăng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tính cần tu tập. tư duy 
đúng theo lý, ưa thưa hỏi thây, thích giảng cho 
người khác, làm việc này rôi lại còn phải sao 
chép, dùng các thứ vật báu để trang nghiêm, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; lại 
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dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương 
bột... quý giá bậc nhất, các thứ y phục, chuỗi 
ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ 
nhạc, đèn sáng để cúng dường, thì này Kiêu-thi- 
ca, các thiện nam, thiện nữ ây đối với các pháp 
thiện thù thắng khác đã gôm thâu trong Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm sâu, cũng phải gắng lãnh hội, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu tập. tư duy đúng 
theo lý, ưa thưa hỏi thây, thích giảng cho người 
khác. 

Các pháp thiện thù thăng khác gồm thâu 
trong Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu là những 
pháp gì? Đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa; hoặc 
pháp không bên trong, hoặc pháp không bên 
ngoài, không cả trong ngoài, không không, 
không lớn, không thăng nghĩa, không hữu vị, 
không vô vi, không rốt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đối khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chăng thể 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh; hoặc chân như, hoặc 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 


112 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


chăng đôi khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; hoặc Thánh để 
khô, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo; hoặc bốn Tĩnh 
lự, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; hoặc 
tám Giải thoát, hoặc tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc bốn Niệm trụ, hoặc 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; hoặc 
pháp môn giải thoát Không, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện; hoặc năm loại mắt, 
hoặc sáu phép thần thông; hoặc mười lực của 
Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng: hoặc pháp không quên 
mất, hoặc tánh luôn luôn xả; hoặc tất cả pháp 
môn Đả-la-ni, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa; 
hoặc trí Nhất thiết, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; hoặc vô lượng, vô biên pháp Phật 
khác, đó gọi là các pháp thiện thù thăng khác 
øôm thâu trong Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu. 
Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây, đôi 
với vô lượng pháp môn khác như uấn, xứ, giới... 
tùy thuận Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu, cũng 
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đúng lý, chăng nên hủy bảng làm cho quả vị Giác 
ngộ cao tột bỊ trở ngại. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 104 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (2) 


Vì sao? Kiểu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ 
ây nên nghĩ: Xưa kia, Đức Như Lai khi ở bậc Bồ- 
tát vì thường dốc tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa và 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa, nên chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc Bô-tát vì thường 
dốc an trú nơi pháp không bên trong, không bên 
ngoài, không cả trong ngoài, không không, 
không lớn, không thăng nghĩa, không hữu vị, 
không vô vi, không rốt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đối khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chăng thê 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh, nên chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc Bồ- 
tát vì thường dốc an trú nơi chân như và pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
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đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp 

định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn, nên chứng đắc quả vị 
CIác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc Bồ- 
tát vì thường dốc an trú nơi Thánh để khổ và 
Thánh để tập. diệt, đạo, nên chứng đắc quả vị 
CIác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai an trú bậc 
Bỏ-tát vì thường dốc tu học bốn Tĩnh lự và bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc nên chứng đắc quả vỊ 
Giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai an trú bậc 
Bỏ-tát vì thường dốc tu học tám Giải thoát và 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
nên chứng đắc quả vị GIác ngộ cao tột. Xưa kia, 
khi Như Lai an trú bậc Bôồ-tát vì thường dốc tu 
học bốn Niệm trụ và bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo nên chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. Xưa kia, khi Như Lai an trú bậc Bô-tát vì 
thường dốc tu học pháp môn giải thoát Không và 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện nên 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi 
Như Lai an trú bậc Bồ-tát vì thường dốc tu học 
năm loại mắt và sáu phép thần thông nên chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như 


116 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


Lai an trú bậc Bô-tát vì thường dốc tu học 
mười lực của Phật và bỗn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng nên chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai an 
trú bậc Bồ- tát vì thường dốc tu học pháp không 
quên mất và tánh luôn luôn xả nên chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai an trú 
bậc Bô-tát vì thường dốc tu học tất cả pháp môn 
Đà-la-ni và tất cả pháp môn Tam-ma-địa nên 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi 
Như Lai an trú bậc Bồ-tát vì thường dốc tu học 
trí Nhất thiết và trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng nên chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 
Xưa kia, khi Như Lai an trú bậc Bô-tát vì thường 
dốc tu học vô lượng, vô biên các pháp Phật khác, 
nên chứng đắc quả vị GIác ngộ cao tột. Xưa kia, 
khi Như Lai an trú bậc Bồ-tát vì thường dốc an 
trú nơi vô lượng pháp môn khác tùy thuận Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như uẫn, xứ, giới..., nên chứng 
đắc quả vị GIác ngộ cao tột. 

Nay đây, chúng ta vì cầu quả vị Giác ngộ cao 
tột nên đối với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
điệu... này, cũng phải theo Phật thường siêng 
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năng tinh tân tu học an trú. Pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu... như thế, nhất định là Bậc Đại 
Sư chân thật của chúng ta, thường dốc theo học 
nên tất cả sở nguyện đều viên mãn. Pháp Bát- nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu... như thế là pháp ân chân 
thật của các Đức Như Lai, Ứng Chánh Đăng 
Giác, cũng là pháp ấn chân thật của tật cả quả 
Độc giác, A-la-hán, Bất hoàn, Nhất lai, Dự lưu... 
Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác đối với 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu... như thế, 
vì thường dốc tinh tấn tu học, nên đã chứng quả 
vị Giác ngộ cao tột, sẽ chứng quả vị Giác ngộ cao 
tột và hiện chứng quả vị CGIác ngộ cao tt. Tất cả 
quả Độc giác, A-la-hán, Bất hoàn, Nhất lai, Dự 
lưu... đối với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu... như thế, vì thường dốc tỉnh tân tu học, nên 
đã đến bờ giác, sẽ đến bờ giác và hiện đến bờ 
giác. 

Kiêu-thi-ca, vì duyên cớ ây, nên các thiện 
nam, thiện nữ, hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau khi 
nhập Niết-bàn, cần phải dựa vào Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, thường dốc tu học; cần phải nương vào 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa, thường dốc tu học. Vì sao? Vì Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa... như thê là nơi nương tựa an 
lành lợi lạc của tất cả Thanh văn, Độc giác, Đại 
Bồ-tát và các Trời, Người, A-tô-lạc... 

Kiều-thi-ca, vì duyên cớ ây, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết-bàn, cần phải nương vào pháp 
không bên trong, thường dốc tu học; cân phải 
nương vào pháp không bên ngoài, không cả trong 
ngoài, không không, không lớn, không thăng 
nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, 
không không biên giới, không tản mạn, không 
không đổi khác, không bản tánh, không tự tướng, 
không cộng tướng, không nơi tất cả pháp, không 
chăng thể năm bắt được, không không tánh, 
không tự tánh, không không tánh tự tánh, thường 
dốc tu học. Vì sao? Vì pháp không bên trong... 
như thế là nơi nương tựa an lành lợi lạc của tất cả 
Thanh văn, Độc giác, Đại Bồ-tát và các Trời, 
Người, A-tố-lạc... 

Kiều-thi-ca, vì duyên cớ ây, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết-bàn, cân phải nương tựa vào chân 
như, thường dốc tu học; cân phải nương vào pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
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đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bản, thường dốc tu học. Vì 
sao? Vì chân như... như thê là nơi nương tựa an 
lành lợi lạc của tật cả Thanh văn, Độc giác, Đại 
Bồ-tát và các Trời, Người, A-tô-lạc... 

Kiều-thi-ca, vì duyên cớ ây, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết-bàn, cần phải nương tựa vào Thánh 
đề khổ, thường dốc tu học; cần phải nương tựa 
vào Thánh đề tập. diệt, đạo, thường dốc tu học. Vì 
sao? Vì Thánh đề khô... như thế là nơi nương tựa 
lợi ích an lành của tất cả Thanh văn, Độc giác, 
Đại Bồ-tát và các Trời, Người, A-tô-lạc... 

Kiều-thi-ca, vì duyên cớ ây, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết-bàn, cần phải nương tựa vào bốn 
Tĩnh lự, thường dốc tu học; cần phải nương tựa 
vào bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thường dốc 
tu học. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự... như thế là nơi 
nương tựa lợi ích an lành của tất cả Thanh văn, 
Độc giác, Đại Bồ-tát và các Trời, Người, A-tô- 
lạc... 

Kiêu-thi-ca, vì duyên cớ ây, nên các thiện 


120 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thê, hoặc sau 
khi nhập Niết-bàn, cần phải nương tựa vào tắm 
Giải thoát, thường dốc tu học; cần phải nương 
tựa vào tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ, thường dốc tu học. Vì sao? Vì tám Giải 
thoát... như thế là nơi nương tựa lợi ích an lành 
của tất cả Thanh văn, Độc giác, Đại Bồ-tát và các 
Trời, Người, A-tô-lạc... 

Kiểu-thi-ca, vì duyên cớ ấy, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết- n cần phải nương tựa vào bốn 
Niệm trụ, thường dốc tu học; cần phải nương tựa 
vào bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo, 
thường dốc tu học. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ... 
như thế là nơi nương tựa lợi ích an lành của tất cả 
Thanh văn, Độc giác, Đại Bôồ-tát và các Trời, 
Người, A-tố-lạc... 

Kiêu-thi-ca, vì duyên cớ ấy, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết- bẩn, cân phải nương tựa vào pháp 
môn giải thoát Không, thường dốc tu học; cân 
phải nương tựa vào pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, thường dốc tu học. Vì sao? Vì 
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pháp môn giải thoát Không... như thê là nơi 
nương tựa lợi ích an lành của tất cả Thanh văn, 
Độc giác, Đại Bồ-tát và các Trời, Người, A-tô- 
lạc... 
Kiêu-thi-ca, vì duyên cớ ấy, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết-bàn, cần phải nương tựa vào năm 
loại mắt, thường dốc tu học; cần phải nương tựa 
vào sáu phép thân thông, thường dốc tu học. Vì 
sao? Vì năm loại mắt... như thế là nơi nương tựa 
lợi ích an lành của tật cả Thanh văn, Độc giác, 
Đại Bồ-tát và các Trời, Người, A-tỗ-lạc... 
Kiều-thi-ca, vì duyên cớ ấy, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết-bàn, cần phải nương tựa vào mười 
lực của Phật, thường dốc tu học; cân phải nương 
tựa vào bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, thường dốc tu học. Vì sao? 
Vì mười lực của Phật... như thế là nơi nương tựa 
lợi ích an lành của tất cả Thanh văn, Độc giác, 
Đại Bồ-tát và các Trời, Người, A-tô-lạc... 
Kiêu-thi-ca, vì duyên cớ ấy, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
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khi nhập Niết-bàn, cân phải nương tựa vào 
pháp không quên mất, thường dốc tu học; cần 
phải nương tựa vào tánh luôn luôn xả, thường 
dốc tu học. Vì sao? Vì pháp không quên mất... 
như thê là nơi nương tựa lợi ích an lành của tất 
cả Thanh văn, Độc giác, Đại Bồ-tát và các Trời, 
Người, A-tô-lạc... 

Kiêu-thi-ca, vì duyên cớ ây, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết-bàn, cân phải nương tựa vào tất cả 
pháp môn Đả-la-ni, thường dốc tu học; cần phải 
nương tựa vào tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
thường dốc tu học. Vì sao? Vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni... như thế là nơi nương tựa lợi ích an 
lành của tật cả Thanh văn, Độc giác, Đại Bồ-tát 
và các Trời, Người, A-tô-lạc... 

Kiêu-thi-ca, vì duyên cớ ây, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết-bàn, cân phải nương tựa vào trí 
Nhất thiết, thường dốc tu học; cân phải nương 
tựa vào trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
thường dốc tu học. Vì sao? Vì trí Nhất thiết... 
như thế là nơi nương tựa lợi ích an lành của tất 
cả Thanh văn, Độc giác, Đại Bồ-tát và các Trời, 
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Người, A-tô-lạc... 

Kiêu-thi-ca, vì duyên cớ ấy, nên các thiện 
nam, thiện nữ..., hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết-bàn, cần phải nương tựa vào vô 
lượng, vô biên pháp Phật khác mà thường dốc tu 
học. Vì sao? Vì vô lượng, vô biên pháp Phật 
khác như thế là nơi nương tựa lợi ích an lành của 
tất cả Thanh văn, Độc giác, Đại Bồ-tát và các 
Trời, Người, A-tô-lạc... 

Kiêu-thi-ca, các hàng thiện nam, thiện nữ, 
hoặc khi Phật còn trụ thể, hoặc sau khi nhập 
Niết-bàn, cần phải nương tựa vào vô lượng pháp 
môn tùy thuận Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như uân, xứ, giới... mà thường dốc tu học. Vì 
sao? Vì vô lượng pháp môn tùy thuận Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu như uẫn, xứ, ĐIỚI... như 
thế là nơi nương tựa lợi ích an lành của tất cả 
Thanh văn, Độc giác, Đại Bồ-tát và các Trời, 
Người, A-tô-lạc... 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ, 
chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở đắc 
làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
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tu học, tư duy theo đúng lý, vì hữu tình mà 
giảng nói, truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép, tất 
cả đều trang nghiêm cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột..., y phục, chuỗi ngọc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ châu ngọc, nhạc hay, 
đèn sáng quý giá bậc nhất để cúng dường, thì 
thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên này đạt 
được phước đức ra sao? 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, Ta lại hỏi ông, ông tùy theo ý 
mà trả lời. Có các thiện nam, thiện nữ, sau khi 
Như Lai nhập Niết-bàn, để cúng dường xá-lợi 
Phật, nên dùng bảy thứ châu báu bậc nhất xây 
dựng bảo tháp, trang trí băng đủ các loại ngọc 
báu, tháp cao lớn một do-tuân, bề rộng bằng nửa 
chiêu cao; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột, y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ châu ngọc, nhạc hay, đèn sáng... đều 
là thượng hạng của cõi trời, suốt cả cuộc đời, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 
Theo ý ông thì sao, thiện nam, thiện nữ ây, do 
nhân duyên này, phước đức phát sinh có nhiều 
chăng? 
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Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu ! 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nếu các hàng thiện nam, thiện 
nữ, chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh 
cần tu học, tư duy đúng theo lý, vì hữu tỉnh mà 
giảng giải, truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép, rôi 
thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột..., y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng quý giá 
bậc nhất đề cúng dường, thì các thiện nam, thiện 
nữ ây, do nhân duyên này, phước đức đã sinh ra 
so với những người kia nhiễu hơn vô lượng, vô 
biên. 

Phật dạy: 

—Kiêu-thi-ca, ngoài việc này ra, lại có các 
thiện nam, thiện nữ..., sau khi Như Lai nhập Niết- 
bàn, để cúng dường xá-lợi Phật, nên dùng bảy thứ 
châu báu bậc nhất xây dựng bảo tháp, trang trí 
băng đủ các loại ngọc báu, tháp cao lớn một do- 
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tuân, bê rộng băng nửa chiêu cao, xây khắp cả 
châu Nam thiệm-bộ, không còn chỗ trồng: lại 
dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột..., 
y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng... quý giá bậc nhất 
của cõi trời, suốt cả cuộc đời, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông thì sao? 
Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên này, 
phước đức phát sinh có nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, 
chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở đắc 
làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, chí tâm lăng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cân 
tu học, tư duy đúng theo ly, vì hữu tình mà giảng 
ĐiảI, truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép, rôi thiết 
bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột..., y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng đêu là 
thượng hạng để cúng dường, thì thiện nam, thiện 
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nữ ây, do nhân duyên này, phước đức đã sinh ra 
so với những người kia nhiều hơn vô lượng, vô 
biên. 

Phật bảo: 

-Kiêu-thi-ca, kế cả châu Thiệm-bộ, lại có 
thiện nam, thiện nữ, đối với các Đức Như Lai, sau 
khi nhập Niết-bàn, để cúng dường xá-lợi Phật, 
nên dùng bảy thứ châu báu bậc nhất xây dựng bảo 
tháp và trang trí băng đủ loại ngọc báu, thấp cao 
lớn một do-tuân, bê rộng bằng nửa chiêu cao, xây 
đây cả bôn châu, không còn chỗ trông: lại dùng 
các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột..., y 
phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ châu 
ngọc, nhạc hay, đèn sáng... quý giá bậc nhất của 
cõi trời, suốt cả cuộc đời, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện 
nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, phước đức 
phát sinh có nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nếu thiện nam, thiện nữ, chẳng 
lia tâm của trí Nhất thiết trí, lây vô sở đắc làm 
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phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cân tu 
học, tư duy theo đúng lý, vì hữu tỉnh mà giảng 
ĐiảI, truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép, rôi thiết 
bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột..., y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng đều là 
thượng hạng để cúng dường, thì thiện nam, thiện 
nữ ây, do nhân duyên này, phước đức đã sinh ra, 
so với những người kia, nhiêu hơn vô lượng, vô 
biên. 

Phật bảo: 

-Kiêu-thi-ca, cả bốn châu, lại có các thiện 
nam, thiện nữ, đôi với các Đức Như Lai, sau khi 
nhập Niết-bàn, để cúng dường xá-lợi Phật, nên 
dùng bảy thứ châu báu bậc nhất xây dựng bảo 
tháp và trang trí băng đủ loại ngọc báu, tháp cao 
lớn một do- tuân, bê rộng băng nửa chiêu cao, xây 
khắp cả tiểu thiên thế giới, không còn chỗ trông: 
lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương 
bột..., y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, 
các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng thượng 
hạng của cÕI trời, suốt cả cuộc đời, cung kính 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 104 129 


cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông 
thì sao? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên 
này, phước đức phát sinh có nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ, 
chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở đặc 
làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, tư duy đúng theo lý, vì hữu tình mà nêu 
giảng, truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép, rôi thiết 
bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột..., y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng 
thượng hạng đề cúng dường, thì thiện nam, thiện 
nữ ấy, do nhân duyên này, phước đức đã sinh ra, 
so với những người kia, nhiều hơn vô lượng, vô 
biên. 

Phật bảo: 

-Kiêu-thi-ca, kế cả tiểu thiên thê giới, lại có 
các thiện nam, thiện nữ, đối với các Đức Như Lai, 
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sau khi nhập Niết-bàn, để cúng dường xá-lợi 
Phật, nên dùng bảy thứ châu báu bậc nhất xây 
dựng bảo tháp và trang trí bằng đủ loại ngọc báu, 
tháp cao lớn một do-tuân, bê rộng bằng nửa chiều 
cao, xây khắp cả trung thiên thế giới, không còn 
chỗ trông: lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột..., y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng thượng 
hạng của cÕI trời, suốt cả cuộc đời, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông thì 
sao? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, 
phước đức phát sinh có nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, 
chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở đặc 
làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, tư duy đúng theo lý, vi hữu tình mà nêu 
giảng, truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép, rôi thiết 
bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
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hương bột..., y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng 
thượng hạng để cúng dường, thì thiện nam, thiện 
nữ ấy, do nhân duyên này, phước đức đã sinh ra, 
so với những người kia, nhiều hơn vô lượng, vô 
biên. 

Phật bảo: 

-Kiêu-thi-ca, kế cả trung thiên thế giới, lại có 
thiện nam, thiện nữ, đối với các Đức Như Lai, sau 
khi nhập Niết-bàn, để cúng dường xá-lợi Phật, 
nên dùng bảy thứ châu báu bậc nhất xây dựng bảo 
tháp và trang trí băng đủ loại ngọc báu, thấp cao 
lớn một do-tuân, bê rộng băng nửa chiều cao, xây 
khắp cả thế giới ba lần ngàn, không còn chỗ 
trống; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột..., y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng thượng 
hạng của cÕI trỜI, suốt cả cuộc đời, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông thì 
sao? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, 
phước đức phát sinh có nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 


132 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


Phật dạy: 

-Kiểu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ, 
chắng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở đặc 
làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, tư duy đúng theo lý, vì hữu tình mà giảng 
ĐIảI, truyện bá rộng rãi, hoặc sao chép, rôi thiết 
bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột..., y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng 
thượng hạng để cúng dường, thì thiện nam, thiện 
nữ ấy, do nhân duyên này, phước đức đã sinh ra, 
so với những người kia, nhiều hơn vô lượng, vô 
biên. 

Phật bảo: 

-Kiêu-thi-ca, kế cả một thê giới ba lần ngàn 
và giả sử các loại hữu tình trong thế giới ba lần 
ngàn ấy, đôi với Như Lai, sau khi nhập Niết-bàn, 
đề cúng dường xá-lợi Phật, nên dùng bảy thứ 
châu báu bậc nhất xây dựng bảo tháp và trang trí 
bằng đủ loại ngọc báu, tháp cao lớn một do-tuân, 
bê rộng băng nửa chiều cao, xây khắp cả thế giới 
ba lần ngàn, không còn chỗ trông: lại dùng các 
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thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột..., y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng thượng hạng của cõi trời, suốt 
cả cuộc đời, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện nam, thiện 
nữ ấy, do nhân duyên này, phước đức phát sinh 
có nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, 
chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở đắc 
làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, chí tâm lăng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cân 
tu học, tư duy đúng theo lý, vì hữu tình mà giảng 
giải, truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép, rôi thiết 
bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột..., y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng thượng 
hạng đề cúng dường, thì thiện nam, thiện nữ ây, 
do nhân duyên này, phước đức đã sinh ra, so với 
những người kia, nhiều hơn vô lượng, vô biên. 
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Khi ây, Thiên đề Thích lại bạch Phật: 

—Đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã dạy! 
Nếu các thiện nam, thiện nữ, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê, thì thiện nam, thiện nữ ây, nên biết như 
thê tức là đã cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen chư Phật Thê Tôn quá khứ, vị lai và 
hiện tại. Giả sử tất cả các hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương, đối với Như Lai, sau khi 
nhập Niết-bàn, để cúng dường xá-lợi Phật, nên 
dùng bảy thứ châu báu bậc nhất xây dựng bảo 
tháp và trang trí băng đủ loại ngọc báu, thấp cao 
lớn một do-tuân, bê rộng băng nửa chiều cao, xây 
khắp cả thế giới ba lần ngàn, không còn chỗ 
trống; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột..., y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, 
các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng thượng 
hạng của cõi trời, hoặc trải qua một kiếp, hoặc 
hơn một kiếp, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen Thế Tôn, thì các hữu tình ây, do nhân 
duyên này, phước đức đã có được có nhiều 
chăng? 

Phật dạy: 

Rất nhiêu! 
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Thiên đề Thích bạch: 

Nếu các thiện nam, thiện nữ, chắng la tâm 
của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở đắc làm phương 
tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm 
lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính cần tu học, tư 
duy đúng theo lý, vì các hữu tỉnh, nêu giảng, 
truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép, rôi thiết bày lễ 
vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương 
bột..., y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các 
thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng thượng hạng để 
cúng dường, thì thiện nam, thiện nữ ây, do nhân 
duyên này, phước đức có được, đôi với những 
người kia, nhiều hơn vô lượng, vô biên, chăng 
thể nghĩ bàn, chăng thể tính đêm. Vì sao? Bạch 
Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này, có thể 
bao gồm chứa nhóm tất cả các pháp thiện. Đó là 
mười nẻo thiện nghiệp, hoặc là bốn Tĩnh lự, bỗn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc; hoặc là tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; hoặc là bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo; hoặc là pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
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nguyện; hoặc là Thánh để khố, Thánh để tập, 
Thánh để diệt, Thánh để đạo; hoặc là năm loại 
mắt, sáu phép thần thông; hoặc là bốn sự hiểu 
biết thông suốt; hoặc là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh 
tân ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc là pháp không bên trong, 
không bên ngoài, không cả trong ngoài, không 
không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu 
vi, không vô vi, không rốt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đối khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chăng thê 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh; hoặc là chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thê nghĩ bàn; hoặc là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-đa; hoặc 
là mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng: hoặc là pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; hoặc là trí 
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Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhât thiết tướng: 
hoặc là vô lượng, vô biên pháp Phật khác, đều 
thu nhiếp vào trong Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
điệu này. 

Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu như thê là pháp ấn chân thật của các Đức 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, cũng là pháp ấn 
chân thật của tất cả Thanh văn, Độc giác. 

Bạch Thế Tôn, tất cả các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, vì đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu như thê, đều thường dốc tu học, nên 
đã chứng quả vị Giác ngộ cao tột, sẽ chứng quả vị 
Các ngộ cao tột, hiện chứng quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Bạch Thế Tôn, vì tật cả Thanh văn, Độc giác, 
đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thê, 
đều thường dốc tu học, nên đã đạt đến bờ giác, sẽ 
đạt đến bờ giác và hiện đạt đến bờ giác. 

Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nảy, nếu các 
thiện nam, thiện nữ chắng lia tâm của trí Nhất 
thiết trí, lây vô sở đắc làm phương tiện, đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lăng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng theo lý, 
vì các hữu tình mà nêu giảng, truyền bá rộng rãi; 
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hoặc sao chép rôi thiết bày lễ vật, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen; lại dùng các thứ 
tràng hoa, hương xoa, hương bột... y phục, anh 
lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc 
hay, đèn sáng thượng hạng để cúng dường, thì 
thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này phước 
đức có được so với những người kia, nhiêu hơn 
vô lượng, vô biên, chăng thể nghĩ bản, chắng thể 
tính đếm. 

Bây giờ, Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Đúng vậy! Đúng như ông đã nói: Kiêu-thi- 
ca, nếu các thiện nam, thiện nữ chắng lia tâm của 
trí Nhất thiết trí, lây vô sở đắc làm phương tiện, 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lăng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng theo lý, vì các hữu tình nêu giảng, truyền bá 
rộng rãi; hoặc sao chép rồi thiết bày lễ vật, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; lại dùng 
các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột... y 
phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc 
quý, nhạc hay, đèn sáng thượng hạng để cúng 
dường, thì thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên 
này phước đức có được, so với những người kia, 
nhiều hơn vô lượng, vô biên, chắng thể nghĩ bàn, 
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chăng thê tính đêm. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà tất cả các pháp Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa được phát sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả pháp không bên trong, không bên ngoài, 
không cả trong ngoài, không không, không lớn, 
không thăng nghĩa, không hữu vi, không vô vị, 
không rốt ráo, không không biên giới, không tản 
mạn, không không đổi khác, không bản tánh, 
không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tất 
cả pháp, không chắng thể năm bắt được, không 
không tánh, không tự tánh, không không tánh tự 
tánh được xuất hiện. 

Kiêu- thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
được xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả Thánh để khô, Thánh đề tập, Thánh đề 
diệt, Thánh để đạo được xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 


140 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


mà tất cả bôn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bôn Định 
vô sắc được phát sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả tắm Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ được phát sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo được phát sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện được phát sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả năm loại mắt, sáu phép thân thông được 
phát sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng được 
phát sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
được phát sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
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mà tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa được phát sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng được phát sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả Đại Bồ-tát đem lại sự thành tựu đây đủ 
cho hữu tỉnh, làm nghiêm tịnh cõi Phật được viên 
mãn. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa được phát sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả Độc giác hướng, Độc giác quả xuất 
hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà công đức của tât cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, do duyên cớ này, nêu các thiện 
nam, thiện nữ chắng lia tâm của trí Nhất thiết trí, 
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lây vô sở đắc làm phương tiện, đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, chí tâm lãng nghe, thọ trì, đọc 
tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng theo lý, vì các 
hữu tình nêu giảng, truyền bá rộng rãi; hoặc sao 
chép rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... y phục, anh lạc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng thượng hạng để cúng dường thì phước 
đức đã tạo bảo tháp trước kia, so với phước đức 
này, thì trắm phần chắng băng một, ngàn phân 
chắng băng một, trăm ngàn phần chắng băng 
một, ức phần chăng bằng một, trăm ức phân 
chăng bằng một, trăm ngản ức phân chăng băng 
một, trăm ngàn vô sô phần chăng băng một cho 
tới phân toán số, phần tính đếm, phân thí dụ kê 
cả phần cực số cũng chăng băng một. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong cõi người ở châu Thiệm-bộ, thì Phật bảo, 
Pháp bảo, Bí-sô Tăng bảo trong thế gian này đều 
trụ chắng diệt. 
Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có mười nẻo thiện nghiệp và các pháp thí, 
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giới, tu thiện, tr1 ơn báo ơn, cúng dường Hiên 
thánh. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Kiêu-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có pháp không bên trong, không bên 
ngoài, không cả trong ngoài, không không, 
không lớn, không thăng nghĩa, không hữu vị, 
không vô vi, không rốt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đối khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chăng thê 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
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trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thê gian 
thường có Thánh đề khổ, Thánh đề tập, Thánh đề 
diệt, Thánh để đạo. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc. 

Kiêu-thi-ca, nêu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có bỗn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Kiêu-thi-ca, nêu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
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trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thê gian 
thường có mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Kiêu-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loải người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xã. 

Kiêu-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địla. 

Kiêu-thi-ca, nêu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Kiêu-thi-ca, nêu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có dòng dõi lớn Sát-đề-lợi, dòng dõi lớn 
Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi 
lớn Cư sĩ. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi 
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ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biên hóa, 
trời Tha hóa tự tại. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời 
Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiều 
quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô 
lượng quảng, trời Quảng quả. 

Kiêu-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện 
hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có trời Không vô biên xứ, trời Thức vô 
biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
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trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thê gian 
thường có Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. 

Kiêu-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có Đại Bồ-tát tu hạnh Bồ-tát, đem lại sự 
thành tựu đây đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật. 

Kiều-thi-ca, nếu Bát-nhã ba-la-mật-đa này trụ 
trong loài người ở châu Thiệm-bộ thì thế gian 
thường có Bậc Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển pháp 
luân nhiệm mâu, độ vô lượng chúng sinh. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 105 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (3) 


Bấy giờ, ở trong thê giới ba lần ngàn này có 
chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời 
Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha 
hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời 
Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiều 
quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô 
lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời 
Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc 
cứu cánh đông thanh thưa với Thiên đề Thích: 

—Thưa Đại tiên, Đại tiên nên thọ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thế! Đại tiên nên trì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế! Đại tiên nên đọc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế! Đại tiên nên tụng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế! Đại tiên nên tỉnh cân tu học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế! Đại tiên nên tư duy 
theo đúng lý Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế! Đại 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 105 149 


tiên nên cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế! Vì sao? Thưa 
Đại tiên, vì nêu thường thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, tư duy đúng theo lý, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế, sẽ khiến cho tất cả pháp ác tốn giảm, 
pháp thiện tăng trưởng. 

Thưa Đại tiên, nếu thường thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, tư duy đúng theo lý, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thể, sẽ khiến cho tất cả Thiên chúng 
tăng thêm, lượng A-tô-lạc ø1ảm ởi. 

Thưa Đại tiên, nếu thường thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, tư duy đúng theo lý, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế, sẽ khiến cho tất cả Phật nhãn bất 
diệt, Pháp nhãn bất diệt, Tăng nhãn bất diệt. 

Thưa Đại tiên, nếu thường thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, tư duy đúng theo lý, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, sẽ khiến cho tất cả dòng giống 
Phật bảo chắng dứt, dòng giống Pháp bảo chắng 
dứt, dòng giông Tăng bảo chăng dứt. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giống của 
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ba ngôi báu chắng đoạn tuyệt nên có Bồ thí ba- 
la-mật-đa, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giống của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giỗng của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giống của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có Thánh để 
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khô, Thánh đê tập, diệt, đạo xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giống của 
ba ngôi báu chắng đoạn tuyệt nên có bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giống của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có tám Giải 
thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giỗng của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giống của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giỗng của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có năm loại 
mắt, sáu phép thân thông xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giống của 
ba ngôi báu chắng đoạn tuyệt nên có mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
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tám pháp Phật bât cộng xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giỗng của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giống của 
ba ngôi báu chắng đoạn tuyệt nên có tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa xuất 
hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giỗng của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có trí Nhật 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xuất hiện 
ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giỗng của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có Thanh văn 
thừa, Độc giác thừa, Vô thượng thừa xuất hiện ở 
đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giỗng của 
ba ngôi báu chắng đoạn tuyệt nên có Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xuất hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giỗng của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả xuất hiện ở đời. 
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Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giống 
của ba ngôi báu chắng đoạn tuyệt nên có Độc 
giác và Độc giác hướng, Độc giác quả xuất hiện 
ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giỗng của 
ba ngôi báu chẳng đoạn tuyệt nên có Đại Bồ-tát, 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác xuât hiện ở đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giống. của 
ba ngôi báu chẳng đoạn tuyệt nên có Đại Bôồ-tát 
và pháp của mười bậc Đại Bồ-tát... xuất hiện ở 
đời. 

Thưa Đại tiên, nên biết, vì do dòng giỗng của 
ba ngôi báu chăng đoạn tuyệt nên có Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị Giác ngộ cao 
tột xuất hiện ở đời. 

Vì vậy, Đại tiên nên thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, tư duy đúng theo lý, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế. 

Bây giờ, Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Kiêu-thi-ca, ông nên thọ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên trì Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên đọc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thầm diệu này, ông nên tụng Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa thâm diệu này, ông nên tinh cân tu 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên 
tư duy đúng theo lý Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu này, ông nên cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
này. Vì sao? Kiêu-thi-ca, nêu đồ đảng A-tô-lạc 
hung hăng ngang ngược khởi lên ác niệm thế này: 
“Chúng ta sẽ cùng dàn trận đánh nhau với trời Ba 
mươi ba”, lúc bây giờ chư Thiên, quyên thuộc các 
ông nên thành tâm tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu như thế và cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen thì khi ây ác tâm của đồ 
đảng A-tố-lạc hung hăng ngang ngược kia liên 
tiêu diệt, chắng sinh lại. 

Kiêu-thi-ca, nêu năm tướng suy của các 
Thiên tử, hoặc của các Thiên nữ hiện ra, tâm 
kinh hoàng lo sợ đọa vào đường ác, lúc bây giờ 
chư Thiên và quyên thuộc các ông nên ở ngay 
trước họ, chí tâm tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thế thì khi ấy các Thiên tử hoặc các Thiên 
nữ vì nhờ căn lành nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa ây 
nên đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này phát sinh 
lòng tin thanh tịnh, cho nên năm tướng suy liên 
biến mất, thân ý thư thái an nhiên, dù cho mạng 
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chung cũng sinh lại chỗ cũ, hưởng mọi an lạc ở 
cõi trời nhiều hơn trước. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
oal lực của công đức nghe và tin Bát-nhã ba-la- 
mật-đa rất rộng lớn. 

Kiêu-thi-ca, hoặc các thiện nam, thiện nữ 
hoặc các Thiên tử và các Thiên nữ, vì do căn 
lành của một lần nghe qua Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này mà quyết định sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chư Phật và đệ tử 
quá khứ, tất cả đêu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế, đã chứng quả vị Giác ngộ cao tột, nhập cảnh 
giới Vô dư Niễt-bàn. Chư Phật và đệ tử vị lai, tất 
cả đều học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể, sẽ 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột, nhập cảnh giới 
Vô dư Niết-bàn. Vô lượng chư Phật và đệ tử hiện 
tại trong mười phương, tất cả đều học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế, hiện chứng quả vị Giác 
ngộ cao tột, nhập cảnh giới Vô dư Niết-bàn. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
øôm thâu tất cả các pháp phần Bôồ-đê; hoặc pháp 
Thanh văn, hoặc pháp Độc giác, hoặc pháp Bồ- 
tát, hoặc pháp Như Lai đều gồm thâu đây đủ. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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thế là chú đại thân; Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là chú đại minh; Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là chú vô thượng; Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là chú không gì sánh băng; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê là vua của tất cả chú, tối thượng, 
tối diệu có khả năng hàng phục tất cả, chăng bị 
một thứ gì làm cho khuất phục. Vì sao? Bạch 
Thê Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế có khả 
năng diệt trừ tất cả các pháp ác, bất thiện, có khả 
năng thâu nhiếp, sinh trưởng các pháp thiện. 

Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! Kiêu- 
thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là chú đại 
thân, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú 
không gì sánh băng, là vua của tất cả chú, tối 
thượng, tôi diệu có khả năng hàng phục tất cả, 
chắng bị một thứ gì làm cho khuất phục. Vì sao? 
Vì chư Phật quá khứ đều dựa vào Đại chú Vương 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thể, đã 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột. Chư Phật vị lai 
đều dựa vào Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu như thê, sẽ chứng quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vô lượng chư Phật hiện tại trong mười 
phương đều dựa vào Đại chú vương Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa thâm diệu như thê, hiện chứng quả 
vị GIác ngộ cao tột. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì dựa 
vào cái nhân Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê mà mười nẻo thiện nghiệp xuất hiện 
ở thê gian. 

Kiêều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà các pháp huệ thí, thọ trai, trì giới... xuất hiện 
ở thế gian. 

Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
năm Thân thông... xuất hiện ở thê gian. 

Kiêều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất hiện ở 
thế gian. 

Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà pháp không bên trong, không bên ngoài, 
không cả trong ngoài, không không, không lớn, 
không thăng nghĩa, không hữu vi, không vô vị, 
không rốt ráo, không không biên giới, không tản 
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mạn, không không đối khác, không bản tánh, 
không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tt 
cả pháp, không chắng thê nắm bắt được, không 
không tánh, không tự tánh, không không tánh tự 
tánh xuất hiện ở thế gian. 

Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn xuất 
hiện ở thê gian. 

Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà Thánh để khổ, Thánh để tập, Thánh đề diệt, 
Thánh đề đạo xuất hiện ở thê Ø1an. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ xuất hiện ở thê Ø1an. 

Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 105 159 


Thánh đạo xuât hiện ở thê gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế 
mà pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện xuất hiện ở thế gian. 

Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất hiện 
ở thế gian. 

Kiêều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thế 
mà mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng xuất hiện ở thế 
ø1an. 

Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xuất 
hiện ở thê gian. 

Kiêều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa xuất hiện ở thế gian. 

Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
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vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thê 
mà trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng xuất hiện ở thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xuất 
hiện ở thê gian. 

Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả xuất hiện ở thế gian. 

Kiêều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà Độc giác và Độc giác hướng, Độc giác quả 
xuất hiện ở thê gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà Đại Bồ-tát và các hạnh của mười địa Đại Bồ- 
tát xuất hiện ở thê gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại chú 
vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như thê 
mà Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và quả vị 
Các ngộ cao tột xuất hiện ở thế Ø1an. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân 
Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như thế mà có Đại Bô-tát hiển hiện ở thê gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồỗ-tát 
mà mười nẻo thiện nghiệp hiên hiện ở thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồ-tát 
mà các pháp huệ thí, thọ trai, trì giới... hiển hiện 
ở thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồỗ-tát 
mà bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
năm Thân thông... hiển hiện ở thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồỗ-tát 
mà Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hiển hiện ở 
thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồ-tát 
mà pháp không bên trong, không bên ngoài, 
không cả trong ngoài, không không, không lớn, 
không thăng nghĩa, không hữu vi, không vô vị, 
không rốt ráo, không không biên giới, không tản 
mạn, không không đổi khác, không bản tánh, 
không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tât 
cả pháp, không chắng thê nắm bắt được, không 
không tánh, không tự tánh, không không tánh tự 
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tánh hiên hiện ở thê gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồ-tát 
mà chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn hiển 
hiện ở thê gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồ-tát 
mà Thánh để khổ, Thánh để tập, Thánh đề diệt, 
Thánh đề đạo hiển hiện ở thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồỗ-tát 
mà tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ hiền hiện ở thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồ-tát 
mà bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chỉ 
Thánh đạo hiển hiện ở thế gian. 

Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồ-tát 
mả pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện hiển hiện ở thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồỗ-tát 
mà năm loại mắt, sáu phép thần thông hiến hiện 
ở thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bỗ-tát 
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mà mười lực của Phật, bôn điêu không sợ, bôn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hiển hiện ở 
thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồỗ-tát 
mà pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả hiển 
hiện ở thê gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồỗ-tát 
mà tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hiển hiện ở thê Ø1an. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồỗ-tát 
mà trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hiền hiện ở thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bỗ-tát 
mà Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán hiển 
hiện ở thê gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồ-tát 
mà Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả hiển hiện ở thế gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồ-tát 
mà Độc giác và Độc giác hướng, Độc giác quả 
hiển hiện ở thê gian. 

Kiều-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồỗ-tát 
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mà Đại Bô-tát và các hạnh của mười địa Đại 
Bồ-tát hiển hiện ở thê gian. 

Kiêu-thi-ca, vì dựa vào cái nhân Đại Bồ-tát 
mà Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và quả vị 
Các ngộ cao tột hiển hiện ở thế Ø1an. 

Kiêu-thi-ca, thí như vì nương vào cái nhân 
vâng trăng tròn đây mà tất cả loại dược thảo, tinh 
tú, núi non, biển cả đều được thêm sáng; như thế 
vì dựa vào cái nhân “vâng trăng tròn đây là Đại 
Bồ-tát?” mà tất cả loại được thảo như mười nẻo 
thiện nghiệp thê gian đều được thêm sáng; như 
thê vì dựa vào cái nhân vâng trăng tròn đây là Đại 
Bồ-tát mà tất cả loại dược thảo như pháp huệ thí, 
thọ trai, trì giới... ở thế gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thể, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bô-tát mà tất cả loại được thảo 
như bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc, 
năm Thân thông... thê gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bôồ-tát mà tất cả loại dược thảo 
như Bỗ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa ở thế 
gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
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như pháp không bên trong, không bên ngoài, 
không cả trong ngoài, không không, không lớn, 
không thăng nghĩa, không hữu vi, không vô vị, 
không rốt ráo, không không biên giới, không tản 
mạn, không không đổi khác, không bản tánh, 
không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tât 
cả pháp, không chăng thể năm bắt được, không 
không tánh, không tự tánh, không không tánh tự 
tánh ở thế gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bôồ-tát mà tất cả loại dược thảo 
như chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn ở 
thê gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bôồ-tát mà tất cả loại dược thảo 
như Thánh đề khổ, Thánh đề tập, Thánh đề diệt, 
Thánh đề đạo ở thế gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bôồ-tát mà tất cả loại dược thảo 
như tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
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đệ, mười Biên xứ ở thê gian đều được thêm 
sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bôồ-tát mà tất cả loại dược thảo 
như bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo ở thế gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bôồ-tát mà tất cả loại dược thảo 
như pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện ở thế gian đều được 
thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bôồ-tát mà tất cả loại dược thảo 
như năm loại mắt, sáu phép thân thông ở thê gian 
đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bôồ-tát mà tất cả loại dược thảo 
như mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tắm pháp Phật bất cộng ở thế gian 
đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bôồ-tát mà tất cả loại dược thảo 
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như pháp không quên mật, tánh luôn luôn xả ở 
thê gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bô-tát mà tất cả loại dược thảo 
như tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa ở thế gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bô-tát mà tất cả loại dược thảo 
như trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng ở thế gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bôồ-tát mà tất cả loại dược thảo 
như Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán ở thê 
gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bô-tát mà tất cả loại dược thảo 
như Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả Độc giác hướng và 
Độc giác quả ở thê gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thế, vì dựa vào cái nhân vâng trăng 
tròn đây là Đại Bôồ-tát mà tất cả loại dược thảo 
như các hạnh của mười địa Đại Bô-tát và quả VỊ 
Các ngộ cao tột ở thế gian đều được thêm sáng. 
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Cũng như thê, vì dựa vào cái nhân vâng 
trăng tròn đây là Đại Bô-tát mà tất cả hình tượng 
tinh tú Thanh văn, Độc giác, Hữu học, Vô học ở 
thê gian đều được thêm sáng. 

Cũng như thê, vì dựa vào cái nhân vâng trắng 
tròn đây là Đại Bô-tát mà tất cả núi non biển cả 
như Đại Bôồ-tát và Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác đều được thêm sáng. 

Kiêu-thi-ca, nếu các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác khi chưa ứng hiện ở đời, thì 
chỉ có Đại Bô-tát là có đầy đủ phương tiện thiện 
xảo, vì các hữu tình, nêu giảng tất cả pháp thế 
gian, xuất thế gian một cách thuận hợp. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca nên biết, vì Đại Bô-tát có khả năng 
làm phát sinh tất cả các Nhân thừa, Thiên thừa, 
Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Võ thượng thừa. 

Kiêu-thi-ca, phương tiện thiện xảo của Đại 
Bôỏ-tát đều từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như thế mà được sinh trưởng. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, có khả năng tu 
hành Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 
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Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành pháp không bên trong, không bên 
ngoài, không cả trong ngoài, không không, 
không lớn, không thăng nghĩa, không hữu vị, 
không vô vi, không rốt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đối khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chăng thê 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành chân như, có khả năng tu hành pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành Thánh đề khô, có khả năng tu hành 
Thánh để tập, diệt, đạo. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
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năng tu hành bôn Tĩnh lự, có khả năng tu hành 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành tâm Giải thoát, có khả năng tu hành 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành bốn Niệm trụ, có khả năng tu hành 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành pháp môn giải thoát Không, có khả 
năng tu hành pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành năm loại mắt, có khả năng tu hành 
sáu phép thân thông. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành mười lực của Phật, có khả năng tu 
hành bốn điêu không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
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suôt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành pháp không quên mất, có khả năng 
tu hành tánh luôn luôn xả. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, có khả 
năng tu hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành trí Nhất thiết, có khả năng tu hành 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng chứng đắc ba mươi hai tướng Đại sĩ, có khả 
năng chứng đắc tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên chắng 
đọa vào bậc Thanh văn, chắng chứng bậc Độc 
giác. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
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năng đem lại mọi thành tựu cho hữu tình, có 
khả năng làm nghiêm tịnh cõi Phật. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng đạt được sự viên mãn của thọ mạng, có khả 
năng đạt được sự viên mãn của vật dụng, sự viên 
mãn của tịnh độ, sự viên mãn của chủng tánh, sự 
viên mãn của sắc lực, sự viên mãn của quyến 
thuộc. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát vì thành tựu được 
diệu lực của phương tiện thiện xảo nên có khả 
năng tu hành các hạnh của mười địa Bồ-tát, có 
khả năng chứng đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Kiêu-thi-ca, như thế, Đại Bồ-tát và phương 
tiện thiện xảo của các vị đều do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà được thành tựu. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nễu các thiện nam, thiện 
nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng theo lý, sao chép, giảng thuyết, truyền bá 
rộng rãi thì sẽ có được những thành tựu về công 
đức thăng lợi trong hiện tại, vị la1. 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lăng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng theo lý, sao chép, giảng thuyết, truyền bá 
rộng rãi thì vì sao sẽ thành tựu được các công 
đức thắng lợi trong hiện tại? 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng 
theo lý, sao chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi 
thì các thiện nam, thiện nữ ây hiện tại chắng bị 
thuốc độc, đao binh làm hại, bị lửa đốt cháy, 
nước nhận chìm, cho đến chắng bị bốn trăm lẻ 
bốn thứ bệnh làm chết yêu, ngoại trừ định nghiệp 
đời trước mà đời này phải chịu. 

Kiêu-thi- -ca, như các thiện nam, thiện nữ ây, 
nếu gặp nạn về quan quyên, giặc thù bức bách, 
khi lâm vào hoàn cảnh đó vân chí tâm tụng niệm 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng bao giờ bị xâm 
phạm, bức hại. Vì sao? Vì thế lực oai đức của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể, nên được như vậy! 

Kiêu-thi-ca, như các thiện nam, thiện nữ ây, 
nếu có đi đến chỗ quốc vương, vương tử, đại 
thần... chí tâm tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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như thê thì nhât định được vua... hoan hỷ thăm 
hỏi, cung kính, khen ngợi. Vì sao? Vì các thiện 
nam, thiện nữ ấy đối với hữu tình, chăng lìa tâm 
Từ, BI, Hỷ Xả. 

Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tính cần tu học, tư duy đúng 
theo lý, sao chép, giảng thuyết, truyên bá rộng rãi 
thì sẽ thành tựu được các thứ công đức thăng lợi 
trong hiện tại như thê. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lăng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng theo lý, sao chép, giảng thuyết, truyền bá 
rộng rãi thì vì sao sẽ thành tựu được các thứ công 
đức thắng lợi trong vị lai? 

Phật dạy: 

—Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đôi 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tính cần tu học, tư duy đúng 
theo lý, sao chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi 
thì các thiện nam, thiện nữ ây, tùy nơi sinh ra, 
thường chắng xa lìa mười nẻo thiện nghiệp. 
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Thiện nam, thiện nữ ây, tùy nơi sinh ra, 
thường chắng xa lia các pháp huệ thí, thọ tra, trì 
ĐIỚI. 

Thiện nam, thiện nữ ây, tùy nơi sinh ra, 
thường chắng xa lìa bôn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, năm Thần thông... 

Thiện nam, thiện nữ ây, tùy nơi sinh ra, 
thường chắng xa lia Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh 
tân ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Thiện nam, thiện nữ ây, tùy nơi sinh ra, 
thường chắng xa lia pháp không bên trong, 
không bên ngoài, không cả trong ngoài, không 
không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu 
vi, không vô vi, không rốt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đổi khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chăng thê 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh. 

Thiện nam, thiện nữ ấy, tùy nơi sinh ra, 
thường chăng xa lìa chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
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tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp 
trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn. 

Thiện nam, thiện nữ ây, tùy nơi sinh ra, 
thường chăng xa lìa Thánh để khổ, Thánh đề tập, 
Thánh để diệt, Thánh đề đạo. 

Thiện nam, thiện nữ ây, tùy nơi sinh ra, 
thường chắng xa lìa tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Thiện nam, thiện nữ ây, tùy nơi sinh ra, 
thường chắng xa la bỗn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Thiện nam, thiện nữ ây, tùy nơi sinh ra, 
thường chăng xa lìa pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Thiện nam, thiện nữ ây, sẽ thành tựu được 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

Thiện nam, thiện nữ ây, sẽ thành tựu được 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Thiện nam, thiện nữ ây, sẽ thành tựu được 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 
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Thiện nam, thiện nữ ây, sẽ thành tựu được 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-đla. 

Thiện nam, thiện nữ ây, sẽ thành tựu được trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Thiện nam, thiện nữ ây, sẽ vĩnh viễn chắng bị 
đọa lạc vào tất cả cảnh giới địa ngục, bàng sinh, 
ngạ quý trừ khi theo nguyện lực sinh vào cõi đó 
để giáo hóa hữu tình. 

Thiện nam, thiện nữ ây, tùy nơi sinh ra, 
thường đây đủ các căn, không thiếu. Thiện nam, 
thiện nữ ấy, vĩnh viễn chăng sinh vào nhà bẩn 
cùng hạ tiện, nghề nghiệp thập kém. Thiện nam, 
thiện nữ ây, vĩnh viên chắng sinh vào nhà đồ tế, 
đánh cá, trộm cắp, ø1ữ ngục, bọn xấu ác. 

Thiện nam. thiện nữ ây, thường sinh vào nhà 
giàu có, hoặc Sát-đế-lợi, Bà-lamôn, hoặc 
Trưởng giả, Cư sĩ... chăng bao giờ sinh vào nhà 
hạ tiện. 

Thiện nam, thiện nữ ây, tùy nơi sinh ra, có 
được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo, thân tướng luôn trang nghiêm, tất cả 
hữu tình trông thấy đều hoan hý. 

Thiện nam, thiện nữ ây, nhiều đời sinh vào 
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cõi nghiêm tịnh, gặp Phật, được hóa sinh từ 
hoa sen, chăng tạo nghiệp ác. Thiện nam, thiện 
nữ ấy thường chăng xa lìa thân thông nhanh 
chóng, tùy theo ý muốn, đi đến các cõi Phật, từ 
cõi Phật này tới cõi Phật khác, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, 
lắng nghe chánh pháp, tạo sự thành tựu cho hữu 
tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, dần dân chứng 
đắc quả vị GIác ngộ cao tột. 

Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tính cần tu học, tư duy đúng 
theo lý, sao chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi 
thì sẽ thành tựu được các thứ công đức thăng lợi 
như thế... trong vị lai. Vì vậy nên, này Kiêu-thi- 
ca, nếu các thiện nam, thiện nữ muôn đạt được 
công đức thắng lợi trong hiện tại và vị lai như thế 
cho tới quả vị Giác ngộ cao tột, thường chắng xa 
lia, nên lấy tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, 
dùng vô sở đặc làm phương tiện, đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, chí tâm lăng nghe, thọ trì, đọc 
tụng, tính cần tu học, tư duy đúng theo lý, sao 
chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, lại dùng 
các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột... y 
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phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng thượng hạng để 
cúng dường. 

Bây ĐIỜ, CÓ sỐ đông Phạm chí ngoại đạo, vì 
muốn tìm chỗ khuyết điểm của Phật nên đi đến 
chỗ Phật. Khi ây, Thiên đế Thích thây thế liên 
nghĩ: 

—Nay đám đông Phạm chí ngoại đạo này đi 
đến pháp hội nhằm dò tìm sở đoản của Phật, phải 
chăng là để gây trở ngại cho Bát-nhã? Ta nên 
tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu đã thọ 
giáo từ Phật, khiến cho bọn tà đạo kia lui đi. 

Nghĩ rôi, liên tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
điệu. Cùng lúc, các Phạm chí ngoại đạo đang đi 
đến, từ xa liền hiện tướng cung kính, đi nhiễu 
theo phía bên phải Đức Thế Tôn rôi trở vê chỗ 
cũ. 

Cụ thọ Xá-lợi thây Sự VIỆC ây bèn nghĩ: 

-Bọn họ vì duyên cớ gì mà lui về? 

Phật biết ý nghĩ ấy, liên bảo Xá-lợi Tử: 

—Đám ngoại đạo kia, vì muốn tìm những thiếu 
sót nơi Ta nên mới rủ nhau tới đây, nhưng do 
Thiên để Thích đã niệm tụng Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, do diệu lực của Đại chú vương khiến bọn họ 
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phải lui vê. 

Xá-lợi Tử, Ta hoàn toàn chăng thấy đám 
ngoại đạo ấy có một chút pháp thiện mà chỉ 
mang tâm ác, vì muốn tìm những thiếu sót của 
Ta nên đến đây. 

Xá-lợi Tử, Ta hoàn toàn chăng thấy Trời, 
hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la- 
môn, hoặc ngoại đạo..., các loài hữu tình ở thế 
gian dám mang ác ý đến cầu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà có thê đạt được ý muốn. Vì sao? Xá-lợi 
Tử, vì tất cả chúng trời Tứ đại vương, trời Ba 
mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến 
hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời 
Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời 
Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, 
trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, 
trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, 
trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời 
Quảng quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời 
Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh, tất 
cả Thanh văn, tất cả Độc giác, tất cả Đại Bồ-tát, 
Ta và tất cả Long, Thân, Kiên-đạt-phược, A-tô- 
lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-g1à, 
Nhân phi nhân... đây đủ thế lực lớn ở trong thê 
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giới ba lân ngàn như thê thảy đêu cùng hết lòng 
bảo vệ Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng để bọn ác 
gây trở ngại. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì chư Thiên... 
ây đêu từ Bát-nhã ba-la-mật-đa mà sinh ra. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác, tất cả Thanh văn, tất cả Độc giác, tật 
cả Đại Bồ-tát và tất cả Long, Thân, Kiên-đạt- 
phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc- 
hô-lạc-già, Nhân phi nhân... ở vô số thê giới chư 
Phật trong mười phương như thế đều cùng hết 
lòng bảo vệ Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng đề bọn 
ác gây trở ngại. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì chư Phật.. 
ây đêu từ Bát-nhã ba-la-mật-đa mà sinh ra. 

Lúc này, ác ma suy nghĩ: 

-Nay Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác, có bỗn 
chúng vây quanh cùng các trời, người... trong 
cõi Dục và cõi Sắc đều cùng tụ hội, nêu giảng vê 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; trong Ấy, chắc chăn có Đại 
Bồ-tát được thọ ký sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. Ta phải đi đên để phá pháp nhãn ấy. 

Nghĩ rôi, liên hóa bốn binh chủng tinh nhuệ, 
râm rộ kéo tới chỗ Phật. 

Khi ấy, Thiên đề Thích trông thấy liên nghĩ: 
“Chăng lẽ ác ma biến hóa ra sự việc này, muốn 
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đến quây nhiễu Phật và gây trở ngại cho Bát- 
nhã ba-la-mật-đa? Vì sao? Vì bốn binh chủng 
được trang sức đẹp lạ như thê kia, thì bốn binh 
chủng bậc nhất của đại vương Ảnh Kiên nước 
Ma-kiệt-đà, chắng thể sánh kịp, bốn binh chủng 
bậc nhất của đại vương Thắng Quân nước Kiêu- 
tát-la, cũng chắng sánh kịp; bốn binh chủng bậc 
nhất của dòng vua Thích-ca nước Kiếp-tỷ-la 
cũng chẳng sánh kịp; bốn binh chủng bậc nhất 
của dòng Lật-thiếp-tỳ nước Phệ-xá-lê cũng chăng 
sánh kịp và bốn binh chủng bậc nhất của dòng 
vua Lực Sĩ nước Kiết tường mao cũng chăng bì 
kịp. Do quán sát bốn binh chủng như thê, nhất 
định là của ác ma biến hóa ra, ác ma luôn luôn 
rình rập tìm kiếm điều sơ hở của Phật, phá hoại 
thăng nghiệp đã tu của hữu tình, ta phải niệm 
tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu đã được thọ 
giáo nơi Phật, khiên cho đám ác ma ấy lui đi.” 
Thiên đề Thích suy nghĩ xong liền tụng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu, tức thì cùng lúc đám 
ác ma kia đêu lui về chỗ cũ, vì thần lực của Đại 
chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu đã 
làm xoay chuyên chúng. 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (4) 


Bây giò, trong pháp hội có chúng trời cõi Tứ 
đại vương cho đến trời Sắc cứu cánh cùng lúc 
biến hóa ra các thứ hoa quý, y phục, chuỗi ngọc 
và hương vòng... Các chúng trời ấy đều bay lên 
hư không, tung rải hoa cúng Phật, rồi chắp tay 
cung kính, bạch Phật: 

Nguyện cho Bát-nhã ba-la-mật-đa này an trụ 
lâu dài trong cõi người nơi châu Thiệm-bộ. Vì 
sao? Vì nếu như Bát-nhã ba-la-mật-đa được 
truyền bá rộng rãi trong cõi người nơi châu 
Thiệm-bộ, thì nên biết, chắng những Ở HƠI ây, 
Phật bảo, Pháp bảo và Bí-sô Tăng bảo tôn tại lâu 
dài chắng diệt, mà đối với thế giới ba lần ngàn 
này cho đến vô lượng, vô số, vô biên cõi Phật 
trong mười phương, cũng lại như vậy. Do đó, 
chúng Đại Bô-tát và hạnh thù thắng của các ngài 
cũng có thể biết rõI 

Bạch Thế Tôn, tùy theo địa phương, có các 
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thiện nam, thiện nữ, đem lòng tin thanh tịnh 

sao chép, thọ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như. thế, rồi cung kính cúng dường thì nên biết, 
xứ ấy có ánh sáng mâu nhiệm, trừ diệt mê mờ, 
sinh các điêu lợi ích thù thăng. 

Phật bảo Thiên đề Thích và các Thiên chúng: 

Đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói! 
Nếu như Bát-nhã ba-la-mật-đa được truyền bá 
rộng rãi trong cõi người nơi châu Thiệm-bộ, thì 
nên biết, chẳng những ở nơi ây, Phật bảo, Pháp 
bảo và Bí-sô Tăng bảo an trụ lâu dài chẳng diệt, 
mà đối với thế giới ba lần ngàn này cho đến vô 
lượng, vô số, vô biên cõi Phật trong mười 
phương, cũng lại như vậy. Do đó, chúng Đại Bồ- 
tát và hạnh thù thắng của họ cũng có thể biết rỡ. 
Địa phương nào có các thiện nam, thiện nữ, đem 
lòng tin thanh tịnh sao chép, thọ trì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu như thể, rôi cung kính cúng 
dường thì nên biết, ở nơi ấy có ánh sáng mâu 
nhiệm, trừ diệt mê mờ, sinh các điều lợi ích thù 
thăng. 

Khi ấy, các chúng trời lại biên hóa ra các thứ 
hoa, y phục, chuỗi ngọc và hương vòng... 
thượng hạng của cõi trời để rải cúng Phật, rôi lại 
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bạch Phật: 

—Nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc 
tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, sao chép, 
giảng thuyết, truyền bá rộng rãi thì các thiện 
nam, thiện nữ ấy, chắng hê bị ma và quyến thuộc 
của ma dễ dàng làm hại. Thiên chúng chúng con 
thường hết lòng gắn bó, ủng hộ các thiện nam, 
thiện nữ ấy, khiến họ không hề bị tôn hại. Vì 
sao? Vì các thiện nam, thiện nữ ây, Thiên chúng 
chúng con luôn cung kính, phụng sự như Phật, 
hoặc như thần cận Phật, tôn trọng Pháp. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng lý, vì loài hữu tình, nêu giảng, truyền. bá 
rộng rãi thì các thiện nam, thiện nữ ấy, chắng 
phải chỉ một ít thiện căn mà có thể làm được việc 
đó, nhất định ở những đời trước nơi vô lượng các 
đức Phật đã từng tu tập nhiều thiện căn, phát 
nhiêu chánh nguyện, cúng dường nhiều, được 
nhiều bậc Thiện tri thức hỗ trợ mới có thê đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng 
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nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cân tu học, tư duy 
đúng lý, vì loài hữu tình mà nêu giảng, truyền bá 
rộng rãi. 

Bạch Thế Tôn, muốn chứng đắc trí Nhất thiết 
trí của chư Phật phải cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
muốn chứng đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa phải cầu 
trí Nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí Nhất 
thiết trí của chư Phật đã chứng đắc đều được phát 
sinh từ Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế đều được phát sinh từ trí Nhất 
thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí Nhất thiết trí 
của chư Phật đã chứng đắc chăng khác với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
chắng khác với trí Nhất thiết trí của chư Phật, vì 
trí Nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc cùng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nên biết, không 
hai, cũng không hai phân. 

Phật bảo Thiên để Thích: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói! 
Kiêu-thi-ca, muốn chứng đắc trí Nhật thiết trí của 
chư Phật phải cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn 
chứng đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa phải câu trí Nhất 
thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí Nhất thiết trí 
của chư Phật đã chứng đắc đều được phát sinh từ 
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Bátnhã ba-la-mật-đa; Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế đều được phát sinh từ trí Nhất thiết trí 
của chư Phật. Vì sao? Vì trí Nhất thiết trí của chư 
Phật đã chứng đắc chăng khác với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế chắng khác 
với trí Nhất thiết trí của chư Phật. Trí Nhất thiết 
trí của chư Phật đã chứng đắc cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, nên biết, không hai, không hai 
phân. Vì vậy, nên công đức oai thân của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này thật là hết sức hy hữu. 

Bây giờ, Cụ thọ Khánh Hỷ bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng 
tán rộng rãi Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa mà chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi pháp không bên trong, không bên ngoài, 
không cả trong ngoài, không không, không lớn, 
không thăng nghĩa, không hữu vi, không vô vị, 
không rốt ráo, không không biên giới, không tản 
mạn, không không đổi khác, không bản tánh, 
không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tt 
cả pháp, không chăng thể năm bắt được, không 
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không tánh, không tự tánh, không không tánh 
tự tánh mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thê Tôn, vì duyên cớ gì chăng xưng tán 
rộng rãi Thánh đề khổ, Thánh đề tập, Thánh đề 
diệt, Thánh đề đạo mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát- 
nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bôn Định vô 
sắc mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ mà chỉ xưng tán rộng rãi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
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tám chi Thánh đạo mà chỉ xưng tán rộng rãi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi năm loại mắt, sáu phép thần thông mà 
chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi pháp không quên mắt, tánh luôn luôn xả 
mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba- 
la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi hạnh của Đại Bồ-tát mà chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chắng xưng tán 
rộng rãi quả vị Giác ngộ cao tột mà chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, ông nay nên biết, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này đối với Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh 
tân ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa kia là 
pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với pháp không bên trong, không bên 
ngoài, không cả trong ngoài, không không, 
không lớn, không thăng nghĩa, không hữu vị, 
không vô vi, không rốt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đổi khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chăng thê 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh kia là pháp tôn quý, là 
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pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng 
rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đôi với chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên 
Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với Thánh để khổ, Thánh để tập, Thánh 
đề diệt, Thánh đề đạo kia đêu là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với bốn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bôn Định 
vô sắc kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn 
cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ kia là pháp tôn quý, 
là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng 
rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Khánh Hÿ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đôi với bỗn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo kia là pháp tôn quý, là pháp 
hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đôi với pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện kia là pháp 
tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng 
tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông 
kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên 
Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia 
là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta 
chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đôi với pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn cho 
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nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đôi với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng 
dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đôi với tất cả pháp môn Đả-la-ni, tật cả pháp 
môn Tam-ma-địa kia là pháp tôn quý, là pháp 
hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với hạnh của Đại Bồ-tát kia là pháp tôn 
quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với quả vị Giác ngộ cao tột kia là pháp 
tôn quý, là pháp hướng dẫn cho nên Ta chỉ xưng 
tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nêu chắng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu Bồ thí ba-la-mật- 
đa, có thể gọi là tu hành đúng đắn Bồ thí ba-la- 
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mật-đa chăng? 

Khánh Hỷ đáp 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu Bồ thí ba-la-mật-đa mới có thể ĐỌI 
là tu hành đúng đăn Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, có thê 
øọ1 là tu hành đúng đắn Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mới có thể øọI1 là tu 
hành đúng đắn Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cho nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này đôi với bố thí, Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa kia là pháp 
tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán 
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rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nêu chắng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà an trú pháp không bên 
trong thì có thể gọi là an trú đúng đắn pháp 
không bên trong chăng? 

Khánh Hỷ đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà an trú pháp không bên trong thì mới 
có thê gọi là an trú đúng đắn pháp không bên 
trong. 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nêu chắng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà an trú pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
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không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thì có thể gọi là an trú đúng 
đăn pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà an trú pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thì mới có thê gọi 
là an trú đúng đăn pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. Cho nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này đôi với pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là 
pháp tôn quý, pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng 
tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nêu chắng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà an trú chân như thì có 
thể gọi là an trú đúng đăn chân như chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
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thiết trí mà an trú chân như thì mới có thể gọi 
là an trú đúng đắn chân như. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà an trú pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thì có thể gọi là an trú đúng đắn pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà an trú pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn thì mới có thê gọi là an trú 
đúng đắn pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi 
với chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên 
Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà an trú Thánh để khổ 
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thì có thể gọi là an trú đúng đắn Thánh đề khô 
chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà an trú Thánh để khổ thì mới có thể 
gọi là an trú đúng đăn Thánh đề khô. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà an trú Thánh để tập. 
diệt, đạo thì có thể gọi là an trú đúng đăn Thánh 
đề tập. diệt, đạo chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hôi hướng trí Nhất 
thiết trí mà an trú Thánh để tập, diệt, đạo thì mới 
có thê øọ1 là an trú đúng đắn Thánh đề tập. diệt, 
đạo. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo kia là pháp tôn quý, 
là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 
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Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nêu chăng 
hồi hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Tĩnh lự, có 
thể gọi là tu hành đúng đắn bốn Tĩnh lự chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu bốn Tĩnh lự mới có thể gọi là tu 
hành đúng đắn bốn Tĩnh lự. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hồi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, có thê øọ1 là tu hành đúng đắn bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc thì 
mới có thể gọi là tu hành đúng đăn bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. Cho nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này đôi với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc kia là pháp tôn quý, là pháp 
hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu tám Giải thoát, có 
thể gọi là tu hành đúng đăn tám Giải thoát 
chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu tám Giải thoát thì mới có thể gọi là 
tu hành đúng đăn tám Giải thoát. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ có thể gọi là tu hành 
đúng đắn tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thì mới có thể gọi là tu hành đúng 
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đắn tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi 
với tắm Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ kia là pháp tôn quý, là pháp 
hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nêu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Niệm trụ, có 
thể gọi là tu hành đúng đắn bốn Niệm trụ chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu bốn Niệm trụ mới có thể øọI là tu 
hành đúng đắn bốn Niệm trụ. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo; có thê øọI1 là tu hành 
đúng đắn bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo chăng? 
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Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 
Thánh đạo thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Cho 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta 
chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nêu chắng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát 
Không, có thê gọi là tu hành đúng đắn pháp môn 
giải thoát Không chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hôi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu pháp môn giải thoát Không thì mới 
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có thê gọi là tu hành đúng đăn pháp môn giải 
thoát Không. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hồi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, có thê gọi là tu hành đúng 
đăn pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Cho 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện kia là pháp tôn quý, là pháp hướng 
dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu năm loại mắt, có 
thể gọi là tu hành đúng đắn năm loại mặt chăng? 
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Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu năm loại mắt mới có thể øọI1 là fu 
hành đúng đắn năm loại mắt. 

Phật dạy: 

- Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chắng 
hôi hướng trí Nhất thiết trí mà tu sáu phép thân 
thông, có thê gọi là tu hành đúng đắn sáu phép 
thân thông chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu sáu phép thân thông thì mới có thê 
gọi là tu hành đúng đắn sáu phép thần thông. Cho 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông kia là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nêu chắng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu mười lực của Phật, 
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có thê gọi là tu hành đúng đắn mười lực của 
Phật chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu mười lực của Phật mới có thể ĐỌI 
là tu hành đúng đắn mười lực của Phật. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nêu chắng hồi 
hướng trí Nhất thiết trí mà {u bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, có thể 
gọi là tu hành đúng đắn bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thì mới có thê gọi 
là tu hành đúng đắn bốn điều không sợ, bốn sự 
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hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng. Cho nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này đôi với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng 
dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu pháp không quên 
mất, có thê gọi là tu hành đúng đắn pháp không 
quên mật chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hôi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu pháp không quên mất thì mới có 
thể gọi là tu hành đúng đăn pháp không quên 
mắt. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu tánh luôn luôn xả, 
có thể gọi là tu hành đúng đăn tánh luôn luôn xả 
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chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu tánh luôn luôn xả thì mới có thể 
gọi là tu hành đúng đắn tánh luôn luôn xả. Cho 
nên Bát-nhã ba-lamật-đa này đối với pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả kia là pháp 
tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nêu chắng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu trí Nhất thiết, có thê 
gọi là tu hành đúng đắn trí Nhất thiết chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hôi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu trí Nhất thiết thì mới có thể gọi là 
tu hành đúng đắn trí Nhất thiết. 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nêu chắng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng, có thể gọi là tu hành đúng 
đăn trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thì mới có thể gọi là tu hành đúng đăn trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Cho nên Bát-nhã ba- 
lamật-đa này đôi với trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng kia là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, có thể øọI1 là tu hành đúng đắn tất cả 
pháp môn Đà-la-n1 chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, côt yếu là do hôi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu tật cả pháp môn Đà-la-m thì mới 
có thê gọi là tu hành đúng đăn tất cả pháp môn 
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Đà-la-n1. 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nêu chắng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, có thể gọi là tu hành đúng đắn tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hôi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa thì 
mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đôi với tất cả pháp môn Đả-la-ni, tật cả pháp 
môn Tam-ma-địa kia là pháp tôn quý, là pháp 
hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, theo ý ông thì sao, nêu chắng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu hạnh Đại Bồ-tát, có 
thể gọi là tu hành đúng đắn hạnh Đại Bồ-tát 
chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu hạnh Đại Bô-tát thì mới có thể gọi 
là tu hành đúng đăn hạnh Đại Bồ-tát. Cho nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với hạnh Đại Bôồ- 
tát kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn nên Ta 
chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, theo ý ông thì sao, nếu chăng hôi 
hướng trí Nhất thiết trí mà tu quả vị Giác ngộ cao 
tột, có thể øọI là tu hành đúng đắn quả vị Giác 
ngộ cao tột chăng? 

Khánh Hy đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, cốt yếu là do hồi hướng trí Nhất 
thiết trí mà tu quả vị Giác ngộ cao tột thì mới có 
thể gọi là tu hành đúng đắn quả vị Giác ngộ cao 
tột. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột kia là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Cụ thọ Khánh Hỷ lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
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thiết trí để tu Bồ thí ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: 

-Khánh Hỷ, lây không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bồ thí ba-la-mật-đa thì gọi là 
hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu Bồ thí ba-la- 
mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Khánh Hý, lẫy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thì gọi là hồi hướng 
trí Nhất thiết trí để tu Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để an trú pháp không bên trong? 

Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, an trú pháp không bên trong thì gọi 
là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú pháp 
không bên trong. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
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thiết trí để an trú pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, an trú pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thì gọi là hôi 
hướng trí Nhất thiết trí để an trú pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để an trú chân như? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, an trú chân như thì gọi là hôi hướng 
trí Nhất thiết trí để an trú chân như. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
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thiết trí để an trú pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, an trú pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thì gọi là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để an trú pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để an trú Thánh đề khổ? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, an trú Thánh để khô thì gọi là hồi 
hướng trí Nhất thiết trí để an trú Thánh đề khô. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để an trú Thánh đề tập. diệt, đạo? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, an trú Thánh đề tập. diệt, đạo thì gọi 
là hồi hướng trí Nhất thiết trí để an trú Thánh đề 
tập. diệt, đạo. 
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Bạch Thê Tôn, thế nào là hôi hướng trí 
Nhất thiết trí để tu bốn Tĩnh lự? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập bốn Tĩnh lự thì gọi là hồi 
hướng trí Nhất thiết trí để tu bốn Tĩnh lự. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập bốn Vô lượng, bỗn Định vô 
sắc thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu tám Giải thoát? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập tám Giải thoát thì gọi là hồi 
hướng trí Nhất thiết trí để tu tám Giải thoát. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
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phương tiện, tu tập tu tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thì gọi là hồi hướng trí 
Nhất thiết trí để tu tu tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu bốn Niệm trụ? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đặc làm 
phương tiện, tu tập bốn Niệm trụ thì gọi là hôi 
hướng trí Nhất thiết trí để tu bỗn Niệm trụ. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo thì gọi là hôi hướng trí Nhất thiết 
trí để tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu pháp môn giải thoát Không? 
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Khánh Hỷ, lây không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập pháp môn giải thoát Không thì 
gọI là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu pháp môn 
giải thoát Không. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thì gọi là hôi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu năm loại mắt? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập năm loại mắt thì gọi là hôi 
hướng trí Nhất thiết trí để tu năm loại mắt. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu sáu phép thần thông? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
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phương tiện, tu tập sáu phép thân thông thì gọi 
là hôi hướng trí Nhất thiết trí để tu sáu phép thân 
thông. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu mười lực của Phật? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập mười lực của Phật thì gọi là 
hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu mười lực của 
Phật. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đặc làm 
phương tiện, tu tập bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thì gọi là hôi 
hướng trí Nhất thiết trí để tu bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu pháp không quên mất? 
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Khánh Hý, lây không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập pháp không quên mất thì gọi 
là hôi hướng trí Nhất thiết trí để tu pháp không 
quên mắt. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu tánh luôn luôn xả? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập tánh luôn luôn xả thì gọi là 
hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tánh luôn luôn 
xả. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu trí Nhất thiết? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập trí Nhất thiết thì gọi là hồi 
hướng trí Nhất thiết trí để tu trí Nhất thiết. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu 
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trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu tất cả pháp môn Đà-la-ni? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni thì 
gọi là hôi hướng trí Nhất thiết trí để tu tất cả pháp 
môn Đà-la-n1. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hôi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thì gọi là hồi hướng trí Nhất thiết trí để tu tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu hạnh Đại Bô-tát? 

Khánh Hý, lấy không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập hạnh Đại Bô-tát thì gọi là hồi 
hướng trí Nhất thiết trí để tu hạnh Đại Bô-tát. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí Nhất 
thiết trí để tu quả vị CGIác ngộ cao tột? 

Khánh Hỷ, lấy không hai làm phương tiện, 
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không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
phương tiện, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột thì gọi 
là hôi hướng trí Nhất thiết trí để tu quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Cụ thọ Khánh Hỷ lại bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, lây không hai nào làm 
phương tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa? Lấy không sinh nào làm 
phương tiện, vô sở đặc nào làm phương tiện hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 106 221 


pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? Lây không sinh nào làm phương tiện, vô sở 
đặc nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn? Lấy không sinh 
nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương 
tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khổ, tập. diệt, đạo? Lấẫy không sinh nào làm 
phương tiện, vô sở đặc nào làm phương tiện hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? Lấẫy không 
sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm 
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phương tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tắm Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ? Lấy không sinh nào làm phương tiện, 
vô sở đặc nào làm phương tiện hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bỗn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo? 
Lây không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc 
nào làm phương tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? Lấy không sinh 
nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương 
tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
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giải thoát Không, pháp môn giải thoát Võ 
tướng, pháp môn giải thoát Võ nguyện? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông? Lấy không sinh nào 
làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thân thông? 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊÊN 107 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (5) 


Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng? Lây không sinh nào làm 
phương tiện, vô sở đặc nào làm phương tiện hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả? Lây không 
sinh nào làm phương tiện, không sở đắc nào làm 
phương tiện hôồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mắt, tánh luôn luôn xả? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
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không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào 
làm phương tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng? 

Bạch Thế Tôn, lây không hai nảo làm phương 
tiện hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? Lây 
không sinh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào 
làm phương tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nào làm phương 
tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh của 
Đại Bô-tát? Lây không sinh nào làm phương tiện, 
vô sở đặc nào làm phương tiện hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh của Đại Bô-tát? 

Bạch Thế Tôn, lấy không hai nảo làm phương 
tiện hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
Giác ngộ cao tột? Lấy không sinh nào làm 
phương tiện, vô sở đặc nào làm phương tiện hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột? 

Phật dạy: 
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-Khánh Hỷ, nay ông nên biết, lây không 
hai của sắc làm phương tiện, không sinh (của 
sắc) làm phương tiện, không sở đắc (của sắc) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ, tưởng, hành, thức) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thọ, tưởng, hành, thức) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lẫy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của sắc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không tốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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chăng thê năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh. Lấy không hai của thọ, tưởng, hành, 
thức làm phương tiện, không sinh (của thọ, 
tưởng, hành, thức) làm phương tiện, không sở 
đặc (của thọ, tưởng, hành, thức) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 
tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. Lây không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ, tưởng, hành, thức) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thọ, tưởng, hành, thức) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bản. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 


228 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, 
tập, diệt, đạo. Lấy không hai của thọ, tưởng, 
hành, thức làm phương tiện, không sinh (của thọ, 
tưởng, hành, thức) làm phương tiện, không sở 
đặc (của thọ, tưởng, hành, thức) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, 
tập. diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 
tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương (tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. Lấy không hai của 
thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, không 
sinh (của thọ, tưởng, hành, thức) làm phương 
tiện, không sở đắc (của thọ, tưởng, hành, thức) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hÿ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 
tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Lấy 
không hai của thọ, tưởng, hành, thức làm phương 
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tiện, không sinh (của thọ, tưởng, hành, thức) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thọ, tưởng, 
hành, thức) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 
tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. Lây 
không hai của thọ, tưởng, hành, thức làm phương 
tiện, không sinh (của thọ, tưởng, hành, thức) làm 
phương tiện, không sở đắc (của thọ, tưởng, hành, 
thức) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 
tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lấy không hai 
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của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, 
không sinh (của thọ, tưởng, hành, thức) làm 
phương tiện, không sở đắc (của thọ, tưởng, hành, 
thức) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 
tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông. Lây không hai của thọ, tưởng, 
hành, thức làm phương tiện, không sinh (của thọ, 
tưởng, hành, thức) làm phương tiện, không sở 
đặc (của thọ, tưởng, hành, thức) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 
tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. Lấy không hai của thọ, tưởng, 
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hành, thức làm phương tiện, không sinh (của 
thọ, tưởng, hành, thức) làm phương tiện, không 
sở đắc (của thọ, tưởng, hành, thức) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 
tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. Lây không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ, tưởng, hành, thức) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thọ, tưởng, hành, thức) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 
tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Lấy không hai 
của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, 
không sinh (của thọ, tưởng, hành, thức) làm 
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phương tiện, không sở đắc (của thọ, tưởng, 
hành, thức) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 
tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lây 
không hai của thọ, tưởng, hành, thức làm phương 
tiện, không sinh (của thọ, tưởng, hành, thức) làm 
phương tiện, không sở đắc (của thọ, tưởng, hành, 
thức) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địla. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc làm 
phương tiện, không sinh (của sắc) làm phương 
tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 
Lấy không hai của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, không sinh (của thọ, tưởng, hành, 
thức) làm phương tiện, không sở đắc (của thọ, 
tưởng, hành, thức) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhật thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 
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Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
Giác ngộ cao tột. Lây không hai của thọ, tưởng, 
hành, thức làm phương tiện, không sinh (của thọ, 
tưởng, hành, thức) làm phương tiện, không sở 
đắc (của thọ, tưởng, hành, thức) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lây không hai của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, 
không sở đắc (của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷÿ nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
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phương tiện, không sở đắc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lây không hai của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, không 
sinh (của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm 
phương tiện, không sở đắc (của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
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tánh. Lây không hai của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lấy không hai của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, không sinh (của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương tiện, không 
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sở đắc (của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Lấy 
không hai của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm 
phương tiện, không sinh (của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
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ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Lấy 
không hai của thanh, hương, vỊ, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, không sinh (của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. Lấy không hai 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, 
không sinh (của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm 
phương tiện, không sở đắc (của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo. Lấẫy không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
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không sinh (của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
Lây không hai của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm 
phương tiện, không sinh (của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc XỨ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Lấy 
không hai của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, không sinh (của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ) làm phương tiện, không sở đắc 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 107 230 


(của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ. Lấy không hai của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, 
không sở đắc (của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. Lây không hai của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, không sinh 
(của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương 
tiện, không sở đắc (của thanh, hương, vị, xúc, 
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pháp xứ) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo. Lấy không hai của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ làm phương tiện, không sinh (của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bỗn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷý nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 
Thánh đạo. Lấy không hai của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ làm phương tiện, không sinh (của 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương 
tiện, không sở đắc (của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 
Lấẫy không hai của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm 
phương tiện, không sinh (của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
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Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lây 
không hai của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, không sinh (của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy 
không hai của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm 
phương tiện, không sinh (của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ÿ xứ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. Lấy không 
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hai của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, không sinh (của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lây không hai 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, 
không sinh (của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm 
phương tiện, không sở đắc (của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng. 

Khánh Hÿ nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bôn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lẫy không hai 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương 
tiện, không sinh (của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
không hai của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm 
phương tiện, không sinh (của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
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phương tiện, không sở đắc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
không hai của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, không sinh (của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. Lấy không hai của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, không sinh (của nhĩ, ty, thiệt, 
thân, ý xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 


246 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng. 
Lấy không hai của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ làm phương tiện, không sinh (của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương tiện, không 
sở đắc (của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla. Lấy không hai của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh (của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, không sở 
đặc (của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ÿ xứ) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-đla. Lấẫy không hai của thanh, hương, vị, xúc, 
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pháp xứ làm phương tiện, không sinh (của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát. Lấẫy không hai của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, 
không sở đắc (của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bô-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát. Lấy không hai của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, không 
sinh (của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) làm 
phương tiện, không sở đắc (của thanh, hương, vỊ, 
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xúc, pháp xứ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bô-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy không hai của 
nhĩ, ty, thiệt, thần, ý xứ làm phương tiện, không 
sinh (của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm phương 
tiện, không sở đắc (của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của sắc xứ 
làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
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giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy không hai 
của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lây không hai của thanh 
gIới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
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cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra) làm 
phương tiện, không sở đắc (của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đặc (của tý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lây không hai của hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra) làm phương 
tiện, không sở đắc (của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
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làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy không hai của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra) làm 
phương tiện, không sở đắc (của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra) 
làm phương tiện, không sở đắc (của xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
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xúc làm duyên sinh ra) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đặc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiệt trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lây không hai của pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh 
(của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lấy không hai của sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lây không hai của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra) làm phương tiện, không 
sở đắc (của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lây không hai của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra làm phương tiện, không sinh (của hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra) làm phương tiện, không sở đắc 
(của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt g1ới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lây không hai của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của vỊị gl1ới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra) làm phương tiện, không 
sở đặc (của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lấy không hai của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lây không hai của pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
làm phương tiện, không sinh (của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh. 
Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
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tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Lấy 
không hai của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
làm phương tiện, không sinh (của sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra) làm phương tiện, không sở 
đắc (của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bản. 
Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn. Lây không 
hai của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương 
tiện, không sinh (của thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra) làm phương tiện, không sở đắc (của thanh 
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giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc củng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đặc (của tý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Lấy không 
hai của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương 
tiện, không sinh (của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra) 
làm phương tiện, không sở đắc (của hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
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làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Lấy 
không hai của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra) làm phương tiện, không sở đắc 
(của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Lấy 
không hai của xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
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làm phương tiện, không sinh (của xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra) làm phương tiện, không 
sở đắc (của xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn. 
Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn. Lấy không 
hai của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn. 
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Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh để khô, tập, diệt, đạo. Lây không hai 
của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra lảm 
phương tiện, không sinh (của sắc giới...) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo. Lấẫy không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
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phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo. Lấy không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. Lây không hai 
của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương 
tiện, không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, 
tập. diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thần giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
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trú Thánh đê khổ, tập, diệt, đạo. Lây không hai 
của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra làm phương 
tiện, không sinh (của xúc giới...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của xúc giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo. Lấy không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, 
diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
Lây không hai của sắc giới, nhãn thức giới và 


266 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của sắc 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của sắc 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định 
VÔ Sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Lấy 
không hai của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
làm phương tiện, không sinh (của thanh giới...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thanh 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định 
VÔ Sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Lấy 
không hai của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
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cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của hương giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của hương giới...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt g1ới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
Lây không hai của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
làm phương tiện, không sinh (của vị giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của vị giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thần giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
Lây không hai của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của xúc 
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giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
xúc giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đặc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Lấy 
không hai của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của pháp giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp giới...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (6) 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ. Lấy không hai của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của sắc giới...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ. Lây không hai của thanh giới, nhĩ 
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thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh 
(của thanh giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thanh giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đặc (của tý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. Lây không hai của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh (của 
hương giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của hương giới...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ. Lấy không hai của vị giới, 
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thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thần giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ. Lấy không hai của xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ. Lấy không hai của pháp giới, ý 
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thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh (của 
pháp giới...) làm phương tiện, không sở đặc (của 
pháp giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. Lây không hai của sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh 
(của sắc giới...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của sắc glới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bỗốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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bôn Niệm trụ, bôn Chánh đoạn, bôn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chỉ 
Thánh đạo. Lấy không hai của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh (của 
thanh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thanh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. Lây không hai của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh (của 
hương giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của hương giới...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 
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Khánh Hỷý nên biết, lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. Lây không hai của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh (của 
vị giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của vị 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. Lấy không hai của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh 
(của xúc giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
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(của xúc giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đặc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. Lấy không hai của pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của pháp 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của pháp 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 
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Lây không hai của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của sắc 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của sắc 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lấy 
không hai của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
làm phương tiện, không sinh (của thanh giới...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thanh giới...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
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phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lấy 
không hai của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của hương giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của hương giới...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 
Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 
Lây không hai của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
làm phương tiện, không sinh (của vị giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của vị giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 
Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
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giới làm phương tiện, không sinh (của thân 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của thân 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. Lấy không hai của xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh (của 
xúc giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
xúc giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lấy 
không hai của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của pháp giới...) làm 
phương tiện, không sở đặc (của pháp giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thân thông. Lấy 
không hai của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
làm phương tiện, không sinh (của sắc giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc giới...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. Lấy không 
hai của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương 
tiện, không sinh (của thanh giới...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông. 
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Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. Lây không 
hai của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương 
tiện, không sinh (của hương giới...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của hương giới..) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thân thông. Lây 
không hai của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của vị giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của vị giới...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thần giới) 
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làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thân thông. Lây 
không hai của xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
làm phương tiện, không sinh (của xúc giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của xúc giới...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đặc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lây không 
hai của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
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tập mười lực của Phật, bôn điều không sợ, bôn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng. Lây không 
hai của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của sắc giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc giới...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lẫy không hai 
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương 
tiện, không sinh (của thanh giới...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
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thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đặc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lây không hai 
của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lây không hai 
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của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương 
tiện, không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lây không hai 
của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra làm phương 
tiện, không sinh (của xúc giới...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của xúc giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
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làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lây không hai 
của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
không hai của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
làm phương tiện, không sinh (của sắc giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc giới...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
không hai của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
làm phương tiện, không sinh (của thanh giới...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thanh giới...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
không hai của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của hương giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của hương giới...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
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giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả. Lấy không hai của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của vị 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của vị 
giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xã. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
không hai của xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
làm phương tiện, không sinh (của xúc giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của xúc giới...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
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phương tiện, không sở đặc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
không hai của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của pháp giới...) làm 
phương tiện, không sở đặc (của pháp giới...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. Lấy không hai của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh (của 
sác giới...) làm phương tiện, không sở đặc (của 
sắc giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
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phương tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, tu tập 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Lây không hai của thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra làm phương tiện, không sinh (của thanh giới...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thanh giới...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 

Khánh Hÿ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Lấy không hai của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của hương giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của hương giới...) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt g1ới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
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làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. Lây không hai của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của vị 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của vị 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thần giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. Lây không hai của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của xúc 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của xúc 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 108 201 


phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Lây không hai của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra làm 
phương tiện, không sinh (của pháp giới...) làm 
phương tiện, không sở đặc (của pháp giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-nl, tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Lấy không hai của sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh 
(của sắc giới...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của sắc giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Lây không hai của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh (của 
thanh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thanh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa. Lẫy không hai của hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra làm phương tiện, không sinh (của hương 
giới..) làm phương tiện, không sở đắc (của 
hương giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
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tập tât cả pháp môn Đà-la-ni, tât cả pháp môn 
Tam-ma-đla. Lấy không hai của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh 
(của vị giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của vị giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Lấy không hai của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh 
(của xúc giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của xúc giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Lấy không hai của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh (của 
pháp giới...) làm phương tiện, không sở đặc (của 
pháp giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-ởỊa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiệt trí, fu 
tập hạnh Đại Bô-tát. Lấy không hai của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của sắc giới...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhật thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bô-tát. Lấy không hai của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
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làm duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh 
(của thanh giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thanh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đặc (của tý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bô-tát. Lấy không hai của hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh (của 
hương giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của hương giới...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhật thiết trí, tu tập hạnh Đại Bô-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bô-tát. Lấy không hai của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của vị giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của vị giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bô-tát. 
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Khánh Hỷý nên biết, lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát. Lấẫy không hai của xúc 81ới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhật thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đặc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bô-tát. Lây không hai của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh (của 
pháp giới...) làm phương tiện, không sở đặc (của 
pháp giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bô-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của nhãn 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
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tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lây không hai của 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của sắc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy không hai của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của thanh giới...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tỷ giới 
làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
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do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lây không hai của 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của ý giới 
làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột. Lây không hai của pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh 
(của pháp giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy không hai của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, 
không sinh (của thủy, hỏa...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của thủy, hỏa...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa. 

Khánh Hÿ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lấy không hai của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, không sinh (của thủy, 
hỏa...) làm phương tiện, không sở đắc (của thủy, 
hỏa...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
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chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Lây không 
hai của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, không sinh (của thủy, hỏa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của thủy, hỏa...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo. Lấây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy, hỏa...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của thủy, hỏa...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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bôn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc. 
Lây không hai của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, không sinh (của thủy, 
hỏa...) làm phương tiện, không sở đắc (của thủy, 
hỏa...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định 
vô sắc. 

Khánh Hÿ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. Lây không hai của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới làm phương tiện, không 
sinh (của thủy, hỏa...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của thủy, hỏa...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
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Thánh đạo. Lây không hai của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới làm phương tiện, không 
sinh (của thủy, hỏa...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của thủy, hỏa...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bôn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lây 
không hai của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
làm phương tiện, không sinh (của thủy, hỏa...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thủy, hỏa...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. Lây không 
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hai của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, không sinh (của thủy, hỏa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của thủy, hỏa...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lây không hai 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, không sinh (của thủy, hỏa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của thủy, hỏa...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hÿ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
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không hai của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, không sinh (của thủy, 
hỏa...) làm phương tiện, không sở đắc (của thủy, 
hỏa...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả. 

Khánh Hÿ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Lây không hai của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, không sinh (của thủy, 
hỏa...) làm phương tiện, không sở đắc (của thủy, 
hỏa...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa. Lấy không hai của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới làm phương tiện, không sinh 
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(của thủy, hỏa...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của thủy, hỏa...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hÿ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bô-tát. Lấy không hai của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới làm phương tiện, không 
sinh (của thủy, hỏa...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của thủy, hỏa...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhật thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hÿ nên biết, lây không hai của địa giới 
làm phương tiện, không sinh (của địa giới) làm 
phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy không hai của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, 
không sinh (của thủy, hỏa...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy, hỏa...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 109 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (7) 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lây không hai của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não làm phương tiện, 
không sinh (của hành...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
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pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lấy không hai của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não làm phương tiện, không sinh (của hành...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của hành...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Lấy 
không hai của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 109 309 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não 
làm phương tiện, không sinh (của hành...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của hành...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bản. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. Lây không hai 
của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
Lấẫy không hai của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não làm phương tiện, không sinh (của hành...) 
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làm phương tiện, không sở đắc (của hành... ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biễn xứ. Lấy không hai của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khố ưu não làm phương tiện, không 
sinh (của hành...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của hành...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. Lấy không hai của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não làm phương tiện, không sinh (của 
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hành...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
hành...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 
Lấây không hai của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não làm phương tiện, không sinh (của hành...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của hành...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy 
không hai của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
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thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não 
làm phương tiện, không sinh (của hành...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của hành...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lây không hai 
của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
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tập pháp không quên mật, tánh luôn luôn xả. 
Lây không hai của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não làm phương tiện, không sinh (của hành...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của hành...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. Lây không hai của hành, thức, danh săc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khô ưu não làm phương tiện, không sinh (của 
hành...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
hành...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
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Tam-ma-địa. Lây không hai của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khố ưu não làm phương tiện, không 
sinh (của hành...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của hành...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-ởỊa. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bô-tát. Lấy không hai của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não làm phương tiện, 
không sinh (của hành...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhật thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khỗ ưu não làm phương 
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tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lây không hai của pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tt cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
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thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thê nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lấy không hai của pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tât cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh làm phương tiện, không sinh (của pháp 
không bên ngoài...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của pháp không bên ngoài...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn. Lấy không 
hai của pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
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tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh làm phương tiện, không sinh (của pháp 
không bên ngoài...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của pháp không bên ngoài...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo. Lấẫy không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
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không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
làm phương tiện, không sinh (của pháp không 
bên ngoài...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
pháp không bên ngoài...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Lấy 
không hai của pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh làm phương tiện, không sinh (của pháp 
không bên ngoài...) làm phương tiện, không sở 
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đặc (của pháp không bên ngoài...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. Lấy không hai của pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rôt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, 
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chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 
Thánh đạo. Lây không hai của pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tật cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên ngoài...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên ngoài...) lảm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 
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Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lấy 
không hai của pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh làm phương tiện, không sinh (của pháp 
không bên ngoài...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của pháp không bên ngoài...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 
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Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. Lấy không 
hai của pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh làm phương tiện, không sinh (của pháp 
không bên ngoài...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của pháp không bên ngoài...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lây không hai 
của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
làm phương tiện, không sinh (của pháp không 
bên ngoài...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
pháp không bên ngoài...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 
Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
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(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
không hai của pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh làm phương tiện, không sinh (của pháp 
không bên ngoài...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của pháp không bên ngoài...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
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Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng. 
Lấy không hai của pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh làm phương tiện, không sinh (của pháp 
không bên ngoài...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của pháp không bên ngoài...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa. Lấy không hai của pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
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không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rôt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-ởỊa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bô-tát. Lây không hai của pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rôt ráo, pháp không không biên giới, 
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pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không bên trong làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không bên trong) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không bên trong) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột. Lây không hai của pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đồi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
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không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lây không hai của pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn làm phương tiện, không sinh 
(của pháp giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
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trú pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Lấy không hai của pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đỗi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn làm phương tiện, không sinh 
(của pháp giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
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hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình đắng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Lấy 
không hai của pháp giới, pháp tảnh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn làm 
phương tiện, không sinh (của pháp giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bản. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. Lây không hai 
của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn làm phương 
tiện, không sinh (của pháp giới...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 
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Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
Lây không hai của pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
làm phương tiện, không sinh (của pháp giới...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp giới...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ. Lây không hai của pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn làm phương tiện, không sinh 
(của pháp giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
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(của pháp giới...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 
Thánh đạo. Lấy không hai của pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn làm phương tiện, không sinh (của pháp 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của pháp 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
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thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. Lấy không hai của pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn làm phương tiện, không sinh (của pháp 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của pháp 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lây 
không hai của pháp giới, pháp tánh, tảnh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn làm 
phương tiện, không sinh (của pháp giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. 
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Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lây không hai 
của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn làm phương 
tiện, không sinh (của pháp giới...) làm phương 
tiện, không sở đặc (của pháp giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
không hai của pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
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tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn làm 
phương tiện, không sinh (của pháp giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. Lây không hai của pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn làm phương tiện, không sinh (của pháp 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của pháp 
giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
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tập tât cả pháp môn Đà-la-ni, tât cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Lây không hai của pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn làm phương tiện, không sinh (của pháp 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của pháp 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địỊa. 

Khánh Hỷý nên biết, lấy không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát. Lây không hai của pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn làm phương tiện, không sinh 
(của pháp giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bô-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của chân 
như làm phương tiện, không sinh (của chân như) 
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làm phương tiện, không sở đắc (của chân như) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh đề khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy 
không hai của Thánh đề tập, diệt, đạo làm 
phương tiện, không sinh (của Thánh để tập...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của Thánh để 
tập...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
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để khố làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 
Lây không hai của Thánh để tập, diệt, đạo làm 
phương tiện, không sinh (của Thánh để tập...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của Thánh để 
tập...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh đề khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn. Lây không hai của Thánh đề tập, diệt, 
đạo làm phương tiện, không sinh (của Thánh để 
tập...) làm phương tiện, không sở đắc (của Thánh 
để tập...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh đế khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 
Lây không hai của Thánh để tập, diệt, đạo làm 
phương tiện, không sinh (của Thánh để tập...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của Thánh để 
tập...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh đề khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bên Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. Lấy không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh đề khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Lấy không 
hai của Thánh để tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
không sinh (của Thánh để tập...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của Thánh để tập...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
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đoạn, bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy 
chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. Lây không hai 
của Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, 
không sinh (của Thánh để tập...) làm phương 
tiện, không sở đặc (của Thánh để tập...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Võ tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. Lây không hai của Thánh để 
tập. diệt, đạo làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để tập...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của Thánh đề tập...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
đề khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
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đê khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh đề khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. Lấy không hai của Thánh đề tập. diệt, đạo 
làm phương tiện, không sinh (của Thánh để 
tập...) làm phương tiện, không sở đắc (của Thánh 
đề tập...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
Lây không hai của Thánh để tập, diệt, đạo làm 
phương tiện, không sinh (của Thánh để tập...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của Thánh để 
tập...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
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để khố làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh đề khô) làm phương tiện, không sở đắc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. Lấy không hai của Thánh đề 
tập. diệt, đạo làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh đề tập...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của Thánh để tập...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng. Lấy không hai của Thánh đề 
tập. diệt, đạo làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để tập...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Thánh đề tập...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
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Thánh đề khô) làm phương tiện, hôi hướng trí 

Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa. Lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập.. ‹) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh để tập...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh đề khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. Lây không 
hai của Thánh đề tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
không sinh (của Thánh để tập...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của Thánh để tập...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bô-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Thánh 
để khổ làm phương tiện, không sinh (của Thánh 
đế khố) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy 
không hai của Thánh đề tập, diệt, đạo làm 
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phương tiện, không sinh (của Thánh để tập...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của Thánh để 
tập...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷÿ nên biết, lẫy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Lấy không hai của Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, không sinh (của Tịnh giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Tịnh giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷÿ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
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pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lấy không hai của Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, không sinh (của Tịnh giới...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Tịnh giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. Lây không hai của Tịnh giới, 


348 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa làm phương tiện, không sinh (của Tịnh giới...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của Tịnh giới...) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khổ, 
tập, diệt, đạo. Lây không hai của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
làm phương tiện, không sinh (của Tịnh giới...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của Tịnh giới...) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bỗn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Lấy không hai 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Tịnh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 110 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (8) 


Khánh Hỷÿ nên biết, lây không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 
Lấy không hai của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
không sinh (của Tịnh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Tịnh giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷÿ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
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Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 
Lấy không hai của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
không sinh (của Tịnh giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Tịnh giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lấy không hai 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của Tịnh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Võ tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
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Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không 
sở đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông. Lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. 

Khánh Hỷÿ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. Lẫy không hai của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
làm phương tiện, không sinh (của Tịnh giới...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của Tịnh giới...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
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Xá, mười tám pháp Phật bât cộng. 

Khánh Hỷÿ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả. 

Khánh Hỷÿ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Lấy không 
hai của Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa làm phương tiện, không 
sinh (của Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Tịnh giới...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo 
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tướng, trí Nhật thiết tướng. 

Khánh Hỷÿ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- -địa. Lấy 
không hai của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa làm phương tiện, không 
sinh (của Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Tịnh giới...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đả-la-ni, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ- 
tát. Lấy không hai của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa làm phương 
tiện, không sinh (của Tịnh giới...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của Tịnh giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại 
Bồ-tát. 
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Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Bỗ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy không hai của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa làm phương tiện, không sinh (của Tịnh 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của Tịnh 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấây không 
hai của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Vô lượng...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Vô 
lượng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
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Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. Lấy không hai của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đặc (của bỗn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
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thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn. Lấy không hai của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc làm phương tiện, không sinh (của bốn Vô 
lượng...) làm phương tiện, không sở đắc (của bỗn 
Vô lượng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo. Lấy 
không hai của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
làm phương tiện, không sinh (của bỗn Vô 
lượng...) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Vô lượng...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bỗn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
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thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bôn 
Định vô sắc. Lấy không hai của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc làm phương tiện, không sinh 
(của bốn Vô lượng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của bốn Vô lượng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Lây không hai 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương 
tiện, không sinh (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
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bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Lấy không hai 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương 
tiện, không sinh (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. Lây không hai của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc làm phương tiện, không sinh (của 
bốn Vô lượng...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn Vô lượng..) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
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Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Tĩnh lự) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. Lây không hai của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc làm phương tiện, không sinh (của 
bốn Vô lượng...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn Vô lượng...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
Lây không hai của bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sác làm phương tiện, không sinh (của bốn Vô 
lượng...) làm phương tiện, không sở đặc (của bỗn 
Vô lượng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhât 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
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Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bỗn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả. Lây không hai của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc làm phương tiện, không sinh (của 
bốn Vô lượng...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn Vô lượng..) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. Lấy không hai của bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
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Tĩnh lự) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. Lây không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-đla. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. Lây không hai 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương 
tiện, không sinh (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy 
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không hai của bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc 
làm phương tiện, không sinh (của bốn Vô 
lượng...) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Vô lượng...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy 
không hai của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ làm phương tiện, không sinh (của 
tám Thắng xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tám Thắng xứ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
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pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 
Lây không hai của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ làm phương tiện, không sinh 
(của tám Thắng xứ...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của tám Thắng xứ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh. 
Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn. Lây không hai của tám Thắng xứ, chín 
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Định thứ đệ, mười Biến xứ làm phương tiện, 
không sinh (của tám Thắng xứ...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tám Thắng xứ...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bản. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 
Lây không hai của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ làm phương tiện, không sinh 
(của tám Thắng xứ...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của tám Thắng xứ...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. Lấy không hai của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ làm phương 
tiện, không sinh (của tám Thắng xứ...) làm 
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phương tiện, không sở đắc (của tám Thăng 
xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định 
vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Lấy không 
hai của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ làm phương tiện, không sinh (của tám 
Thăng xứ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Thăng xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Lấy không hai 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
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xứ làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Thăng xứ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Thăng xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. Lấy không hai của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ làm phương 
tiện, không sinh (của tám Thắng xứ...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng xứ...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
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thông. Lây không hai của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ làm phương tiện, 
không sinh (của tám Thắng xứ...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tám Thăng xứ...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
Lây không hai của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ làm phương tiện, không sinh 
(của tám Thăng xứ...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của tám Thắng xứ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
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tám Giải thoát) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. Lây không hai của tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm phương tiện, 
không sinh (của tám Thăng xứ.. -) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tám Thắng xứ...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng. Lây không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiệt trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa. Lây không hai của 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ 
làm phương tiện, không sinh (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, không sở đắc (của tám 
Thăng xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-ởỊa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. Lây không 
hai của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ làm phương tiện, không sinh (của tám 
Thăng xứ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Thăng xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy 
không hai của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
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mười Biên xứ làm phương tiện, không sinh 
(của tám Thăng xứ...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của tám Thắng xứ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bỗn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy 
không hai của bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Chánh đoạn...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của bốn Chánh đoạn...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
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không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. Lấy không hai của 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bôn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
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thật tê, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 

nghĩ bàn. Lây không hai của bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tảm chị Thánh đạo làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Chánh đoạn...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Chánh đoạn..) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bản. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bôn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 
Lấy không hai của bỗn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo làm phương tiện, không sinh (của 
bốn Chánh đoạn...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của bốn Chánh đoạn...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bỗn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bôn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. Lấẫy không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định 
vô sắc. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Lấy không 
hai của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
làm phương tiện, không sinh (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Chánh đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
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Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Lây không hai 
của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
làm phương tiện, không sinh (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Chánh đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Võ tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. Lấy không hai của bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo làm phương tiện, 
không sinh (của bôn Chánh đoạn...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Chánh đoạn...) làm 
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phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bôn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. Lấy không hai của bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo làm phương tiện, không sinh 
(của bốn Chánh đoạn...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Chánh đoạn...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thân thông. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
Lấy không hai của bỗn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
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chi Thánh đạo làm phương tiện, không sinh 
(của bốn Chánh đoạn...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Chánh đoạn...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. Lây không hai của bỗn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo làm phương tiện, 
không sinh (của bôn Chánh đoạn...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bỗn Chánh đoạn...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
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trí Nhật thiết tướng. Lây không hai của bôn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa. Lây không hai của 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bỗn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địla. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
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bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. Lây không 
hai của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
làm phương tiện, không sinh (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Chánh đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hý nên biết, lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy 
không hai của bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Chánh đoạn...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn Chánh đoạn...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 


380 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


thoát Không) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy 
không hai của pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện làm phương tiện, không sinh (của pháp 
môn giải thoát Vô tướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp môn giải thoát Vô 
tướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
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không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. Lấy không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Võ tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn. Lấy không hai của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
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chăng thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp môn giải thoát 
Không) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú Thánh đề khổ, tập, diệt, đạo. Lây không 
hai của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
làm phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. Lấy không hai của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp môn 
giải thoát Vô tướng...) làm phương tiện, hôi 
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hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bôn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Lấy không 
hai của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện làm phương tiện, không sinh (của pháp 
môn giải thoát Vô tướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp môn giải thoát Vô 
tướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Lấy không hai 
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của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
làm phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Võ tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. 

Khánh Hỷÿ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. Lây không hai của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm phương 
tiện, không sinh (của pháp môn giải thoát Vô 
tướng...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
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môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. Lây không hai của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện làm phương tiện, không sinh 
(của pháp môn giải thoát Võ tướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
Lây không hai của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện làm phương tiện, không sinh 
(của pháp môn giải thoát Võ tướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
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thoát Vô tướng...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. Lấy không hai của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp môn 
giải thoát Vô tướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
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trí Nhât thiết tướng. Lây không hai của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm phương 
tiện, không sinh (của pháp môn giải thoát Vô 
tướng...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-nI, tật 
cả pháp môn Tam-ma-địa. Lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Võ tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-đla. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
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phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. Lây không 
hai của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện làm phương tiện, không sinh (của pháp 
môn giải thoát Vô tướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp môn giải thoát Vô 
tướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy 
không hai của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện làm phương tiện, không sinh (của pháp 
môn giải thoát Vô tướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp môn giải thoát Vô 
tướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
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năm loại mắt) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy 
không hai của sáu phép thân thông làm phương 
tiện, không sinh (của sáu phép thân thông) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sáu phép thân 
thông) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. Lấy không hai của sáu 
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phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn. Lây không hai của sáu phép thân 
thông làm phương tiện, không sinh (của sáu 
phép thân thông) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sáu phép thần thông) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, an trú Thánh để khổ, tập, diệt, 
đạo. Lấy không hai của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, không sinh (của sáu phép thân 
thông) làm phương tiện, không sở đắc (của sáu 
phép thân thông) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. Lây không hai của sáu phép 
thân thông làm phương tiện, không sinh (của sáu 
phép thân thông) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Lấy không 
hai của sáu phép thần thông làm phương tiện, 
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không sinh (của sáu phép thân thông) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sáu phép thân 
thông) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Lấy không hai 
của sáu phép thần thông làm phương tiện, không 
sinh (của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
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pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. Lấy không hai của sáu phép 
thân thông làm phương tiện, không sinh (của sáu 
phép thân thông) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sáu phép. thân thông) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. Lây không hai của sáu phép thân thông 
làm phương tiện, không sinh (của sáu phép thân 
thông) làm phương tiện, không sở đắc (của sáu 
phép thân thông) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
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không sợ, bôn sự hiều biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng. Lấy không hai của sáu phép thân thông làm 
phương tiện, không sinh (của sáu phép thân 
thông) làm phương tiện, không sở đắc (của sáu 
phép thân thông) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. Lây không hai của sáu phép thân 
thông làm phương tiện, không sinh (của sảu phép 
thân thông) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sáu phép thân thông) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Lây không hai của 
sáu phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-đla. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. Lây không 
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hai của sáu phép thân thông làm phương tiện, 
không sinh (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sáu phép thân 
thông) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy 
không hai của sáu phép thần thông làm phương 
tiện, không sinh (của sáu phép thân thông) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sáu phép thân 
thông) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập quả vị GIác ngộ cao tột. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 111 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (9) 


Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Lấy không hai của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương 
tiện, không sinh (của bốn điều không sợ...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của bốn điều không 
sợ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
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hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lấy không hai của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm 
phương tiện, không sinh (của bốn điều không 
sợ...) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
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giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đôi khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thê nghĩ bản. Lây không hai của 
bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng làm phương tiện, không sinh (của 
bốn điều không sợ...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo. Lấy không hai của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm 
phương tiện, không sinh (của bỗn điều không 
sợ...) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai nơi mười 
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lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. Lấy không hai của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng làm phương tiện, không sinh (của 
bốn điều không sợ...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Lấy 
không hai của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, 
không sinh (của bốn điều không sợ..) làm 
phương tiện, không sở đắc (của bốn điều không 
sợ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
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trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Lây 
không hai của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, 
không sinh (của bốn điều không sợ..) làm 
phương tiện, không sở đắc (của bốn điều không 
sợ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
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pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lây không hai 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng làm phương tiện, không sinh 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn điều không sợ...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 
Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông. Lấy không hai của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
làm phương tiện, không sinh (của bốn điều 
không sợ...) làm phương tiện, không sở đặc (của 
bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thân thông. 
Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
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mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. Lấy không hai của bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm 
phương tiện, không sinh (của bỗn điều không 
sợ...) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. Lây không hai của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
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(của bôn điêu không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Lấy không hai 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng làm phương tiện, không sinh 
(của bốn điêu không sợ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn điều không sợ...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lây 
không hai của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
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mười tám pháp Phật bât cộng làm phương tiện, 
không sinh (của bốn điều không sợ..) làm 
phương tiện, không sở đắc (của bốn điêu không 
sợ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địla. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 
Lấy không hai của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương 
tiện, không sinh (của bốn điều không sợ...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của bốn điều không 
sợ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai nơi mười 
lực của Phật làm phương tiện, không sinh (nơi 
mười lực của Phật) làm phương tiện, không sở 
đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột. Lấy không hai của bốn điều không sợ, 
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bốn sự hiểu biết thông suôt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm 
phương tiện, không sinh (của bốn điều không 
sợ...) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mật làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
táảnh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
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pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lấy không hai của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, không sinh (của tánh luôn luôn xả) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tánh luôn 
luôn xả) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
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không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn. Lây 
không hai của tánh luôn luôn xả làm phương 
tiện, không sinh (của tánh luôn luôn xả) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tánh luôn luôn 
xả) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, 
an trú chân như cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo. Lấây không hai của 
tánh luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh 
(của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, không 
sở đắc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh để khô, 
tập. diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Lấy 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 111 409 


không hai của tánh luôn luôn xả làm phương 
tiện, không sinh (của tánh luôn luôn xả) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tánh luôn luôn 
xả) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập bôn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ. Lây không hai của tánh luôn luôn 
xả làm phương tiện, không sinh (của tánh luôn 
luôn xả) làm phương tiện, không sở đắc (của tánh 
luôn luôn xả) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
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năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chỉ 
Thánh đạo. Lây không hai của tánh luôn luôn xả 
làm phương tiện, không sinh (của tánh luôn luôn 
xả) làm phương tiện, không sở đắc (của tánh luôn 
luôn xả) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lấy 
không hai của tánh luôn luôn xả làm phương 
tiện, không sinh (của tánh luôn luôn xả) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tánh luôn luôn 
xả) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
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không sở đặc (của pháp không quên mât) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. Lấy không 
hai của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, 
không sinh (của tánh luôn luôn xả) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tánh luôn luôn xả) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lây không hai 
của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, không 
sinh (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tánh luôn luôn xả) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
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không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
không hai của tánh luôn luôn xả làm phương 
tiện, không sinh (của tánh luôn luôn xả) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tánh luôn luôn 
xả) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 
Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Lây không hai của tánh luôn luôn xả làm phương 
tiện, không sinh (của tánh luôn luôn xả) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tánh luôn luôn 
xả) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 
Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
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(của pháp không quên mât) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa. Lây không hai của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, không sinh (của tánh luôn luôn xả) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tánh luôn 
luôn xả) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-ởỊa. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp không quên mất) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát. Lấy không hai của tánh luôn 
luôn xả làm phương tiện, không sinh (của tánh 
luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của pháp 
không quên mất làm phương tiện, không sinh 
(của pháp không quên mất) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp không quên mất) làm 
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phương tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột. Lấy không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí Nhất 
thiết làm phương tiện, không sinh (của trí Nhất 
thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của trí Nhất 
thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lấy không hai của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương 
tiện, không sinh (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
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không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. Lây không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
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nghĩ bàn. Lây không hai của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng làm phương tiện, không sinh 
(của trí Đạo tướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của trí Đạo tướng...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. diệt, đạo. 
Lây không hai của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng làm phương tiện, không sinh (của trí Đạo 
tướng...) làm phương tiện, không sở đắc (của trí 
Đạo tướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. Lấy không hai của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
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tiện, không sở đặc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiệÐ làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Lấy không 
hai của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm 
phương tiện, không sinh (của trí Đạo tướng...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của trí Đạo 
tướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Lấy không hai 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm 
phương tiện, không sinh (của trí Đạo tướng...) 
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làm phương tiện, không sở đắc (của trí Đạo 
tướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. Lấy không hai của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. Lây không hai của trí Đạo tướng, trí Nhật 
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thiết tướng làm phương tiện, không sinh (của 
trí Đạo tướng...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của trí Đạo tướng...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
Lây không hai của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng làm phương tiện, không sinh (của trí Đạo 
tướng...) làm phương tiện, không sở đắc (của trí 
Đạo tướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiếp làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
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luôn luôn xả. Lây không hai của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, không sinh 
(của trí Đạo tướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của trí Đạo tướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng. Lấy không hai của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đặc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa. Lây không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
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không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-đla. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đặc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. Lấẫy không 
hai của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm 
phương tiện, không sinh (của trí Đạo tướng...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của trí Đạo 
tướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. Lây 
không hai của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
làm phương tiện, không sinh (của trí Đạo 
tướng...) làm phương tiện, không sở đắc (của trí 
Đạo tướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tất cả 
pháp môn Đà-la-n1 làm phương tiện, không sinh 
(của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lây không hai của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tất cả 
pháp môn Đà-la-n1 làm phương tiện, không sinh 
(của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
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mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lây không hai của tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa làm phương tiện, không sinh (của tất cả 
pháp môn Tam-ma-đỊa) làm phương tiện, không 
sở đắc (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tất cả 
pháp môn Đà-la-n1 làm phương tiện, không sinh 
(của tật cả pháp môn Đà-la-m) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn. Lây không 
hai của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
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pháp môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, không sinh 
(của tật cả pháp môn Đà-la-m) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo. Lấẫy không hai của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tật cả 
pháp môn Đà-la-n1 làm phương tiện, không sinh 
(của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tất cả pháp môn Đả-la-ni) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
Lây không hai của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
làm phương tiện, không sinh (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, không sở 
đắc (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) làm 
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phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tất cả 
pháp môn Đàả-la-ni làm phương tiện, không sinh 
(của tật cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. Lấy không hai của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa làm phương tiện, không sinh 
(của tật cả pháp môn Tam-ma-địa) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tất cả 
pháp môn Đà-la-n1 làm phương tiện, không sinh 
(của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. Lấy không hai của tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla làm phương tiện, không sinh (của 
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tât cả pháp môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, không sinh 
(của tật cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lấy 
không hai của tât cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, không sinh (của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tất cả 
pháp môn Đà-la-n1 làm phương tiện, không sinh 
(của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
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phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lây không 
hai của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thân thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni lảm phương tiện, không sinh 
(của tật cả pháp môn Đà-la-m) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lây không hai 
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa) làm phương tiện, không sở đắc (của tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 
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Khánh Hỷÿ nên biết, lây không hai của tât cả 
pháp môn Đà-la-n1 làm phương tiện, không sinh 
(của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tất cả pháp môn Đả-la-ni) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy 
không hai của tật cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, không sinh (của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, không sinh 
(của tật cả pháp môn Đà-la-m) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Lây không hai của tât cả pháp môn Tam-ma-địa 
làm phương tiện, không sinh (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, không sở 
đắc (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
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Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tât cả 
pháp môn Đà-la-nm1 làm phương tiện, không sinh 
(của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa. Lẫy không hai của tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa làm phương tiện, không sinh (của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, không 
sở đắc (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-đla. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, không sinh 
(của tật cả pháp môn Đàả-la-m) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát. Lấy không hai của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa làm phương tiện, không sinh 
(của tật cả pháp môn Tam-ma-địa) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 
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Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của tât cả 
pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, không sinh 
(của tật cả pháp môn Đà-la-mi) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột. Lây không hai của tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) làm 
phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Lây không hai của Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, không 
sinh (của Nhất lai hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Nhất lai hướng...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lây không hai của Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, không 
sinh (của Nhất lai hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Nhất lai hướng...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 
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Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. Lấy không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn. 

Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo. Lấy không hai của Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hản hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
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không sinh (của Nhất lai hướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của Nhất lai hướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bôn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. Lấy không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 
Lây không hai của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
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Bật hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, không 
sinh (của Nhất lai hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Nhất lai hướng...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. Lây 
không hai của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hản quả làm phương tiện, không sinh (của 
Nhất lai hướng...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Nhất lai hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
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(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lấy không hai 
của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả làm phương tiện, không sinh (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Nhất lai hướng...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Võ tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông. Lây không hai của Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hản quả làm phương 
tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
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thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. Lấy không hai của Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hản hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
không sinh (của Nhất lai hướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của Nhất lai hướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. Lấy không hai của Nhất 
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lai hướng, Nhật lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hắn quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Lây không hai 
của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả làm phương tiện, không sinh (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Nhất lai hướng...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hôi 
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hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lây 
không hai của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hản quả làm phương tiện, không sinh (của 
Nhất lai hướng...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của Nhất lai hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 
Lây không hai của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả làm phương tiện, không sinh (của 
Nhất lai hướng...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của Nhất lai hướng...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷÿ nên biết, lây không hai của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không sinh 
(của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, hôi 
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cao tột. Lây không hai của Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, không 
sinh (của Nhất lai hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Nhất lai hướng...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
Ciác ngộ cao tỘt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 112 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (10) 


Này Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đắc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
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tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
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hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bôn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đắc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Này Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
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(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không 
sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thân thông. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đắc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
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Này Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 
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Này Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bôồ-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
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chăng thể nghĩ bàn. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bôồ-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bồ-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn 
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Chánh đoạn, bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

Này Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Này Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bỏ- tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thân thông. 

Này Khánh Hỷ nên biết, lấy không hai của 
hạnh Đại Bôồ-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 

Này Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của 
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hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. 

Này Khánh Hỷ nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
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(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không 
sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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chăng thê năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
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Này Khánh Hỷÿ nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
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sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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tướng. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát. 

Này Khánh Hý nên biết, lây không hai của 
quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương 
tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Cụ thọ Khánh Hỷ lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của sắc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, tu tập Bô thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: 

-Khánh Hý, sắc và tánh của sắc là không. Vì 
sao? Vì tánh không của sắc củng với Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ, tưởng, hành, thức) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thọ, tưởng, hành, thức) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

“Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
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sắc...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhât 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không tốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
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(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh? 

“Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong cho đến pháp 
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không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn? 

“Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
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Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

“Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
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tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc kia 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bôn Định 
vô sắc? 
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“Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với bôn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định 
vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biển xứ? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
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thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

“Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với tắm Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
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Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo? 

“Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với bốn Niệm trụ, bổn Chánh đoạn, bôn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tấm 
chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, tu tập pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện? 

Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
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sắc...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của sắc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
năm loại mắt, sáu phép thân thông là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? 

—Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? Vì 
tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng với 
năm loại mắt, sáu phép thân thông là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
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hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng? 
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Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lẫy không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 

ác...) làm phương tiện, không sở đắc (của 

c...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của sắc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 112 467 


tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xã? 

Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 

ác...) làm phương tiện, không sở đắc (của 

c...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xã. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của sắc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
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là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng? 

“Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa? 
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-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tt cả pháp 
môn Tam-ma-địa? 

“Này Khánh Hý, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địla. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, tu tập hạnh 
Đại Bô-tát? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là không. 
Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với hạnh Đại 
Bỏ-tát kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

“Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
làm phương tiện, không sinh (của săc) làm 
phương tiện, không sở đắc (của săc) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
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Các ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 
quả vị Giác ngộ cao tột kia là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, không sinh 
(của thọ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thọ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

“Này Khánh Hỷ, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Vì sao? 
Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
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tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tỉnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-lamật-đa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của nhị, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) làm phương tiện, 
không sở đắc (của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-lamật-đa là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của thanh...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, Ấn 
nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với Bô thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không hai 
của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc xứ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
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tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
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nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhật 
thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 


476 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
sắc xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của thanh...) làm phương tiện, hôi hướng 
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trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, 

pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? 

—Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không hai 
của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc xứ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
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nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của 
nhãn xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhãn xứ) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn? 

Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với chân như cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn? 

“Này Khánh Hỷ, nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
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cùng với chân như cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của sắc XỨ...) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của thanh...) làm phương tiện, hôi hướng 
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trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với chân như cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn kia là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không hai 
của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc xứ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
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cùng với Thánh để khô, tập, diệt, đạo kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của sắc xứ...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
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với Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của thanh...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, an trú Thánh để khô, tập, diệt, 
đạo? 

—Này Khánh Hỷý, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với Thánh để khổ, tập. 
diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không hai 
của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh (của 
sắc xỨ...) Em phương tiện, không sở đắc (của 
sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo. 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (11) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhẫn xứ 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của nhị, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định 
vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
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cùng với bôn Tĩnh lự, bên Vô lượng, bôn Định 
vô sắc là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của thanh...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
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xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biển xứ? 

“Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
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(của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biển xứ? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
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với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của thanh...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

—Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
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làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

“Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng VỚI bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
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(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của nhãn xứ...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với bốn Niệm trụ, bổn Chánh đoạn, bôn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của thanh...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo? 


490 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện? 

Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, 
Vô nguyện là không hai, không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không 
sinh (của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, 
Vô nguyện là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
Vô tướng, Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
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không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của thanh...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
Vô tướng, Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
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làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của nhị, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
táảnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 


494 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


phương tiện, không sở đắc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với năm loại mắt, sáu phép thân thông là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của thanh...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thân thông? 

—Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thân thông là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

“Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
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bốn sự hiểu biết thông suôt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương 
tiện, không sinh (của thanh...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của thanh...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷý, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
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làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

“Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của nhị, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xã? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
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xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) 
làm phương tiện, không sở đắc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của thanh...) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
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luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng? 

“Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng? 

Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lẫy không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
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(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của nhãn xứ...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đắc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của thanh...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, không 
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hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa? 

“Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
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tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
không sinh (của thanh...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của thanh...) làm phương tiện, hôi hướng 
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trí Nhật thiết trí, tu tập tât cả pháp môn Đàả-la- 
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của sắc xỨ...) lãm phương tiện, không sở đắc 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-địỊa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát? 

Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của nhĩ, 
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tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không 
sinh (của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương 
tiện, không sinh (của thanh...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

—Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của sắc xỨ...) lãi phương tiện, không sở đắc 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn xứ làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
xứ) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn xứ) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị GIác ngộ cao tột? 

Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của nhĩ, 
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tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, không 
sinh (của nhĩ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
xứ làm phương tiện, không sinh (của sắc xứ) làm 
phương tiện, không sở đặc (của sắc xứ) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị GIác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương 
tiện, không sinh (của thanh...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột? 

Này Khánh Hỷ, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh, hương, 
vỊ, xúc, pháp xứ cùng với quả vị GIác ngộ cao tột 
kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của sắc xứ... làm phương tiện, không sinh 
(của sắc xứ...) lãi phương tiện, không sở đắc 
(của sắc xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tánh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
giới cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 113 509 


tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sắc giới) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
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Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-lamật-đa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
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không. Vì sao? Vì tảnh không của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cùng với Bồ thí, Tịnh Øiới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 


512 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với Bồ thí, Tịnh giới, Ấn 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
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làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
giới cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với Bồ thí, Tịnh ØIớI, An 
nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
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không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thần giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

“Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
giới cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh 
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giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của Ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hý, ý giới và tánh của ý giới là 
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không. Vì sao? Vì tánh không của ý g1ới cùng 
với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của pháp giới..) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và Ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
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(của ý giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tánh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
giới cùng với pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
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giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sắc giới) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
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tánh kia, là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thê nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
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cùng với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
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không. Vì sao? Vì tảnh không của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cùng với pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
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pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
với pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 
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Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh kia là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
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mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

—Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
giới cùng với pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tât cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 114 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (12) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

—Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
giới cùng với pháp không bên trong cho đến 
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pháp không không tánh tự tánh kia là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
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giới, thân thức giới và thần xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của Ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
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tánh? 

—Này Khánh Hỷ, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng 
với pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp giới.) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và Ý 
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xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tánh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
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giới cùng với chân như cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sắc giới) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với chân như 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
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(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với chân như cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
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pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với chân như cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn kia là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ g1ới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
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không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới củng 
với chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với chân như cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn kia là không hai, không 
hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
giới cùng với chân như cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đc (của vị giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
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giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
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hư vọng, tánh chắng đôi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
giới cùng với chân như cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thần xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với chân như 
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cho đên cảnh giới chăng thê nghĩ bàn kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của Ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đôi khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng 
với chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không sở 
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đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và Ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
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trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tánh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
giới cùng với Thánh để khổ, tập, diệt, đạo là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sắc giới) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với Thánh để 
khô, tập, diệt, đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với Thánh đề khổ, tập, diệt, đạo là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh để khô, 
tập. diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
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duyên sinh ra cùng với Thánh để khô, tập. diệt, 
đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
với Thánh để khô, tập, diệt, đạo là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
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tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với Thánh đề khô, tập. diệt, 
đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
giới cùng với Thánh để khổ, tập, diệt, đạo là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
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không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo? 

Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với Thánh để khổ, tập. 
diệt, đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
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giới cùng với Thánh để khô, tập, diệt, đạo là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, 
tập. diệt, đạo? 

Này Khánh Hy, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với Thánh để 
khô, tập, diệt, đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của ý glới) 
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làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

Này Khánh Hỷ, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng 
với Thánh để khô, tập, diệt, đạo là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp giới.) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
Thánh đề khổ, tập, diệt, đạo là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
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(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tảnh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
ĐIỚớI CÙng VỚI bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sắc giới) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bỗn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hý, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
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sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
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không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ g1ới cùng 
với bôn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 114 551 


bôn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
ĐIỚớI CÙng VỚI bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với bốn Tĩnh lự, bỗn Vô 
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lượng, bôn Định vô sắc là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
ĐIỚớI CÙng VỚI bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 
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—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tảnh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của Ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hý, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới củng 
với bôn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không hai, không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp giới..) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bỗn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ÿ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bỗôn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
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giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhật thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tảnh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
giới cùng với tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sắc giới) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với tám Giải 
thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là không hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 
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—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biển xứ? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
với tắm Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
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đệ, mười Biên xứ là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biển xứ? 

Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lẫy không hai 
của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh (của tỷ 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ 
giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
thiệt giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ? 

Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
giới cùng với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
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làm duyên sinh ra cùng với tám Cải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lẫy không hai 
của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh (của 
thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
thiệt giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
thân giới làm phương tiện, không sinh (của thân 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của thân 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ? 

Này Khánh Hỷ, thân giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
giới cùng với tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thần thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì táảnh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với tắm Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của ý giới) làm 
phương tiện, không sở đặc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ? 
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Này Khánh Hỷ, ý giới và tánh của ý giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng 
với tắm Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
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xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 115 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (13) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đặc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tảnh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
ĐIỚI củng VỚI bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sắc giới...) làm phương tiện, 
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hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hý, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với bôn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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bôn Niệm trụ, bôn Chánh đoạn, bôn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chỉ 
Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng VỚI bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
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Đắng giác, tám chi Thánh đạo là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
với bôn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
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không sinh (của hương giới...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của hương giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với bốn Niệm trụ, bỗn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
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giới) làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
ØIỚớIi CÙng VỚI bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
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là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra cùng với bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lẫy không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
ĐIỚớI CÙng VỚI bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
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giác, tám chi Thánh đạo là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập bôn Niệm trụ, bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ÿ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

—Này Khánh Hý, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng 
với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý 
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xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
bỗn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bỗốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của 
nhãn giới) làm phương tiện, không sở đắc (của 
nhãn giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Võ tướng, pháp môn giải thoát 
Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tánh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
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giới cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của sắc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
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(của nhãn giới...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
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nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
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với pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
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(của tỷ giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
giới cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
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thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 


580 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


giới cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Võ nguyện là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
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(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hý, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng 
với pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý 
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xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đặc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tánh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
giới cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông 
là không hai, không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của sắc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thân thông? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thân thông là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
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làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông? 

—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thân thông là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
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(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
với năm loại mắt, sáu phép thân thông là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông? 

—Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
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không. Vì sao? Vì tánh không của hương gIới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thân thông là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? 

—Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
giới cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, 
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hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thân thông? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân g1ới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? 

Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
giới cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông 
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-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thân thông? 

—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thân thông là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
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giới làm phương tiện, không sinh (của ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

—Này Khánh Hý, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng 
với năm loại mắt, sáu phép thân thông là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và Ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
năm loại mắt, sáu phép thân thông là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
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hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tánh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
giới cùng với mười lực của Phật, bốn điêu không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của sắc glới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
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Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bôn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 


s02 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
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thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không 
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hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với mười lực của Phật, bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bôn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
giới cùng với mười lực của Phật, bôn điêu không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
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suôt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
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hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
giới cùng với mười lực của Phật, bỗn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với mười lực 
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của Phật, bôn điêu không sợ, bôn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của Ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới củng 
với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không 
hai, không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
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không sợ, bôn sự hiều biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xã? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tánh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của sắc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
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sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mắt, tánh luôn luôn xả? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với pháp không quên mật, 
tánh luôn luôn xả là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mắt, tánh luôn luôn xả? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
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với pháp không quên mật, tánh luôn luôn xả là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 116 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (14) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

“Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
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sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 


606 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả? 

—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của Ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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pháp không quên mật, tánh luôn luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng 
với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tảnh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
gIỚI củng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của sắc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
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giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhật 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
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với trí Nhât thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 


612 BÁT-NHÃ - BỘ 3 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
thiệt giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng? 

Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
ĐIỚI củng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo 
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hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng? 

Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
giới cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, 


614 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới củng 
với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
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giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-đỊa? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tánh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
giới cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của sắc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
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không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đả-la-ni, tât 
cả pháp môn Tam-ma-địỊa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tật cả pháp môn Tam-ma- 
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địa? 

—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
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với tât cả pháp môn Đà-la-ni, tât cả pháp môn 
Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa? 

—Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
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cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
giới cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-đIa là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, 
hội hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
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thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với tất cả pháp môn Đàả- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thân g1ới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
giới cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
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không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

Này Khánh Hý, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của Ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
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ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và Ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập tât cả pháp môn Đà-la-ni, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tảnh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
giới cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của sắc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ- 
tát? 

-Này Khánh Hý, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
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nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với hạnh Đại 
Bồ-tát kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bô-tát? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại 
Bồ-tát? 

—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
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nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bô-tát? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
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không sinh (của hương giới...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của hương giới...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát? 

—Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt giới) 
làm phương tiện, không sở đặc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát? 

“Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
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giới cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ- 
tát? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với hạnh Đại Bô-tát kia 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thần giới) 
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làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát? 

Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
giới cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ- 
tát? 

—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với hạnh Đại 
Bồ-tát kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
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(của thân giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của thân giới...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bô-tát? 

—Này Khánh Hỷ, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng 
với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra làm phương tiện, không sinh 
(của pháp giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bô-tát? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
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hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ÿ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
nhãn giới làm phương tiện, không sinh (của nhãn 
giới) làm phương tiện, không sở đắc (của nhãn 
giới) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tảnh của nhãn 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn 
giới cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của sắc giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của sắc giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và 
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nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với quả vị Giác 
ngộ cao tột kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của nhãn giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhãn giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của nhĩ 
giới làm phương tiện, không sinh (của nhĩ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của nhĩ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị GIác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
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không sinh (của thanh giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thanh giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
Các ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với quả vị Giác ngộ cao tột 
kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lẫy không 
hai của nhĩ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của nhĩ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của nhĩ giới...) lảm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tỷ 
giới làm phương tiện, không sinh (của tỷ giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tỷ giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng 
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với quả vỊ GIác ngộ cao tột kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của hương giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hương giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
Các ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với quả vị Giác ngộ cao tột 
kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tỷ giới... làm phương tiện, không sinh 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tỷ giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thiệt 
giới làm phương tiện, không sinh (của thiệt g1ớI) 
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làm phương tiện, không sở đắc (của thiệt giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt 
gIới cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của vị giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của vị giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột? 

“Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với quả vị GIác ngộ cao 
tột kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thiệt giới... làm phương tiện, không sinh 
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(của thiệt giới...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của thiệt giới...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thân 
giới làm phương tiện, không sinh (của thần giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của thân giới) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, thần giới và tánh của thân 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân 
giới Cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, 
không sinh (của xúc giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của xúc giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
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sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra cùng với quả vị 
Giác ngộ cao tột kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của thân giới... làm phương tiện, không sinh 
(của thân giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của thân giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của ý 
giới làm phương tiện, không sinh (của Ý giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của ý giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị GIác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hý, ý giới và tánh của ý giới là 
không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, không 
sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, hôi 
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hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị CIác ngộ 
cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
quả vị Giác ngộ cao tột kia là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của ý giới... làm phương tiện, không sinh 
(của ý giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của ý giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tân, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 116 639 


Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
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phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

—Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
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pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì táảnh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 117 
Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (15) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa g1ới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với chân như cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
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đối khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với chân 
như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là 
không hai, không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với 
Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
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cùng với bôn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bôn Định 
vô sắc kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bỗn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với bốn 
Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biển xứ? 

—Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, 
không sinh (của thủy...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì táảnh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với tám 
Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
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xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa g1iới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng VỚI bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với bốn 
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Niệm trụ, bôn Chánh đoạn, bôn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa g1ới 
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là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới củng với năm 
loại mắt, sáu phép thần thông là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
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phương tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, 
không sinh (của thủy...) làm phương tiện, không 
sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại 
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Xá, mười tám pháp Phật bất cộng là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

—Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả? 
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Này Khánh Hỷý, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì táảnh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng? 

Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa giới 
là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp 
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môn Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát? 
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“Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa g1ới 
cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với hạnh 
Đại Bô-tát kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của địa 
giới làm phương tiện, không sinh (của địa giới) 
làm phương tiện, không sở đắc (của địa giới) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị GIác ngộ cao tột? 
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“Này Khánh Hỷ, địa giới và tánh của địa 
giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, không sinh (của thủy...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của thủy...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột? 

Này Khánh Hỷ, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với quả 
vị GIác ngộ cao tột kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của địa giới... làm phương tiện, không sinh 
(của địa giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của địa giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
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làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

“Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vi táảnh không của vô 
minh cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tính 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh ĐIỚI, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng với 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai 
phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với pháp không bên trong cho đến 
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pháp không không tánh tự tánh kia là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? 

Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não cùng với 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
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tánh tự tánh kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với chân như cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hồi 
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hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn? 

Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng với 
chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

“Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
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minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với Thánh đề khô, tập, diệt, đạo kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo? 

Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não cùng với 
Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
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làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

“Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng với 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đắc 
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(của vô minh...) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập bỗn Tĩnh lự, bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biển xứ? 

Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
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khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não cùng 
với tắm Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

“Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
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hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

“Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng với 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 


668 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng với 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện là 
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không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

“Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông? 
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Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng với 
năm loại mắt, sáu phép thân thông là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
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Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât 
cộng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng? 

Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng với 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bôn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
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hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng 
với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng? 

“Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hồi 
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hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhật thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

“Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng với 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa? 

“Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
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pháp môn Tam-ma-địa là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não và tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khô 
ưu não là không. Vì sao? Vì tảnh không của hành 
cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
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làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát? 

Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của hành...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

“Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng với 
hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bô-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của vô 
minh làm phương tiện, không sinh (của vô minh) 
làm phương tiện, không sở đắc (của vô minh) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị GIác ngộ cao tột? 

Này Khánh Hỷ, vô minh và tánh của vô 
minh là không. Vì sao? Vì tánh không của vô 
minh cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não làm phương 
tiện, không sinh (của hành...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hành...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột? 

“Này Khánh Hỷ, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là không. Vì sao? Vì tánh không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cùng với 
quả vị Giác ngộ cao tột kia là không hai, không 
hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của vô minh... làm phương tiện, không sinh 
(của vô minh...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của vô minh...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, fu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
tánh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
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không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 

ạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cùng với Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 


680 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
tánh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
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pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
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pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tảnh cùng với pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhât 
thiết trí, an trú pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. 


L] 
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QUYÊN 118 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (16) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
tánh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
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không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 

ạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cùng với chân như cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn kia là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
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hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập. diệt, đạo? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
tánh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với Thánh đề khô, tập, diệt, đạo kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
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không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 

ạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cùng với Thánh để 
khổ, tập, diệt, đạo kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú Thánh đề khổ, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 118 687 


sinh (của pháp không bên trong) làm phương 

tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
táảnh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với bôn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
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hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 

ạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cùng với bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biển xứ? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
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tánh của pháp không bên trong là không. Vì 
sao? Vì táảnh không của pháp không bên trong 
cùng với tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
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không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cùng với tám Gilải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
tánh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với bốn Niệm trụ, bổn Chánh đoạn, bôn Thần 
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túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
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không không tánh tự tánh cùng với bôn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
tánh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
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là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giả! thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoải cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cùng với pháp môn 
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giải thoát Không, pháp môn giải thoát Võ 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
tánh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với năm loại mắt, sáu phép thân thông là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
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ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn,... 
pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cùng với năm loại mắt, 
sáu phép thần thông là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lẫy không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
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tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
táảnh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
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không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cùng với mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
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hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bôn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
táảnh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 118 699 


không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tảnh cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
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luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
tánh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cùng với trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 


702 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
táảnh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-đỊa? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
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pháp không không biên giới, pháp không tản 

ạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-ởỊa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
táảnh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
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với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cùng với hạnh Đại Bồ- 
tát kia là không hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên trong làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không bên trong) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không bên trong) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị GIác ngộ cao tột? 

Này Khánh Hỷ, pháp không bên trong và 
tánh của pháp không bên trong là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không bên trong cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn,... pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
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không sinh (của pháp không bên ngoài...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không bên 
ngoài...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập quả vị GIác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn,... pháp không không tánh tự tánh và tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tảnh cùng với quả vị CIác 
ngộ cao tột kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không bên trong... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không bên trong...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
bên trong...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
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như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân 
như cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
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pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-lamật-đa là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
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không tánh tự tánh? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân 
như cùng với pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
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tánh? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
cùng với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
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cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thê nghĩ 
bàn? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân 
như cùng với chân như cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
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pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản 
cùng với chân như cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì táảnh không của chân 
như cùng với Thánh để khô, tập, diệt, đạo kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
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không sở đặc (của pháp giới...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
cùng với Thánh đề khô, tập, diệt, đạo kia là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
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như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân 
như cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
cùng với bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
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trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì táảnh không của chân 
như cùng với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chắng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
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không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
cùng với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì táảnh không của chân 
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như cùng với bôn Niệm trụ, bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn làm phương tiện, không sinh 
(của pháp giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
cùng với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì táảnh không của chân 
như cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giả! thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
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không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
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như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân 
như cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chắng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông là 
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không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đặc 
(của chân như...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông. 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (17) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân 
như cùng với mười lực của Phật, bốn điêu không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
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không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
cùng với mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xã? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân 
như cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
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thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì táảnh không của chân 
như cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
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cảnh giới chắng thê nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
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trí, tu tập tât cả pháp môn Đả-la-ni, tât cả pháp 
môn Tam-ma-đỊa? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân 
như cùng với tật cả pháp môn Đàả-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-đIa là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? VÌ tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp 
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môn Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì táảnh không của chân 
như cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chắng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ- 
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tát? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
chân như làm phương tiện, không sinh (của chân 
như) làm phương tiện, không sở đắc (của chân 
như) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân 
như là không. Vì sao? Vì táảnh không của chân 
như cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là 
không hai, không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn làm phương tiện, 
không sinh (của pháp giới...) làm phương tiện, 
không sở đặc (của pháp giới...) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột? 

Này Khánh Hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn 
và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn là không. Vì sao? Vì tánh không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
cùng với quả vị CGIác ngộ cao tột kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của chân như... làm phương tiện, không sinh 
(của chân như...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của chân như...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
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Thánh đê khô làm phương tiện, không sinh 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Thánh để khổ) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khổ và tánh của 
Thánh để khổ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh đề khô cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-lamật-đa là không hai, 
không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khổ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khô...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
Thánh đề khô làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khô và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
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của Thánh để khô cùng với pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh kia 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia là không hai, 
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không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khổ...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khô và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh để khổ cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
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sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh để tập...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chắng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn? 

Này Khánh Hỷ, Thánh đề tập. diệt, đạo và 
tánh của Thánh đề tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với chân như cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khô...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh đề khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, không sở đắc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, an trú Thánh để khô, tập, diệt, 
đạo? 
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-Này Khánh Hý, Thánh đê khô và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh để khổ cùng với Thánh đề khô, tập, 
diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lẫy không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khô...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
Thánh để khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, không sở đặc 
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(của Thánh để khổ) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khô và tánh của 
Thánh để khổ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh đề khổ cùng VỚI bốn Tĩnh lự, bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc kia là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh đề tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khổ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh để khô...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
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lự, bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh đề khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khô và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh để khô cùng với tám Giải thoát, tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ là không hai, không 
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hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khổ...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khô và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh để khổ cùng VỚI bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của Thánh để tập...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng vỚi bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khổ... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khô...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
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giải thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khô và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh đề khổ cùng với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Võ 
nguyện là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khô...) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh đề khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh đề khô) làm phương tiện, không sở đắc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thân thông? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khô và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh để khổ cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông là 
không hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khô...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh đề khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khô và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh đề khổ cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười 
lực của Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khô...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh đề khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh đề khô) làm phương tiện, không sở đắc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
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tánh luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh đề khô và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh để khổ cùng với pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh đề tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh để khô...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
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Thánh đê khô làm phương tiện, không sinh 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Thánh đế khổ) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khô và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh đề khổ cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhât 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh đề tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của Thánh để khô...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh đề khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh đề khô) làm phương tiện, không sở đắc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khô và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh đề khổ cùng với tất cả pháp môn Đàả- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
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cùng với tât cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lẫy không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khô...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh đề khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhật thiết trí, tu tập hạnh Đại Bô-tát? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để khô và tánh của 
Thánh đề khổ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh đề khổ cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại 
Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
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tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì táảnh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khổ...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại 
Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để khổ làm phương tiện, không sinh (của 
Thánh để khổ) làm phương tiện, không sở đặc 
(của Thánh đề khổ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hý, Thánh đề khổ và tánh của 
Thánh để khô là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Thánh đề khô cùng với quả vị Giác ngộ cao 
tột kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Thánh để tập. diệt, đạo làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để tập...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề tập...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
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Các ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, Thánh để tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không. Vì 
sao? Vì tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Thánh đề khô... làm phương tiện, không 
sinh (của Thánh để khô...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Thánh đề khô...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hý, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lẫy không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
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(của Bộ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? 

-Này Khánh Hỷ, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không. Vì sao? Vì tảnh không của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cùng với pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
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trí, an trú pháp không bên trong cho đên pháp 
không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đắng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với 
chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
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tê, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hý, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
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của Bộ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với 
Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh để khổ, tập, diệt, 
đạo? 

-Này Khánh Hỷ, Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với Thánh đề khổ, tập. 
diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
Bồ thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với bôn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không. Vì sao? Vì tảnh không của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Bỗ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định 
vô sắc. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với tám 
Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
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Tịnh giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hý, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bỗn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, 
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năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với bôn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tảm chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hý, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là không 
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hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 


162 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện? 

-Này Khánh Hý, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
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thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với 
năm loại mắt, sáu phép thân thông là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông? 

-Này Khánh Hý, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân thông. 


L] 
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QUYÊN 120 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (18) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, không sở 
đặc (của Bồ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
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Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của Tịnh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? 

-Này Khánh Hý, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
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thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mắt, tánh luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả? 

-Này Khánh Hý, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả là không hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của Tịnh 
giới, An nhãn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
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tánh không của Bộ thí ba-la-mật-đa cùng với 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-đỊa? 

-Này Khánh Hý, Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
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môn Tam-ma-địỊa. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với 
hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa làm phương tiện, không sinh (của Tịnh 
giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của Tịnh 
giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hý, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là 
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không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Bỗ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của Bồ 
thí ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh 
(của Bỗ thí ba-la-mật-đa) làm phương tiện, 
không sở đặc (của Bố thí ba-la-mật-đa) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị GIác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với quả 
vị GIác ngộ cao tột kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, không sinh (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
Tịnh giới...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập quả vị GIác ngộ cao tột? 
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-Này Khánh Hý, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cùng với quả vị Giác ngộ cao 
tột kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Bồ thí ba-la-mật-đa... làm phương tiện, 
không sinh (của Bố thí ba-la-mật-đa...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Bồ thí ba-la-mật- 
đa...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đặc (của bỗn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tính 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không 
hai, không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bôn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
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thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
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không hữu vi, pháp không vô vị, pháp không 
rột ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh kia 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
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thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với chân như cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với chân như cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn kia là không 
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hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với Thánh đề khô, tập, diệt, đạo kia 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
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là không. Vì sao? Vì tánh không của bôn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với Thánh đề khổ, 
tập, diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, 
diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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bôn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bỗn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đặc (của bỗn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tắm Thăng xỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với tám Giải thoát, tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không hai, 
không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Vô lượng, bôn Định vô 
sắc và tánh của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với tám Giải thoát, 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
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bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với bỗn Niệm trụ, bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của bôn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chì Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

-Này Khánh Hý, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
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hai của bôn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
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Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hý, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đặc (của bỗn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
thông? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với năm loại mắt, sáu phép thần 
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thông là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với năm loại mắt, 
sáu phép thần thông là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thân thông. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
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không sợ, bôn sự hiều biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hý, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 
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-Này Khánh Hỷ, bôn Vô lượng, bôn Định 
vô sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bôn Vô 
lượng, bốn Định vô săc cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
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không sinh (của bôn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
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Tĩnh lự cùng với tật cả pháp môn Đà-la-ni, tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa? 

-Này Khánh Hý, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn 
Đà-la-ni, tật cả pháp môn Tam-ma-địa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
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Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Tĩnh lự) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với hạnh Đại Bồ-tát 
kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của bôn 
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Tĩnh lự làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Tĩnh lự) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập quả vị GIác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn 
Tĩnh lự cùng với quả vị CIác ngộ cao tột kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc làm phương tiện, 
không sinh (của bốn Vô lượng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của bốn Vô lượng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị GIác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với quả vị Giác ngộ 
cao tột kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Tĩnh lự... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, không 
sở đặc (của bốn Tĩnh lự...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 120 793 


cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Khánh Hý, tám Cải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tảnh không 
của tám Giải thoát cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tám Thăng Xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cùng với Bồ thí, Tịnh giới, 


194 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tt cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh? 
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—Này Khánh Hỷ, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tảnh không 
của tám Cải thoát cùng với pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh kia 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh? 

-Này Khánh Hỷ, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
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sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ cùng với pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hý, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tảnh không 
của tám Giải thoát cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là không hai, 
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không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn? 

Này Khánh Hỷ, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tắm Thắng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
tám Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tám Giải thoát) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, 
đạo? 

—Này Khánh Hý, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì táảnh không 
của tám Giải thoát cùng với Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷý, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tám Thăng Xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ cùng với Thánh đề khỏ, 
tập, diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
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sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tắm 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc? 

Này Khánh Hý, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì táảnh không 
của tám Giải thoát cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc kia là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định 
vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ và tánh của tám Thắng Xứ, 
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chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cùng với bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tắm 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

Này Khánh Hỷ, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tảnh không 
của tám Giải thoát cùng với tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ làm 
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phương tiện, không sinh (của tám Thắng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ? 

Này Khánh Hỷ, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cùng với tám Giải thoát, 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bôn Niệm trụ, bỗn Chánh 
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đoạn, bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy 
chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

—Này Khánh Hý, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tảnh không 
của tám Giải thoát cùng với bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bỗn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷ, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biển xứ cùng với bỗn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo là 
không hai, không hai phần. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hý, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tảnh không 
của tám Giải thoát cùng với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Võ nguyện là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
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xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện? 

Này Khánh Hỷ, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cùng với pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lấy không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
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thông? 

—Này Khánh Hý, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tảnh không 
của tám Giải thoát cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

-Này Khánh Hỷ, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tám Thắng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lẫy không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
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Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc 
(của tám Giải thoát) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng? 

—Này Khánh Hý, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tảnh không 
của tám Giải thoát cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hỷ, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tám Thắng Xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
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sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 121 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (19) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả? 

Này Khánh Hý, tám Cải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của tám Giải thoát cùng với pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xã? 
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-Này Khánh Hý, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tắm Thắng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cùng với pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tám 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng? 

—Này Khánh Hý, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tảnh không 
của tám Giải thoát cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, không 
hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
làm phương tiện, không sinh (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, không sở đắc (của tám 
Thăng xứ...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng? 

Này Khánh Hỷ, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ cùng với trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập tât cả pháp môn Đà-la-ni, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa? 

—Này Khánh Hý, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của tám Giải thoát cùng với tật cả pháp môn Đà- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa? 

Này Khánh Hỷ, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tám Thắng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

Này Khánh Hý, tám Cải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của tám CIiải thoát cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cùng với hạnh Đại Bồ-tát 
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kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại 
Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Giải thoát làm phương tiện, không sinh (của tắm 
Giải thoát) làm phương tiện, không sở đắc (của 
tám Giải thoát) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hý, tám Giải thoát và tánh của 
tám Giải thoát là không. Vì sao? Vì tảnh không 
của tám Giải thoát cùng với quả vị CIác ngộ cao 
tột kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ làm 
phương tiện, không sinh (của tám Thăng xứ...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tám Thắng 
xứ...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập quả vị GIác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷý, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tám Thăng Xứ, 
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chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cùng với quả vị Giác ngộ 
cao tột kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tám Giải thoát... làm phương tiện, không 
sinh (của tám Giải thoát...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tám Giải thoát...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

“Này Khánh Hỷ, bỗn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bỗôn Niệm trụ cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
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phương tiện, không sinh (của bôn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Chánh đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lẫy không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bôn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
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Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đặc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh? 

“Này Khánh Hỷ, bỗn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bôn Niệm trụ cùng với pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bôn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
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thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo và tánh của bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ) làm phương tiện, không 
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sở đắc (của bôn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn? 

“Này Khánh Hỷ, bốn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn Niệm trụ cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bỗn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, 
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tánh không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo và tánh của bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với chân như cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 
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Này Khánh Hỷ, bôn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn Niệm trụ cùng với Thánh đề khổ, tập. 
diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo và tánh của bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với Thánh đề khô, tập, diệt, đạo kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Niệm trụ...) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, an trú Thánh 
đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc? 

“Này Khánh Hỷ, bỗn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn Niệm trụ cùng VỚI bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc kia là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bỗn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh đoạn, bốn 
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Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tắm chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì 
táảnh không của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chỉ 
Thánh đạo cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

“Này Khánh Hỷ, bỗn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn Niệm trụ cùng với tám GIải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
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Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tấm 
chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bỗôn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
bốn Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bỗn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Niệm trụ, bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo? 

“Này Khánh Hỷ, bỗn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn Niệm trụ cùng với bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bỗn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
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chi Thánh đạo và tánh của bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tắm chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì 
táảnh không của bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo cùng với bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bôn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Võ tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện? 

“Này Khánh Hỷ, bỗn Niệm trụ và tánh của 
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bôn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bôn Niệm trụ cùng với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Võ nguyện là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo và tánh của bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông? 

“Này Khánh Hỷ, bỗn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn Niệm trụ cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
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thông? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? 
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Này Khánh Hỷ, bôn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn Niệm trụ cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với mười lực của Phật, bốn điều không 
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sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả? 

“Này Khánh Hỷ, bốn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn Niệm trụ cùng với pháp không quên mật, 
tánh luôn luôn xả là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
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phương tiện, không sinh (của bôn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, không sở đắc (của bốn 
Chánh đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo và tánh của bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bôn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng? 

“Này Khánh Hỷ, bốn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bôn Niệm trụ cùng với trÍ Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bôn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa? 

“Này Khánh Hỷ, bốn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn Niệm trụ cùng với tất cả pháp môn Đàả- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bỗn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
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pháp môn Tam-ma-đỊa? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tánh 
không của bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của bốn 
Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

“Này Khánh Hỷ, bỗn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
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của bôn Niệm trụ cùng với hạnh Đại Bô-tát kia 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bốn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại 
Bồ-tát. 


836 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
bốn Niệm trụ làm phương tiện, không sinh (của 
bốn Niệm trụ) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bỗn Niệm trụ) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

“Này Khánh Hỷ, bỗn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bôn Niệm trụ cùng với quả vị CIác ngộ cao 
tột kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm 
phương tiện, không sinh (của bôn Chánh đoạn...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của bốn Chánh 
đoạn...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập quả vị GIác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám 
chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là 
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không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của bốn Niệm trụ... làm phương tiện, không 
sinh (của bốn Niệm trụ...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của bốn Niệm trụ...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 


838 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


đặc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiệt trí, tu tập Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? 

—Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tánh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cùng với pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh kia là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
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tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hội hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với chân như cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 


842 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


vọng, tánh chắng đôi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cùng với chân như cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo? 
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Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát 
Không và tánh của pháp môn giải thoát Không là 
không. Vì sao? Vì táảnh không của pháp môn giải 
thoát Không cùng với Thánh để khô, tập, diệt, 
đạo kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cùng với Thánh để khổ, tập. diệt, đạo 
kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
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khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Võ tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
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Vô nguyện cùng với bôn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

—Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 


846 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biển xứ? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Võ tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cùng với tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
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không sinh (của pháp môn giải thoát Không) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp môn 
giải thoát Không) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo? 

Này Khánh Hý, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
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thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện cùng với bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
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Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cùng với pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện là không hai, không hai phần. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, tu tập pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông? 

—Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với năm loại mắt, sáu phép thần 
thông là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
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thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? 

—Này Khánh Hỷý, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với mười lực của Phật, bốn điều 
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không sợ, bôn sự hiều biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât 
cộng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cùng với mười lực của Phật, bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
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phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 122 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (20) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của pháp 
môn giải thoát Không làm phương tiện, không 
sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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pháp không quên mật, tánh luôn luôn xả? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cùng với pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
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Không cùng với trí Nhật thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là không hai, không hai phân. 
-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng? 
Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Võ tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là không hai, không hai phân. 
Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
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không sinh (của pháp môn giải thoát Không) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp môn 
giải thoát Không) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đ1a? 

—Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tánh không của pháp môn giải thoát Võ tướng, 
Vô nguyện cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni, tật 
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cả pháp môn Tam-ma-đa là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

—Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
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đặc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát? 

“Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại 
Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Không làm phương tiện, 
không sinh (của pháp môn giải thoát Không) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp môn giải 
thoát Không) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là không. 
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Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát 
Không cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Vô tướng...) làm phương tiện, không sở 
đắc (của pháp môn giải thoát Vô tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột? 

Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. Vì sao? Vì 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp môn giải thoát Không... làm 
phương tiện, không sinh (của pháp môn giải 
thoát Không...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của pháp môn giải thoát Không...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
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loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thần thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thân thông) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
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sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đối 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mặt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mặt cùng với pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là 
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không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thân thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
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sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
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chân như, pháp giới, pháp tảnh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với 
chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mặt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với Thánh để khổ, tập. 
diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
sáu phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với 
Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
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năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc kia là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thân thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thân thông cùng với bốn 
Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bỗn Định vô sắc là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lẫy không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
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năm loại mắt) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với tắm Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với tám 
Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 
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-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và 
tánh của sáu phép thân thông là không. Vì sao? 
Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng với 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
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giải thoát Vô nguyện là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thân thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
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loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mặt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với 
năm loại mắt, sáu phép thân thông là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
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mắt, sáu phép thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
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của sáu phép thân thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả là không hai, không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
sáu phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mắt, tánh luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lẫy không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
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năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thân thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thân thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không hai, không hai phân. Này Khánh Hỷ, do 
đó nên nói là lấy không hai của năm loại mắt.. 
làm phương tiện, không sinh (của năm loại 
mắt...) làm phương tiện, không sở đắc (của năm 
loại mắt...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
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năm loại mắt) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thân thông cùng với tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa là không hai, không hai phần. Này _ Khánh 
Hý, do đó nên nói là lây không hai của năm loại 
mắt... làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt...) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, tu tập tât cả pháp môn Đà-la-ni, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thân thông và tánh 
của sáu phép thân thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với 
hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 122 879 


sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại 
Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của năm 
loại mắt làm phương tiện, không sinh (của năm 
loại mắt) làm phương tiện, không sở đắc (của 
năm loại mắt) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không. Vì sao? Vì tánh không 
của năm loại mắt cùng với quả vị Giác ngộ cao 
tột kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của sáu 
phép thân thông làm phương tiện, không sinh 
(của sáu phép thân thông) làm phương tiện, 
không sở đắc (của sáu phép thần thông) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, sáu phép thần thông và tánh 
của sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sáu phép thần thông cùng với quả 
vị GIác ngộ cao tột kia là không hai, không hai 
phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của năm loại mắt... làm phương tiện, không 
sinh (của năm loại mắt...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của năm loại mắt...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
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hướng trí Nhật thiết trí, tu tập Bô thí, Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Này Khánh Hỷ, bỗn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hội hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
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sở đắc (nơi mười lực của Phật) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

—Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
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hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

“Này Khánh Hỷ, bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh kia 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
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hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn? 

Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với chân như 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
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điêu không sợ...) làm phương tiện, không sở 
đặc (của bốn điêu không sợ...) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷ, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chắng 
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thê nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh để khô, 
tập. diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với Thánh để 
khổ, tập, diệt, đạo kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, 
diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
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đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với Thánh đề khô, tập, 
diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc kia là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
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điêu không sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

“Này Khánh Hỷ, bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hội hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

“Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
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đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với bốn Niệm 
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trụ, bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hý, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bât cộng cùng với bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là không 
hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
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bât cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điêu không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Võ tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

Này Khánh Hỷ, bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
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môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát 
Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thân thông? 

Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thân thông là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông? 

Này Khánh Hỷ, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
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bốn điêu không sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
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không nơi mười lực của Phật cùng với mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng? 

Này Khánh Hỷ, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với mười lực của Phật, 
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bốn điêu không sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lấy không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả? 

—Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
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Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả? 

“Này Khánh Hỷ, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả. 
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QUYÊN 123 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (21) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

“Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tảnh 
không nơi mười lực của Phật cùng với trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
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Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

“Này Khánh Hỷ, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tât cả pháp 
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môn Đàả-la-ni, tât cả pháp môn Tam-ma-địa? 

“Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lấy không hai của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điều không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

“Này Khánh Hỷ, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, 
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không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-ởỊa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ- 
tát? 

Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì tánh 
không nơi mười lực của Phật cùng với hạnh Đại 
Bồ-tát kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điêu không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điêu không sợ...) làm phương tiện, hôi 
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hướng trí Nhật thiết trí, tu tập hạnh Đại Bô-tát? 

“Này Khánh Hỷ, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với hạnh Đại Bô-tát kia 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai nơi 
mười lực của Phật làm phương tiện, không sinh 
(nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, không 
sở đặc (nơi mười lực của Phật) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, mười lực của Phật và tánh 
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nơi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì 
tánh không nơi mười lực của Phật cùng với quả 
vị GIác ngộ cao tột kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, không sinh (của bốn 
điêu không sợ...) làm phương tiện, không sở đắc 
(của bốn điều không sợ...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị GIác ngộ 
cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với quả vị Giác ngộ cao 
tột kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai nơi mười lực của Phật... làm phương tiện, 
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không sinh (nơi mười lực của Phật...) làm 
phương tiện, không sở đắc (nơi mười lực của 
Phật...) làm phương tiện, hội hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, pháp không quên mất và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
táảnh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 123 907 


Này Khánh Hỷý, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 
mất...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

-Này Khánh Hỷ, pháp không quên mật và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
táảnh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
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pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 
mất...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hý, pháp không quên mất và 
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tánh của pháp không quên mật là không. Vì 
sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với chân như cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
táảnh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn? 

Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 
mất...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chăng thê 
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nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hý, pháp không quên mật và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với Thánh đề khô, tập, diệt, đạo kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh của 
tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tảnh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với Thánh đề 
khổ, tập, diệt, đạo kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
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hai của pháp không quên mất... làm phương 
tiện, không sinh (của pháp không quên mất...) 
làm phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
quên mất...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc? 

-Này Khánh Hỷý, pháp không quên mất và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với bôn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
táảnh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bỗn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

“Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
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của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 
mất...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biển xứ? 

-Này Khánh Hỷ, pháp không quên mật và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với tắm Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
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luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
táảnh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

“Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với tắm Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 

ât...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mât) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đăng giác, tắm 
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chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hý, pháp không quên mất và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với bôn Niệm trụ, bổn Chánh đoạn, bôn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
táảnh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

“Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với bỗn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 
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mật...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhật 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, pháp không quên mất và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
tánh luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh 
(của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, không 
sở đắc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 
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Này Khánh Hỷý, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 
mất...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhật thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? 

-Này Khánh Hỷ, pháp không quên mật và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với năm loại mắt, sáu phép thân thông là không 
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hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông? 

“Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thân thông là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 
mất...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
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hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hỷ, pháp không quên mất và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
táảnh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng? 

Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng là không hai, không hai 
phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 
mất...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hý, pháp không quên mất và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
táảnh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
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mật, tánh luôn luôn xả? 

“Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 

ât...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng? 

-Này Khánh Hý, pháp không quên mất và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

“Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 

ât...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật 
thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
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tập tât cả pháp môn Đà-la-ni, tât cả pháp môn 
Tam-ma-địa? 

-Này Khánh Hỷ, pháp không quên mật và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
táảnh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

“Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
l tiện, không sở đắc (của pháp không quên 

..) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhật thiết 
H ằ tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
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môn Tam-ma-địa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, pháp không quên mật và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh (của 
tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, không sở 
đặc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

“Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với hạnh Đại 
Bồ-tát kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
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phương tiện, không sở đắc (của pháp không 
quên mất...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
pháp không quên mất làm phương tiện, không 
sinh (của pháp không quên mất) làm phương 
tiện, không sở đắc (của pháp không quên mất) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, pháp không quên mất và 
tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp không quên mất cùng 
với quả vỊ Giác ngộ cao tột kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
tánh luôn luôn xả làm phương tiện, không sinh 
(của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, không 
sở đắc (của tánh luôn luôn xả) làm phương tiện, 
hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác 
ngộ cao tột? 

“Này Khánh Hỷ, tánh luôn luôn xả và tánh 
của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của tánh luôn luôn xả cùng với quả vị 
Giác ngộ cao tột kia là không hai, không hai 
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phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của pháp không quên mất... làm phương tiện, 
không sinh (của pháp không quên mất...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của pháp không quên 
mất...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hý, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
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khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chắng thê năm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh? 

-Này Khánh Hỷý, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng với pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh kia là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
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pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn? 
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-Này Khánh Hý, trí Nhất thiết và tánh của 
trí Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không 
của trí Nhất thiết cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với chân 
như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, an trú chân 
như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo? 

-Này Khánh Hý, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng với Thánh đề khô, tập, diệt, 
đạo kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với Thánh 
đề khô, tập, diệt, đạo kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
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hai của trí Nhật thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Nhất thiết cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
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Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng cùng với bốn 
Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bỗn Định vô sắc là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiệÐ làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tâm Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ? 

-Này Khánh Hỷý, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng với tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
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phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với tám 
Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷý, trí Nhất thiết và tánh của trí 
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Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng VỚI bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) lảm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 


936 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, tu tập bôn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hý, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Võ nguyện là không hai, không hai 
phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 
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-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông? 

-Này Khánh Hỷý, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thân thông là không hai, không hai phân. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với năm 
loại mắt, sáu phép thần thông là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
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Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? 

-Này Khánh Hỷý, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng là không hai, không hai 
phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiếp làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hý, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 
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-Này Khánh Hý, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
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Đạo tướng, trí Nhât thiết tướng làm phương 
tiện, không sinh (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa? 
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-Này Khánh Hý, trí Nhật thiết và tánh của 
trí Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không 
của trí Nhất thiết cùng với tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của 
trí Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷý, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với hạnh 
Đại Bô-tát kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của trí Nhất thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhật thiết trí, tu tập hạnh 
Đại Bô-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của trí 
Nhất thiết làm phương tiện, không sinh (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, không sở đắc (của trí 
Nhất thiết) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hý, trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí Nhất thiết cùng với quả vị Giác ngộ cao tột 
kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện, 
không sinh (của trí Đạo tướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của trí Đạo tướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị CIác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷý, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với quả vị 
Giác ngộ cao tột kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
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hai của trí Nhật thiết... làm phương tiện, không 
sinh (của trí Nhất thiết...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của trí Nhất thiết...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 124 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (22) 


-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tất cả 
pháp môn Đả-la-m làm phương tiện, không sinh 
(của tất cả pháp môn Đả-la-ni) làm phương tiện, 
không sở đắc (của tật cả pháp môn Đả-la-ni) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bỗ 
thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-lamật-đa là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhật thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đàả-la-ni làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
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không hữu vi, pháp không vô vị, pháp không 
rột ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tật cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tật cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng 
trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
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không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đối khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-đỊa cùng với pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tật cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đà-la-nI làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
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trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với chân như cho đến cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là không hai, 
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không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lẫy không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đàả-la-ni làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đà-la-nï) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lẫy không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
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Nhất thiết trí, an trú Thánh để khổ, tập, diệt, 
đạo? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đàả-la-nI làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định 
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vô sắc kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đàả-la-nI làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đà-la-nï) làm phương 
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tiện, không sở đắc (của tất cả pháp môn Đả-la- 
ni) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hôi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
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hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đà-la-m) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bỗn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đăng giác, tắm 
chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng vỚi bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
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môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
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tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
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hai của tât cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đả-la-ni) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, 
tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thân 
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thông? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đả-la-m...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đàả-la-nI làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đả-la-ni) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
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cùng với mười lực của Phật, bôn điêu không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tât cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
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pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đả-la-ni làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đà-la-nï) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tật cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tât cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam-ma- 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 124 963 


địa và tánh của tât cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đàả-la-ni làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng? 

-Này Khánh Hỷ, tật cả pháp môn Đả-la-ni và 
tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tất 
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cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tât 
cả pháp môn Đàả-la-ni làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
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tập tât cả pháp môn Đà-la-ni, tât cả pháp môn 
Tam-ma-địa? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
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pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đả-la-ni làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đà-la-nï) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tất cả pháp môn Đà-la-ni) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hý, tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tật cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-đ1a cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là 
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không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Đàả-la-ni làm phương tiện, không 
sinh (của tất cả pháp môn Đả-la-ni) làm phương 
tiện, không sở đắc (của tật cả pháp môn Đà-la-ni) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị GIác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, tật cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tật cả pháp môn Đà-la-ni là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đả-la-ni 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là không 
hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
không sinh (của tất cả pháp môn Tam-ma-địa) 
làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 
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-Này Khánh Hỷý, tât cả pháp môn Tam-ma- 
địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cùng với quả vị CIác ngộ cao 
tột kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của tất cả pháp môn Đà-la-ni... làm phương 
tiện, không sinh (của tất cả pháp môn Đả-la- 
ni...) làm phương tiện, không sở đắc (của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni...) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng, Dự lưu quả) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, 
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không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

-Này Khánh Hỷ, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả...) làm phương tiện, không sở đắc (của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả...) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, 
không sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

—Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
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Bật hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, không sinh (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất 
lai hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh? 

-Này Khánh Hý, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
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tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn? 

Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với chân như cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
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hướng...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhật 
thiết trí, an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn? 

-Này Khánh Hỷ, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
trú chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
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khô, tập, diệt, đạo? 

“Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với Thánh để khô, tập, diệt, đạo kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

-Này Khánh Hý, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với Thánh đề khô, tập, diệt, đạo kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an 
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trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với bôn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc kia là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hản quả là không. Vì sao? Vì tánh không của 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với 
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bốn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biển xứ? 

—Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là không hai, không 
hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
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phương tiện, không sinh (của Nhật lai 
hướng...) làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất 
lai hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với tắm Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biển xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
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năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo? 

Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo? 

-Này Khánh Hý, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với bôn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
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phương tiện, không sinh (của Nhật lai 
hướng...) làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất 
lai hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Võ tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông? 

Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông 
là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông? 

-Này Khánh Hỷ, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với năm loại mắt, sáu phép thân thông là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
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phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với mười lực của Phật, bỗn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
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hướng...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhât 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? 

-Này Khánh Hỷ, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

—Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bắt hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
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tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

—Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, Nhất lai hướng cho đến A-la- 
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hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đên A- 
la-hản quả là không. Vì sao? Vì tánh không của 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa? 

—Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-đIa là không hai, không hai 
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phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-đỊa? 

-Này Khánh Hỷ, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng... ) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
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sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại 
Bồ-tát? 

—Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia là không hai, 
không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hý, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
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tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm phương tiện, không 
sinh (của Dự lưu hướng...) làm phương tiện, 
không sở đắc (của Dự lưu hướng...) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
CHiác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không. 
Vì sao? Vì tánh không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả cùng với quả vị Giác ngộ cao tột kia là 
không hai, không hai phân. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, không sinh (của Nhất lai hướng...) 
làm phương tiện, vô sở đắc (của Nhất lai 
hướng...) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột? 

-Này Khánh Hỷ, Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả và tánh của Nhất lai hướng cho đến 
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A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... làm phương 
tiện, không sinh (của Dự lưu hướng...) làm 
phương tiện, không sở đắc (của Dự lưu hướng...) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập quả vị Giác ngộ cao tột. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 125 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (23) 


-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của quả 
vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đắc (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, hồi hướng trí 
Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Khánh Hý, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh kia 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đắc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao lây không hai của 
quả vị Độc giác làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở 
đặc (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với Thánh đề khổ, tập. 
diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đặc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hý, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
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của quả vị Độc giác cùng với bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đặc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đặc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 

Này Khánh Hý, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
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vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đắc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hý, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đắc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
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phép thân thông? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đắc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
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Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đắc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đắc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

Này Khánh Hý, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đắc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả pháp môn 
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Đà-la-ni, tât cả pháp môn Tam-ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đắc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của quả 
vị Độc giác làm phương tiện, không sinh (của 
quả vị Độc giác) làm phương tiện, không sở đắc 
(của quả vị Độc giác) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Độc giác và tánh của 
quả vị Độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không 
của quả vị Độc giác cùng với quả vị GIác ngộ 
cao tột kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Độc giác làm phương tiện, không 
sinh (của quả vị Độc giác) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Độc giác) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hạnh Đại Bôồ-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
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An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bô-tát cùng với Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bôồ-tát) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
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pháp không không đối khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bồ-tát cùng với pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh kia 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
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đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bồ-tát cùng với chân như cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú chân như 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề khô, tập. 
diệt, đạo? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bô-tát cùng với Thánh đề khổ, tập. 
diệt, đạo kia là không hai, không hai phân. 
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Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bỗn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bồ-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bồ-tát cùng với bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
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hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bôồ-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bô-tát cùng với tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 
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-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh 
của hạnh Đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh 
không của hạnh Đại Bồ-tát cùng VỚI bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bô-tát cùng với pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
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pháp môn giải thoát Võ nguyện là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bỏồ- tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bồ-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bồ-tát cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập năm loại 
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mặt, sáu phép thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bồ-tát cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lẫy không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bôồ-tát) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
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hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bôồ-tát cùng với pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả là không hai, không hai 
phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hạnh Đại Bôồ-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
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của hạnh Đại Bô-tát cùng với trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bồ- tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bô-tát cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
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tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập tật cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của 
hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát? 

-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh của 
hạnh Đại Bô-tát là không. Vì sao? Vì tánh không 
của hạnh Đại Bô-tát cùng với hạnh Đại Bồ-tát kia 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập hạnh Đại 
Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của 
hạnh Đại Bôồ-tát làm phương tiện, không sinh 
(của hạnh Đại Bô-tát) làm phương tiện, không sở 
đặc (của hạnh Đại Bồ-tát) làm phương tiện, hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột? 
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-Này Khánh Hỷ, hạnh Đại Bô-tát và tánh 
của hạnh Đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh 
không của hạnh Đại Bôồ-tát cùng với quả vị Giác 
ngộ cao tột kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lẫy không 
hai của hạnh Đại Bô-tát làm phương tiện, không 
sinh (của hạnh Đại Bỏ-tát) làm phương tiện, 
không sở đắc (của hạnh Đại Bô-tát) làm phương 
tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tỉnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-lamật-đa là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
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hai của quả vị Giác ngộ cao tột làm phương 
tiện, không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác 
ngộ cao tột) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
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sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao 
tột cùng với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia là không hai, 
không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy không 
hai của quả vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với chân như cho đến cảnh giới chẳng thê 
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nghĩ bàn kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, an trú chân như cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, an trú 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với Thánh để khổ, tập, diệt, đạo kia là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
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trí, an trú Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của quả 
vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với bốn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc kia là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định 
vô sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của quả 
vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
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tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
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tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng vỚi bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
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giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Võ tướng, pháp môn giải thoát 
Vô nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thân thông? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với năm loại mắt, sáu phép thân thông là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
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phương tiện, không sở đặc (của quả vị Giác 
ngộ cao tột) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng? 

Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lẫy không 
hai của quả vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 125 1023 


trí, tu tập mười lực của Phật, bôn điêu không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của quả 
vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hý, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xã. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lấy không hai của quả 
vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
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không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) 
làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất 
thiết trí, tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của quả 
vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
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tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷý, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địla. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lẫy không hai của quả 
vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát? 

Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị Giác ngộ cao tột 
cùng với hạnh Đại Bô-tát kia là không hai, không 
hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị GIác ngộ cao tột làm phương tiện, 
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không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập hạnh Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lây không hai của quả 
vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, không sinh 
(của quả vị Giác ngộ cao tột) làm phương tiện, 
không sở đắc (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, hồi hướng trí Nhất thiết trí, tu tập 
quả vị Giác ngộ cao tột? 

—Này Khánh Hỷ, quả vị Giác ngộ cao tột và 
táảnh của quả vị Giác ngộ cao tột là không. Vì 
sao? Vì tánh không của quả vị CIác ngộ cao tột 
cùng với quả vị GIác ngộ cao tột kia là không 
hai, không hai phân. 

Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lây không 
hai của quả vị Giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
không sinh (của quả vị Giác ngộ cao tột) làm 
phương tiện, không sở đắc (của quả vị Giác ngộ 
cao tột) làm phương tiện, hôi hướng trí Nhất thiết 
trí, tu tập quả vị Giác ngộ cao tột. 

Này Khánh Hỷ nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hôi hướng trí Nhất 
thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí nên 
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có khả năng tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đạt đến 
cứu cánh. Vì thê Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối 
với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa kia là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷ nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hôi hướng trí Nhất 
thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí nên 
có khả năng an trú pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh đạt đến cứu cánh. Vì 
thê Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷý nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa này nên có khả năng hôi hướng trí 
Nhất thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí 
nên có khả năng an trú chân như, pháp giới, pháp 
tảnh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ. 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn đạt đến cứu cánh. Vì thê Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này đôi với chân như cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn kia là pháp tôn quý, là pháp 
hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷý nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí Nhất 
thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí nên có 
khả năng an trú Thánh đề khổ, Thánh đề tập. 
Thánh để diệt, Thánh để đạo đạt đến cứu cánh. 
Vì thế Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với Thánh 
để khô, tập, diệt, đạo kia là pháp tôn quý, là pháp 
hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷý nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hôi hướng trí Nhất 
thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí nên có 
khả năng tu tập bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc đạt đến cứu cánh. Vì thế Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này đối với bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
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lượng, bốn Định vô sắc kia là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷ nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hôi hướng trí Nhất 
thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí nên có 
khả năng tu tập tám Giải thoát, tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ đạt đến cứu 
cánh. Vì thê Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ kia là pháp tôn quý, là pháp hướng 
dẫn. 

Này Khánh Hỷ nên biết, do Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên có khả năng hồi hướng trí Nhất thiết 
trí. Lại do hồi hướng trí Nhất thiết trí nên có khả 
năng tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo đạt đến cứu cánh. Vì thê Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này đôi với bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo kia là pháp 
tôn quý, là pháp hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷ nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hôi hướng trí Nhật 
thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí nên có 
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khả năng tu tập pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện đạt đến cứu cánh. Vì thế Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này đối với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện kia là pháp tôn quý, là pháp 
hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷý nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hôi hướng trí Nhất 
thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí nên có 
khả năng tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông đạt đến cứu cánh. Vì thê Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này đôi với năm loại mắt, sáu phép thân 
thông kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷý nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hôi hướng trí Nhất 
thiết trí. Lại do hồi hướng trí Nhất thiết trí nên có 
khả năng tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
đạt đến cứu cánh. Vì thế Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với mười lực của Phật, bỗn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia 
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là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷ nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí Nhất 
thiết trí. Lại do hồi hướng trí Nhất thiết trí nên có 
khả năng tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả đạt đến cứu cánh. Vì thế Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này đối với pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả kia là pháp tôn quý, là pháp hướng 
dẫn. 

Này Khánh Hỷ nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hôi hướng trí Nhất 
thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí nên có 
khả năng tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng đạt đến cứu cánh. Vì thế Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này đôi với trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng kia là pháp tôn 
quý, là pháp hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷ nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hôi hướng trí Nhất 
thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí nên có 
khả năng tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa đạt đên cứu cánh. Vì thê 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia là 
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pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷ nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hôi hướng trí Nhât 
thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí nên có 
khả năng tu tập hạnh Đại Bồ-tát đạt đến cứu 
cánh. Vì thê Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với 
hạnh Đại Bồ-tát kia là pháp tôn quý, là pháp 
hướng dẫn. 

Này Khánh Hỷ nên biết, do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí Nhất 
thiết trí. Lại do hôi hướng trí Nhất thiết trí nên có 
khả năng tu tập quả vị Giác ngộ cao tột đạt đến 
cứu cánh. Vì thế Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối 
với quả vị GIác ngộ cao tột kia là pháp tôn quý, 
là pháp hướng dẫn. 


L] 
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QUYÊN 126 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (24) 


Này Khánh Hỷ nên biết, ví như lây hạt giống 
rải trên mặt đât, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đôi với hạt giỗng sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, đối với Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến 
được sinh trưởng; nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
đối với Bồ thí cho đến Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. 
Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, ví như lây hạt giống 
rải trên mặt đât, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
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trí Nhật thiết trí, đôi với pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, 
khiển được hiển hiện, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng 
rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống 
rải trên mặt đất, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đôi với hạt giỗng sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, đối với chân như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi 
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khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn kia là chỗ nương tựa, là nơi 
có thê phát triển, khiến được hiến hiện, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này đôi với chân như cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn kia là pháp tôn quý, 
là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lây hạt giỗng 
rải trên mặt đât, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đôi với hạt giỗng sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, đôi với Thánh để khổ, Thánh để 
tập, Thánh để diệt, Thánh đế đạo kia là chỗ 
nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được 
hiển hiện, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với 
Thánh đề khổ, tập, diệt, đạo kia là pháp tôn quý, 
là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống 
rải trên mặt đất, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đôi với hạt giỗng sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
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Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi 
hướng trí Nhất thiết trí, đôi với bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc kia là chỗ nương tựa, 
là nơi có thể phát triển, khiến được sinh trưởng, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc kia là pháp 
tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng 
tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lây hạt giỗng 
rải trên mặt đât, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giống sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, đôi với tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ kia là 
chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến 
được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
đối với tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ kia là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng 
rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giỗng 
rải trên mặt đất, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đôi với hạt giỗng sinh 
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trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thê phát 
triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hồi 
hướng trí Nhất thiết trí, đối với bỗn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo kia là 
chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến 
được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
đối với bôn Niệm trụ, bôn Chánh đoạn, bỗn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đăng giác, tám 
chi Thánh đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng 
dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống 
rải trên mặt đất, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt giông sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, đôi với pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện kia là chỗ nương tựa, là nơi 
có thê phát triển, khiến được sinh trưởng, nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Võ nguyện kia là pháp tôn 
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quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng 
tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

"Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lây hạt 
giống rải trên mặt đất, nếu các duyên hòa hợp 
liên sinh trưởng. Nên biết, mặt đất đối với hạt 
giống sinh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể 
phát triển. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi 
hồi hướng trí Nhất thiết trí, đôi với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông kia là chỗ nương tựa, 
là nơi có thể phát triển, khiên được sinh trưởng, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với năm loại 
mắt, sáu phép thân thông kia là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng 
rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống 
rải trên mặt đất, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đôi với hạt giỗng sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, đối với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng kia là chỗ nương tựa, là nơi có thê phát 
triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la- 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 126 1039 


mật-đa này đôi với mười lực của Phật, bôn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. 
Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lây hạt giỗng 
rải trên mặt đât, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đôi với hạt giỗng sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, đôi với pháp không quên mật, 
tánh luôn luôn xả kia là chỗ nương tựa, là nơi có 
thể phát triển, khiến được sinh trưởng, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này đôi với pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả kia là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng 
rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống 
rải trên mặt đất, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đôi với hạt giỗng sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, đối với trí Nhất thiết, trí Đạo 
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tướng, trí Nhất thiết tướng kia là chỗ nương 
tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh 
trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng kia 
là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta 
chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lây hạt giỗng 
rải trên mặt đât, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đôi với hạt giỗng sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, đối với tật cả pháp môn Đà-la- 
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia là chỗ nương 
tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sinh 
trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với tất 
cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho 
nên Ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lấy hạt giống 
rải trên mặt đất, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đôi với hạt giỗng sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
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trí Nhật thiết trí, đôi với hạnh Đại Bô-tát kia là 
chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến 
được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
đối với hạnh Đại Bồ-tát kia là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ xưng tán rộng 
rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ nên biết, thí như lây hạt giỗng 
rải trên mặt đât, nêu các duyên hòa hợp liên sinh 
trưởng. Nên biết, mặt đất đôi với hạt giỗng sinh 
trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa và nơi hôi hướng 
trí Nhất thiết trí, đôi với quả vị Giác ngộ cao tột 
kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, 
khiến được sinh trưởng, nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này đối với quả vị Giác ngộ cao tột kia là 
pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên Ta chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nay đây Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác đối với tất cả công đức của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, nói còn chưa hết. Vì sao? Vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà con đã lãnh thọ từ Thế 
Tôn, công đức rộng sâu không bờ bến. Các thiện 
nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
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chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính cân tu 
học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng 
truyền bá rộng rãi thì công đức có được cũng 
không bờ bến. Nếu có người sao chép Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này tất cả đều trang nghiêm đẹp đế, 
lại dùng vô lượng tràng hoa, các loại hương xoa, 
hương bột tuyệt diệu, y phục, chuỗi ngọc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý lạ, nhạc hay, 
đèn sáng, tất cả vật hiện có đều cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, thì công đức có 
được cũng không bờ bên. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có mười nẻo thiện nghiệp xuất hiện ở thế 
ø1an. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, năm Thân thông... xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi 
thì do đó mới có Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tình 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất hiện ở 
thế ø1an. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh xuất hiện ở thê gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
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giảng giải, sao chép, truyên bá rộng rãi thì do 
đó mới có chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có Thánh để khổ, Thánh để tập, Thánh để 
diệt, Thánh đề đạo xuất hiện ở thê gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cân tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
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chi Thánh đạo xuất hiện ở thê gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thi do đó 
mới có năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất 
hiện ở thê gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xuất 
hiện ở thê gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
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thọ trì, đọc tụng, tinh cân tu học, tư duy đúng 
lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do 
đó mới có pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả xuất hiện ở thê gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cân tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thi do đó 
mới có tất cả pháp môn Đà-la-nI, tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có dòng dõi lớn Sát-đề-lợi, dòng dõi lớn Bà- 
la-môn, dòng đõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn 
Cư sĩ xuất hiện ở thê gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi 
thì do đó mới có trời Tứ đại vương, trời Ba mươi 
ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, 
trời Tha hóa tự tại xuất hiện ở thế ø1an. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời 
Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiều 
quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiều quảng, trời Võ 
lượng quảng, trời Quảng quả xuất hiện ở thế 
ø1an. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện 
hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh xuất hiện 
ở thể gian. 
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Bạch Thế Tôn, nêu có người đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lãng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi 
thì do đó mới có trời Không vô biên xứ, trời 
Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có Độc giác và quả vị Độc giác xuất hiện ở 
thế gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
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giảng giải, sao chép, truyên bá rộng rãi thì do 
đó mới có Đại Bồ-tát và hạnh Đại Bô-tát xuất 
hiện ở thê gian. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, 
giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó 
mới có tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và 
quả vị GIác ngộ cao tột xuất hiện ở thế Ø1an. 

Bây giờ, Phật bảo Thiên đề Thích: 

— Này Kiêu-thi-ca, Ta chăng nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu này chỉ có từng ấy công đức 
như đã nói ở trước. Vì sao? Vị Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế là đầy đủ vô biên công đức thù 
thăng. 

Này Kiêu-thi-ca, Ta cũng chắng nói, đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lăng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì 
các hữu tình nêu giảng truyền bá rộng rãi và 
thường sao chép, tất cả đều trang nghiêm đẹp đề, 
lại dùng vô lượng tràng hoa, các thứ hương xoa, 
hương bột thượng hạng, y phục, chuỗi ngọc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, tất cả các vật hiện có, cung kính cúng 
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dường, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam, 
thiện nữ chỉ có được từng ấy công đức như trước 
đã nói. Vì sao? Kiêểu-thi-ca, vì nêu thiện nam, 
thiện nữ chắng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lây 
vô sở đặc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba- 
lamật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc 
tụng, tĩnh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu 
tình nêu giảng truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao 
chép, trang trí đẹp đẽ, lại dùng vô lượng tràng 
hoa, các thứ hương xoa, hương bột thượng hạng, 
y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, tất cả mọi vật hiện 
có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
thì các thiện nam, thiện nữ ây thành tựu vô lượng 
Giới uân thù thắng, thành tựu vô lượng Định uân 
thù thăng, thành tựu vô lượng Tuệ uân thù thăng, 
thành tựu vô lượng Giải thoát uẫn thù thắng, 
thành tựu vô lượng Giải thoát tri kiến uấn thù 
thăng. 

Này Kiêu-thi-ca nên biết, thiện nam, thiện nữ 
ây xem như là Phật. Vì sao? Vì đã quyết định 
hướng đến quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Này Kiêu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây đã 
vượt qua bậc Thanh văn và Độc giác. Vì sao? Vì 
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đã cởi bỏ tất cả tâm thấp kém của hàng Thanh 
văn, Độc giác. 

Này Kiêu-thi-ca, tất cả sự thành tựu về ĐIỚI 
uân, định uân, tuệ uân, giải thoát uân, giải thoát 
tri kiên uân của Thanh văn Độc giác đôi với sự 
thành tựu về giới uân, định uân, tuệ uấn, giải 
thoát uấn, giải thoát tr1 kiến uẫn của thiện nam, 
thiện nữ này thì trăm phần chắng bằng một, ngàn 
phần chắng băng một, trăm ngàn phân chắng 
băng một, ức phần chắng băng một, trăm ức phần 
chăng băng một, ngàn ức phân chắng bằng một, 
trăm ngàn ức phân chắng băng một, trăm ngàn ức 
ức phần chắng băng một, phân toán sỐ, phân tính 
đếm, phân thí dụ, cho đến phân cực sô cũng 
chắng băng một. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì thiện 
nam, thiện nữ ây đã vượt qua tất cả tâm tưởng 
thập kém của Thanh văn, Độc giác, đôi với các 
pháp của Thanh văn, Độc giác thừa chăng bao 
giờ khen ngợi, đôi với tất cả pháp, không pháp 
nào là không biết, nghĩa là có khả năng biết đúng 
đăn rằng tất cả là không sở hữu. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở đặc 
làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh 
cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu 
giảng truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang 
trí đẹp đẽ, rôi dùng vô lượng tràng hoa, các thứ 
hương xoa, hương bột thượng hạng, y phục, 
chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc 
quý, nhạc hay, đèn sáng, tất cả mọi vật hiện có, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì 
các thiện nam, thiện nữ ây, Ta nói, có được võ 
lượng, vô biên công đức thù thắng trong hiện tại 
và VỊ laI. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ 
chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính cần 
tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng 
truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí 
đẹp đẽ, rồi dùng các thứ tràng hoa, các thứ hương 
xoa, hương bột thượng hạng, y phục, chuỗi ngọc, 
cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, tất cả mọi vật hiện có, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, thì chư Thiên chúng 
tôi thường theo ủng hộ, chăng để tất cả các loài 
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người và phi nhân, các thứ duyên xâu ác tạo 
mọi nhiều hại. 

Phật bảo Thiên đề Thích: 

—Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ lây tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng 
vô sở đặc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, thọ trì, đọc tụng, thi khi â ây có vô 
lượng trăm ngàn Thiên tử vì nhăm nghe pháp nên 
đều tập trung đến bày tỏ sự vui mừng hết mực, 
kính thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế. 

Này Kiêểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, 
lây tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, nêu giảng pháp tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như vậy, 
thì khi ấy có vô lượng Thiên tử... đều tập trung 
đến, dùng oal lực của chư Thiên khiến người 
thuyết pháp tăng thêm biện tài, nói mãi không 
hết. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, 
lây tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, nêu giảng pháp tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như vậy, 
thì khi ây có vô lượng Thiên tử... vì kính trọng 
pháp nên đều tập trung đến, dùng oai lực của chư 
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Thiên, khiên người thuyết pháp biện tài không 
chút vướng mặc, dù có vấn nạn cũng chẳng gây 
trở ngại. 

Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ, lây 
tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này chí tâm lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh 
cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu 
giảng truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang 
trí đẹp đẽ, rồi dùng các thứ tràng hoa, các thứ 
hương xoa, hương bột thượng hạng, y phục, 
chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc 
quý, nhạc hay, đèn sáng, tất cả vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì các 
thiện nam, thiện nữ ấy ở trong đời hiện tại có 
được vô biên công đức thù thắng, các ma và 
quyên thuộc của chúng, chẳng thể xâm hại quây 
nhiễu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, hoặc có thiện nam, thiện 
nữ, ở trong bốn chúng, nêu giảng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu như vậy, thì tâm không hề 
khiếp SỢ, chắng bị tất cả các thứ vẫn nạn làm cho 
khuất phục. Vì sao? Vì những vị đó luôn được sự 
gia hộ của Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu. Lại 
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trong kho tàng bí mật của Bát-nhã ba-la-mật- 

đa ấy, đã phân biệt rộng rãi, đây đủ về tật cả các 
pháp. Đó là pháp thiện, pháp bắt thiện, pháp vô 
ký, hoặc pháp quá khứ, pháp vị lai, pháp hiện tại; 
hoặc pháp thuộc Dục giới, pháp thuộc Sắc giới, 
pháp thuộc Vô sắc giới; hoặc pháp học, pháp vô 
học, pháp phi học phi vô học; hoặc pháp kiến sở 
đoạn, pháp tu sở đoạn, pháp phi sở đoạn; hoặc 
pháp thế gian, pháp xuất thế gian; hoặc pháp hữu 
lậu, pháp vô lậu; hoặc pháp hữu vi, pháp vô vị; 
hoặc pháp hữu kiến, pháp vô kiến; hoặc pháp 
hữu sắc, pháp vô sắc; hoặc pháp cộng, pháp bất 
cộng; hoặc pháp Thanh văn, hoặc pháp Độc giác, 
hoặc pháp Bồ-tát, hoặc pháp Như Lai. Vô lượng 
trăm ngàn pháp môn như vậy đều tóm thâu trong 
đó. Lại do các thiện nam, thiện nữ ây khéo trụ 
pháp không bên trong, khéo trụ pháp không bên 
ngoài, khéo trụ pháp không cả trong ngoài, khéo 
trụ pháp không không, khéo trụ pháp không lớn, 
khéo trụ pháp không thắng nghĩa, khéo trụ pháp 
không hữu vi, khéo trụ pháp không vô vị, khéo 
trụ pháp không rốt ráo, khéo trụ pháp không 
không biên giới, khéo trụ pháp không tản mạn, 
khéo trụ pháp không không đổi khác, khéo trụ 
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pháp không bản tánh, khéo trụ pháp không tự 
tướng, khéo trụ pháp không cộng tướng, khéo trụ 
pháp không nơi tât cả pháp, khéo trụ pháp không 
chăng thể năm bắt được, khéo trụ pháp không 
không tánh, khéo trụ pháp không tự tánh, khéo 
trụ pháp không không tánh tự tánh, hoàn toản 
chăng thấy có người vẫn nạn, cũng chăng thây có 
kẻ bị vấn nạn, cũng chắng thây có Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được nói. 

Vì vậy cho nên, này Kiêều-thi-ca, các thiện 
nam, thiện nữ này luôn được diệu lực từ uy thần 
lớn lao của Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ trì, nên 
chăng hê bị khuất phục do những vấn nạn của 
hàng ngoại đạo. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm 
lắng nghe, thọ tri, đọc tụng, tính cần tu học, tư 
duy đúng lý, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì các thiện nam, thiện nữ Ấy, tâm của họ 
chăng kinh hoàng, chắng sợ sệt, chăng khiếp hãi, 
tâm chăng chìm đắm, cũng chắng lo lắng, ă ăn nãn. 
Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ ấy chắng hề thấy 
có pháp có thể khiến kinh hoàng, sợ sệt khiếp 
hãi, chìm đắm và lo lắng ăn năn. 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ nào muôn đạt được vô biên công đức thắng 
lợi trong hiện tại như vậy, thì nên đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ấy, chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng truyên bá rộng 
rãi, hoặc lại sao chép, trang trí đẹp đẽ băng các 
vật báu, rôi dùng các thứ tràng hoa, các thứ 
hương xoa, hương bột thượng hạng, y phục, 
chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc 
quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nễu các thiện nam, thiện 
nữ, lây tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng 
vô sở đặc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, chí tâm lãng nghe, thọ trì, đọc 
tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng lý, vì các hữu 
tình nêu giảng truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao 
chép, trang trí đẹp đẽ băng các vật báu, rôi dùng 
các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột 
thượng hạng, y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả 
các vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, thì các thiện nam, thiện nữ ây thường 
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được cha mẹ, sư trưởng, bà con, bạn bè, trí 
thức, quốc vương, đại thần và các Sa-môn, Bà-la- 
môn... thương kính, cũng được tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác, Đại Bôồ-tát quả, Độc 
giác, A-la-hán, Bắt hoàn, Nhất lai, Dự lưu... ở vô 
biên thể giới trong mười phương nhớ nghĩ; lại 
được chư Thiên, Ma, Phạm, Nhân phi nhân, A- 
tố-lạc... trong thê gian thương giúp. Các thiện 
nam, thiện nữ ây thành tựu biện tài tôi thăng 
không bị gián đoạn. Thiện nam, thiện nữ ây tu 
hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thường không ngừng 
nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy an trụ nơi các pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, 
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thiện nữ ấy an trú nơi chân như, pháp giới, 

pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn, thường không ngừng nghỉ. 
Thiện nam, thiện nữ ấy an trú nơi Thánh đề khô, 
Thánh để tập. Thánh để diệt, Thánh đế đạo, 
thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ 
ây tu hành bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam, 
thiện nữ ấy tu hành tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ, thường 
không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy tu 
hành bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo, thường không ngừng nghỉ. Thiện 
nam, thiện nữ ấy tu hành pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện, thường không ngừng nghỉ. 
Thiện nam. thiện nữ ây tu hành năm loại mắt, sáu 
phép thần thông, thường không ngừng nghỉ. 
Thiện nam, thiện nữ ây tu hành mười lực của 
Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
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pháp Phật bât cộng, thường không ngừng nghỉ. 
Thiện nam, thiện nữ ấy tu hành pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả, thường không ngừng 
nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ây tu hành trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, thường 
không ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ây tu 
hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla, thường không ngừng nghỉ. Thiện 
nam, thiện nữ ây tạo mọi thành tựu cho các hữu 
tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thường không 
ngừng nghỉ. Thiện nam, thiện nữ ấy thành tựu 
được các pháp thân thông thù thắng của Đại Bồ- 
tát, du hóa đến các cõi Phật tự tại vô ngại. Thiện 
nam, thiện nữ ây chăng hề bị tất cả luận thuyết 
của ngoại đạo hàng phục mà có khả năng chế 
ngự các luận thuyết của ngoại đạo. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
muốn đạt được mọi công đức thăng lợi vô tận, 
liên tục trong hiện tại, vị lai như thế, thì nên đỗi 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ấy, chí tâm 
lắng nghe, thọ tri, đọc tụng, tính cần tu học, tư 
duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng truyền bá 
rộng rãi, lại nên sao chép, trang trí đẹp đẽ bằng 
các vật báu, rôi dùng vô lượng các thứ tràng hoa, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 126 1061 


các thứ hương xoa, hương bột thượng hạng, y 
phục, chuỗi ngọc, cờ phướn, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật 
hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, 
trang trí đẹp đế, tôn trí nơi thanh tịnh, cung kính 
cúng dường, quý trọng ngợi khen, thì khi ấy 
chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời 
Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha 
hóa tự tại ở trong thể giới ba lần ngàn này, những 
vị đã phát tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột 
thường đến nơi ây chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc 
tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo phía 
bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra. 

Các trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời 
Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiêu 
quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiếu quảng, trời Vô 
lượng quảng, trời Quảng quả, những vị đã phát 
tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột, thường đến nơi 
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ây chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, đi nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay 
luI ra. 

Các trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện 
hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh trong cõi 
Tịnh cư, cũng thường đến đó chiêm ngưỡng, lễ 
bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo 
phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra. 

Khi ây, trong thế giới này, các chúng Rồng, 
Dược-xoa, Kiên-đạt- phược, A- tô-lạc, Yết-lộ-trà, 
Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân... 
có oai đức lớn cũng thường đến đó chiêm 
ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi 
nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra. 

Bây giờ, chúng trời Tứ đại vương, trời Ba 
mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến 
hóa, trời Tha hóa tự tại ở vô biên thê ĐIỚI trong 
mươi phương, các vị đã phát tâm cầu quả vị Giác 
ngộ cao tột, thường đến nơi ấy, chiêm ngưỡng, lễ 
bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo 
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phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra. 

Trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm 
hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiêu quang, 
trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời 
Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiếu quảng, trời Vô 
lượng quảng, trời Quảng quả, những vị đã phát 
tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột, thường đến nơi 
ây chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, đi nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp tay 
luI ra. 

Trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, 
trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh trong cõi Tịnh 
cư, cũng thường đến đó chiêm ngưỡng, lễ bái, 
đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cung kính cúng 
dường. tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo phía 
bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra. 

Khi ấy, các chúng Rông, Dược-xoa, Kiên- 
đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩẳn-nại-lạc, 
Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân... có oai đức 
lớn, ở trong thê giới khác, cũng thường đến đó 
chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
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khen, đi nhiễu theo phía bên phải, lễ bái, chắp 
tay luI ra. 

Này Kiêu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây nên 
nghĩ thế này: “Nay có các chúng trời Tứ đại 
vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử- 
đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời 
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời 
Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời 
Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, 
trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng 
quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô 
nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc 
cứu cánh và vô lượng các Rồng, Dược-xoa, 
Kiêền-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-trà, Khẳn-nại- 
lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân... đây đủ oal 
đức lớn ở trong thế giới ba lần ngàn này và vô 
biên thế giới khác trong mười phương đã thường 
đến đó, chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu của ta, rôi cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo 
phía bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra. Đó là do ta 
đã dốc hết sức thiết bày sự bố thí chánh pháp.” 
Nghĩ như vậy rồi, tâm hết mực vui mừng, khiến 
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cho phước đức có được lại càng tăng thêm. 

Này Kiêu-thi-ca, những thiện nam, thiện nữ 
ây, vì được các chúng trời Tứ đại vương, trời Ba 
mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến 
hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời 
Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời 
Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, 
trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, 
trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, 
trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời 
Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời 
Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh và 
vô lượng các chúng Rồng, Dược-xoa, Kiên-đạt- 
phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc- 
hô-lạc-già, Nhân phi nhân... khác, đây đủ oai 
đức lớn ở trong thế giới ba lần ngàn này và vô 
biên thể giới khác trong mười phương, thường 
đến nơi đó dốc sức che chở ủng hộ, nên chắng hề 
bị tất cả loài người và phi nhân... làm não hại, 
chỉ trừ nghiệp nhân ác cô định từ đời trước, ở 
hiện tại đã chín muôi, hoặc chuyên trọng nghiệp 
để đời này chịu nhẹ. 

Này Kiêu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ ây, do 
diệu lực từ oai thần lớn lao của Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa này mà có được các thứ công đức, lợi 
lạc, thù thăng trong đời hiện tại như thê. Đó là 
chư Thiên... những vị đã phát tâm câu quả vị 
Ciác ngộ cao tột, hoặc đã quy y Phật Pháp có 
được sự lợi lạc thù thăng, do kính trọng pháp nên 
thường đến đó, dốc sức che chở ủng hộ, tăng 
thêm uy lực. Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ ây 
đã phát tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột, thường 
VÌ sự cứu giúp các hữu tình, thường vì sự thành 
tựu đầy đủ cho hữu tình, thường chăng xả bỏ các 
hữu tình, thường vì sự lợi lạc cho các hữu tình. 
Chư Thiên... kia cũng lại như vậy, do nhân 
duyên này, nên thường gắn bó dốc sức ủng hộ. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 127 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (25) 


Khi ấy, Đề Thích lại bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, thiện nam, thiện nữ ây VÌ SaO 
biết có chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, 
trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời 
Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, 
trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời 
Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực 
quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời Vô 
lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiều 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời 
Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời 
Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh và vô lượng các 
chúng Rồng, Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô- 
lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-g1à, 
Nhân phi nhân... khác, đây đủ oai đức lớn, ở 
trong thế giới ba lần ngàn này và vô biên thê giới 
khác trong mười phương, đi đến chỗ ấy chiêm 
ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa 


1068 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


thâm diệu đã được sao chép, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, chắp tay đi nhiễu 
theo phía bên phải, hoan hỷ hộ niệm? 

Bây giờ, Phật bảo Thiên đề Thích: 

Này Kiêều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ, 
nếu thấy chỗ tôn trí Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu ây có ánh sáng mâu nhiệm, hoặc nghe ở nơi 
ây có mùi hương lạ phảng phất, hoặc tiếng nhạc 
trời thì nên biết, khi ấy có các trời, rông... nơi 
thần lực oai đức lớn lao sung mãn, đi đến chỗ đó, 
chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu đã được sao chép, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chắp tay đi 
nhiễu theo phía bên phải, hoan hỷ hộ niệm. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ 
ây tu hạnh thanh tịnh nhiệm mâu, làm trang 
nghiêm, tinh khiết nơi đó, luôn chí tâm cúng 
dường Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy, thì nên biết, bây 
giờ có các chúng trời, rông... với thần lực oai 
đức lớn lao, sung mãn, đi đến nơi đó chiêm 
ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu đã được sao chép, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, chắp tay đi nhiễu 
theo phía bên phải, hoan hỷ hộ niệm. 
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Này Kiêu-thi-ca, do các chúng trời, rông... 
với đầy đủ oai đức thân lực lớn lao sung mãn như 
vậy, đi đến chôn ây, nên nơi đó các hàng tà thần, 
ác quý thảy đều kinh khiếp lui tránh không dám 
ở lại Do nhân duyên này nên các thiện nam, 
thiện nữ ấy, tâm liền mở rộng, những thiện 
nghiệp đã tu càng thêm tăng trưởng, tất cả việc 
làm đều không trở ngại. Vì vậy cho nên, Kiêu- 
thi-ca, nếu muốn tôn trí Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
ở nơi nảo thì chung quanh nơi ây phải dọn dẹp 
vật bất tịnh, quét dọn sạch sẽ, rải nước thơm, trải 
bảo tòa rôi mới tôn trí. Xong đốt hương, rải hoa, 
treo lọng dây, trang trí xen kẽ cờ phướn báu, 
chuông gió ở trong đó. Rồi, dùng y phục, anh lạc, 
vàng bạc, đồ báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay 
đèn sáng, vô lượng các thứ đẹp đẽ trang trí nơi 
ây. Nếu thường cúng dường Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê liền có vô lượng chúng trời, rồng... 
đây đủ oai đức thần lực lớn lao sung mãn đi đến 
nơi đó, chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu đã được sao chép, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chặp tay 
đi nhiễu theo phía bên phải, hoan hỷ hộ niệm. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ 
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ây, nêu thường cúng dường Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như vậy thì thân tâm không mệt mỏi, thân tâm 
an lạc, thân tâm nhẹ nhàng, thân tâm điều hòa, 
thân tâm an ồn, găn chặt tâm vào Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, thì đêm ngủ không có ác mộng, chỉ thấy 
mộng lành, đó là thây Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác, thân sắc vàng, đầy đủ ba mươi hai tướng 
Đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp kèm theo, viên 
mãn trang nghiêm, phóng hào quang lớn, chiếu 
khắp tất cả, các hàng Thanh văn, Bồ-tát vây 
quanh trước sau, thân ở trong chúng ây, nghe 
Phật nêu giảng pháp tương ưng Bồ thí ba-la-mật- 
đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật- 
đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nghe Phật nêu giảng pháp 
tương ưng pháp không bên trong, pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
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không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 

không không tánh tự tánh. Nghe Phật nêu giảng 
pháp tương ưng chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tảnh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn. Nghe Phật nêu giảng pháp tương ưng Thánh 
đế khổ, Thánh để tập, Thánh để diệt, Thánh để 
đạo. Nghe Phật nêu giảng pháp tương ưng bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Nghe 
Phật nêu giảng pháp tương ưng tám CIải thoát, 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 
Nghe Phật nêu giảng pháp tương ưng bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 
Nghe Phật nêu giảng pháp tương ưng pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. Nghe Phật nêu 
giảng pháp tương ưng. Nghe Phật nêu giảng pháp 
tương ưng năm loại mắt, sáu phép thân thông. 
Nghe Phật nêu giảng pháp tương ưng mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. Nghe Phật nêu giảng 
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pháp tương ưng pháp không quên mật, tánh 
luôn luôn xả. Nghe Phật nêu giảng pháp tương 
ưng trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. Nghe Phật nêu giảng pháp tương ưng tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. Nghe Phật nêu giảng pháp tương ưng tất cả 
hạnh Đại Bôồ-tát Nghe Phật nêu giảng pháp 
tương ưng quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nghe phân biệt về nghĩa của pháp tương 
ưng Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại 
nghe phân biệt về nghĩa của pháp tương ưng 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rôt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lại nghe phân biệt về nghĩa của pháp tương 
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ưng chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 

không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn. Lại nghe phân biệt về nghĩa của pháp tương 
ưng Thánh để khô, Thánh đề tập, Thánh đề diệt, 
Thánh để đạo. Lại nghe phân biệt về nghĩa của 
pháp tương ưng bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. Lại nghe phân biệt về nghĩa của 
pháp tương ưng tám Giải thoát, tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Lại nghe phân 
biệt về nghĩa của pháp tương ưng bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. Lại 
nghe phân biệt về nghĩa của pháp tương ưng 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Lại 
nghe phân biệt vệ nghĩa của pháp tương ưng. Lại 
nghe phân biệt về nghĩa của pháp tương ưng năm 
loại mắt, sáu phép thân thông. Lại nghe phân biệt 
về nghĩa của pháp tương ưng mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. Lại nghe phân biệt về nghĩa của 
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pháp tương ưng pháp không quên mật, tánh 
luôn luôn xả. Lại nghe phân biệt về nghĩa của 
pháp tương ưng trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. Lại nghe phân biệt về nghĩa của 
pháp tương ưng tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. Lại nghe phân biệt về 
nghĩa của pháp tương ưng tất cả hạnh Đại Bô-tát. 
Lại nghe phân biệt về nghĩa của pháp tương ưng 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. Hoặc ở 
trong mộng thấy cây Bồ-đề, thân nó cao lớn, 
trang trí băng các thứ báu, thấy Đại Bồ-tát hướng 
đến cây Bô-đê, ngôi kiết già, hàng phục ma oán, 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển pháp 
luân nhiệm mâu, độ vô lượng chúng sinh. Lại 
thây vô lượng trăm ngàn ức ức Đại Bồ-tát cùng 
tụ hội luận thuyết các thứ pháp nghĩa, đó là nên 
tạo mọi sự thành tựu cho hữu tình như vậy, nên 
làm nghiêm tịnh cõi Phật như vậy, nên hàng phục 
ma quân như vậy, nên tu hạnh Bồ-tát như vậy, 
nên thu nhiếp giữ lấy trí Nhất thiết trí như vậy. 
Hoặc lại mộng thây vô lượng trăm ngàn ức ức 
Phật ở phương Đông, cũng nghe âm thanh, đó là 
thê giới ấy, tên Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác ấy, biết bao trăm ngàn ức ức Đại Bồ-tát, 
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biết bao trăm ngàn ức ức đệ tử Thanh văn, 
cung kính vây quanh, vì họ thuyết pháp. Phương 
Nam, Tây, Bắc, bốn phía, trên dưới đều cũng như 
vậy. Hoặc lại mộng thây vô lượng trăm ngàn ức 
ức Phật ở phương Đông, nhập Niết-bàn, thấy tất 
cả Phật nhập Niết-bàn rôi, mỗi vị Phật đều có thí 
chủ cúng dường xá-lợi, dùng bảy báu thượng 
diệu, xây dựng vô lượng trăm ngàn ức ức bảo 
tháp. Lại ở nơi tất cả các bảo tháp đều dùng vô 
lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột... bậc 
nhất, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các 
thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, trải qua vô 
lượng kiếp, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía, 
trên dưới, cũng lại như vậy. 

Này Kiêểu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây 
thây hình tướng của các mộng lành như vậy, 
hoặc ngủ, hoặc thức, thân tâm luôn an lạc; chư 
Thiên, Thân... luôn cho thêm tỉnh lực, khiến họ 
tự biết thân thể nhẹ nhàng. Do nhân duyên ây, 
chắng tham đăm nhiêu về ăn uống, thuốc men, y 
phục, đồ nằm, đối với bốn sự cúng dường tâm 
luôn coI nhẹ. Như vị sư tu pháp Du-g1à nhập định 
thăng diệu; do sức định ây, thân tâm tươi nhuận; 
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ra khỏi định rôi đôi với các món ăn ngon, tâm 
luôn coi nhẹ. Việc này cũng vậy. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì thiện nam, thiện nữ ây do tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, Thanh văn, Bô-tát, 
Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, 
Yêết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân 
phi nhân..., những vị đầy đủ thân lực, oai đức 
thù thắng ở trong thê giới ba lần ngàn này và vô 
biên thế giới khác trong mười phương, luôn từ bi 
hộ niệm dùng diệu tinh lực hỗ trợ tác động vào 
thân tâm, khiến ý chí họ được dũng mãnh, thân 
thể họ luôn khỏe mạnh. 

Này Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ 
muốn được công đức trong đời hiện tại như vậy 
thì nên phát khởi tâm của trí Nhất thiết trí, lây vô 
sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, như lý tư duy, giảng giải nêu 
bày, sao chép, truyền bá rộng rãi. 

Này Kiêu-thi-ca, nêu thiện nam, thiện nữ tuy 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng thể lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tính cần tu học, như lý tư 
duy, vì các hữu tình nêu giảng, truyền bá rộng 
rãi, nhưng chỉ sao chép, trang trí băng các vật 
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báu; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột... thượng diệu, y phục, anh lạc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, hết cả các vật hiện có, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen thi cũng được công 
đức như trước đã nói. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
thiện nam, thiện nữ ây có khả năng tạo được lợi 
ích rộng rãi, đem lại vô lượng an lạc cho các 
chúng sinh. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ lây tâm của trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình, nêu giảng, 
truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí 
bằng các vật báu, rồi dùng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng diệu, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, hết cả các vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì thiện 
nam, thiện nữ ây, do nhân duyên này sẽ đạt được 
vô lượng phước đức thù thăng. Suốt cuộc đời 
dùng vô lượng các thứ ăn uống, y phục đồ năm, 
thuốc men, đồ dùng thượng diệu, cung kính cúng 
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dường, tôn trọng ngợi khen tât cả các Đức 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và chúng đệ tử ở 
các thế giới trong mười phương, cũng nhiêu hơn 
người, sau khi các đức Phật và đệ tử trong mười 
phương nhập Niết-bàn, vì cúng dường xá-lợi nên 
dùng bảy thứ báu thượng hạng xây dựng bảo 
tháp cao rộng trang nghiêm đẹp đề, lại dùng vô 
lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột... bậc 
nhất, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các 
thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, cũng dốc suốt 
cả cuộc đời, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chư Phật và 
chúng đệ tử trong mười phương đều do Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu ây mà sinh ra. 

Bây giờ, Phật bảo Thiên đề Thích: 

Này Kiêu-thi-ca, ø1ả sử xá-lợi của Phật đây 
cả châu Thiệm-bộ này, lây làm một phân. Việc 
sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ấy, lấy 
làm một phân. Trong hai phần nảy, ông chọn 
phân nào? 

Thiên để Thích liền bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, ø1ả sử xá-lợi của Phật đầy cả 
châu Thiệm-bộ này lấy làm một phân. Việc sao 
chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ây, lây làm 
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một phân. Trong hai phân này, theo ý con thì 

chọn Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì con đôi 
với xá-lợi của chư Phật chăng phải là chắng tín 
thọ, chăng phải là chắng ưa thích cung kính, 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Nhưng xá-lợi 
đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra, đều là sự tu 
tập hun đúc từ uy lực công đức của Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà có và được tất cả Trời, Người, A- 
tố-lạc... trong thế gian dùng vô lượng các thứ 
tràng hoa, hương xoa, hương bột... thượng diệu, 
y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, tất cả các vật hiện 
có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 

Khi ấy, Cụ thọ Xá-lợi Tử nói với Thiên để 
Thích: 

Này Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê là đã chăng thể nắm bắt, không sắc, không 
thây, không một tướng đối đãi, gọi là không 
tướng, thì ông làm sao nắm bắt được! Vì sao? Vì 
Bátnhã ba-la-mật-đa như thê là không thủ, 
không xả, không tăng, không giảm, không tụ, 
không tán, không lợi, không hao, không nhiễm, 
không tịnh. Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
chăng nhận pháp chư Phật, chắng bỏ pháp phàm 
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phu; chăng nhận pháp Bô-tát, chăng bỏ pháp 
phàm phu; chắng nhận pháp Độc giác, chắng bỏ 
pháp phảm phu; chăng nhận pháp Thanh văn, 
chăng bỏ pháp phàm phu; chăng nhận cảnh giới 
vô vi, chăng bỏ cảnh giới hữu vi. Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế chắng nhận Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chắng nhận Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế chắng nhận pháp không bên trong, chắng 
nhận pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê chắng nhận chân 
như, chăng nhận pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
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bàn. Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê chắng nhận 
Thánh để khổ, chắng nhận Thánh để tập, diệt, 
đạo. Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê chắng nhận 
bốn Tĩnh lự, chắng nhận bốn Vô lượng, bốn Định 
vô săc. Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế chăng nhận 
tám Giải thoát, chẳng nhận tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ. Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê chắng nhận bốn Niệm trụ, chắng nhận 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thê chắng nhận pháp môn 
giải thoát Không, chăng nhận pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện. Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thể chắng nhận năm loại mắt, chắng nhận 
sáu phép thần thông. Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế chắng nhận mười lực của Phật, chẳng nhận 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế chăng nhận 
pháp không quên mất, chăng nhận tánh luôn luôn 
xả. Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế chắng nhận trí 
Nhất thiết, chẳng nhận trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế chăng 
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nhận tât cả pháp môn Đả-la-ni, chắng nhận tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa. Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê chắng nhận Dự lưu quả, chắng nhận 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán quả. Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế chăng nhận quả vị Độc giác. Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế chắng nhận hạnh Đại 
Bô-tát. Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê chăng nhận 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Thiên đề Thích đáp lại Xá-lợi Tử: 

-Bạch Đại đức, đúng vậy, đúng vậy, đúng 
như lời ngài nói! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
thật chắng thê năm bắt, không sắc, không thấy, 
không một tướng đổi đãi, gọi là không tướng. 
Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy là 
không giữ, không bỏ, không tăng, không giảm, 
không tụ, không tán, không lợi, không hao, 
không nhiễm, không tịnh. Bạch Đại đức, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thê là chăng nhận pháp chư 
Phật, chăng bỏ pháp phàm phu; chăng nhận pháp 
Bỏ-tát, chăng bỏ pháp phàm phu; chắng nhận 
pháp Độc giác, chăng bỏ pháp phàm phu; chắng 
nhận pháp Thanh văn, chắng bỏ pháp phàm phu; 
chăng nhận cảnh giới vô vi, chăng bỏ cảnh giới 
hữu vi. Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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thể chăng nhận Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng 

nhận Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế chăng nhận pháp không bên 
trong, chắng nhận pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế chăng nhận chân như, chăng nhận pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế chăng nhận Thánh đề khổ, chắng 
nhận Thánh đề tập, diệt, đạo. Bạch Đại đức, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế chắng nhận bốn Tĩnh 
lự, chắng nhận bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
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Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể 
chắng nhận tám Giải thoát, chắng nhận tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Bạch 
Đại đức, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế chắng 
nhận bốn Niệm trụ, chẳng nhận bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo. Bạch Đại đức, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thê chăng nhận pháp môn giải 
thoát Không, chắng nhận pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện. Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thể chắng nhận năm loại mắt, chắng 
nhận sáu phép thần thông. Bạch Đại đức, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế chắng nhận mười lực của 
Phật, chắng nhận bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng. Bạch Đại đức, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế chăng nhận pháp 
không quên mất, chắng nhận tánh luôn luôn xả. 
Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
chắng nhận trí Nhất thiết, chắng nhận trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Bạch Đại đức, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế chẳng nhận tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, chăng nhận tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa. Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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thể chắng nhận quả Dự lưu, chắng nhận quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. Bạch Đại đức, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế chắng nhận quả vị Độc 
giác. Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế chắng nhận hạnh Đại Bô-tát. Bạch Đại đức, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế chắng nhận quả vị 
Giác ngộ cao tỘt. 

Bạch Đại đức, nếu đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa có khả năng nhận biết như thế, thì là đã năm 
bắt đúng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu, cũng là 
tu hành đúng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu. Vì 
sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu chắng 
theo hai nẻo, không có hai tướng. Như vậy, Tĩnh 
lự, Tinh tân, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa cũng chăng theo hai nẻo, không có hai 
tướng. 

Bây giờ, Phật khen Thiên đề Thích: 

—Hay thay, hay thay, như ông đã nói! Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu chắng theo hai nẻo. Vì 
sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu không 
có hai tướng. Như vậy, Tĩnh lự, Tinh tân, An 
nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa cũng chắng 
theo hai nẻo. Vì sao? Vì Tĩnh lự, Tinh tấn, An 
nhãn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa ấy cũng 
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không có hai tướng. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
là muốn khiến chân như cũng có hai tướng. Vì 
sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu cùng với chân như là không hai, không hai 
phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa có hai tướng tức là muốn khiến chân 
như cũng có hai tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa cùng với chân như là không hai, không 
hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
là muôn khiến pháp giới cũng có hai tướng. Vì 
sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu cùng với pháp giới là không hai, không hai 
phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa có hai tướng tức là muôn khiến pháp 
giới cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
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Tĩnh lự, Tinh tân, An nhãn, Tịnh giới, Bô thí 
ba-la-mật-đa cùng với pháp giới là không hai, 
không hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
là muôn khiến pháp tánh cũng có hai tướng. Vì 
sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu cùng với pháp tánh là không hai, không hai 
phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa có hai tướng tức là muôn khiến pháp 
tánh cũng có hai tướng. Vì sao? Kiêểu-thi-ca, vì 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la mật-đa cùng với pháp tánh là không hai, 
không hai phân. 

Này Kiểu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
là muôn khiến tánh không hư vọng, cũng có hai 
tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thầm điệu cùng với tánh không hư vọng, 
là không hai, không hai phân. 

Này Kiều- thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh ĐIỚI, Bồ thí ba- 
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la-mật-đa có hai tướng tức là muôn khiên tánh 
không hư vọng, cũng có hai tướng. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh ĐIỚI, 
Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với tánh không hư 
vọng, là không hai, không hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
là muốn khiến tánh chắng đổi khác cũng có hai 
tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu cùng với tánh chẳng đối khác là 
không hai, không hai phân. 

Này Kiều- thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh ĐIỚI, Bồ thí ba- 
la-mật-đa có hai tướng tức là muốn khiến tánh 
chắng đối khác cũng có hai tướng. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh ĐIỚI, 
Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với tánh chắng đôi khác 
là không hai, không hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
là muốn khiên tánh bình đắng cũng có hai tướng. 
Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu cùng với tánh bình đắng là không hai, 
không hai phân. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 127 1089 


Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muôn khiến 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa có hai tướng tức là muốn khiến tánh 
bình đắng cũng có hai tướng. Vì sao? Kiêu-thi- 
ca, vì Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh ĐIỚI, Bồ 
thí ba-la-mật-đa cùng với tánh bình đắng là 
không hai, không hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
là muốn khiên tánh ly sinh cũng có hai tướng. Vì 
sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu cùng với tánh ly sinh là không hai, không 
hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa có hai tướng tức là muốn khiến tánh ly 
sinh cũng có hai tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa cùng với tánh ly sinh là không hai, 
không hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
là muôn khiến định pháp cũng có hai tướng. Vì 
sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
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điệu cùng với định pháp là không hai, không 
hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa có hai tướng tức là muốn khiến định 
pháp cũng có hai tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
lamật-đa cùng với định pháp là không hai, 
không hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
là muốn khiến trụ pháp cũng có hai tướng. Vì 
sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
điệu cùng với trụ pháp là không hai, không hai 
phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa có hai tướng tức là muốn khiến trụ 
pháp cũng có hai tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa cùng với trụ pháp là không hai, không 
hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
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là muốn khiên thật tế cũng có hai tướng. Vì 
sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu cùng với thật tế là không hai, không hai 
phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa có hai tướng tức là muốn khiến thật tế 
cũng có hai tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Tĩnh 
lự, Tinh tân, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa cùng với thật tế là không hai, không hai 
phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
là muốn khiến cảnh giới hư không cũng có hai 
tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu cùng với cảnh giới hư không là 
không hai, không hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa có hai tướng tức là muốn khiến cảnh 
giới hư không cũng có hai tướng. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh ĐIỚI, 
Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với cảnh giới hư không 
là không hai, không hai phân. 
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Này Kiêu-thi-ca, có những kẻ muôn khiến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu có hai tướng tức 
là muôn khiến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn cũng 
có hai tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu cùng với cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn là không hai, không hai phân. 

Này Kiểu-thi-ca, có những kẻ muốn khiến 
Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa có hai tướng tức là muốn khiến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn cũng có hai tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn là không hai, không hai 
phân. 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế, Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian đều 
nên chí thành lễ bái, đi nhiễu theo phía bên phải, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Vì 
sao? Vì tất cả chúng Đại Bồ-tát đều nương nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế mà tỉnh 
cần tu học, đã chứng, sẽ chứng, đang chứng quả 
vị GIác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, như con ngôi trong điện 
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Thiện pháp ở cõi trời Ba mươi ba, trên tòa 
Thiên đế, vì các chúng trời, nêu giảng chánh 
pháp. Khi ấy có vô lượng các Thiên tử... đi đến 
chỗ con, để nghe con nói, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu theo phía 
bên phải, lễ bái, chặp tay lui ra. Khi con không ở 
đây, các Thiên tử... cũng đi đến, tuy chắng thấy 
con vẫn xem như khi có con ở đó, cung kính 
cúng dường, hoặc nói, chỗ này là tòa ngôi của 
Thiên đề Thích, vì chư Thiên... mà thuyết pháp, 
chúng ta nên xem như Thiên chủ có mặt, cúng 
dường, đi nhiễu theo phía bên phải lễ bái, lui ra. 
Bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, 
nếu có người sao chép, thọ tri, đọc tụng, vì các 
hữu tỉnh nêu giảng, truyền bá rộng rãi thi nên 
biết ngay Ở chỗ ây có vô lượng vô sỐ chúng 
Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiên-đạt- phược, A- tố- 
lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-g1à, 
Nhân phi nhân... ở cõi này và vô biên thế giới 
khác trong mười phương đều đến đông đủ, dù 
không có người nói, nhưng vì kính trọng pháp 
nên cũng ở nơi đó, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, lễ bái lui ra. Vì sao? Vì tật cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác đều do Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa thâm diệu như thể mà được sinh; 
tất cả chúng Đại Bồ-tát, Độc giác, Thanh văn và 
các hữu tình, với đây đủ sự an lạc thù thăng đều 
nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể mà 
được sinh khởi; xá-lợi Phật cũng do Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu như thể mà đượm nhuần 
công đức, được cúng dường. 

Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
cùng với các hạnh Đại Bồ-tát và sự chứng đắc 
của trí Nhất thiết trí là nhân, là duyên, là nơi 
nương tựa, là khả năng dẫn phát. 

Bạch Thế Tôn, do duyên cớ ấy mà con nói: 
Giả sử xá-lợi Phật đầy khắp châu Thiệm-bộ này, 
lây làm một phân; sự sao chép Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu như thé, lại lấy làm một phân. 
Trong hai phân này, con chỉ chọn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như ấy. 

Bạch Thế Tôn, nêu con khi đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, thọ trì, đọc tụng, 
nhớ nghĩ đúng đắn, vì tâm khế hợp với pháp, nên 
hoàn toàn chăng thấy có các tướng sợ hãi. Vì 
sao? Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu, không tướng, không trạng, không 
ngôn, không thuyết. 
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Bạch Thể Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này không tướng, không trạng, không ngôn, 
không thuyết, cho nên Tĩnh lự, Tinh tân, An 
nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa cũng không 
tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tảnh cũng không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
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tê, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn cũng không tướng, không trạng, không 
ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên Thánh để khổ, Thánh để tập, 
Thánh để diệt, Thánh đế đạo cũng không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho Tiên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cũng không tướng, không trạng, 
không ngôn. không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên tám Giải thoát, tám Thắng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng không 
tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tắm chi Thánh đạo cũng không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết. 
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Bạch Thể Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này không tướng, không trạng, không ngôn, 
không thuyết, cho nên pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện cũng không tướng, không 
trạng, không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên năm loại mắt, sáu phép thân 
thông cũng không tướng, không trạng, không 
ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên mười lực của Phật, bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng không tướng, không trạng, không ngôn, 
không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả cũng không tướng, không trạng, không 
ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
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không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng không tướng, không trạng, 
không ngôn. không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên tất cả pháp môn Đàả-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cũng không tướng, không 
trạng, không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên hạnh Đại Bô-tát cũng không 
tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên quả vị Giác ngộ cao tột cũng 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, cho nên tất cả pháp cũng không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, nêu Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
có tướng, có trạng, có ngôn, có thuyết, chắng 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 127 1099 


phải không tướng, không trạng, không ngôn, 
không thuyết thì lẽ nào Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác lại biết tật cả pháp là không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết mà 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, vì các hữu 
tình thuyết giảng tất cả pháp là không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, chăng phải có tướng, có trạng, có ngôn, 
có thuyết, cho nên Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác biết tất cả pháp là không tướng, không 
trạng, không ngôn, không thuyết mà chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột, vì các hữu tình thuyết 
giảng tất cả pháp là không tướng, không trạng, 
không ngôn. không thuyết. 

Bạch Thê Tôn, cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đáng được nhận lãnh vô lượng tràng hoa, hương 
xoa, hương bột... thượng diệu, y phục, anh lạc, 
cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, tật cả các vật hiện có của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian đem đến cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 

Bạch Thể Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lăng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng lý, vì các hữu tình, nêu giảng, truyền bá 
rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí bằng nhiều 
vật báu, rồi dùng vô lượng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng hạng, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, tất cả các vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì các 
thiện nam, thiện nữ ấy nhất định chăng đọa vào 
các nẻo địa ngục bảng sinh, quỷ giới, nơi biên 
địa chỗ không tin Phật, chỗn ác kiên, chăng rơi 
vào bậc Thanh văn và Độc giác, quyết hướng đến 
quả vị GIác ngộ cao tột, thường thây chư Phật 
luôn nghe chánh pháp, chăng lìa bạn lành, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, tạo mọi thành tựu cho hữu 
tình, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế 
Tôn và chúng Đại Bỏ-tát, thường đem vô lượng 
tràng hoa, hương xoa, hương bột... thượng hạng, 
y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng mà cúng dường. 

Bạch Thế Tôn, ø1ả sử xá-lợi Phật đầy cả thế 
giới ba lần ngàn này, lấy làm một phân; sự sao 
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chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thể 
lại lây làm một phân. Trong hai phần này, con 
chỉ chọn Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. Vì sao? Vì tất 
cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Các và xá-lợi Phật 
trong thế giới ba lần ngàn đều từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà sinh ra. Lại nữa, xá-lợi Phật trong thế 
giới ba lần ngàn đêu do uy lực công đức đã tu tập 
huân đúc Bát-nhã ba-la-mật-đa mà có, nên được 
Trời, Người, A-tô-lạc... cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen. Do nhân duyên ây, nên các 
thiện nam, thiện nữ cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen xá-lợi Phật, nhất định chắng bị 
đọa vào ba đường ác, thường sinh vào cõi trời, 
người, hưởng mọi sự an lạc, giàu sang, tự do theo 
ý muôn, nương pháp của ba thừa, thăng đến Niết- 
bàn. 

Bạch Thế Tôn, hoặc thấy Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Các, hoặc thây sự sao chép Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu, hai công đức ấy băng 
nhau không khác. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thế cùng với chư Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác là băng nhau, không hai, không hai 
phân. 

Bạch Thế Tôn, hoặc có Như Lai Ứng Chánh 
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Đắng Giác trụ ở ba thời để chỉ dẫn, vì các hữu 
tình, nêu bày chánh pháp, đó là Khế kinh, Ứng 
tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, Nhân 
duyên, Bản sự, Bản sinh, Phương quảng, Hy 
pháp, Thí dụ, Luận nghị. Hoặc các thiện nam, 
thiện nữ, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này thọ 
trì, đọc tụng, vì người khác giảng giải rộng khắp, 
thì hai công đức này băng nhau không khác. Vì 
sao? Vì hoặc là Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
kia, hoặc ba thời chỉ dẫn, hoặc đã nêu bảy mười 
hai bộ loại giáo pháp tất cả đều nương nơi Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, hoặc tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác trụ ở ba thời để chỉ dẫn trong 
mười phương thế giới như cát sông Hằng trụ ở ba 
thời để chỉ dẫn, vì các hữu tình, tuyên thuyết 
chánh pháp, đó là Khế kinh, Ứng tụng, Ký biệt, 
Phúng tụng, Tự thuyết, Nhân duyên, Bản sự, Bản 
sinh, Phương quảng, Hy pháp, Thí dụ, Luận ngh1. 
Hoặc thiện nam, thiện nữ, đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này thọ trì, đọc tụng, vì người khác giảng 
giải rộng khắp, thì hai công đức nảy băng nhau 
không khác. Vì sao? Vì hoặc tật cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác trong mười phương thế giới 
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như cát sông Hăng, hoặc trụ ở ba thời đề chỉ 
dẫn, hoặc nêu bày mười hai bộ loại giáo pháp, 
đều nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa mà sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, hoặc các thiện nam, thiện nữ 
dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột... thượng diệu, y phục, anh lạc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, tất cả mọi vật hiện có, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác trong mười phương thế giới 
như cát sông Hăng. Hoặc có thiện nam. thiện nữ 
sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dùng vô 
lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột... 
thượng diệu, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, tất cả 
các vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, thì hai công đức này băng nhau không 
khác. Vì sao? Vì các Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác kia đều nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà sinh ra. 


L] 
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QUYÊN 128 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (26) 


Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng lý, vì các hữu tình, nêu giảng, truyền bá 
rộng rãi thì các hàng thiện nam, thiện nữ ấy ở đời 
sau chắng bị đọa vào địa ngục, bàng sinh, quỷ 
giới, nơi biên địa, chỗ không tin Phật, chỗn ác 
kiến, thường có đủ các căn, thông minh đoan 
chánh, chắng rơi vào bậc Thanh văn, Độc giác. 
Vì sao? Vì các thiện nam, thiện nữ ây quyết định 
sẽ trụ ở bậc Đại Bồ- tát không thoái chuyền. 

Bạch Thể Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy 
đúng lý, vì các hữu tình, nêu giảng, truyền bá 
rộng rãi; hoặc sao chép, trang trí băng các vật 
báu, rồi dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột... thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ 
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phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, tất cả các vật hiện có, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen thì các thiện nam, 
thiện nữ ây luôn xa lìa tất cả mọi thứ buôn rầu sợ 
hãi. 

Bạch Thê Tôn, như người mắc nợ sợ người 
chủ nợ, nên bèn thân cận phụng sự nhà vua, dựa 
vào thế lực của vua để khỏi sợ sệt. 

Bạch Thê Tôn, thí như có người vì nương vào 
nhà vua, vì được vua bảo bọc, nên được người 
đời cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; 
xá-lợi Phật cũng lại như vậy, do vì tu tập, hun 
đúc từ Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nên được Trời, 
Người, A-tố-lạc... cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen. 

Bạch Thế Tôn, trí Nhất thiết trí cũng nương 
nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được thành tựu. 

Bạch Thê Tôn, vì duyên cớ ây nên con nói, 
giả sử xá-lợi Phật đầy cả thế giới ba lần ngàn 
này, lấy làm một phân. Việc sao chép Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu ấy, lại lẫy làm một phân. 
Trong hai phân này, con chọn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, mà xá-lợi Phật, ba mươi hai tướng 
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Đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp kèm theo đề 
trang nghiêm thân Phật mới được sinh khởi. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
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mà Thánh để khổ, Thánh để tập, Thánh để 
diệt, Thánh đề đạo được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà bốn Niệm trụ, bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 
Thánh đạo được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà năm loại mắt, sáu phép thân thông được 
thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tắm pháp Phật bất cộng được thanh 
tịnh viên mãn. 
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Bạch Thê Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này mà pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà hạnh Đại Bô-tát được thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật được 
thanh tịnh viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà thân tâm chư Phật đều chắng thể hoại, răn 
chắc hơn kim cương vô số lân. 

Bạch Thế Tôn, do điệu lực từ oai thân của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà Bồ thí... năm 
thứ... cũng được gọi là Ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
nếu không có Bát-nhã ba-la-mật-đa thì Bồ thí... 
chăng thể đạt đến bờ giác. 

Bạch Thê Tôn, nêu ở thê giới ba lần ngàn này 
hoặc ở các thê giới khác có kinh đô, thành ấp, 
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làng xóm, trong đó, nêu có người thọ trì, đọc 
tụng, sao chép, giảng giải, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế thì hữu tình xứ ây chăng bị tất cả loài 
người và phi nhân xâu ác... quây nhiễu, bức hại, 
chỉ trừ định nghiệp ác phải chịu, lần lượt tu học, 
tùy theo sở nguyện cho đến chứng đắc Niết-bàn 
của ba thừa. 

Bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể 
là đầy đủ oai lực lớn lao, tùy theo nơi chỗn luôn 
đem lại lợi ích lớn cho các hữu tỉnh. 

Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể 
là có diệu dụng lớn lao đôi với quốc độ ba lân 
ngàn này, tạo được các Phật sự to tát. 

Bạch Thế Tôn, nêu ở trong thế giới nào lưu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, thì 
nên biết nơi ây chăc chăn có Phật xuất hiện ở thế 
gian, đem lại lợi lạc cho tất cả. 

Bạch Thế Tôn, thí như ngọc thân hết sức quý 
báu vô giá, đầy đủ vô lượng các thứ oai đức 
thăng diệu, tùy nơi có ngọc thần này, mà loải 
người và phi nhân xấu ác hoàn toàn không thê 
quây nhiễu bức hại được. Nếu có những kẻ nam 
hoặc nữ bị quỷ bắt, thân tâm khổ não, có người 
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câm ngọc thân này đưa xem, do oal lực của 
ngọc thân, quý liên bỏ chạy. Nếu bị các thứ bệnh 
về nhiệt như phong, đàm, hoặc nhiệt, phong, đàm 
hợp lại thành bệnh, có người đem ngọc thần này 
đeo vảo thân thì các thứ bệnh ây, thảy đều được 
dứt hăn. Ngọc nảy ở trong tôi có khả năng phát 
ra ánh sáng, khi nóng thì sinh ra mát, khi lạnh thì 
sinh âm; tùy địa phương có ngọc thân này, mà 
thời tiết luôn điêu hòa chắng lạnh, chăng nóng. 
Nếu nơi nào có ngọc thân này thì các thứ răn, 
rít... các loài độc hại không dám ở. Nếu có thiện 
nam, thiện nữ bị trúng phải độc, đau đớn không 
chịu nồi, có người câm ngọc thần này đưa cho họ 
thây, thì nhờ uy thê của ngọc thân mà các độc 
liên được tiêu trừ. Nếu các hữu tình thân bị các 
thứ bệnh nặng, nhẹ hành hạ, đem ngọc thân này 
mang vào người thì các bệnh ây đêu lành. Nếu 
trong các ao, rãnh, suối, giếng... nước bị dơ bẩn, 
hoặc sắp khô cạn, đem ngọc thần thả vào thì 
nƯỚC Ở đây liền đầy dãy, thơm sạch, trong lặng, 
đủ tám công đức. Nêu dùng các thứ chỉ đủ mảu 
xanh, vàng, đỏ, trắng, hông, tía, biếc, xanh đậm 
lẫn lộn dệt đủ các sắc áo bọc ngọc thân này thả 
vào nước, nước sẽ theo màu áo tạo thành đủ các 
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màu sắc. Ngọc thân hết mực quý báu vô giá 
như thế, oai đức vô biên, nói chắng hết được. 
Nếu đặt trong rương hòm thì cũng khiến cho các 
vật ấy thành tựu đầy đủ các uy đức vô biên; dù 
cho rương hòm ấy chỉ còn trông không, nhưng do 
đã từng chứa ngọc thân, nên các vật đó vẫn được 
nhiêu người mên trọng. 

Khi ấy, Cụ thọ Khánh Hỷ hỏi Thiên đề Thích: 

-Này Kiêu-thi-ca, ngọc thần như thế chỉ riêng 
ở cõi trời mới có hay là loài người cũng có. 

Thiên đề Thích đáp: 

-Bạch Đại đức, trong loài người, trên cõi trời 
đều có ngọc thân này. Nếu ở trong loài người thì 
hình ngọc ây, nhỏ mà nặng, nêu ở trên cõi trời thì 
hình lớn mà nhẹ. Lại thứ ở trong loài người thì 
tướng chắng đây đủ; nếu thứ ở trên cõi trời thì 
oaIi đức thù thắng, so với ngọc ây ở trong loài 
người thì nhiều hơn vô lượng. 

Thiên để Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
điệu cũng lại như vậy, là sốc của các đức, có khả 
năng diệt trừ vô lượng các pháp ác, bất thiện. Nơi 
nào có nó thì khiến cho bao thứ khô não về thân 
tâm của các hữu tình đêu được tiêu diệt, loài 
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người và phi nhân xâu ác chắng thể làm hại. 

Bạch Thế Tôn, ngọc thần lớn lao quý báu vô 
giá đã nói đó, chắng những chỉ dụ cho Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu mà cũng còn dụ cho trí 
Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
là có đầy đủ vô lượng công đức thù thăng, cũng 
có khả năng dẫn phát vô lượng công đức thanh 
tịnh thù thắng thế gian và xuất thế gian. 

Bạch Thế Tôn, ø1ới hạn về công đức của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ây khó có thể xưng 
tán. Vì sao? V1 lượng công đức rộng sâu vô biên 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể, nên xá-lợi 
Phật, do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà được sinh, 
có thê nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của Tĩnh 
lự, Tinh tân, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? 
Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
như thể, nên xá-lợi Phật, do Tĩnh lự, Tĩnh tân, 
An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa này mà 
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được sinh, có thê nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, giới hạn về công đức của pháp 
không bên trong thâm diệu khó có thể xưng tán. 
Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
pháp không bên trong như thế, nên xá-lợi Phật, 
do pháp không bên trong này mà được sinh, có 
thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tỗ-lạc... 
trong thê gian. 

Bạch Thể Tôn, giới hạn về công đức của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng 
công đức rộng sâu vô biên của pháp không bên 
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ngoài cho đên pháp không không tánh tự tánh 
như thể, nên xá-lợi Phật, do pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn vê công đức của chân 
như thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì 
lượng công đức rộng sâu vô biên của chân như 
như thê, nên xá-lợi Phật, do chân như này mà 
được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thâm diệu khó có thể xưng 
tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn như thế, nên xá-lợi Phật, do pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bản này mà được 
sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố- 
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lạc... trong thê gian. 

Bạch Thể Tôn, giới hạn về công đức của 
Thánh đề khô thâm diệu khó có thê xưng tán. Vì 
sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
Thánh đề khổ như thế, nên xá-lợi Phật, do Thánh 
đế khô này mà được sinh, có thể nhận sự cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tật cả 
Trời, Người, A-tố-lạc... trong thê øian. 

Bạch Thể Tôn, giới hạn về công đức của 
Thánh để tập, diệt, đạo thâm diệu khó có thể 
xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu 
vô biên của Thánh để tập. diệt, đạo như thế, nên 
xá-lợi Phật, do Thánh đề tập, diệt, đạo này mà 
được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của bốn 
Tĩnh lự thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? 
Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn 
Tĩnh lự như thể, nên xá-lợi Phật, do bốn Tĩnh lự 
này mà được sinh, có thê nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của bốn 
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Vô lượng, bỗn Định vô sắc thâm diệu khó có 
thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng 
sâu vô biên của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
như thế, nên xá-lợi Phật, do bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc này mà được sinh, có thể nhận sự 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của tám 
Giải thoát thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì 
sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tám 
Giải thoát như thế, nên xá-lợi Phật, do tám Giải 
thoát này mà được sinh, có thê nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tật cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, ø1ới hạn vê công đức của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ thâm 
diệu khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công 
đức rộng sâu vô biên của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ như thể, nên xá-lợi 
Phật, do tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ này mà được sinh, có thê nhận sự cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả 
Trời, Người, A-tỗ-lạc... trong thê gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của bốn 
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Niệm trụ thâm diệu khó có thê xưng tán. Vì 
sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bỗn 
Niệm trụ như thế, nên xá-lợi Phật, do bốn Niệm 
trụ này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tật cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn vê công đức của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thâm diệu 
khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức 
rộng sâu vô biên của bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo như thế, nên xá-lợi Phật, do bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chị Thánh đạo này mà 
được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen của tật cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, giới hạn về công đức của pháp 
môn giải thoát Không thâm diệu khó có thể xưng 
tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên 
của pháp môn giải thoát Không như thế, nên xá- 
lợi Phật, do pháp môn giải thoát Không này mà 
được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, 
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tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A- 
tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, giới hạn về công đức của pháp 
môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện thâm diệu 
khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức 
rộng sâu vô biên của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện như thể, nên xá-lợi Phật, do 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện này 
mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của năm 
loại mắt thâm diệu khó có thê xưng tán. Vì sao? 
Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của năm loại 
mắt như thế, nên xá-lợi Phật, do năm loại mắt 
này mà được sinh, có thê nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, g1ới hạn về công đức của sáu 
phép thân thông thâm diệu khó có thể xưng tán. 
Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
sáu phép thần thông như thê, nên xá-lợi Phật, do 
sáu phép thần thông này mà được sinh, có thể 
nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
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khen của tât cả Trời, Người, Ä-10-lạG.›; trong 
thế gian. 

Bạch Thể Tôn, giới hạn về công đức của 
mười lực của Phật thâm diệu khó có thể xưng 
tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên 
của mười lực của Phật như thế, nên xá-lợi Phật, 
do mười lực của Phật này mà được sinh, có thể 
nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen của tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong 
thế gian. 

Bạch Thế Tôn, ø1ớI hạn về công đức của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thâm diệu khó có thê xưng tán. Vì sao? 
Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng như thế, nên xá-lợi Phật, do bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tật cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn vê công đức của tật 
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cả pháp môn Đà-la-ni thâm diệu khó có thể 
xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu 
vô biên của tất cả pháp môn Đà-la-ni như thế, 
nên xá-lợi Phật, do tất cả pháp môn Đả-la-ni này 
mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thâm diệu khó có thê 
xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô 
biên của tất cả pháp môn Tam-ma-địa như thê, 
nên xá-lợi Phật, do tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
này mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của trí 
Nhất thiết thâm diệu khó có thể xưng tán. Vì 
sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của trí 
Nhất thiết như thể, nên xá-lợi Phật, do trí Nhất 
thiết này mà được sinh, có thê nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tật cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn vê công đức của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thâm diệu khó có 
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thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng 
sâu vô biên của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng như thế, nên xá-lợi Phật, do trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng này mà được sinh, có thê 
nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen của tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Bạch Thê Tôn, giới hạn về công đức của pháp 
không quên mất thâm diệu khó có thê xưng tán. 
Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
pháp không quên mất như thế, nên xá-lợi Phật, 
do pháp không quên mất này mà được sinh, có 
thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tỗ-lạc... 
trong thê gian. 

Bạch Thể Tôn, ø1ới hạn về công đức của tánh 
luôn luôn xả thâm diệu khó có thê xưng tán. Vì 
sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
tánh luôn luôn xả như thê, nên xá-lợi Phật, do 
tánh luôn luôn xả này mà được sinh, có thê nhận 
sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
của tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thê 
øian. 

Bạch Thế Tôn, giới hạn về công đức của sự 
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đoạn trừ vĩnh viễn tât cả tập khí phiên não 
tương tục thâm diệu khó có thê xưng tán. Vì sao? 
Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của sự đoạn 
trừ vĩnh viễn tất cả các tập khí phiền não tương 
tục như thế, nên xá-lợi Phật, do sự đoạn trừ vĩnh 
viễn tất cả các tập khí phiền não tương tục này 
mà được sinh, có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết 
quả của sự tu tập, hun đúc hết mực viên mãn từ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu, là vật nương tựa 
hết mực thanh tịnh từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen của tật cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật- 
đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ Tĩnh 
lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
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Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú 
pháp không bên trong, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh từ sự an trú pháp không bên trong, nên 
có thê nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thê gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, là 
vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ sự an trú pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 
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Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú 
chân như, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ 
sự an trú chân như, nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tật cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, là vật nương tựa 
cực kỳ thanh tịnh từ sự an trú pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn, nên có thê nhận sự 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú 
Thánh đề khô, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
tịnh từ sự an trú Thánh để khổ, nên có thể nhận 
sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
của tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thê 
øian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
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sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự an trú 
Thánh đề tập. diệt, đạo, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh từ sự an trú Thánh để tập, diệt, đạo, 
nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ bốn Tĩnh 
lự, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ bốn 
Tĩnh lự nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh từ bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc nên 
có thê nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tỗ-lạc... 
trong thê gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ tám Giải 
thoát, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ tám 
Giải thoát nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
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Người, A-tô-lạc... trong thê gian. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, là vật 
nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ tắm Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, nên có thể nhận 
sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
của tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
Øian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ bỗn Niệm 
trụ, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ bốn 
Niệm trụ nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo, là vật nương tựa 
cực kỳ thanh tịnh từ bốn Chánh đoạn, bỗn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo, nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 
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Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả 
của sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ pháp 
môn giải thoát Không, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh từ pháp môn giải thoát Không nên có 
thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố-lạc.. 
trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, là vật nương tựa 
cực kỳ thanh tịnh từ pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tật cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ năm loại 
mắt, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ năm 
loại mắt nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sáu phép 
thần thông, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ 
sáu phép thân thông nên có thể nhận sự cung 
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kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tật 
cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thê gian. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ mười lực 
của Phật, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ 
mười lực của Phật, nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tật cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, 
là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh từ tất cả pháp môn Đà-la-nI, nên có 
thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
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trong thê gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
tịnh từ tất cả pháp môn Tam-ma-địa nên có thế 
nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen của tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ trí Nhất 
thiết, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ trí 
Nhất thiết nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ trí Đạo 
tướng, trÍ Nhất thiết tướng, là vật nương tựa cực 
kỳ thanh tịnh từ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, nên có thê nhận sự cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ pháp 
không quên mất, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
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tịnh từ pháp không quên mất nên có thể nhận 
sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
của tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thê 
gian. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ tánh luôn 
luôn xả, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ 
tánh luôn luôn xả, nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tật cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ sự đoạn trừ 
vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục, là 
vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh từ sự đoạn trừ 
vĩnh viễn tất cả tập khí phiên não tương tục, nên 
có thê nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tỗ-lạc... 
trong thê gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ công đức 
của Ba-la-mật-đa châu báu, là vật nương tựa cực 
kỳ thanh tịnh từ công đức của Ba-la-mật-đa châu 
báu, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố- 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 128 H3I 


lạc... trong thê gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật- 
đa không nhiễm không tịnh, là vật nương tựa cực 
kỳ thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không nhiễm 
không tịnh, nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật- 
đa không sinh, không diệt, là vật nương tựa cực 
kỳ thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không sinh, không 
diệt, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật- 
đa không vào, không ra, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không vào, không ra, 
nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật- 
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đa không tăng, không giảm, là vật nương tựa 
cực kỳ thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không tăng, 
không giảm, nên có thê nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật- 
đa không đến, không đi, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không đến, không đi, 
nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật- 
đa không chuyên, không dừng, là vật nương tựa 
cực kỳ thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không chuyền, 
không dừng, nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ Ba-la-mật- 
đa không đây, không kia, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh từ Ba-la-mật-đa không đây, không kia, 
nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
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trọng ngợi khen của tât cả Trời, Người, A-tô- 
lạc... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn, vì xá-lợi Phật là kết quả của 
sự tu tập, hun đúc cực kỳ viên mãn từ thật tánh 
các pháp Ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh từ thật tánh các pháp Ba-la-mật-đa, 
nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thế gian. 

Tài nữa bạch Thế Tôn, ngoài trường hợp xá- 
lợi Phật tôn trí đầy khắp cả thế giới Da lần ngàn 
ra, glả sử xá-lợi Phật tôn trí đây khắp mười 
phương thế giới của chư Phật như số cát sông 
Hằng, lấy làm một phân. Sự sao chép Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thể, lại lây làm một phân. 
Trong hai phân này, con chọn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa ấy. Vì sao? Vì xá-lợi của tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế mà được sinh. Vì các xá-lợi 
của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác đều do 
kết quả của sự tu tập, hun đúc từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu như thế, vì các xá-lợi của tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác đều là vật đã 
nương tựa từ Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
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như thê, nên có thê nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả Trời, 
Rồng, Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết- 
lộ-trà, Khẩẳn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi 
nhân... 

Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen xá- 
lợi Phật thì các thiện nam, thiện nữ ấy, do thiện 
căn này nên ở trong các cõi trời, người luôn 
hưởng thọ giàu sang, sung sướng. Đó là dòng dõi 
lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi 
lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ, chúng trời 
Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời 
Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, 
hưởng thọ mọi giảu sang, sung sướng và do thiện 
căn thù thăng như thế, nên đến thân cuối cùng sẽ 
được thoát khô. 

Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng giải, tư duy 
đúng lý, thì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà 
được viên mãn. Vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế mà được viên mãn, nên lại khiến Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa được viên mãn. Vì do Tĩnh lự ba-la- 
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mật-đa như thê mà được viên mãn, nên lại 
khiển Tỉnh tấn ba-la-mật-đa được viên mãn. Vì 
do Tỉnh tấn ba-la-mật-đa như thế mà được viên 
mãn, nên lại khiến An nhẫn ba-la-mật-đa được 
viên mãn. Vì do An nhẫn ba-la-mật-đa như thế 
mà được viên mãn, nên lại khiến Tịnh giới ba-la- 
mật-đa được viên mãn. Vì do Tịnh giới ba-la- 
mật-đa như thê mà được viên mãn, nên lại khiến 
Bồ thí ba-la-mật-đa được viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó, lại khiến an trú nơi 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh được viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó, lại khiến an trú nơi 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
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ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn được 
viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó, lại khiến an trú nơi 
Thánh đế khổ, Thánh để tập, Thánh để diệt, 
Thánh để đạo được viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập bốn 
Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc được 
viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ được viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo được viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện được viên 
mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông được viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
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thông suôt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng được viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng được 
viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả được viên 
mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
được viên mãn. 

Bạch Thế Tôn, do đó, lại khiển vượt bậc 
Thanh văn và Độc giác, chứng nhập Chánh tánh 
ly sinh của Bôồ-tát. Đã chứng nhập quả vị Chánh 
tánh ly sinh của Bồ-tát rồi, lại được thần thông 
thăng diệu của Bô-tát, nương thần thông này, du 
hóa khắp các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi 
Phật khác cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen chư Phật thế Tôn, lăng nghe chánh pháp, 
làm nghiêm tịnh cõi Phật. Vì muôn đem lại mọi 
sự thành tựu đây đủ cho các hữu tình nên khởi 
nguyện thù thắng, thọ các loại thân; hoặc làm 
Đại chuyển luân VƯƠng, Tiểu chuyển luân 
vương; hoặc làm Đại quôc vương, hoặc làm Tiểu 
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quôc vương; hoặc sinh vào dòng đõi lớn Sát- 
đế-lợi; hoặc sinh vào dòng dõi lớn Bà-la-môn; 
hoặc sinh vào dòng dõi lớn Trưởng giả; hoặc 
sinh vào dòng dõi lớn Cư sĩ; hoặc làm Thiên đề 
Thích, hoặc làm Đại phạm vương, hoặc làm 'T}- 
sa-môn, hoặc làm Trì quốc... tùy chỗ ứng hiện 
mà làm việc lợi ích, lần lượt cho đến chứng đặc 
quả vị Giác ngộ cao tột. Vì vậy, bạch Thê Tôn, 
con đối với nơi có xá-lợi chư Phật đều tín thọ và 
vui mừng, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, nhưng đôi với sự cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu như thế, thì công đức có được nhiều hơn. 
Do nhân duyên ấy nên con chọn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu các hàng thiện nam, thiện 
nữ cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê thì đã làm tăng 
trưởng tất cả Phật pháp, cũng thu nhận được tất 
cả sự giàu sang, an lạc tự tại của thế ø1an và xuất 
thế gian. Như vậy là đã cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen xá-lợi Phật. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 129 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (27) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu các hàng thiện 
nam, thiện nữ muôn thường được thây Pháp thân, 
Sắc thân, Trí tuệ thân... của tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác hiện thuyết pháp vi diệu ở vô 
số, vô biên thế giới trong mười phương, nên đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chí 
tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cân tu học, 
tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng, truyền 
bá rộng rãi. 

Bạch Thế Tôn, nếu các hàng thiện nam, thiện 
nữ muốn thường được thây Pháp thân, Sắc thân, 
Trí tuệ thân... của tât cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác hiện tại trong cõi Phật này, nên đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chí 
tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, 
tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng, truyền 
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bá rộng rãi. 

Bạch Thế Tôn, nếu các hàng thiện nam, thiện 
nữ muốn thường được thây Pháp thân, Săc thân, 
Trí tuệ thân... của tât cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác ba đời trong mười phương, thì nên đôi 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chí 
tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cân tu học, 
tư duy đúng lý, vì các hữu tình nêu giảng, truyền 
bá rộng rãi. 

Bạch Thế Tôn, nếu các hàng thiện nam, thiện 
nữ tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thì nên lây pháp 
tánh, đối với các Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác, tu tùy Phật niệm. 

Bạch Thế Tôn, pháp tánh có hai: Một là hữu 
vi, hai là vô vi. Những gì gọi là pháp tánh hữu 
vi? Đó là biết như thật về trí của ngã, trí của hữu 
tình, trí của dòng sinh mạng, trí của sự sinh, trí 
của sự dưỡng, trí của sự trưởng thành, trí của 
chủ thể luân hôi, trí của ý sinh, trí của nho đồng, 
trí của sự tạo tác, trí của sự thọ nhận, trí của cái 
biết, trí của cái thây; hoặc trí sắc, trí thọ, trí 
tưởng, trí hành, trí thức; hoặc trí nhãn xứ, trí nhĩ 
xứ, trí tỷ xứ, trí thiệt xứ, trí thân xứ, trí ý xứ; 
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hoặc trí sắc xứ, trí thanh xứ, trí hương xứ, trí 

vỊ Xứ, trí xúc xứ, trí pháp xứ; hoặc trí nhãn giới, 
trí sắc giới, trí nhãn thức giới, trí nhãn xúc, trí 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc trí 
nhĩ giới, trí thanh giới, trí nhĩ thức giới, trí nhĩ 
xúc, trí các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc trí tỷ giới, trí hương giới, trí tỷ thức giới, 
trí các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; hoặc trí 
thiệt giới, trí vị giới, trí thiệt thức giới, trí các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; hoặc trí thân 
giới, trí xúc giới, trí thần thức giới, trí xúc gIới, 
trí thần thức giới, trí thân xúc, trí các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra; hoặc trí ý giới, trí pháp 
giới, trí ý thức giới, trí ý xúc, trí các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra; hoặc trí địa giới, trí thủy 
giới, trí hỏa giới, trí phong giới, trí không giới, 
trí thức giới; hoặc trí vô minh, trí hành, trí thức, 
trí danh sắc, trí lục xứ, trí thọ, trí ái, trí thủ, trí 
hữu, trí sinh, trí lão tử, sầu bi khô ưu não; hoặc 
trí Bồ thí ba-la-mật-đa, trí Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, trí Tinh tấn ba-la-mật-đa, trí Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, trí Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc trí không 
bên trong, trí không bên ngoài, trí không cả 
trong ngoài, trí không không, trí không lớn, trí 
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không thắng nghĩa, trí không hữu vi, trí không 
vô vi, trí không rốt ráo, trí không không biên 
giới, trí không tản mạn, trí không không đổi 
khác, trí không bản tánh, trí không tự tướng, trí 
không cộng tướng, trí không nơi tật cả pháp, trí 
không chăng thê nắm bắt được, trí không không 
tánh, trí không tự tánh, trí không không tánh tự 
tánh; hoặc trí chân như, trí pháp giới, trí pháp 
tánh, trí tánh không hư vọng, trí tánh chắng đối 
khác, trí tánh bình đắng, trí tánh ly sinh, trí pháp 
định, trí pháp trụ, trí thật tế, trí cảnh giới hư 
không, trí cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; hoặc trí 
Thánh để khô, trí Thánh để tập, trí Thánh để 
diệt, trí Thánh để đạo; hoặc trí bôn Tĩnh lự, trí 
bốn Vô lượng, trí bốn Định vô sắc; hoặc trí tám 
Giải thoát, trí tám Thắng xứ, trí chín Định thứ 
đệ, trí mười Biến xứ; hoặc trí bốn Niệm trụ, trí 
bốn Chánh đoạn, trí bốn Thân túc, trí năm Căn, 
trí năm Lực, trí bảy chi Đắng giác, trí tám chỉ 
Thánh đạo; hoặc trí pháp môn giải thoát Không, 
trí pháp môn giải thoát Vô tướng, trí pháp môn 
giải thoát Vô nguyện; hoặc trí năm loại mắt, trí 
sáu phép thân thông: hoặc trí mười lực của Phật, 
trí bồn điêu không sợ, trí bôn sự hiểu biết thông 
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suôt, trí đại Từ, trí đại Bi, trí đại Hỷý, trí đại 

Xá, trí mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc trí 
pháp không quên mất, trí tánh luôn luôn xả; 
hoặc trí trí Nhất thiết, trí trí Đạo tướng, trí trí 
Nhất thiết tướng: hoặc trí tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, trí tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc trí Dự 
lưu, trí Nhất lai, trí Bất hoàn, trí A-la-hán; hoặc 
trí Dự lưu hướng, Dự lưu quả, trí Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, trí Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, trí A-la-hán hướng, A-la-hán quả; 
hoặc trí Độc giác, trí quả vị Độc giác; hoặc trí 
Đại Bồ-tát, trí hạnh Đại Bồ-tát; hoặc trí Tam- 
miệu-tam Phật-đà, trí quả vị Giác ngộ cao tột; 
hoặc trí pháp thiện, trí pháp bất thiện, trí pháp vô 
ký; hoặc trí pháp quá khứ, trí pháp vị lai, trí 
pháp hiện tại; hoặc trí pháp thuộc vê Dục giới, 
trí pháp thuộc về Sắc giới, trí pháp thuộc về Vô 
sắc giới; hoặc trí pháp học, trí pháp vô học, trí 
pháp phi học phi vô học; hoặc trí pháp kiến sở 
đoạn, trí pháp tu sở đoạn, trí pháp phi sở đoạn; 
hoặc trí pháp hữu sắc, trí pháp vô sắc; hoặc trí 
pháp hữu kiến, trí pháp vô kiến; hoặc trí pháp 
hữu đối, trí pháp vô đôi; hoặc trí pháp hữu lậu, 
trí pháp vô lậu; hoặc trí hữu vIị, trí pháp vô vĩ; 
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hoặc trí pháp hữu tội, trí pháp vô tội; hoặc trí 
pháp thế gian, trí pháp xuất thế gian; hoặc trí 
pháp tạp nhiễm, trí pháp thanh tịnh, vô lượng 
các loại trí như vậy đều gọi là pháp tánh hữu vi. 

Những gì gọi là pháp tánh vô vi? Đó là tất cả 
pháp không sinh, không diệt, không an trụ, 
không biến đôi, không nhiễm, không tịnh, không 
tăng, không giảm, không tướng, không tạo tác, 
không tánh tự tánh. 

Những gì gọi là tự tánh không tánh? Đó là 
không có tánh ngã, không có tánh hữu tình, 
không có tánh dòng sinh mạng, không có tánh sự 
sinh, không có tánh sự dưỡng, không có tánh sự 
trưởng thành, không có tánh chủ thê luân hồi, 
không có tánh ý sinh, không có tánh ngã tối 
thăng, không có tánh tạo tác, không có tánh thọ 
nhận, không có tánh cái biết, không có tánh cái 
thây, hoặc không có tánh sắc, không có tánh thọ, 
tưởng, hành, thức; hoặc không có tánh nhãn xứ, 
không có tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; hoặc 
không có tánh sắc xứ, không có tánh thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; hoặc không có tánh 
nhãn giới, không có tánh sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
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duyên sinh ra; hoặc không có tánh nhĩ giới, 

không có tánh thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc không có tánh tỷ giới, không có tánh hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra; hoặc không có tánh thiệt 
giới, không có tánh vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc không có tánh thân giới, không có 
tánh xúc giới, thần thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; hoặc 
không có tánh ý giới, không có tánh pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; hoặc không có tánh địa giới, 
không có tánh thủy, hỏa, phong, không, thức 
g1ớI; hoặc không có tánh vô minh, không có tánh 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não; hoặc không có 
tánh Bồ thí ba-la-mật-đa, không có tánh Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc không có tánh pháp không bên 
trong, không có tánh pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
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không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rôt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; hoặc không có tánh 
chân như, không có tảnh pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn; hoặc không có tánh Thánh để khổ, không 
có tánh Thánh để tập. diệt, đạo; hoặc không có 
tánh bốn Tĩnh lự, không có tánh bôn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc; hoặc không có tánh tám Giải 
thoát, không có tánh tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc không có tánh bốn 
Niệm trụ, không có tánh bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo; hoặc không có tánh 
pháp môn giải thoát Không, không có tánh pháp 
môn giải thoát Võ tướng, pháp môn giải thoát 
Vô nguyện; hoặc không có tánh năm loại mắt, 
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không có tánh mười lực của Phật, không có tánh 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng; hoặc trí không có tánh pháp 
không quên mất, không có tánh luôn luôn xả; 
hoặc không có tánh trí Nhất thiết, không có tánh 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: hoặc không 
có tánh tât cả pháp môn Đà-la-ni, không có tánh 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc không có 
tánh Dự lưu, không có tánh Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán; hoặc không có tánh Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả, không có tánh Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, không có tánh Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, không có tánh A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả; hoặc không có tánh Độc giác, không có 
tánh quả vị Độc giác; hoặc không có tánh Đại 
Bồ-tát, không có tánh hạnh Đại Bồ-tát; hoặc 
không có tánh Tam-miệu-tam Phật-đà, không có 
tánh quả vị Giác ngộ cao tột; hoặc không có tánh 
pháp thiện, không có tánh pháp bất thiện, vô ký; 
hoặc không có tánh pháp quá khứ, không có tánh 
pháp vị lai, không có tánh pháp hiện tại; hoặc 
không có tánh pháp thuộc về Dục giới, không có 


1148 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


tánh pháp thuộc về Săc giới, không có tánh 
pháp thuộc về Vô sắc giới; hoặc không có tánh 
pháp học, không có tảnh pháp vô học, phi học 
phi vô học; hoặc không có tánh pháp kiến sở 
đoạn, không có tánh pháp tu sở đoạn, phi sở 
đoạn; hoặc không có tánh pháp hữu sắc, không 
có tánh pháp vô sắc; hoặc không có tánh pháp 
hữu kiến, không có tánh pháp vô kiến; hoặc 
không có tánh pháp hữu đối, không có tánh pháp 
vô đối; hoặc không có tánh pháp hữu lậu, không 
có tánh pháp vô lậu; hoặc không có tánh pháp 
hữu vi, không có tánh pháp vô vi; hoặc không có 
tảnh pháp hữu tội, không có tánh pháp vô tội; 
hoặc không có tánh pháp thế gian, không có tánh 
pháp xuất thế gian; hoặc không có tánh pháp tạp 
nhiễm, không có tánh pháp thanh tịnh. Không có 
vô lượng các loại tánh như vậy; không không sở 
hữu, không tướng, không trạng, không ngôn, 
không thuyết, không hiểu, không biết, như vậy 
gọi là tự tánh không tánh. Các pháp tự tánh 
không tánh như vậy đều gọi là pháp tánh vô vi. 

Bây giờ, Phật bảo Thiên đề Thích: 

Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! Này 
Kiêu-thi-ca, Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở 
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quá khứ đêu do Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu như thế nên đã chứng quả vị Giác ngộ cao 
tột. Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở vị lai đều 
do Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế nên 
sẽ chứng quả vị Giác ngộ cao tột. Tât cả Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Ciác hiện tại ở vô lượng, vô 
số, vô biên thế giới trong mười phương đều do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế nên 
đang chứng quả vị Giác ngộ cao tt. 

Này Kiêu-thi-ca, đệ tử Thanh văn của Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác ở quá khứ cũng do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thê nên đã 
chứng quả Dự lưu, đã chứng đắc quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán. Đệ tử Thanh văn của Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở vị lai cũng do Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế nên sẽ chứng 
đặc quả Dự lưu, sẽ chứng đắc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán. Đệ tử Thanh văn của Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Ciác hiện tại ở vô lượng, vô 
số, vô biên thê giới trong mười phương cũng do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế nên 
đang chứng đắc quả Dự lưu, đang chứng đắc quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. 

Này Kiêu-thi-ca, Độc giác trong quá khứ 
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cũng do Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như 
thế nên đã chứng quả vị Độc giác. Độc giác ở vị 
lai cũng do Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế nên sẽ chứng quả vị Độc giác. Độc giác hiện 
tại cũng do Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế nên đang chứng quả vị Độc giác. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
từ trong tạng bí mật, đã rộng nói pháp tương ưng 
của ba thừa. Nhưng vì pháp đã nói là lấy vô sở 
đặc làm phương tiện, lấy không tánh, không 
tướng làm phương tiện, lấy không sinh, không 
diệt làm phương tiện, lây không nhiễm, không 
tịnh làm phương tiện, lấy không tạo, không tác 
làm phương tiện, lấy không vào, không ra làm 
phương tiện, lây không tăng, không giảm làm 
phương tiện, lây không giữ, không bỏ làm 
phương tiện, nên đã nói như vậy là do thế tục, 
chắng phải thắng nghĩa. Vì sao? Vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thê chăng phải là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng phải là chăng phải Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng phải bờ bên này, chăng phải bờ 
bên kia, chắng phải giữa dòng, chắng phải đất 
liên, chăng phải nước, chắng phải cao, chắng 
phải thấp, chăng phải băng phẳng, chăng phải 
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chắng băng phăng, chăng phải có tướng, chăng 
phải không tướng, chắng phải thế gian, chắng 
phải xuất thế gian, chăng phải hữu lậu, chăng 
phải vô lậu, chăng phải hữu vi, chăng phải vô vị, 
chăng phải hữu tôi, chăng phải vô tội, chắng phải 
hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, 
chắng phải vô kiến, chắng phải hữu đối, chăng 
phải vô đối, chăng phải thiện, chăng phải bất 
thiện, chắng phải vô ký, chăng phải quá khứ, 
chăng phải vị lai, chăng phải hiện tại, chắng phải 
thuộc Dục giới, lang phải thuộc Sắc giới, chăng 
phải thuộc Vô sắc giới, chắng phải học, chăng 
phải vô học, chăng phải là chăng phải học, chăng 
phải là chăng phải vô học, chăng phải kiến sở 
đoạn, chăng phải tu sở đoạn, chăng phải là chắng 
phải sở đoạn, chăng phải hữu, chắng phải không, 
chăng phải cảnh, chắng phải trí. 

Này Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
là chắng nhận pháp chư Phật, chăng nhận pháp 
Bỏ-tát, chăng nhận pháp Độc giác, chăng nhận 
pháp Dự lưu, chăng nhận pháp Nhất lai, chăng 
nhận pháp Bắt hoàn, chắng nhận pháp A-la-hán, 
chắng bỏ pháp phàm phu. 

Khi ấy, Thiên đề Thích lại bạch Phật: 
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-Bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-lamật-đa lớn, là Ba-la-mật-đa vô 
thượng, là Ba-la-mật-đa không øì băng. 

Bạch Thể Tôn, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế, tuy biết sự sai biệt về tâm 
hành cảnh giới của tất cả hữu tình nhưng chắng 
đắc ngã, chắng đắc hữu tình, dòng sinh mạng, sự 
sinh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân 
hồi, ý sinh, nho đồng, sự tạo tác, sự thọ nhận, cái 
biết, cái thây. Đại Bô-tát ây cũng chăng đắc sắc, 
chắng đặc thọ, tưởng hành, thức. Đại Bồ-tát ấy 
cũng chăng đặc nhãn XỨ, chăng đắc nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ. Đại Bồ-tát ây cũng chăng đắc sắc xứ, 
chăng thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Đại Bồ -tát 
ây cũng chẳng đắc nhãn giới, chăng đắc sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra. Đại Bôồ-tát ây cũng chăng 
đặc nhĩ giới, chăng đắc thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra. Đại Bôồ-tát ây cũng chăng đặc tỷ giới, 
chắng đắc hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Đại 
Bô-tát ấy cũng chăng đắc thiệt giới, chăng đắc vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
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thiệt xúc làm duyên sinh ra. Đại Bô-tát ấy 

cũng chắng đắc thân giới, chắng đắc xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra. Đại Bô-tát ây cũng chăng 
đắc ý giới, chắng đắc pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. 
Đại Bôồ-tát ây cũng chắng đắc địa giới, chăng 
đặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Đại Bồ- 
tát ấy cũng chăng đắc vô minh, chăng đắc hành, 
thức, danh săc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não. Đại Bồ-tát ấy 
cũng chắng đắc Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng đắc 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát ấy cũng chắng đắc 
pháp không bên trong, chăng đặc pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đối 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tật cả pháp, pháp không chăng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
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pháp không không tánh tự tánh. Đại Bô-tát ây 
cũng chắng đắc chân như, chăng đắc pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đối 
khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. Đại Bồ-tát ây cũng chắng 
đắc Thánh đề khổ, chăng đắc Thánh đề tập. diệt, 
đạo. Đại Bồ-tát ây cũng chắng đắc bốn Tĩnh lự, 
chăng đắc bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc. Đại 
Bô-tát ấy cũng chăng đắc tám Giải thoát, chẳng 
đắc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ. Đại Bô-tát ây cũng chăng đặc bốn Niệm trụ, 
chăng đặc bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chị 
Thánh đạo. Đại Bô-tát ấy cũng chăng đắc pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Đại Bồ- 
tát ây cũng chăng đắc năm loại mắt, chắng đặc 
sáu phép thân thông. Đại Bô-tát ấy cũng chắng 
đắc mười lực của Phật, chăng đắc bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât 
cộng. Đại Bô-tát Ấy cũng chắng đắc pháp không 
quên mất, chăng đắc tánh luôn luôn xả. Đại Bồ- 
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tát ây cũng chắng đặc trí Nhât thiết, chắng đắc 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Đại Bồ-tát ây 
cũng chẳng đắc tất cả pháp môn Đả-la-ni, chẳng 
đặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Đại Bô-tát ấy 
cũng chắng đắc Dự lưu, chắng đắc Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán. Đại Bồ-tát ây cũng chăng đắc 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả, chẳng đắc Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, chăng đắc Bât hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, chăng đắc A-la-hán hướng, A-la- 
hán quả. Đại Bồ-tát ấy cũng chăng đặc Độc giác, 
chăng đắc quả vị Độc giác. Đại Bồ-tát ây cũng 
chắng đặc Đại Bô-tát, chắng đắc pháp Đại Bồ- 
tát. Đại Bô-tát ấy cũng chăng đắc Tam-miệu-tam 
Phật-đà, chăng đắc pháp Tam-miệu-tam Phật-đà. 
Vì sao? Vì chắng phải Bát-nhã ba-la-mật-đa ây 
do có chỗ đắc mà hiện tiên. Vì sao? Vì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu hoàn toàn không có tự 
tánh, cũng chăng thê năm bắt được; chủ thể đặc 
và đối tượng đặc cùng hai chỗ nương là tánh, 
tướng đều không, chắng thê nắm bắt được. 

Bây giờ, Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Đúng vậy, đúng nhưng ông đã nói! Vì sao? 
Này Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát lây vô sở đắc làm 
phương tiện, tu hành lầu dài Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa thâm diệu còn chăng đắc Bô-đề và Tát-đỏa, 
huống là đắc Đại Bô-tát. Đại Bồ-tát này đã chăng 
thể năm bắt được thì đâu thể đắc pháp Đại Bồ- 
tát. Bô-tát cùng pháp còn chắng thể năm bắt 
được huống là đắc chư Phật và pháp của chư 
Phật! 

Thiên để Thích lại bạch Phật: 

Bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát chỉ tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa hay cũng còn tu hành năm Ba- 
la-mật-đa khác? 

Phật dạy: 

“Này Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát lây vô sở đắc làm 
phương tiện, tu hành đây đủ sáu pháp Ba-la-mật- 
đa. Khi tu hành Bồ thí chăng đắc người cho, 
chăng đắc kẻ nhận, chăng đặc sự cho và vật cho. 
Khi tu hành Tịnh giới, chăng đặc tịnh giới, chắng 
đặc giới pháp xấu ác, chăng đặc người giữ tịnh 
giới. Khi tu hành An nhãn, chắng đắc an nhẫn, 
chăng đắc sự nóng giận, chắng đặc người tu hành 
an nhẫn. Khi tu hành Tĩnh tấn, chắng đắc tinh tân, 
chăng đắc biếng trễ, chăng đắc người tu hành tinh 
tân. Khi tu hành Tĩnh lự, chắng đắc tĩnh lự, chắng 
đặc tán loạn, chăng đắc người tu hành tĩnh lự. Khi 
tu hành Bát-nhã, chăng đắc Bát-nhã, chắng đắc trí 
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tuệ xâu ác, chăng đắc người tu hành Bát-nhã. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu của Đại Bô-tát là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn. Tu tập tật cả ba-la-mật-đa khiến 
mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ây, khi tu hành 
bố thí, thì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu là 
pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn; đã tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa không chấp trước thì mau được viên 
mãn. Đại Bô-tát ấy, khi tu hành tịnh giới, thì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn; đã tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
không chấp trước thì mau được viên mãn. Đại 
Bỏ-tát ấy, khi tu hành an nhẫn, thì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu là pháp tôn quý, là pháp hướng 
dẫn; đã tu An nhẫn ba-la-mật-đa, không chấp 
trước thì mau được viên mãn. Đại Bỗ-tát ây, khi 
tu hành tinh tấn, thì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn; đã tu 
Tinh tân ba-la-mật-đa, không chấp trước thì mau 
được viên mãn. Đại Bô-tát ấy, khi tu hành tĩnh 
lự, thì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu là pháp 
tôn quý, là pháp hướng dẫn; đã tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, không chấp trước thì mau được viên 
mãn. Đại Bô-tát ây, khi tu hành Bát-nhã thì Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa thâm diệu là pháp tôn quý, là 
pháp hướng dẫn; đã tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không chấp trước thì mau được viên mãn. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát ấy đối với tất 
cả pháp, lấy vô sở đặc làm phương tiện, tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không chấp trước, khiến sự 
tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với sắc, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức, lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do duyên cớ 
không chấp trước này khiên sự tu hành mau được 
viên mãn. 

Đại Bồ-tát ây, đối với nhãn xứ, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do 
duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập 
mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với sắc xứ, lẫy vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
đối với thanh, hương, vị xúc, pháp xứ, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự 
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tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bồ-tát ấy, đối với nhãn giới, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; đôi với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, lấy 
vô sở đặc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến 
sự tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đôi với nhĩ giới, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự 
tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với tỷ giới, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự 
tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với thiệt giới, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
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đôi với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, lấy 
vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến 
sự tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với thân giới, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự 
tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bồ-tát ây, đối với ý giới, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do 
duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập 
mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với địa giới, lẫy vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới, lẫy 
vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này 
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khiến sự tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với vô minh, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, lây vô 
sở đặc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến 
sự tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với pháp không bên trong, 
lây vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; đối với pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước 
này khiến sự tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bồ-tát ấy, đối với chân như, lây vô sở 
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đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn, lấy 
vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này 
khiến sự tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ây, đôi với Thánh để khó, lây vô 
sở đặc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự 
tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bồ-tát ây, đối với Bồ thí ba-la-mật-đa, 
lây vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; đôi với Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do 
duyên cớ không chấp trước này khiên sự tu tập 
mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với bốn Tĩnh lự, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
đối với bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc, lẫy vô sở 
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đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự 
tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với tám Giải thoát, lẫy vô 
sở đặc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu 
tập Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không 
chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên 
mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với bốn Niệm trụ, lẫy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; đối với bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo, lây vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước 
này khiến sự tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đôi với pháp môn giải thoát 
Không, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; đôi với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện, 
lây vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này 
khiến sự tu tập mau được viên mãn. 
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Đại Bô-tát ây, đôi với năm loại mắt, lây vô 
sở đặc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; đối với sáu phép thân thông, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự 
tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với mười lực của Phật, lấy 
vô sở đặc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; đôi với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do 
duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập 
mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ây, đối với pháp không quên mất, 
lây vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; đối với tánh luôn luôn xả, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này 
khiến sự tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đôi với trí Nhất thiết, lẫy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; đôi với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
lây vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa. Do duyên cớ không châp trước này 
khiến sự tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bồ-tát ây, đối với tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; đối với tật cả pháp môn Tam-ma- 
địa, lây vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước 
này khiến sự tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với Dự lưu, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự 
tu tập mau được viên mãn. 

Đại Bô-tát ây, đối với Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; đối với Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả, lây vô sở đắc làm phương 
tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do duyên cớ 
không chấp trước này khiến sự tu tập mau được 
viên mãn. 

Đại Bô-tát ấy, đối với Độc giác, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
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đôi với quả vị Độc giác, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do 
duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập 
mau được viên mãn. 

Đại Bồ-tát ây, đôi với Đại Bô-tát, lây VÔ SỞ 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; đôi với hạnh Đại Bô-tát, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do 
duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập 
mau được viên mãn. 

Đại Bồ-tát ấy, đối với Tam-miệu-tam Phật-đà 
lây vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; đôi với quả vị GIác ngộ cao tột, lây vô 
sở đặc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến 
sự tu tập mau được viên mãn. 

Này Kiêu-thi-ca, như ở châu Thiệm-bộ, có 
các thứ cây, mà cành nhánh, thân, sốc, hoa, lá, 
quả, hạt, tuy có đủ loại hình sắc chắng đồng 
nhưng bóng của nó, hoàn toàn không sai khác. 
Như vậy, Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tuy mỗi pháp có sự sai 
khác, nhưng vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa đã thâu 
nhận, hỗi hướng trí Nhất thiết trí, lây vô sở đặc 
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làm phương tiện, nên cũng không có sự sai 
khác. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là đã thành tựu được công đức quảng đại thù 
thăng: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là đã thành 
tựu được tất cả công đức thù thăng: Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thế là đã thành tựu được công đức 
thù thăng vô lượng; Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê là đã thành tựu được công đức thù thắng viên 
mãn; Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể là đã thành 
tựu được công đức thù thăng vô biên; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế là đã thành tựu được công 
đức thù thăng vô đối; Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là đã thành tựu được công đức thù thắng vô 
tận; Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là đã thành tựu 
được công đức thù thắng vô giới hạn; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế là đã thành tựu được công 
đức thù thăng không øì băng: Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê là đã thành tựu được công đức thù 
thăng khó nghĩ bàn; Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là đã thành tựu được công đức thù thắng 
chăng thể nói hết. 

Bạch Thế Tôn, nếu các hàng thiện nam, thiện 
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nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như thế, trang trí bằng các vật báu, dùng vô 
lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bội... 
thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả 
mọi vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, y theo kinh nói, tư duy đúng lý; hoặc 
có các thiện nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu như thế, chỉ dẫn cho kẻ khác 
thọ trì, khiên được truyền bá rộng rãi, thì hai loại 
phước này, loại nào nhiều hơn? 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca, Ta hỏi lại ông, tùy theo ý 
ông mà trả lời. Nếu các thiện nam, thiện nữ 
thỉnh được xá-lợi Phật, chứa trong hòm quý, tôn 
trí chỗ cao nhất, lại đem vô lượng tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng hạng, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng tiệy các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có ấy, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; 
hoặc có các thiện nam, thiện nữ thỉnh được xá- 
lợi Phật, phân ra biểu cho người khác, nhiều như 
hạt cải, khiến họ kính thọ, như pháp mà tôn trí, 
lại dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương 
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bột... thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có ấy, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì theo ý ông 
thế nào? Hai loại phước trước, sau như vậy, loại 
nào nhiều hơn? 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như con hiểu về nghĩa pháp 
mà Phật đã nói, nếu các thiện nam, thiện nữ thỉnh 
được xá-lợi Phật, chứa trong hòm quý, tôn trí chỗ 
cao nhất, lại đem vô lượng tràng hoa, hương xoa, 
hương bột... thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có ấy, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen; hoặc có các 
thiện nam, thiện nữ thỉnh được xá-lợi Phật, phân 
ra biểu cho người khác, nhiêu như hạt cải, khiến 
họ kính thọ, như pháp mà tôn trí, lại dùng vô 
lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột... thượng 
hạng, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các 
thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật 
hiện có ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, thì trong hai loại phước này loại sau nhiều 
hơn. Vì sao? Vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
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Giác, vôn lây tâm đại BI quan sát các loại hữu 
tình, nên đối với kẻ quy kính cúng dường chỗ tôn 
trí xá-lợi Phật, thì được cứu độ. Ngài dùng diệu 
lực của định Kim cang dụ nghiên nát thân Kim 
cang nhỏ như hạt cải, lại dùng thần lực của tâm 
đại BI sâu rộng gia trì xá-lợi Phật ây, khiến sau 
khi Như Lai nhập Niết-bàn, nêu ai có được một 
hạt xá-lợi nhỏ như hạt cải, dùng các thứ lễ vật 
cúng dường thì phước ây vô biên: ở trong cõi trời 
người, thọ hưởng mọi sự an lạc vi diệu, cho đến 
sau cùng được thoát hết khô. Cho nên, người 
biếu tặng xá-lợi cho kẻ khác, phước ấy rất nhiêu. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 130 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (28) 


Bây giờ, Phật khen Thiên đề Thích: 

-Hay thay, hay thay, như ông đã nói! Này 
Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ sao chép 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thê, trang trí 
băng các vật báu, dùng vô lượng các thứ tràng 
hoa, hương xoa, hương bột... thượng hạng, y 
phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc 
quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, y 
theo kinh nói, tư duy đúng lý; hoặc có thiện nam, 
thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu 
như thể, đem cho người khác thọ trì, khiến được 
truyền bá rộng rãi, thì hai loại phước này, loại sau 
nhiêu hơn. Vì sao? Vì do việc đem cho người 
khác có thể làm cho vô lượng, vô biên các hữu 
tình đạt được pháp hỷÿ. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ, có khả năng y như Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
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nói diệu nghĩa, vì hữu tình phân biệt giảng nói 
rộng rãi, khiến họ có được sự hiểu biết đúng đắn, 
thì các thiện nam, thiện nữ ây, phước đức đạt 
được lại hơn công đức đem kinh này cho người 
khác, nhiều gấp trăm ngàn lân. 

Này Kiêu-thi-ca, kính Pháp sư ấy nên như 
kính Phật, cũng như phụng sự vị phạm hạnh cao 
quý. Vì sao? Kiêu-thi-ca, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tức là Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác; 
nên biết Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chăng khác Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác; nên biết Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
chăng khác Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều 
nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa tính cần tu học 
mà chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 

Này Kiêu-thi-ca, nên biết vị phạm hạnh cao 
quý ấy tức là Đại Bô-tát trụ ở bậc không thoái 
chuyên. Đại Bôồ-tát ấy cũng nương nơi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tinh cần tu học mà chứng đặc quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Này Kiều-thi-ca, Bồ-đặc-già-la của chủng 
tánh Thanh văn cũng nương nơi Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa thâm diệu như thê, tinh cân tu học mà 
chứng đắc quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán. Bồ-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác cũng 
nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, tỉnh cần tu học, lần lượt chứng đắc quả VỊ 
Độc giác. Bồ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát 
cũng nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như thế, tinh cân tu học vượt các bậc Thanh văn 
và Độc giác, chứng nhập Chánh tánh ly sinh của 
Bô-tát. Lại dân dân tu hành chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột. Vì vậy nên, này Kiêu-thi-ca, 
nêu các thiện nam, thiện nữ muốn dùng vô lượng 
tràng hoa, hương xoa, hương bột... thượng hạng, 
y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật 
hiện có ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác trong hiện 
tại thì nên sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu như thể, rồi mới dùng vô lượng các thứ 
tràng hoa, hương xoa, hương bột... thượng hạng, 
y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật 
hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen. 
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Này Kiêu-thi-ca, Ta quán nghĩa này: Khi 
mới chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột khởi lên ý 
nghĩ: “Ta nương vào đâu mà trụ? Ai có thể nhận 
sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
của Ta?” Khi nghĩ như thê, Ta hoàn toàn chắng 
thây có tất cả, hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, 
hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, Nhân phi nhân... 
trong thê gian bằng Ta, huông là có kẻ hơn Ta. 
Lại tự nghĩ: “la nương nơi pháp này mà đã 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột; pháp này vi 
điệu, sâu xa, tịch tĩnh. Ta nên trở lại y vào pháp 
này mà trụ, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen. Pháp này là gì? Đó là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa.” 

Này Kiều-thi-ca, Ta đã thành Phật còn tuân 
theo Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thê, y 
đó mà trụ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, huống là các thiện nam, thiện nữ muôn cầu 
quả vị Giác ngộ cao tột mà chăng đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, chí tâm quy y, 
tinh cân tu học, dùng vô lượng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng hạng, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng lộn các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có ấy, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 130 1175 


cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 

Này. Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
muốn câu Thanh văn thừa hoặc Độc giác thừa, 
thì nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
này, chí tâm quy y, tỉnh cần tu học, dùng vô 
lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bội... 
thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả 
mọi vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế có khả năng sinh ra chúng Đại 
Bồ-tát; từ chúng Đại Bồ-tát này sinh ra chư Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Các; nương vào chư Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác mà Thanh văn, Độc 
giác được sinh. Vị vậy nên, Kiêu-thi-ca, nêu 
muốn cầu Đại thừa, câu Độc giác thừa, cầu 
Thanh văn thừa, thì các thiện nam, thiện nữ đều 
nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, 
chí tâm quy y, tinh cần tu học, dùng vô lượng các 
thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột... thượng 
hạng, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các 
thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật 
hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen. Vì sao? Vì người cầu Thanh văn, đối với 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa này tinh cân tu học, cuôỗi 
cùng sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 

Bây giờ, Phật bảo Thiên đề Thích: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ chỉ dạy các loài hữu tỉnh trong châu Thiệm- 
bộ, khiến đêu tu học mười nẻo thiện nghiệp, thì 
theo ý ông thê nào, thiện nam, thiện nữ ấy, do 
nhân duyên này được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thể, đem cho người khác đọc tụng, rồi chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, các thiện nam, 
thiện nữ ây, phước đức có được hơn trước tất 
nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thế, từ trong tạng bí mật đã rộng nói tất cả 
pháp vô lậu; Bố-đặc-già-la của chủng tánh Thanh 
văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh ly 
sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
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pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của 
Độc giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Bô-tát tu học pháp 
này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bô-tát, lần 
lượt tu hành các hạnh Bồ-tát, chứng đắc quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

Này Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế, từ trong tạng bí mật đã rộng nói tất cả pháp 
vô lậu, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
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giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; 
trí Thánh để khó, trí Thánh để tập, trí Thánh để 
diệt, trí Thánh để đạo; bốn Tĩnh lự vô lậu, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc; tắm Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo; pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; 
năm loại mắt, sáu phép thân thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng; pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa và vô lượng, vô biên pháp 
Phật khác, đều là tất cả pháp vô lậu đã được nói 
trong đó. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
chỉ dạy một hữu tình trụ nơi quả Dự lưu thì 
phước đức có được vượt hơn sự giáo hóa các loại 
hữu tình trong cả châu Thiệm-bộ, khiến đều tu 
học mười nẻo thiện nghiệp. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì các hữu tình tu hành mười nẻo thiện nghiệp 
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chắng thoát khỏi địa ngục, bảng sinh, quỷ thú. 
Còn các hữu tình trụ nơi quả Dự lưu sẽ vĩnh viễn 
được thoát ba đường ác; huống là còn giáo hóa 
khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì 
phước đức có được chắng hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thì phước đức có được chăng băng có người giáo 
hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả vị Độc 
giác. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì công đức của quả vị 
Độc giác hơn Dự lưu... gấp trăm, ngàn lân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
khiến đều an trú quả vị Độc giác thì phước đức 
đạt được chắng băng có người giáo hóa một hữu 
tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tình hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột sẽ làm cho Phật nhãn 
trong thê gian chắng hề dứt. Vì sao? Vì do có Đại 
Bồ-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác. Vì do có Đại 
Bô-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì do có 
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Đại Bồ- tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vi 
vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất cả thể gian, 
hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, 
hoặc Bả-la-môn, hoặc A-tố-lạc và Nhân phi 
nhân... nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng hạng, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bô-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiều hơn phước đức 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thế, từ trong tạng bí mật, đã rộng 
nói tất cả pháp thiện thù thăng của thế gian và 
xuất thể gian. Vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng 
đõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, 
dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
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mới có sự hiện hữu của chúng trời Tứ đại 

vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử- 
đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thế gian mới có sự hiện hữu của trời 
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Quang, trời Thiếu quang, trời Vô lượng 
quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Tình, 
trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô 
lượng quảng, trời Quảng quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Vô 
phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện 
kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của trời Không vô 
biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, 
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trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu của Bồ thí 
ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, An nhẫn 
ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự 
hiện hữu của chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
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bàn; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 

nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Thánh để khổ, Thánh để tập, 
Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của tắm 
Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
năm loại mắt, sáu phép thân thông: vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thể gian mới có được sự hiện hữu của mười 
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lực của Phật, bôn điêu không sợ, bôn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại 
Bồ-tát và các hạnh Đại Bô-tát; vì do pháp đã nói 
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trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, kể cả các loại hữu tình 
trong châu Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm- 
bộ, châu Đông thăng thân, khiến đều tu học mười 
nẻo thiện nghiệp, thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ây, vì do nhân duyên này mà được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiều! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì các thiện 
nam, thiện nữ ây có được phước đức nhiều hơn 
trước. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả pháp vô lậu 
đã rộng nói từ trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh 
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ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc 
quả Nhất lai, đăc quả Bất hoàn, đắc quả A-la- 
hán; Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu 
học pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của 
Độc giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Bô-tát tu học pháp 
này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bô-tát, 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói từ trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba- 
la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; chân như, pháp giới, pháp táảnh, tánh không 
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hư vọng, tánh chắng đôi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn; trí 
Thánh đề khô, trí Thánh đề tập, trí Thánh đề diệt, 
trí Thánh để đạo; bốn Tĩnh lự vô lậu, bôn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo; pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; 
năm loại mắt, sáu phép thân thông: mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng; pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa và vô lượng, vô biên pháp 
Phật khác, đều là tất cả pháp vô lậu đã nói trong 
đó. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì phước 
đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả châu Thiệm-bộ, châu Đông thăng thân, 
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khiên đều tu học mười nẻo thiện nghiệp. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì các hữu tình tu hành mười 
nẻo thiện nghiệp chăng thoát khỏi địa ngục, bàng 
sinh, quý thú. Vì nếu các hữu tình trụ quả Dự lưu 
thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, hung 
là còn giáo hóa khiên trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thì phước đức có được chăng hơn kia 
sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thăng thân, đều trụ quả Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thì phước đức có được 
chắng bằng có người giáo hóa một hữu tình, 
khiến họ an trú quả vị Độc giác. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì công đức của quả vị Độc giác hơn Dự 
lưu... gấp trăm, ngàn lân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thắng thân, khiến đều an trú quả vị 
Độc giác thì phước đức có được chăng bằng có 
người giáo hóa một hữu tình hướng đến quả vị 
Các ngộ cao tột. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì nếu giáo 
hóa hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột 
sẽ làm cho Phật nhãn trong thế gian chắng hề 
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dứt. Vì sao? Vì do có Đại Bô-tát nên mới có 
quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả 
vị Độc giác; vì do có Đại Bồ-tát nên mới có Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác chứng đắc quả vị 
Các ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ-tát nên mới có 
Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thê gian quy 
y cúng dường. Vì vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, 
tất cả thế gian, hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, 
hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc A-tô-lạc và 
Nhân phi nhân... nên dùng vô lượng các thứ 
tràng hoa, hương xoa, hương bột... thượng hạng, 
y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật 
hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Đại Bô-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thê, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiều hơn phước đức 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tật cả pháp 
thiện thù thắng của thê gian và xuất thê gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đề-lợi, 
dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng 
giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ 
đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ- 
sử-đa, trời Lạc biễn hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiêu 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu 
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của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện 

hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời 
Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh g1ới ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu 
của pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng 
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bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian 
mới có được sự hiện hữu của chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
mới có được sự hiện hữu của Thánh để khổ, 
Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh để đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; vì do 
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pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 

mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế ølan mới có được sự hiện hữu của trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 


1194 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


này nên thể ø1an mới có được sự hiện hữu của 
Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại 
Bồ-tát và các hạnh Đại Bô-tát; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, kể cả các loại hữu tình 
trong châu Thiệm-bộ, châu Đông thăng thân, nếu 
các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình trong châu Thiệm-bộ, châu Đông thăng thân, 
châu Tây ngưu hóa, khiến đều tu học mười nẻo 
thiện nghiệp, thì ông nghĩ sao? Thiện nam, thiện 
nữ ấy, vì do nhân duyên này mà được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiều! 

Phật dạy: 

—Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
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nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì các thiện 
nam, thiện nữ ây có được phước đức hơn trước 
rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tật cả pháp vô 
lậu đã rộng nói từ trong tạng bí mật đã Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế, Bồ-đặc-già-la của chủng 
tánh Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh 
tánh ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc 
quả Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la- 
hán; Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu 
học pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của 
Độc giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Bô-tát tu học pháp 
này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bô-tát, 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói từ trong tạng bí mật đã Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba- 
la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
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mạn, pháp không không đôi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không táảnh tự 
tánh; chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; bỗn 
Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép 
thần thông; mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều 
là pháp vô lậu đã nói trong đó. 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì 
phước đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu 
tình trong cả châu Nam thiệm-bộ, châu Đông 
thăng thân, châu Tây ngưu hóa, khiến đều tu học 
mười nẻo thiện nghiệp. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì 
các hữu tình tu hành mười nẻo thiện nghiệp chăng 
thoát khỏi địa ngục, bàng sinh, quỷ thú. Vì nêu 
các hữu tình trụ quả Dự lưu thì được vĩnh viễn 
thoát khỏi ba đường ác, huông là giáo hóa khiến 
trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì phước 
đức có được chắng hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thăng thân, châu Tây ngưu hóa đều 
trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì 
phước đức có được chắng bằng có người giáo 
hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả vị Độc 
giác. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì công đức của quả vị 
Độc giác hơn Dự lưu... gấp trăm, ngàn lân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thắng thân, châu Tây ngưu hóa, khiến 
đều an trú quả vị Độc giác thì phước đức có được 
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chắng băng có người giáo hóa một hữu tình 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì nêu giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột thì khiến Phật nhãn trong 
thế gian chăng dứt. Vì sao? Vì do có Đại Bồ-tát 
nên mới có quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán và quả vị Độc giác; vì do có Đại Bồ-tát nên 
mới có Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ-tát 
nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả 
thế gian quy y cúng dường. Vì vậy cho nên, này 
Kiêu-thi-ca, tất cả thế gian, hoặc Trời, hoặc Ma, 
hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc 
A-tô-lạc và Nhân phi nhân... nên dùng vô lượng 
các thứ tràng hoa, hương xoa, hương Đội... 
thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả 
mọi vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen Đại Bô-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nếu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
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trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tật cả pháp 

thiện thù thắng của thê gian và xuất thê gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi 
lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng 
dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của chúng trời Tứ đại vương, 
trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời 
Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Quang, trời Thiếu quang, trời Vô lượng 
quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Tịnh, 
trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biên tịnh; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện hữu 
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của trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô 
lượng quảng, trời Quảng quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Vô 
phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện 
kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế Ø1an 
mới có được sự hiện hữu của trời Không vô biên 
xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Bồ thí ba- 
la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la- 
mật-đa, Tinh tấn ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế Ø1an 
mới có được sự hiện hữu của pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
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pháp không nơi tât cả pháp, pháp không chắng 

thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện hữu 
của Thánh để khổ, Thánh đề tập, Thánh để diệt, 
Thánh đề đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của bỗn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thế glan mới có được sự hiện hữu của 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép 
thân thông; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế Ø1an 
mới có được sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, 
Bắt hoàn, A-la-hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, 
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Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bât hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
Đại Bồ-tát và các hạnh Đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 131 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (29) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, kế cả các loại hữu tình 
trong châu Thiệm-bộ, châu Đông thăng thân, 
châu Tây ngưu hóa, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thăng thân, châu Tây ngưu hóa, châu 
Bắc cu-lô, khiến đều tu học mười nẻo thiện 
nghiệp, thì ông nghĩ thê nào? Thiện nam, thiện 
nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 
chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam, 
thiện nữ ấy phước đức có được so trước hơn rất 
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nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tât cả pháp vô 
lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này, mau nhập Chánh 
tánh ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc 
quả Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la- 
hán; Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu 
học pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của 
Độc giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Bô-tát tu học pháp 
này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bô-tát, 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 

Này Kiêều-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tảnh; chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chắng đổi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn; bốn 
Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép 
thần thông; mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; pháp 
không quên mắt, tánh luôn luôn xả; trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; tật cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa và vô 
lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều là pháp 
vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thi phước 
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đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu 

tình trong cả châu Nam thiệm-bộ, châu Đông 
thăng thân, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu-lô 
đều tu học mười nẻo thiện nghiệp. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì các hữu tỉnh tu hành mười nẻo thiện 
nghiệp chăng thoát khỏi địa ngục, bàng sinh, quỷ 
thú. Vì nêu các hữu tình trụ quả Dự lưu thì được 
vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huỗng là còn 
giáo hóa khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thì phước đức có được chắng hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thăng thân, châu Tây ngưu hóa, châu 
Bắc cu-lô đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thì phước đức có được chăng băng có 
người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả 
vị Độc giác. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì công đức của 
quả vị Độc giác hơn Dự lưu... gấp trăm, ngàn 
lần. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thăng thân, châu Tây ngưu hóa, châu 
Bắc cu-lô đều an trú quả vị Độc giác thì phước 
đức có được chăng băng có người giáo hóa một 
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hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao tỘt. 
Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tình 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột sẽ khiến cho 
Phật nhãn trong thê gian chắng hề dứt. Vì sao? 
Vì do có Đại Bô-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; vì do 
có Đại Bôồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
do có Đại Bô- tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì 
vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất cả thê gian, 
hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, 
hoặc Bà-la-môn, A-tố-lạc và Nhân phi nhân... 
nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột... thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bồ-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiều hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp 
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thiện thù thăng của thê gian và xuât thê gian đã 

rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
ây. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa nảy nên thê gian mới có được sự 
hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đề-lợi, dòng dõi 
lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng 
dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của chúng trời Tứ đại vương, 
trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời 
Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng 
quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Tịnh, 
trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng 
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quảng, trời Quảng quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của trời Vô phiên, trời 
Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc 
cứu cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Không vô biên xứ, trời 
Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế Ø1an 
mới có được sự hiện hữu của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
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thê nắm bắt được, pháp không không tánh, 

pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bản; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của Thánh để khổ, Thánh đề tập, Thánh để diệt, 
Thánh để đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
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được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế Ø1an 
mới có được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu 
phép thân thông: vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng: vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà-la-n1, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
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hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán qua; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của Độc giác và quả vị Độc 
giác; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tật cả Đại Bô-tát và các hạnh Đại 
Bỏ-tát; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Các và quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, ngoài các loại hữu tình 
trong bốn đại châu, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế 
ĐIỚI, khiến đều tu học mười nẻo thiện nghiệp, thì 
ý Ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhần 
duyên này được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
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nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì thiện 
nam, thiện nữ ấy phước đức có được hơn trước 
rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tật cả pháp vô 
lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh 
ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc 
giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Bỏ-tát tu học pháp này 
mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bôồ-tát, chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
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mạn, pháp không không đôi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn; bốn 
Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tâm chi Thánh đạo; pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép 
thần thông; mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tật cả đều là 
pháp vô lậu đã nói trong đó. 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa một hữu tỉnh trụ quả Dự lưu thì 
phước đức có được còn hơn giáo hóa các loại 
hữu tình trong tiểu thiên thế giới, khiến đều tu 
học mười nẻo thiện nghiệp. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì các hữu tình tu hành mười nẻo thiện nghiệp 
chăng thoát khỏi địa ngục, bàng sinh, quỷ thú. Vì 
nêu các hữu tình trụ quả Dự lưu thì được vĩnh 
viễn thoát khỏi ba đường ác, huông là còn giáo 
hóa khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì 
phước đức có được chắng hơn kia sao? 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong tiêu thiên thế giới 
đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thì phước đức có được chăng bằng có người giáo 
hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả vị Độc 
giác. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì công đức của quả vị 
Độc giác hơn Dự lưu... gấp trăm, ngàn lân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế 
giới, khiến đều an trú quả vị Độc giác thì phước 
đức có được chăng băng có người giáo hóa một 
hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tình hướng 
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đến quả vị GIác ngộ cao tột thì sẽ làm cho Phật 
nhãn trong thế gian chắng hề dứt. Vì sao? Vì do 
có Đại Bồ-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; vì do có 
Đại Bô-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì do có 
Đại Bộ- tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy 
cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất cả thế gian, hoặc 
Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, hoặc 
Bà-la-môn, hoặc A-tô-lạc và Nhân phi nhân... 
nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột... thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bồ-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tật cả pháp 
thiện thù thắng của thê gian và xuất thế gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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như thê. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, 
dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng 
giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ 
đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ- 
sử-đa, trời Lạc biễn hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm); 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiêu 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa này nên thể ølan mới có được sự hiện 

hữu của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện 
hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời 
Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
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không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đề 
khô, Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
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giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 

nguyện; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần 
thông; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng: 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà-la-n1, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
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la-hán qua; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của Độc giác và quả vị Độc 
giác; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự 
hiện hữu của tất cả Đại Bô-tát và các hạnh Đại 
Bỏ-tát; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác và quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, ngoài các loài hữu tình 
trong tiểu thiên thế ĐIỚI, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tỉnh trong trung thiên 
thế giới, khiến đêu tu học mười nẻo thiện nghiệp, 
thì ý ông như thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, 
do nhân duyên này được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam, 
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thiện nữ ây phước đức có được hơn trước rât 
nhiêu. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả pháp vô lậu 
đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh Thanh 
văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh ly 
sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc 
giác, lần lượt chứng đặc quả vị Độc giác; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Bỏ-tát tu học pháp này 
mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bôồ-tát, chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đối khác, 
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pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; chân như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đối 
khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn; bốn Tĩnh lự vô lậu, bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; tắm Giải thoát, tắm 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo; pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Võ tướng, pháp môn giải thoát 
Vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông: 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa và vô 
lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều là 
pháp vô lậu đã nói trong đó. 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì 
phước đức có được còn hơn giáo hóa các loại 
hữu tình trong trung thiên thế giới, khiến đều tu 
học mười nẻo thiện nghiệp. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì các hữu tình tu hành mười nẻo thiện nghiệp 
chăng thoát khỏi địa ngục, bàng sinh, quỷ thú. Vì 
nêu các hữu tình trụ quả Dự lưu thì được vĩnh 
viễn thoát khỏi ba đường ác, huông là còn giáo 
hóa khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì 
phước đức có được chắng hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế 
giới đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thì phước đức có được chăng băng có người 
giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả vỊ 
Độc giác. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì công đức của 
quả vị Độc giác hơn Dự lưu... gấp trăm, ngàn 
lân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế 
giới, khiến đều an trú quả vị Độc giác thì phước 
đức có được chăng băng có người giáo hóa một 
hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
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sao? Kiêu-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tỉnh 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột sẽ làm cho 
Phật nhãn trong thê gian chắng hề dứt. Vì sao? 
Vì do có Đại Bồ-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; vì do 
có Đại Bôồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
do có Đại Bô- tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vi 
vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất cả thể gian, 
hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc ŠSa-môn, 
hoặc Bả-la-môn, hoặc A-tố-lạc và Nhân phì 
nhân... nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng hạng, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bô-tát. 

Này Kiều-thi-ca, do đó nên biết, nếu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiều hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp 
thiện thù thắng của thê gian và xuất thê gian đã 
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rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 

đa như thế. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, 
dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng 
giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế Ø1an 
mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ đại 
vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử- 
đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm); 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng 
quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Tịnh, 
trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng 
quảng, trời Quảng quả; vì do pháp đã nói trong 
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tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể 
gian mới có được sự hiện hữu của trời Vô phiên, 
trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời 
Sắc cứu cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Không vô biên xứ, trời 
Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế Ø1an 
mới có được sự hiện hữu của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, 
Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
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không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; 

vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của Thánh để khổ, Thánh đề tập, Thánh đề diệt, 
Thánh đề đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát Không, 
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pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép 
thân thông; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế Ø1an 
mới có được sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, 
Bắt hoàn, A-la-hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì 
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do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
Đại Bồ-tát và các hạnh Đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, kể cả các loại hữu tình 
trong trung thiên thê giới, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả thế 
giới ba lần ngàn, khiến đều tu học mười nẻo 
thiện nghiệp, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

—Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
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nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì thiện 
nam, thiện nữ ấy phước đức có được hơn trước 
rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tật cả pháp vô 
lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh 
ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc 
giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Bỏ-tát tu học pháp này 
mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bỏ-tát, chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
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bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn; bốn 
Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; bỗn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép 
thần thông; mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều là 
pháp vô lậu đã nói trong đó. 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa một hữu tỉnh trụ quả Dự lưu thì 
phước đức có được còn hơn giáo hóa các loại 
hữu tình trong tiểu thiên thế giới, khiến đều tu 
học mười nẻo thiện nghiệp. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì các hữu tình tu hành mười nẻo thiện nghiệp 
chăng thoát khỏi địa ngục, bàng sinh, quỷ thú. Vì 
nêu các hữu tình trụ quả Dự lưu thì được vĩnh 
viễn thoát khỏi ba đường ác, huông là còn giáo 
hóa khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì 
phước đức có được chắng hơn kia sao? 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (30) 


Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong thê giới ba lần 
ngàn đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thì phước đức có được chăng bằng có 
người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả 
vị Độc giác. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì công đức của 
quả vị Độc giác hơn Dự lưu... gấp trăm, ngàn 
lần. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong thê giới ba lần 
ngàn, khiến đều an trú quả vị Độc giác thì phước 
đức có được chăng băng có người giáo hóa một 
hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tình hướng 
đến quả vị GIác ngộ cao tột sẽ làm cho Phật nhãn 
trong thê gian chắng hề dứt. Vì sao? Vì do có Đại 
Bồ-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; vì do có Đại 
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Bô-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì do có 
Đại Bô- tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy 
cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất cả thế gian, hoặc 
Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, hoặc 
Bà-la-môn, hoặc A-tố-lạc và Nhân phi nhân... 
nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột... thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bồ-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tật cả pháp 
thiện thù thắng của thế gian và xuất thê gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng 
đõi lớn Bàả-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, 
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dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 

tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ 
đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ- 
sử-đa, trời Lạc biễn hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê ølan mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiêu 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, 
trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
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nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu của trời 
Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô 
sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, An 
nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
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bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 

thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của Thánh để khổ, Thánh để 
tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
năm loại mắt, sáu phép thân thông: vì do pháp đã 
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nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thể gian mới có được sự hiện hữu của mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng: vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
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thể gian mới có được sự hiện hữu của tât cả 
Đại Bồ-tát và các hạnh Đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, ngoài các loài hữu tình 
trong thế giới ba lần ngàn này, nếu các thiện 
nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
mười thế giới như số cát sông Hăng, khiến đều tu 
học mười nẻo thiện nghiệp, thì theo ý ông thế 
nào? Các thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên 
này được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì các thiện 
nam, thiện nữ ây phước đức có được hơn trước 
rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tật cả pháp vô 
lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh 
ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đặc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc 
giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Bỏ-tát tu học pháp này 
mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bô-tát, chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
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pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; bỗn 
Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép 
thần thông; mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật bất cộng; pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa và vô 
lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều là pháp 
vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì phước 
đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình 
trong mười phương thể giới như số cát sông 
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Hăng, khiến đêu tu học mười nẻo thiện nghiệp. 
Vì sao? Kiều-thi-ca, vì các hữu tình tu hành mười 
nẻo thiện nghiệp chắng thoát khỏi địa ngục, bảng 
sinh, quý thú. Vì nêu các hữu tình trụ quả Dự lưu 
thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huông 
là còn giáo hóa khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thì phước đức có được chăng hơn kia 
sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong mười phương thế 
giới như số cát sông Hăng, đều trụ quả Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì phước đức có 
được chăng bằng có người giáo hóa một hữu 
tình, khiến họ an trú quả vị Độc giác. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì công đức của quả vị Độc giác hơn 
Dự lưu.. . BẤp trắm, ngàn lần. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong mười phương thê 
giới như số cát sông Hăng, khiến đều an trú quả 
vị Độc giác thì phước đức có được chăng bằng có 
người giáo hóa một hữu tình hướng đến quả vị 
Các ngộ cao tột. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì nêu g1áO 
hóa hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột 
sẽ làm cho Phật nhãn trong thê gian chăng hề dứt. 
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Vì sao? Vì do có Đại Bô-tát nên mới có quả Dự 
lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc 
giác; vì do có Đại Bô-tát nên mới có Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ-tát nên mới có Phật 
bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y 
cúng dường. Vì vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất 
cả thế gian, hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc 
Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc A-tô-lạc và Nhân 
phi nhân... nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng hạng, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bô-tát. 
Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu ây, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp 
thiện thù thắng của thê gian và xuất thế gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
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sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đê-lợi, dòng 
đõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, 
dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ đại 
vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử- 
đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiêu 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, 
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trời Thiện kiến, trời Săc cứu cánh; vì do pháp 

đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời 
Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh g1ới ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
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mới có được sự hiện hữu của chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
mới có được sự hiện hữu của Thánh để khổ, 
Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh để đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
bôn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu 
của tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa này nên thể gian mới có được sự hiện hữu 

của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng: vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế ølan mới có được sự hiện hữu của trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
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Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại 
Bồ-tát và các hạnh Đại Bô-tát; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, ngoài các loài hữu tình 
trong mười phương thế giới này như số cát sông 
Hằng, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, 
khiến đều tu học mười nẻo thiện nghiệp, thì theo 
ý ông thê nào? Các thiện nam, thiện nữ ấy, do 
nhân duyên này được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, 
đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên nhau 
sao chép, truyền bá rộng rãi, thì các thiện nam, 
thiện nữ ấy phước đức có được hơn trước rất 
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nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tât cả pháp vô 
lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh tảnh 
ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bắt hoàn, đắc quả A-la-hán; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học pháp 
này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc giác, 
lần lượt chứng đặc quả vị Độc giác; Bố-đặc-già-la 
của chủng tánh Bô-tát tu học pháp này mau nhập 
Chánh tánh ly sinh của Bô-tát, chứng đắc quả vị 
CIác ngộ cao tột. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tât cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tảnh; chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn; bốn 
Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tâm chi Thánh đạo; pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép 
thần thông; mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều là 
pháp vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thi phước 
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đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu 
tình ở tất cả thê giới trong mười phương như thế, 
khiến đều tu học mười nẻo thiện nghiệp. Vì sao? 
Kiều-thi-ca, vì các hữu tình tu hành mười nẻo 
thiện nghiệp chắng thoát khỏi địa ngục, bàng 
sinh, quý thú. Còn nếu các hữu tình trụ quả Dự 
lưu sẽ được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, 
huống là còn giáo hóa khiến trụ quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thì phước đức có được chắng hơn 
kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thê giới trong 
mười phương đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thì phước đức có được chăng 
bằng có người giáo hóa một hữu tình, khiến họ 
an trú quả vị Độc giác. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
công đức của quả vị Độc giác hơn Dự lưu... gấp 
trăm, ngàn lân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thê giới trong 
mười phương, khiến đều an trú quả vị Độc giác 
thì phước đức có được chăng băng có người giáo 
hóa một hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tình 
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hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột sẽ làm cho 
Phật nhãn trong thê gian chắng hê dứt. Vì sao? 
Vì do có Đại Bồ-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; vì do 
có Đại Bôồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
do có Đại Bô- tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì 
vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất cả thể gian, 
hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, 
hoặc Bả-la-môn, hoặc A-tố-lạc và Nhân phì 
nhân... nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng hạng, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bô-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tật cả pháp 
thiện thù thắng của thê gian và xuất thế gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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như thê. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật 

Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-để-lợi, 
dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng 
giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ 
đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ- 
sử-đa, trời Lạc biễn hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiêu 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa này nên thể ølan mới có được sự hiện 
hữu của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện 
hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời 
Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện hữu 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh g1ới ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu 
của pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
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không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói trong 

tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đề 
khô, Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bỗn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
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giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần 
thông; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng: 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện 
hữu của pháp không quên mật, tánh luôn luôn xả; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện 
hữu của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà-la-n1, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
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la-hán qua; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của Độc giác và quả vị Độc 
giác; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả Đại Bô-tát và các hạnh Đại 
Bỏ-tát; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
CIác và quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm- 
bộ, khiến đêu tu học bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, năm phép thân thông, thì theo ý 
ông thế nào? Các thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì các thiện 


1260 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


nam, thiện nữ ây phước đức có được hơn trước 
rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tật cả pháp vô 
lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh 
ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc 
giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Bỏ-tát tu học pháp này 
mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tt. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đối khác, 
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pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; chân như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đối 
khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn; bốn Tĩnh lự vô lậu, bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; tắm Giải thoát, tắm 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo; pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Võ tướng, pháp môn giải thoát 
Vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông: 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa và vô 
lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều là 
pháp vô lậu đã nói trong đó. 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì 
phước đức có được còn hơn giáo hóa các loại 
hữu tình trong châu Nam thiệm-bộ, khiến đều tu 
học bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, năm phép thần thông. Vì sao? Kiều-thi-ca, 
vì các hữu tình tu hành bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc, năm phép thần thông 
chăng thoát khỏi địa ngục, bàng sinh, quỷ thú. 
Nhưng nêu các hữu tình trụ quả Dự lưu thì được 
vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huông là còn 
giáo hóa khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thì phước đức có được chắng hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ 
đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thì phước đức có được chăng băng có người giáo 
hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả vị Độc 
giác. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì công đức của quả vị 
Độc giác hơn Dự lưu... gập trăm, ngàn lân. 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
khiến đều an trú quả vị Độc giác thì phước đức có 
được chăng băng có người giáo hóa một hữu tình 
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hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tình hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột sẽ làm cho Phật nhãn 
trong thê gian chắng hề dứt. Vì sao? Vì do có Đại 
Bồ-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và quả vị Độc giác; vì do có Đại Bồ-tát 
nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì do có Đại 
Bồ-tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, 
tật cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy cho nên, 
này Kiều-thi-ca, tất cả thế gian, hoặc Trời, hoặc 
Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, 
hoặc A-tố-lạc và Nhân phi nhân... nên dùng vô 
lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột... 
thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, 
các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi 
vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Đại Bồ-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tật cả pháp 
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thiện thù thăng của thế gian và xuât thê gian 
đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-để-lợi, 
dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng 
giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ 
đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ- 
sử-đa, trời Lạc biễn hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm); 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiêu 
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quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; 

vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện 
hữu của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện 
hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời 
Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
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pháp không chăng thể năm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đề 
khô, Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh để đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự 
hiện hữu của tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bỗn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa này nên thê gian mới có được sự 

hiện hữu của pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần 
thông; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng: vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà-la-n1, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Dự lưu hướng, 
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Dự lưu quả, Nhật lai hướng, Nhất lai quả, Bắt 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán qua; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của Độc giác và quả vị Độc 
giác; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự 
hiện hữu của tất cả Đại Bô-tát và các hạnh Đại 
Bỏ-tát; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác và quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊÊN 133 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (31) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, ngoài các loài hữu tình 
trong châu Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm- 
bộ, châu Đông thăng thân, khiến đều tu học bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm 
phép thần thông, thì ý ông thế nào? Thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, 
đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên nhau 
sao chép, truyền bá rộng rãi, thì các thiện nam, 
thiện nữ ấy phước đức có được hơn trước rất 
nhiêu. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả pháp vô lậu 
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đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh tảnh 
ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bắt hoàn, đắc quả A-la-hán; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học pháp 
này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc giác, 
lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; Bồ-đặc-già-la 
của chủng tánh Bô-tát tu học pháp này mau nhập 
Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, chứng đắc quả vị 
Ciác ngộ cao tột. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; chân như, pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chẳng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn; bốn Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bôn Định 
vô sắc; tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ; bốn Niệm trụ, bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Võ nguyện; năm loại mắt, 
sáu phép thân thông; mười lực của Phật, bỗn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng: 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đêu 
là pháp vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì phước 
đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình 
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trong châu Nam thiệm-bộ, châu Đông thăng 
thân, khiến đều tu học bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thần thông. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì các hữu tình tu hành bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm 
phép thân thông chăng thoát khỏi địa ngục, bàng 
sinh, quỷ thú. Nhưng nếu các hữu tình trụ quả 
Dự lưu thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường 
ác, huông là còn giáo hóa khiến trụ quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thì phước đức có được chăng 
hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thăng thân đều trụ quả Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thì phước đức có được 
chắng bằng có người giáo hóa một hữu tình, 
khiến họ an trú quả vị Độc giác. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì công đức của quả vị Độc giác hơn Dự 
lưu... gập trăm, ngàn lần. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thắng thân, khiến đều an trú quả vị 
Độc giác thì phước đức có được chăng bằng có 
người giáo hóa một hữu tình hướng đến quả vị 
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Giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì nêu 
giáo hóa hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột sẽ làm cho Phật nhãn trong thế gian chăng hề 
dứt. Vì sao? Vì do có Đại Bô-tát nên mới có quả 
Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác; vì do có Đại Bồ-tát nên mới có Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác chứng đặc quả vị 
Các ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ-tát nên mới có 
Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thê gian quy 
y cúng dường. Vì vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, 
tất cả thế gian, hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, 
hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc A-tô-lạc và 
Nhân phi nhân... nên dùng vô lượng các thứ 
tràng hoa, hương xoa, hương bột... thượng hạng, 
y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật 
hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Đại Bô-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp 
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thiện thù thăng của thế gian và xuât thê gian 
đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, 
dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng 
giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ 
đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ- 
sử-đa, trời Lạc biễn hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiêu 
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quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; 

vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện 
hữu của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện 
hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời 
Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Báảt-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
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pháp không chăng thế năm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đề 
khô, Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự 
hiện hữu của tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bỗn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chị Thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa này nên thê gian mới có được sự 

hiện hữu của pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần 
thông; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của pháp không quên mật, tánh luôn luôn xả; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng: vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà-la-n1, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Dự lưu hướng, 
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Dự lưu quả, Nhật lai hướng, Nhất lai quả, Bắt 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán qua; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của Độc giác và quả vị Độc 
giác; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự 
hiện hữu của tật cả Đại Bồ-tát và các hạnh Đại 
Bỏ-tát; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
CIác và quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, ngoài các loài hữu tình 
trong châu Thiệm-bộ, châu Đông thăng thân, nếu 
các thiện nam, thiện nữ giáo hóa cả các loại hữu 
tình trong châu Thiệm-bộ, châu Đông thăng thân, 
châu Tây ngưu hóa, khiến đều tu học bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc, năm phép 
thân thông, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 133 1279 


Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì các thiện 
nam, thiện nữ ây phước đức có được hơn trước 
rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tật cả pháp vô 
lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh 
ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc 
giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Bỏ-tát tu học pháp này 
mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bôồ-tát, chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 


1280 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; chân như, pháp giới, pháp tảnh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; bốn 
Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép 
thần thông; mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất 
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thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; tât cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều 
là pháp vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì phước 
đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình 
trong châu Nam thiệm-bộ, châu Đông thăng thân, 
châu Tây ngưu hóa, khiến đều tu học bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc, năm phép 
thân thông. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì các hữu tình 
tu hành bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, năm phép thần thông chăng thoát khỏi địa 
ngục, bàng sinh, quý thú. Nhưng nếu các hữu 
tình trụ quả Dự lưu thì được vĩnh viễn thoát khỏi 
ba đường ác, huông là còn giáo hóa khiến trụ quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì phước đức có 
được chẳng hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thăng thân, châu Tây ngưu hóa đều 
trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì 
phước đức có được chắng băng có người giáo 
hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả vị Độc 
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giác. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì công đức của quả 
vị Độc giác hơn Dự lưu... gấp trăm, ngàn lân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thắng thân, châu Tây ngưu hóa, khiến 
đều an trú quả vị Độc giác thì phước đức có được 
chắng băng có người giáo hóa một hữu tình 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì nêu giáo hóa hữu tình hướng đến quả vị 
Giác ngộ cao tột sẽ làm cho Phật nhãn trong thê 
gian chắng hề dứt. Vì sao? Vì do có Đại Bôồ-tát 
nên mới có quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán và quả vị Độc giác; vì do có Đại Bồ-tát nên 
mới có Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ-tát 
nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả 
thế gian quy y cúng dường. Vì vậy cho nên, này 
Kiêu-thi-ca, tất cả thế gian, hoặc Trời, hoặc Ma, 
hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc 
A-tô-lạc và Nhân phi nhân... nên dùng vô lượng 
các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột... 
thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả 
mọi vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng 
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ngợi khen Đại Bô-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tật cả pháp 
thiện thù thắng của thê gian và xuất thế gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng 
đõi lớn Bàả-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, 
dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ đại 
vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử- 
đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
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lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiều 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, 
trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê ølan mới có được sự hiện hữu của trời 
Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô 
sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, An 
nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 

pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự 
hiện hữu của Thánh đề khô, Thánh đề tập, Thánh 
đề diệt, Thánh để đạo; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của tắm 
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Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
năm loại mắt, sáu phép thân thông: vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; vì do 
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pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại 
Bồ-tát và các hạnh Đại Bô-tát; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, ngoài các loại hữu tình 
trong châu Thiệm-bộ, châu Đông thăng thân, 
châu Tây ngưu hóa, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa cả các loại hữu tỉnh trong châu Thiệm- 
bộ, châu Đông thắng thân, châu Tây ngưu hóa, 
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châu Bắc cu-lô, khiên đều tu học bỗn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thần 
thông, thì theo ý ông thế nào? Các thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì các thiện 
nam, thiện nữ ây phước đức có được hơn trước 
rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tật cả pháp vô 
lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh 
ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc 
giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Bô-tát tu học pháp này 
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mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bô-tát, 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rôt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; bỗn 
Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
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bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, 
sáu phép thân thông; mười lực của Phật, bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều 
là pháp vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì phước 
đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình 
trong châu Nam thiệm-bộ, châu Đông thăng thân, 
châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu-lô, khiên đều tu 
học bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
năm phép thần thông. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì các 
hữu tình tu hành bốn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bôn 
Định vô sắc, năm phép thân thông chắng thoát 
khỏi địa ngục, bàng sinh, quý thú. Nhưng nêu các 
hữu tình trụ quả Dự lưu thì được vĩnh viễn thoát 
khỏi ba đường ác, huông là còn giáo hóa khiến 
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trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì phước 
đức có được chăng hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thăng thân, châu Tây ngưu hóa, châu 
Bắc cu-lô đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thì phước đức có được chăng bằng có 
người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả 
vị Độc giác. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì công đức của 
quả vị Độc giác hơn Dự lưu... gấp trăm, ngàn 
lân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, 
châu Đông thăng thân, châu Tây ngưu hóa, châu 
Bắc cu-lô, khiến đều an trú quả vị Độc giác thì 
phước đức có được chắng bằng có người giáo 
hóa một hữu tình hướng đên quả vị Giác ngộ cao 
tột. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tình 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột sẽ làm cho 
Phật nhãn trong thê gian chắng hề dứt. Vì sao? 
Vì do có Đại Bồ-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; vì do 
có Đại Bôồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
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do có Đại Bô-tát nên mới có Phật bảo, Pháp 
bảo, Tăng bảo, tất cả thê gian quy y cúng dường. 
Vì vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất cả thế gian, 
hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, 
hoặc Bả-la-môn, hoặc A-tố-lạc và Nhân phi 
nhân... nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng hạng, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bô-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp 
thiện thù thắng của thê gian và xuất thê gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng 
đõi lớn Bàả-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, 
đòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
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mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ đại 

vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử- 
đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiều 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, 
trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô 
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sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh g1ới ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
mới có được sự hiện hữu của chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
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chăng thể nghĩ bản; vì do pháp đã nói trong 

tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đề khô, 
Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh để đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
năm loại mặt, sáu phép thân thông: vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thể gian mới có được sự hiện hữu của mười 
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lực của Phật, bôn điêu không sợ, bôn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại 
Bồ-tát và các hạnh Đại Bô-tát; vì do pháp đã nói 
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nên thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 134 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (32) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, ngoài các loài hữu tình 
trong bốn đại châu, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế 
giới, khiên đều tu học bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thần thông, thì 
ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân 
duyên này được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam, 
thiện nữ ấy phước đức có được hơn trước rất 
nhiêu. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả pháp vô lậu 
đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa như thế, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh 
ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc 
giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Bô-tát tu học pháp này 
mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bôồ-tát, chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
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pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; chân như, pháp giới, pháp tảnh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; bỗn 
Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép 
thần thông; mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều 
là pháp vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì phước 
đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình 
trong tiêu thiên thế giới, khiến đều tu học bốn 
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Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc, năm 
phép thân thông. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì các hữu 
tình tu hành bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, năm phép thân thông chắng thoát 
khỏi địa ngục, bàng sinh, quý thú. Nhưng nêu các 
hữu tình trụ quả Dự lưu thì được vĩnh viễn thoát 
khỏi ba đường ác, huông là còn giáo hóa khiến 
trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì phước 
đức có được chăng hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế 
giới đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thì phước đức có được chăng băng có người 
giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả vỊ 
Độc giác. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì công đức của 
quả vị Độc giác hơn Dự lưu... gấp trăm, ngàn 
lân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế 
giới, khiến đều an trú quả vị Độc giác thì phước 
đức có được chăng băng có người giáo hóa một 
hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tình hướng 
đến quả vị GIác ngộ cao tột sẽ làm cho Phật nhãn 
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trong thể gian chăng hê dứt. Vì sao? Vì do có 
Đại Bô-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; vì do có Đại 
Bô-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Ciác chứng đắc quả vị CIác ngộ cao tột. Vì do có 
Đại Bộ- tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy 
cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất cả thế gian, hoặc 
Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, hoặc 
Bà-la-môn, hoặc A-tố-lạc và Nhân phi nhân... 
nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột... thượng hạng, y phục, anh lạc, cờ 
phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, nhạc hay, 
đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có ây, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bô- tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thê, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp 
thiện thù thắng của thê gian và xuất thế gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 

được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-để-lợi, 
dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng 
giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ 
đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ- 
sử-đa, trời Lạc biễn hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê ølan mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiêu 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
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của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện 
hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời 
Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh g1ới ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tính tân ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu 
của pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng 
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bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian 

mới có được sự hiện hữu của chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
mới có được sự hiện hữu của Thánh để khổ, 
Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện hữu 
của tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; vì do 
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pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu 
của năm loại mắt, sáu phép thần thông: vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng: vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại 
Bồ-tát và các hạnh Đại Bô-tát; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, ngoài các loài hữu tình 
trong tiểu thiên thế ĐIỚI, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tỉnh trong trung thiên 
thế giới, khiến đêu tu học bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thần thông, thì 
ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân 
duyên này được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiều! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam, 
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thiện nữ ây phước đức có được hơn trước rất 
nhiêu. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả pháp vô lậu 
đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh Thanh 
văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh ly 
sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc 
giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Bô-tát tu học pháp này 
mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Báảt-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
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bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không 
cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chăng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn; bốn Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, 
sáu phép thần thông; mười lực của Phật, bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng: 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều 
là pháp vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 


1310 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì 
phước đức có được còn hơn giáo hóa các loại 
hữu tình trong trung thiên thế giới, khiến đều tu 
học bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
năm phép thần thông. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì các 
hữu tình tu hành bôn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, năm phép thân thông chắng thoát 
khỏi địa ngục, bàng sinh, quý thú. Nhưng nếu các 
hữu tình trụ quả Dự lưu thì được vĩnh viễn thoát 
khỏi ba đường ác, huông là còn giáo hóa khiến 
trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì phước 
đức có được chăng hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế 
giới đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thì phước đức có được chăng băng có người 
giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả vỊ 
Độc giác. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì công đức của 
quả vị Độc giác hơn Dự lưu... gấp trăm, ngàn 
lần. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế 
giới, khiến đều an trú quả vị Độc giác thì phước 
đức có được chăng băng có người giáo hóa một 
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hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. 
Vì sao? Kiều-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tình 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột sẽ làm cho 
Phật nhãn trong thê gian chắng hề dứt. Vì sao? 
Vì do có Đại Bô-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; vì do 
có Đại Bôồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
do có Đại Bô- tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì 
vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất cả thể gian, 
hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, 
hoặc Bả-la-môn, hoặc A-tố-lạc và Nhân phì 
nhân... nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng hạng, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bô-tát. 
Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiều hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp 


1312 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


thiện thù thăng của thế gian và xuât thê gian 
đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-để-lợi, 
dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng 
giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ 
đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ- 
sử-đa, trời Lạc biễn hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê ølan mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiêu 
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quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; 

vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện 
hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời 
Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Báảt-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
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pháp không chăng thể năm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đề 
khô, Thánh để tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bỗn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa này nên thê gian mới có được sự 

hiện hữu của pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần 
thông; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự hiện 
hữu của pháp không quên mật, tánh luôn luôn xả; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện 
hữu của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng: vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà-la-n1, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Dự lưu hướng, 
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Dự lưu quả, Nhật lai hướng, Nhất lai quả, Bắt 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hản qua; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của Độc giác và quả vị Độc 
giác; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự 
hiện hữu của tất cả Đại Bồ-tát và các hạnh Đại 
Bỏ-tát; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
CIác và quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, ngoài các loài hữu tình 
trong trung thiên thể giới, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả thế 
giới ba lần ngàn, khiến đều tu học bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thần 
thông, thì ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, 
do nhân duyên này được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như thể, đem cho người khác đọc tụng, hoặc 
chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì 
thiện nam. thiện nữ ây phước đức có được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả 
pháp vô lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh văn tu học pháp này mau nhập 
Chánh tánh ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự 
lưu, đặc quả Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đặc quả 
A-la-hán; Bồ-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác 
tu học pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh 
của Độc giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc 
giác; Bồ-đặc-già-la của chủng tánh Bô-tát tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ- 
tát, chứng đắc quả vị CIác ngộ cao tột. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Báảt-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
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không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rột ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn; bốn Tĩnh lự vô lậu, bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; bỗn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, 
sáu phép thần thông; mười lực của Phật, bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng: 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
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và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tât cả 
đều là pháp vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì phước 
đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả thế giới ba lần ngàn như thế, khiến đều 
tu học bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, năm phép thân thông. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
các hữu tình tu hành bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, năm phép thân thông chắng 
thoát khỏi địa ngục, bàng sinh, quỷ thú. Nhưng 
nêu các hữu tình trụ quả Dự lưu thì được vĩnh 
viễn thoát khỏi ba đường ác, huông là còn giáo 
hóa khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì 
phước đức có được chắng hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong cả thế giới ba lần 
ngàn đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thì phước đức có được chăng bằng có 
người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trú quả 
vị Độc giác. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì công đức của 
quả vị Độc giác hơn Dự lưu... gấp trăm, ngàn 
lần. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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giáo hóa các loại hữu tình trong cả thê giới ba 
lần ngàn khiến đều an trú quả vị Độc giác thì 
phước đức có được chắng bằng có người giáo 
hóa một hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tình 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột sẽ làm cho 
Phật nhãn trong thê gian chắng hề dứt. Vì sao? 
Vì do có Đại Bồ-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; vì do 
có Đại Bôồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
do có Đại Bô- tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì 
vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất cả thể gian, 
hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa-môn, 
hoặc Bả-la-môn, hoặc A-tố-lạc và Nhân phi 
nhân... nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng hạng, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bô-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
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hoặc chuyên nhau sao chép, truyên bá rộng rãi, 

thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tật cả pháp 
thiện thù thắng của thê gian và xuất thế gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng 
đõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, 
dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ đại 
vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử- 
đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê ølan mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
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Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiều 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, 
trời Thiện kiến, trời Săc cứu cánh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê ølan mới có được sự hiện hữu của trời 
Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô 
sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, An 
nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
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mạn, pháp không không đôi khác, pháp không 

bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế ølan mới có được sự 
hiện hữu của Thánh đề khô, Thánh đề tập, Thánh 
đề diệt, Thánh để đạo; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
gian mới có được sự hiện hữu của bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của tắm 
Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của bốn Niệm trụ, bốn 
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Chánh đoạn, bôn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
năm loại mắt, sáu phép thân thông: vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng: vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê g1an mới có được sự hiện hữu của 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-đla; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại 
Bồ-tát và các hạnh Đại Bô-tát; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, ngoài các loài hữu tình 
trong thế giới ba lần ngàn này, nếu các thiện 
nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
mười phương thê giới như số cát sông Hăng, 
khiến đều tu học bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, năm phép thân thông, thì ý ông thê 
nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này 
được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 
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-Bạch Thể Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ, rất nhiều! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thầm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam, 
thiện nữ ấy phước đức có được hơn trước rất 
nhiêu. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả pháp vô lậu 
đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh Thanh 
văn tu học pháp này mau nhập Chánh tánh ly 
sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc 
giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc giác; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Bô-tát tu học pháp này 
mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bôồ-tát, chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Báảt-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la- 
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mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la- 

mật-đa; pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn; bốn Tĩnh lự vô lậu, bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Võ nguyện; năm loại mắt, 
sáu phép thần thông; mười lực của Phật, bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
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Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng: pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tất 
cả đều là pháp vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì phước 
đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình 
trong mười phương thế giới như số cát sông 
Hằng, khiến đều tu học bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thần thông. Vì 
sao? Kiểu-thi-ca, vì các hữu tình tu hành bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm 
phép thân thông chăng thoát khỏi địa ngục, bàng 
sinh, quỷ thú. Nhưng nếu các hữu tình trụ quả 
Dự lưu thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường 
ác, huông là còn giáo hóa khiến trụ quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thì phước đức có được chăng 
hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong mười phương thế 
giới như số cát sông Hăng đều trụ quả Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thì phước đức có 
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được chăng băng có người giáo hóa một hữu 
tình, khiến họ an trú quả vị Độc giác. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì công đức của quả vị Độc giác hơn 
Dự lưu... gấp trăm, ngàn lân. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 135 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (33) 


Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong mười phương thế 
giới như số cát sông Hăng khiến đều an trú quả 
vị Độc giác thì phước đức có được chăng bằng 
có người giáo hóa một hữu tình hướng đến quả vỊ 
Giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì nếu giáo 
hóa hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột 
sẽ làm cho Phật nhãn trong thế gian chắng hề 
dứt. Vì sao? Vì do có Đại Bô-tát nên mới có quả 
Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác; vì do có Đại Bồ-tát nên mới có Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác chứng đặc quả vị 
CIác ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ-tát nên mới có 
Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thê gian quy 
y cúng dường. Vì vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, 
tất cả thế gian, hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, 
hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc A-tô-lạc và 
Nhân phi nhân... nên dùng vô lượng các thứ 
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tràng hoa, hương xoa, hương bột... thượng 
diệu, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các 
thứ ngọc quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật 
hiện có, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Đại Bô-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp 
thiện thù thắng của thê gian và xuất thế gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng 
đõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, 
dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ đại 
vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử- 
đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
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trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại 
phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, 
trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiều 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Báảt-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, 
trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê glan mới có được sự hiện hữu của trời 
Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô 
sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, An 
nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, Tĩnh 
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lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì do 

pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Thánh đề khô, Thánh đề tập, Thánh 
đề diệt, Thánh để đạo; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê 
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ø1an mới có được sự hiện hữu của bôn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê gian mới có được sự hiện hữu của tắm 
Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
năm loại mắt, sáu phép thân thông: vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thể gian mới có được sự hiện hữu của mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng: vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp không 
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quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-đỊa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại 
Bồ-tát và các hạnh Đại Bô-tát; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, ngoài các loài hữu tình 
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trong mười phương thể giới như sô cát sông 
Hăng, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười 
phương, khiến đều tu học bốn Tĩnh lự, bỗn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc, năm phép thân thông, thi 
ý ông thế nào? Các thiện nam, thiện nữ ấy, do 
nhân duyên này được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
thế, đem cho người khác đọc tụng, hoặc chuyên 
nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì các thiện 
nam, thiện nữ ây phước đức có được hơn trước 
rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tật cả pháp vô 
lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, Bồ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh văn tu học pháp này mau nhập Chánh tảnh 
ly sinh của Thanh văn, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán; 
Bố-đặc-già-la của chủng tánh Độc giác tu học 
pháp này mau nhập Chánh tánh ly sinh của Độc 
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giác, lân lượt chứng đắc quả vị Độc giác; Bồ- 
đặc-già-la của chủng tánh Bỏ-tát tu học pháp này 
mau nhập Chánh tánh ly sinh của Bôồ-tát, chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Này Kiểu-thi-ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng 
nói trong tạng bí mật Báảt-nhã ba-la-mật-đa như 
thê, đó là Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; chân như, pháp giới, pháp táảnh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; bỗn 
Tĩnh lự vô lậu, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
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tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo; pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện; năm loại mắt, 
sáu phép thân thông; mười lực của Phật, bỗn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, tất cả đều 
là pháp vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình trụ quả Dự lưu thì phước 
đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình ở 
tật cả thê giới trong mười phương như thê, khiến 
đều tu học bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô săc, năm phép thần thông. Vì sao? Kiêu-thi- 
ca, vì các hữu tình tu hành bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thân thông 
chắng thoát khỏi địa ngục, bàng sinh, quỷ thú. 
Nhưng nêu các hữu tình trụ quả Dự lưu thì được 
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vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huông là 
giáo hóa khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thì phước đức có được chắng hơn kia sao? 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thê giới trong 
mười phương đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thì phước đức có được chăng 
bằng có người giáo hóa một hữu tình, khiến họ 
an trú quả vị Độc giác. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
công đức của quả vị Độc giác hơn Dự lưu... gấp 
trăm, ngàn lân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thê giới trong 
mười phương, khiến đều an trú quả vị Độc giác 
thì phước đức có được chăng băng có người giáo 
hóa một hữu tình hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì nếu giáo hóa hữu tình 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột sẽ làm cho 
Phật nhãn trong thê gian chắng hề dứt. Vì sao? 
Vì do có Đại Bồ-tát nên mới có quả Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; vì do 
có Đại Bôồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
do có Đại Bô-tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, 
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Tăng bảo, tât cả thê gian quy y cúng dường. Vì 
vậy cho nên, này Kiêu-thi-ca, tất cả thế ø1an, 
hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc ŠSa-môn, 
hoặc Bả-la-môn, hoặc A-tố-lạc và Nhân phì 
nhân... nên dùng vô lượng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột... thượng diệu, y phục, 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc quý, 
nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bô-tát. 

Này Kiêu-thi-ca, do đó nên biết, nêu các thiện 
nam, thiện nữ sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu như thế, đem cho người khác đọc tụng, 
hoặc chuyên nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì phước đức có được nhiêu hơn phước đức nói 
trước vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp 
thiện thù thắng của thê gian và xuất thế gian đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế. Do vì pháp đã nói trong tạng bí mật Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng 
đõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, 
dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ đại 
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vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ- 

sử-đa, trời Lạc biễn hóa, trời Tha hóa tự tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê ølan mới có được sự hiện hữu của trời 
Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thể gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiêu 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, 
trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thê ølan mới có được sự hiện hữu của trời 
Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô 
sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; vì do 


1342 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh g1ới ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tỉnh tân ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu 
của pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 
mới có được sự hiện hữu của chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn; vì do pháp đã nói trong tạng 
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bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thê gian 

mới có được sự hiện hữu của Thánh để khô, 
Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh để đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thê ø1an mới có được sự hiện hữu 
của tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
năm loại mắt, sáu phép thân thông: vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thể gian mới có được sự hiện hữu của mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
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thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên thế ølan mới có được sự hiện hữu của trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: vì 
do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này nên thế ø1an mới có được sự hiện hữu 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán qua; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này nên thê gian mới có được sự hiện hữu của 
Độc giác và quả vị Độc giác; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
thế ø1an mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại 
Bồ-tát và các hạnh Đại Bô-tát; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
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thể gian mới có được sự hiện hữu của tât cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này thọ trì đọc 
tụng, tư duy đúng lý, thì các thiện nam, thiện nữ 
ây, phước đức có được hơn sự giáo hóa các loại 
hữu tình trong châu Nam thiệm-bộ, khiến đều an 
trú mười nẻo thiện nghiệp, bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bỗn Định vô sắc, năm phép thần thông. 

Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây, 
phước đức có được hơn sự giáo hóa các loại hữu 
tình trong châu Nam thiệm-bộ, châu Đông thăng 
thân, khiến đều an trú mười nẻo thiện nghiệp, 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
năm phép thân thông. 

Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ấy, 
phước đức có được hơn sự giáo hóa các loại hữu 
tình trong châu Nam thiệm-bộ, châu Đông thăng 
thân, châu Tây ngưu hóa, khiến đêu an trú mười 
nẻo thiện nghiệp, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, năm phép thân thông. 

Này Kiêểu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây, 
phước đức có được hơn sự giáo hóa các loại hữu 


1346 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


tình cả bôn đại châu, khiên đều an trú mười 
nẻo thiện nghiệp, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, năm phép thân thông. 

Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây, 
phước đức có được hơn sự giáo hóa các loại hữu 
tình trong tiểu thiên thế giới, khiến đều an trú 
mười nẻo thiện nghiệp, bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bỗn Định vô sắc, năm phép thần thông. 

Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây, 
phước đức có được hơn sự giáo hóa các loại hữu 
tình trong trung thiên thế giới, khiến đều an trú 
mười nẻo thiện nghiệp, bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thần thông. 

Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây, 
phước đức có được hơn sự giáo hóa các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn, khiến đều an trú 
mười nẻo thiện nghiệp, bôn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bỗn Định vô sắc, năm phép thần thông. 

Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây, 
phước đức có được hơn sự giáo hóa các loại hữu 
tình trong mười phương thê giới như số cát sông 
Hằng, khiến đều an trú mười nẻo thiện nghiệp, 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc, 
năm phép thân thông. 
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Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ 
ây, phước đức có được hơn sự giáo hóa các loại 
hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, 
khiến đêu an trú mười nẻo thiện nghiệp, bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm 
phép thân thông. 

Này Kiều-thi-ca, ở đây sự tư duy đúng lý ấ Ấy, 
nghĩa là dùng sự thực hành chắng phải hai, chẳng 
phải không hai để hiểu Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
và thọ trì đọc tụng, tư duy đúng lý; lại dùng sự 
thực hành chăng phải hai, chăng phải không hai 
để hiểu Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ 
thí ba-la-mật-đa, thọ trì đọc tụng, tư duy đúng lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chắng phải không hai để hiểu pháp 
không bên trong, tư duy như lý; lại dùng sự thực 
hành chắng phải hai, chăng phải không hai để 
hiểu pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
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pháp không nơi tât cả pháp, pháp không chăng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tảnh, tư 
duy như lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chắng phải không hai để hiểu chân như, 
tư duy như lý; lại dùng sự thực hành chăng phải 
hai, chắng phải không hai để hiểu pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn, tư duy như lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chăng phải không hai để hiểu Thánh đề 
khô, tư duy như lý; lại dùng sự thực hành chắng 
phải hai, chăng phải không hai để hiểu Thánh đề 
tập. diệt, đạo, tư duy như lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chắng phải không hai để hiểu bốn Tĩnh 
lự, tư duy như lý; lại dùng sự thực hành chắng 
phải hai, chăng phải không hai để hiểu, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, tư duy như lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chăng phải không hai để hiểu tám Giải 
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thoát, tư duy như lý; lại dùng sự thực hành 
chăng phải hai, chăng phải không hai để hiểu tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, tư 
duy như lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chăng phải không hai để hiểu bốn Niệm 
trụ, tư duy như lý; lại dùng sự thực hành chắng 
phải hai, chắng phải không hai để hiểu bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo, tư duy 
như lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chắng phải không hai để hiểu pháp môn 
giải thoát Không, tư duy như lý; lại dùng sự thực 
hành chắng phải hai, chăng phải không hai để 
hiểu, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện, tư duy như lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chăng phải không hai để hiểu năm loại 
mắt, tư duy như lý; lại dùng sự thực hành chắng 
phải hai, chăng phải không hai để hiểu sáu phép 
thân thông, tư duy như lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chăng phải không hai để hiểu mười lực 
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của Phật, tư duy như lý; lại dùng sự thực hành 
chăng phải hai, chăng phải không hai để hiểu bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, tư duy như lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chắng phải không hai để hiểu pháp 
không quên mất, tư duy như lý; lại dùng sự thực 
hành chắng phải hai, chăng phải không hai để 
hiểu tánh luôn luôn xả, tư duy như lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chăng phải không hai để hiểu trí Nhất 
thiết, tư duy như lý; lại dùng sự thực hành chắng 
phải hai, chăng phải không hai để hiểu trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, tư duy như lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chắng phải không hai để hiểu tất cả 
pháp môn Đà-la-nmI, tư duy như lý; lại dùng sự 
thực hành chăng phải hai, chăng phải không hai 
để hiểu tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tư duy như 
lý. 

Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành chăng 
phải hai, chắng phải không hai để hiểu hạnh Đại 
Bỏ-tát, tư duy như lý. 
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Này Kiêu-thi-ca, lại dùng sự thực hành 
chăng phải hai, chăng phải không hai đề hiểu quả 
vị Giác ngộ cao tột, tư duy như lý. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này dùng vô 
lượng phương pháp vì người khác rộng nói, chỉ 
bày, khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt diệu 
nghĩa, khiến họ dễ hiểu thì phước đức có được 
hơn công đức tự thọ trì, hoặc đọc, hoặc tụng, tư 
duy như lý Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế. 

Này Kiều-thi-ca, điều gọi là diệu nghĩa của 
Bát nhã ba-la-mật-đa là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này chăng phải hai, chăng phải không hai, chắng 
phải có tướng, chắng phải không tướng, chăng 
phải vào chăng phải ra, chắng phải tăng chắng 
phải giảm, chăng phải nhiễm chăng phải tịnh, 
chăng phải sinh chăng phải diệt, chăng phải giữ 
chăng phải bỏ, chăng phải chấp chắng phải chắng 
chấp, chăng phải trụ chắng phải chăng trụ, chắng 
phải thật chăng phải chăng thật, chắng phải 
tương ưng chắng phải chăng tương ưng, chăng 
phải hòa hợp chắng phải chắng hòa hợp, chắng 
phải nhân duyên, chắng phải chắng nhân duyên, 
chăng phải pháp chắng phải chắng phải pháp, 
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như, chăng phải thật tế chắng phải chắng thật tế. 

Nghĩa lý sâu xa như vậy có vô lượng pháp môn. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
thường giáo huấn rộng rãi cho những người khác 
về nghĩa lý thâm diệu của Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế, khiến họ dễ hiểu thì phước đức có được 
hơn công đức tự thọ trì, hoặc đọc hoặc tụng, tư 
duy như lý Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, gấp vô 
lượng lân. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa tự thọ trì đọc 
tụng, tư duy như lý, dùng vô lượng phương pháp 
vì người khác rộng nói, chỉ bày, khai diễn, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý, khiến họ dễ 
hiểu thì các thiện nam. thiện nữ ây, phước đức có 
được hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ phải 
nên dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc để 
nêu giảng, chỉ dẫn về Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế. 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca, đúng vậy, đúng vậy! Đúng 
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như ông đã nói! Các thiện nam, thiện nữ nên 
dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc nêu 
giảng, chỉ dẫn về Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
thường dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc 
nêu giảng, chỉ dẫn Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
thì các thiện nam, thiện nữ ây, thành tựu được vô 
lượng, vô số, vô biên công đức lớn lao chắng thể 
nghĩ bàn. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
suốt cả cuộc đời, dùng vô lượng các thứ tràng 
hoa, hương xoa, hương bột... thượng diệu, y 
phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các thứ ngọc 
quý, nhạc hay, đèn sáng, hết cả mọi vật hiện có, 
với đây đủ sự an vui thanh tịnh, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác ở vô lượng, vô sô thế giới 
trong mười phương; lại có các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa tự thọ trì đọc 
tụng, tư duy như lý, lại nương vào các thứ văn 
nghĩa khéo léo sâu sắc, dùng vô lượng phương 
pháp vì người khác rộng nói, chỉ bày, khai diễn, 
giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu thì thiện nam, thiện nữ ấy, 
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phước đức có được hơn trước rât nhiêu. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì do tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác trong quá khứ, vị lai và hiện 
tại đều tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa nên đã chứng 
quả vị Giác ngộ cao tột, sẽ chứng quả vị GIác 
ngộ cao tột, đang chứng quả vị Giác ngộ cao tột. 
Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ trong vô lượng, vô số, vô biên đại kiếp dùng 
hữu sở đắc làm phương tiện, tu hành Bồ thí ba- 
la-mật-đa; trong vô lượng, vô số, vô biên đại kiếp 
dùng hữu sở đắc làm phương tiện, tu hành Tịnh 
giới ba-la-mật-đa; trong vô lượng, vô số, vô biên 
đại kiếp dùng hữu sở đắc làm phương tiện, tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa; trong vô lượng, vô 
số, vô biên đại kiếp dùng hữu sở đắc làm phương 
tiện, tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa; trong vô 
lượng, vô số, vô biên đại kiếp dùng hữu sở đắc 
làm phương tiện, tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa; 
trong vô lượng, vô số, vô biên đại kiếp dùng hữu 
sở đặc làm phương tiện, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; lại có các thiện nam, thiện nữ đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, thọ trì đọc tụng, tư duy như lý, lại 
nương vào các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc, 
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chỉ trong khoảnh khắc vì người khác biện 
thuyết, chỉ bày, khai diễn, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu thì 
phước đức có được hơn kẻ trước rất nhiêu. 

Này Kiêu-thi-ca, ở đây, điều gọi là hữu sở 
đặc, nghĩa là các thiện nam, thiện nữ khi tu Bồ 
thí, nghĩ thê này: “Ta là người ban cho, kia là kẻ 
nhận. Đây là sự cho, kết quả của sự cho và vật 
cho”; khi người ấy tu hành bố thí mà châp vào 
cái danh bồ thí thì chắng thể gọi là Bồ thí ba-la- 
mật-đa, vì đã dùng hữu sở đắc làm phương tiện. 
Nếu thiện nam, thiện nữ khi tu hành Tịnh giới, 
nghĩ thê này: “Ta có khả năng trì giới là vì hộ 
giới. Đây là kết quả của sự trì giới và giới được 
trì”; khi người ây trì giới mà chấp vào cái danh 
tịnh giới thì chăng thê gọi là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, vì đã dùng hữu sở đắc làm phương tiện. Nếu 
các thiện nam, thiện nữ khi tu hành An nhẫn, 
nghĩ thế này: “Ta có khả năng tu tập an nhãn, vì 
nhằm hộ trì an nhẫn. Đây là kết quả của an nhẫn 
và tự tánh an nhẫn”; khi người ây tu hành an 
nhẫn mà chấp vào cái danh an nhẫn thì chăng thê 
gọi là An nhẫn ba-la-mật-đa, vì đã dùng hữu sở 
đắc làm phương tiện. Nếu thiện nam, thiện nữ 
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khi tu hành Tĩnh tân, nghĩ thê này: “Ta có khả 
năng tu tập tinh tân vì nhằm dốc tu đoạn. Đây là 
kết quả của tinh tân và tự tánh tính tấn”; khi 
người ấy tinh tấn mà chấp vào cái danh tinh tấn 
thì chắng thể gọi là Tinh tân ba-la-mật-đa, vì đã 
dùng hữu sở đắc làm phương tiện. Nếu thiện 
nam, thiện nữ khi tu hành Tĩnh lự, nghĩ thể này: 
“Ta có khả năng tu hành thiên định, kia là cảnh 
định. Đây là kết quả của định và tự tánh của 
định”; khi người ấy tu hành tĩnh lự mà chấp vào 
cái danh tĩnh lự thì chăng thể gọi là Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa, vì đã dùng hữu sở đắc làm phương 
tiện. Nếu thiện nam, thiện nữ khi tu hành Bát- 
nhã, nghĩ thế này: “Ta có khả năng tu hành trí 
tuệ; kia là cảnh tuệ. Đây là kết quả của Bát-nhã 
và tự tánh của Bát-nhã”; khi người ây tu hành trí 
tuệ mà chấp vào cái danh Bát-nhã thì chăng thể 
gọI là Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì đã dùng hữu sở 
đặc làm phương tiện. 

Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây, 
vì dùng hữu sở đắc làm phương tiện, nên chắng 
thể làm viên mãn Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thiên để Thích bạch Phật: 
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-Bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát làm thê nào có 
thể làm viên mãn Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành 
bồ thí chắng thây có người cho, kẻ nhận, sự cho, 
kết quả của sự cho và vật cho, vì đã dùng vô sở 
đặc làm phương tiện, thì có thể làm viên mãn Bồ 
thí ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành tịnh 
giới chắng thây có người trì giới, kết quả của sự 
hộ giới và giới được trì, vì đã dùng vô sở đặc làm 
phương tiện, thì có thê làm viên mãn Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành an nhẫn 
chăng thây có người nhẫn, kết quả của sự nhẫn và 
tự tánh của sự nhẫn, vì đã dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, thì có thể làm viên mãn An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành tinh tấn 
chăng thấy có sự siêng năng, kết quả của sự siêng 
năng và tự tánh của sự siêng năng, vì đã dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, thì có thể làm viên mãn 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bô-tát khi tu hành 
tĩnh lự chắng thây có người định, cảnh định, kết 
quả của định và tự tánh của tĩnh lự, vì đã dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, thì có thể làm viên mãn 
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Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã chắng thây có người tu tuệ, cảnh 
tuệ, kết quả của sự tu tuệ và tự tảnh của Bát-nhã, 
vì đã dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì có thể 
làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ nên 
dùng tuệ vô sở đắc như thê và dùng các thứ văn 
nghĩa khéo léo, sâu sắc tuyên giảng về Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; nên dùng tuệ vô sở đắc như thế và 
dùng các thứ văn nghĩa khéo léo, sâu sắc tuyên 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa; nên dùng tuệ vô 
sở đặc như thế và dùng các thứ văn nghĩa khéo 
léo, sâu sắc tuyên giảng về Tinh tấn ba-la-mật- 
đa; nên dùng tuệ vô sở đắc như thế và dùng các 
thứ văn nghĩa khéo léo, sâu sắc tuyên giảng về 
An nhẫn ba-la-mật-đa; nên dùng tuệ vô sở đắc 
như thế và dùng các thứ văn nghĩa khéo léo, sâu 
sắc tuyên giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa; nên 
dùng tuệ vô sở đắc như thê và dùng các thứ văn 
nghĩa khéo léo, sâu sắc tuyên giảng về Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Vì sao? Kiêểu-thi-ca, vì ở đời vị lai, 
nếu có các thiện nam, thiện nữ vì người khác 
Øølảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ; 
người mới phát tâm Vô thượng Bồ-đề nghe 
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người ây nói pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa tương 
tợ, tâm liền mê lầm, lạc mất trung đạo. Cho nên, 
phải dùng tuệ vô sở đắc và các thứ văn nghĩa 
khéo léo, sâu sắc vì người mới phát tâm Vô 
thượng Bồ-để mà giảng nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, ở đời vị lai, nêu có các thiện 
nam, thiện nữ vì người khác giảng nói về pháp 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ; người mới phát 
tâm Vô thượng Bôồ-đề nghe người ây nói pháp 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ, tâm liền mê lâm, 
lạc mất trung đạo. Cho nên, phải dùng tuệ VÔ SỞ 
đắc và các thứ văn nghĩa khéo léo, sâu sắc vì 
người mới phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà giảng 
nói Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, ở đời vị lai, nêu có các thiện 
nam, thiện nữ vì người khác giảng nói về pháp 
Tinh tấn ba-la-mật-đa tương tợ; người mới phát 
tâm Vô thượng Bỏ-đề nghe người ây nói pháp 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa tương tợ, tâm liên mê lầm, 
lạc mất trung đạo. Cho nên, phải dùng tuệ vô sở 
đắc và các thứ văn nghĩa khéo léo, sâu sắc vì 
người mới phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà giảng 
nói Tinh tân ba-la-mật-đa. 
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Này Kiêu-thi-ca, ở đời vị lai, nêu có các 
thiện nam, thiện nữ vì người khác giảng nói về 
pháp An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ; người mới 
phát tâm Vô thượng Bôồ-đề nghe người ây nói 
pháp An nhân ba-la-mật-đa tương tợ, tâm liền mê 
lầm, lạc mất trung đạo. Cho nên, phải dùng tuệ 
vô sở đắc và các thứ văn nghĩa khéo léo, sâu sắc 
vì người mới phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà 
giảng nói pháp An nhãn ba-la-mật- đa. 

Này Kiêu-thi-ca, ở đời vị lai, nếu có các thiện 
nam, thiện nữ vì người khác giảng nói về pháp 
Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ; người mới phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề nghe người ấy nói pháp 
Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ, tâm liên mê 
lầm, lạc mất trung đạo. Cho nên, phải dùng tuệ 
vô sở đắc và các thứ văn nghĩa khéo léo, sâu sắc 
vì người mới phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà 
giảng nói pháp Tịnh giới ba-la-mật- đa. 

Này Kiêu-thi-ca, ở đời vị lai, nếu có các thiện 
nam, thiện nữ vì người khác giảng nói về pháp 
Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ; người mới phát 
tâm Vô thượng Bô-đề nghe người ây nói pháp Bồ 
thí ba-la-mật-đa tương tợ, tâm liền mê lâm, lạc 
mất trung đạo. Cho nên, phải dùng tuệ vô sở đắc 
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người mới phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà giảng 
nói pháp Bồ thí ba-la-mật-đa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 136 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (34) 


Bấy giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, thế nào øọI là nói Bát-nhã, 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa tương tợ. 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ nói về Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa theo hướng hữu sở 
đặc thì như vậy gọi là nói Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh 
tân, An nhần, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa 
tương tợ. 

Thiên để Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao các thiện nam, thiện 
nữ... nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa theo hướng 
hữu sở đắc mà gọi là nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tương tợ? 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê mà nói 
sắc hoặc thường, hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc thường, hoặc vô thường; nói sắc 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
có người dốc nương vào các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã gọi là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên 
cầu sắc hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc thường, hoặc vô 
thường: nên cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc lạc, hoặc khô; nên 
cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
săc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc cầu các pháp như vậy mà tu hành Bát- 
nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức, hoặc thường, hoặc vô thường: 
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câu sắc hoặc lạc, hoặc khố; câu. thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, câu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã 
hoặc vô ngã; câu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp nảy mà tu hành 
Bát-nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhãn xứ là thường, hoặc vô thường, nói nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường: 
nói nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhãn xứ hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc nương các 
pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành Bát-nhã nên cầu nhãn xứ hoặc thường, hoặc 
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vô thường, nên câu nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu nhãn xứ 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhãn xứ hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
cầu các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường: cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ: câu nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn 
xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
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hướng hữu sở đặc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường: nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nói sắc 
xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc nương các pháp như vậy mà tu hành 
Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu sắc 
xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nên câu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc 
khô; nên câu sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên 
cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc 
vô ngã; nên cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu các pháp 
như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc 
vô thường; cầu sắc xứ hoặc lạc, hoặc khố; câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc 
khổ; câu sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô 
ngã; câu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà tu 
hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói nhãn giới hoặc lạc, hoặc khô; nói 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc 
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khổ; nói nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến có người dốc nương các pháp như vậy 
mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Lại nói thế nảy: Người tu hành Bát-nhã 
nên câu nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, 
nên cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
thường, hoặc vô thường: nên câu nhãn giới hoặc 
lạc, hoặc khổ; nên cầu sắc ø1ớI, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc, hoặc khố; nên câu nhãn giới 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu 
nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến có người dốc câu các pháp như vậy 
mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; câu nhãn giới hoặc lạc, hoặc 
khố; cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
lạc, hoặc khổ; cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, câu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu nhãn giới hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, cầu sắc ø1ớ1, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các 
pháp này mà tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đặc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhĩ giới là thường, hoặc vô thường, nói thanh 
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giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh ĐIỚI, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
có người dốc nương các pháp như vậy mà tu 
hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên 
cầu nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
câu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu nhĩ giới hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu thanh ø1ớI, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc 
lạc, hoặc khổ; nên cầu nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên câu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu nhĩ g1ới hoặc tịnh hoặc 
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bất tịnh, nên câu thanh g1ới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
cầu các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc 
vô thường: cầu nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu nhĩ ø1ới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu 
nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh ĐIỚI, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp nảy mà tu hành Bát- 
nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà 
nói tÿ giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc 
vô thường: nói tỷ giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc nương các pháp như vậy mà tu hành 
Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại 
nói thê này: Người tu hành Bát-nhã nên câu tỷ 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc 
vô thường; nên cầu tỷ giới hoặc lạc, hoặc khô; 
nên cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên câu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
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nên câu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên câu tỷ giới hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nên cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu 
các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tý giới hoặc thường, hoặc vô thường, câu 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc 
vô thường; cầu tỷ giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu 
tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, câu hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì 
Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 


1374 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên 
biết, đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói vị gI1ới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói vị ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến có người dốc nương các pháp như vậy mà 
tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Lại nói thể này: Người tu hành Bát-nhã 
nên câu thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, 
nên cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên câu thiệt ØI1ới hoặc 
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lạc, hoặc khố; nên câu vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu thiệt ĐIỚI 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu 
thiệt giới hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, nên câu vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến có người dốc cầu các pháp như vậy mà tu 
hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc 
vô thường: cầu thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu 
VỊ ØIỚI, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; câu thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
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thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói thân giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói xúc ĐIỚI, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến có người dốc nương các pháp như vậy mà 
tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Lại nói thể này: Người tu hành Bát-nhã 
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nên câu thân giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên câu xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu thân ĐIỚI 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên câu thân 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu xúc ĐIỚI, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu thân ø1ớ1 hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến có người dốc cầu các pháp như vậy 
mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thần xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc 
vô thường; cầu thân giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; câu thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
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xúc giới, thân thức giới và thần xúc cùng các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc 
VÔ ngã; cầu thân g1ới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thần xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói 
ý giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ: nói ý giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói ý giới hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nói pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc 
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bât tịnh, khiến có người dốc nương các pháp 
như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
Bát-nhã nên câu ý giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
thường, hoặc vô thường: nên cầu ý giới hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên câu pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
lạc, hoặc khố; nên câu ý giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên câu pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu các pháp 
như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu ý giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường: cầu ý giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
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làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; câu ý 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, câu pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; câu ý giới hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh, cầu pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
địa giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến có người dốc nương các 
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pháp như vậy mà tu hành Báảt-nhã cho là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành Bát-nhã nên câu địa giới hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên câu địa giới hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu địa giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu địa giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến có người 
dốc câu các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã 
cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu địa giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, 
hoặc vô thường; cầu địa giới hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, 
hoặc khổ; câu địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã; câu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
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mà tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở 
đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
vô minh hoặc thường, hoặc vô thường, nói hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói vô minh hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khố ưu não hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói hành, thức, đanh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến có người dốc nương các 
pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành Bát-nhã nên cầu vô minh hoặc thường, hoặc 
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vô thường, nên câu hành cho đên lão tử, sâu bi 
khổ ưu não hoặc thường, hoặc vô thường; nên 
cầu vô minh hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên 
cầu hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu vô minh hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nên câu hành cho đến lão tử, sâu bi khô 
ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người 
dốc câu các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã 
cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu vô minh hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc 
thường, hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc lạc 
hoặc khổ; câu hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não hoặc lạc hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu vô minh hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thê, để 
nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì 
Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 
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Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên 
biết, đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Bố thí ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; nói Bố 
thí ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã; nói Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
nương các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành Bát-nhã nên câu Bồ thí ba-la-mật- 
đa hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu Tịnh 
ØIới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu Bồ thí ba-la-mật-đa 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu Tịnh giới cho đến 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên câu Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu Bồ thí ba-la-mật- 
đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu Tịnh ØI1ỚI cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến có người dốc cầu các pháp như vậy mà tu 
hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô 
thường, câu Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Bồ thí 
ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Tịnh ĐIỚI 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu Tịnh Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì 
Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
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đêu là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không bên trong hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc thường, hoặc vô thường; nói pháp 
không bên trong hoặc lạc, hoặc khổ; nói pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
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pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, 

pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói pháp không bên trong hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc ngã hoặc vô ngã; nói pháp không bên 
trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rôt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
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không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến có người dốc nương các pháp như vậy mà 
tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã 
nên câu pháp không bên trong hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu pháp không bên trong 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên câu pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
hoặc lạc, hoặc khố; nên cầu pháp không bên 
trong hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu pháp không 
bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người 
dốc câu các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã 
cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp không bên trong hoặc thường, hoặc vô 
thường, câu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc vô 
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thường: câu pháp không bên trong hoặc lạc, 
hoặc khổ; cầu pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc 
khô; câu pháp không bên trong hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã; 
câu pháp không bên trong hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mà tu hành 
Bát-nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
chân như hoặc thường, hoặc vô thường, nói pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn hoặc thường, hoặc vô thường: 
nói chân như hoặc lạc, hoặc khô; nói pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi 
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khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc lạc, hoặc khổ: nói chân 
như hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã; nói chân như 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, 
tảnh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
nương các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành Bát-nhã nên cầu chân như hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên câu pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên câu chân như hoặc lạc, hoặc 
khố; nên câu pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI chắng 
thể nghĩ bàn hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu chân 
như hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên câu pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu chân như hoặc tịnh hoặc 
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bât tịnh, nên câu pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
có người dốc câu các pháp như vậy mà tu hành 
Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu chân như hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn 
hoặc thường, hoặc vô thường; câu chân như hoặc 
lạc, hoặc khổ; cầu pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn hoặc lạc, hoặc khổ; cầu chân 
như hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bản hoặc ngã hoặc 
VÔ ngã; cầu chân như hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Thánh đề khổ hoặc thường, hoặc vô thường, nói 
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Thánh đề tập. diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói Thánh để tập. diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói Thánh để khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
Thánh để tập. diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói Thánh để khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói 
Thánh để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến có người dốc nương các pháp như vậy mà 
tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Lại nói thể này: Người tu hành Bát-nhã 
nên cầu Thánh để khổ hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu Thánh đề khổ 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên câu Thánh để tập. diệt, 
đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nên câu Thánh để khổ 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu Thánh để tập. 
diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu Thánh 
để khô hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu Thánh để 
tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc câu các pháp như vậy mà tu hành Bát- 
nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Thánh để khô hoặc thường, hoặc vô thường, 
cầu Thánh đề tập. diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô 
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thường: câu Thánh đề khô hoặc lạc, hoặc khổ: 
cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu Thánh để khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
Thánh để tập. diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; 
câu Thánh để khô hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mà tu hành 
Bát-nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
bốn Tĩnh lự hoặc thường, hoặc vô thường, nói 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường, 
hoặc vô thường; nói bốn Tĩnh lự hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói bốn Tĩnh lự hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói bôn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc nương các 
pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: Người 
tu hành Bát-nhã nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường: 
nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên câu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nên cầu bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu 
các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nễu các thiện nam, thiện nữ 
cầu bốn Tĩnh lự hoặc thường, hoặc vô thường, 
cầu bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường, 
hoặc vô thường; cầu bôn Tĩnh lự hoặc lạc, hoặc 
khổ; câu bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
lạc, hoặc khổ; câu bốn Tĩnh lự hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; cầu bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các 
pháp này mà tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu 
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hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 137 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (35) 


Lại nữa Kiểu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tám Giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường, nói 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói tám Giải thoát 
hoặc lạc, hoặc khô; nói tắm Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói tám 
Giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tắm Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nói tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh khiến có 
người dốc câu nương các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên 
cầu tám Giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường, 
nên câu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ hoặc thường, hoặc vô thường: nên cầu 
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tám Giải thoát hoặc lạc, hoặc khô; nên câu tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
lạc, hoặc khổ; nên cầu tám Giải thoát hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
câu tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên 
cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
cầu các pháp như thê mà tu hành Bát-nhã cho là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tám Giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường, 
cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc thường, hoặc vô thường: cầu tám Giải 
thoát hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc, hoặc khô; 
cầu tám Giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu tám Giải thoát hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành Bát- 
nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 
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Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên 
biết, đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
bốn Niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, nói 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc 
thường, hoặc vô thường: nói bốn Niệm trụ hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói bổn Chánh đoạn, bôn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đăng giác, tám 
chi Thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nói bốn Niệm 
trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh khiến có người dốc cầu nương các 
pháp như thê mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành Bát-nhã nên cầu bốn Niệm trụ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo hoặc thường, hoặc vô 
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thường; nên câu bôn Niệm trụ hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bỗn Niệm 
trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc 
vô nøã; nên cầu bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiển có 
người dốc câu các pháp như thế mà tu hành Bát- 
nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu bốn Niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, 
cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hoặc thường, hoặc vô thường: cầu bôn Niệm trụ 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ; câu bốn 
Niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc 
VÔ ngã; cầu bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 
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Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên 
biết, đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc thường, hoặc vô 
thường: nói pháp môn giải thoát Không hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói pháp môn giải thoát Không hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh khiến có người dốc cầu nương các pháp 
như thê mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
Bát-nhã nên câu pháp môn giải thoát Không hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên câu pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu pháp môn 
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giải thoát Không hoặc lạc, hoặc khô; nên câu 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; nên câu 
pháp môn giải thoát Không hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nên câu pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu các pháp 
như thế mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp môn giải thoát Không hoặc thường, 
hoặc vô thường, cầu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc 
thường, hoặc vô thường: cầu pháp môn giải thoát 
Không hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
hoặc lạc, hoặc khố; câu pháp môn giải thoát 
Không hoặc ngã, hoặc vô ngã, câu pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu pháp môn giải thoát 
Không hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, cầu pháp môn giải 
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thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thê, để nương 
vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì Ta gọi 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, nói 
sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; nói năm 
loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sáu phép 
thân thông hoặc ngã hoặc vô ngã; nói năm loại 
mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sáu phép thân 
thông hoặc tịnh hoặc bắt tịnh khiến có người dốc 
cầu nương các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã 
cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành Bát-nhã nên câu năm loại 
mắt hoặc thường, hoặc vô thường, nên câu sáu 
phép thân thông hoặc thường, hoặc vô thường; 
nên cầu năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu 
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sáu phép thân thông hoặc lạc, hoặc khô; nên 
cầu năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên câu 
sáu phép thân thông hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu 
sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến có người dốc câu các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu năm loại mặt hoặc thường, hoặc vô thường, 
cầu sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô 
thường; cầu năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khô; cầu 
sáu phép thân thông hoặc lạc, hoặc khổ; cầu năm 
loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, câu sáu phép thân 
thông hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu năm loại mắt 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, đề nương vào các 
pháp này mà tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở 
đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê mà nói 
mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường, 
nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nói mười lực 
của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh khiến có người dốc cầu nương 
các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã cho là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành Bát-nhã nên cầu mười lực của 
Phật hoặc thường, hoặc vô thường, nên câu bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu 
mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu 
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bôn điêu không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu mười 
lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu mười lực 
của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã cho là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô 
thường, cầu bỗn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ; câu 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; cầu mười lực của 
Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu mười lực của Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói pháp không quên mất hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
khiến có người dốc câu nương các pháp như thê 
mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Lại nói thể này: Người tu hành Bát-nhã 
nên câu pháp không quên mất hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc 
thường, hoặc vô thường: nên cầu pháp không 
quên mất hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc, hoặc khố; nên cầu pháp không 
quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tánh 
luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu pháp 
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không quên mật hoặc tịnh hoặc bât tịnh, nên 
cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến có người dốc câu các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô 
thường, cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc 
vô thường; cầu pháp không quên mất hoặc lạc, 
hoặc khổ; cầu tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc 
khổ; câu pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, câu tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp nảy mà tu hành Bát- 
nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề mà nói trí 
Nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường, nói trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường, 
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hoặc vô thường; nói trí Nhât thiết hoặc lạc, 
hoặc khô; nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói trí Nhất thiết hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; nói trí Nhất thiết 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu 
người có khả năng nương các pháp như vậy mà 
tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Lại nói thể này: Người tu hành Bát-nhã 
nên câu trí Nhất thiết hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu trí 
Nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ; nên câu trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; 
nên câu trí Nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên 
câu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu trí Nhất thiết hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc cầu các pháp như vậy mà tu hành Bát- 
nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu trí Nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường, 
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câu trí Đạo tướng, trí Nhất thiệt tướng hoặc 
thường, hoặc vô thường: cầu trí Nhất thiết hoặc 
lạc, hoặc khổ; câu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc lạc, hoặc khổ; cầu trí Nhất thiết hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu trí Nhất 
thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, câu trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành Bát- 
nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường: nói tất cả pháp môn Đà- 
la-ni hoặc lạc, hoặc khổ; nói tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khô; nói tất cả pháp 
môn Đà-la-nI hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
tật cả pháp môn Đà-la-n1 hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
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nói tât cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương các 
pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: Người tu 
hành Bát-nhã nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô thường; 
nên câu tật cả pháp môn Đà-la-n1 hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
lạc, hoặc khổ; nên câu tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên câu tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên 
cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến có người dốc câu các pháp như 
vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc 
vô thường, câu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc thường, hoặc vô thường; câu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ; câu tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; câu tất cả 
pháp môn Đà-la-n1 hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu tất 
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cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tất cả pháp môn Đà-la-m1 hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, câu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các 
pháp này mà tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả hoặc thường, hoặc vô thường; nói Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh 
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hoặc bất tịnh, nói Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người 
có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành 
Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên câu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc 
lạc, hoặc khổ; nên cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
cầu các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường, hoặc 
vô thường, cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Nhất 
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lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc 
khổ; câu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành Bát-nhã thi Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tẤt cả quả vị Độc giác hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Nếu người có khả năng nương các pháp như 
vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
Bát-nhã nên câu tất cả quả vị Độc giác hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên câu tất cả quả vị 
Độc giác hoặc lạc, hoặc khổ; nên câu tất cả quả 
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vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu tât 
cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
có người dốc câu các pháp như vậy mà tu hành 
Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc thường, hoặc vô 
thường; câu tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc, hoặc 
khổ; cầu tật cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Nếu người có khả năng nương các pháp như 
vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
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Bát-nhã nên câu tât cả hạnh Đại Bô-tát hoặc 
thường, hoặc vô thường: nên cầu hạnh Đại Bô-tát 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên câu tất cả hạnh Đại Bỗ- 
tát hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu tất cả hạnh Đại 
Bôồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người 
dốc câu các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã 
cho là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tật cả hạnh Đại Bô-tát hoặc thường, hoặc vô 
thường: cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc 
khổ; câu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tật cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
quả vị G1Iác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc lạc, hoặc khố; nói quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô 
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ngã; nói quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng 
nương các pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: 
Người tu hành Bát-nhã nên câu quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu quả vị GIác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu các 
pháp như vậy mà tu hành Bát-nhã cho là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường, hoặc vô thường: cầu quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; cầu quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì Ta gọi là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
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đêu là nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Khi ấy, Thiên đề Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ... 
nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa hữu sở đắc như thế 
nào mà gọi là nói Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ? 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
sắc hoặc thường, hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc thường, hoặc vô thường: nói sắc 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 

có người dốc cầu nương vào các pháp như thế 
mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tĩnh lự 
nên cầu sắc hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu thọ, tưởng, hành, thức, hoặc thường, hoặc vô 
thường: nên câu sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nên câu 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc lạc, hoặc khô; nên 
cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên câu thọ, 
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tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
có người dốc câu các pháp như vậy mà tu hành 
tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức, hoặc thường, hoặc vô thường: 
cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ; câu thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc lạc, hoặc khổ; câu săc hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, câu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc 
vô ngã; cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, câu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, 
để nương vào các pháp này mà tu hành tĩnh lự thì 
Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường: nói 
nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói nhãn xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh khiến có người dốc cầu nương 
các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tĩnh lự nên cầu nhãn xứ hoặc 
thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu 
nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khô; nên cầu nhãn xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu nhãn xứ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc cầu các pháp như thế mà tu hành tĩnh 
lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; câu nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; cầu nhãn 
xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
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ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; câu nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, câu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các 
pháp này mà tu hành tĩnh lự thì Ta gọi là tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở 
đặc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường: nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khô; nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nói sắc 
xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người 
có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
tnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành tĩnh lự nên cầu sắc xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
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thường; nên câu sắc xứ hoặc lạc, hoặc khô; 
nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, 
hoặc khô; nên câu sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên câu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu các 
pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc 
vô thường; cầu sắc xứ hoặc lạc, hoặc khố; câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc 
khổ; câu sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô 
ngã; câu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tính lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà 
nói nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; nói nhãn giới hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói nhãn giới hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh khiến có n"ĐØƯỜi dốc cầu nương 
các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu 
hành Tĩnh lự ba-lamật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tĩnh lự nên câu nhãn giới hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên câu sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô thường: 
nên cầu nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc 
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khổ; nên câu nhãn ø1ớI hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên câu nhãn giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người 
dốc câu các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho 
là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường: cầu nhãn giới hoặc lạc, hoặc 
khổ; câu sắc ø1ớI, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
lạc, hoặc khổ; cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, câu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu nhãn giới hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, cầu sắc ø1ớ1, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các 
pháp này mà tu hành tĩnh lự thì Ta gọi là tu hành 
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Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu 
sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đặc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhĩ giới là thường, hoặc vô thường, nói thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh ĐIỚI, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh khiến 
có người dộc cầu nương các pháp như thê mà tu 
hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Người tu hành tĩnh lự nên câu 
nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên câu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
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sinh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên câu 
nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu thanh ĐIỚI 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhĩ g1ới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên 
cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc cầu các pháp như thế mà tu hành tĩnh 
lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường, hoặc vô thường: cầu nhĩ giới 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; cầu nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu nhĩ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh Ø1ới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tính lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
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mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tỷ 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường: nói tỷ giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói tỷ 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói hương gIới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói tỷ giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh khiến có người 
dốc cầu nương các pháp như vậy mà tu hành tĩnh 
lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại nói 
thê này: Người tu hành tĩnh lự nên câu tỷ giới 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tỷ giới 
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hoặc lạc, hoặc khổ; nên câu hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên câu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên câu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc cầu 
các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tỷ giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường, hoặc vô thường; câu tỷ giới 
hoặc lạc, hoặc khổ; câu hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; câu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu tỷ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, câu hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tĩnh lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 138 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (36) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói vị gI1ới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói vị ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến có người dốc nương các pháp như thế mà 
tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tĩnh lự nên 
cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nên 
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câu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nên 
cầu thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; nên câu vị ĐIỚI 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ; nên câu thiệt giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên cầu vị ØIớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc cầu các pháp như thế mà tu hành tĩnh 
lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: cầu thiệt 
giới hoặc lạc hoặc khổ; cầu vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; câu thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu thiệt giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp nảy mà tu hành 
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tính lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đặc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói thân giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói xúc ĐIỚI, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến có người dốc nương các pháp như thể mà 
tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tĩnh lự nên 
cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, nên 
cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
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duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; 
nên câu thân giới hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu thân ø1ớ1 hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu xúc Ø1ới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên câu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc cầu các pháp như thế mà tu hành tĩnh 
lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thân ø1ới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; cầu thân 
giới hoặc lạc hoặc khổ; cầu xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu thân ø1ới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu thân ø1ớI hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tính lự thi Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
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mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nói ý 
giới hoặc lạc hoặc khố; nói pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ; nói ý giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
có người dốc nương các pháp như thê mà tu hành 
tnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại 
nói thê này: Người tu hành tĩnh lự nên câu ý giới 
hoặc thường hoặc vô thường, nên câu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
thường hoặc vô thường; nên câu ý giới hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu pháp giới cho đến các thọ do ý 
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xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu ý giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến có người dốc câu các pháp như thế 
mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, câu pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường: câu ý giới hoặc lạc 
hoặc khổ; câu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; câu ý giới 
hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, câu pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tĩnh lự thì Ta gọi là tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
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đêu là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc hoặc khổ; nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc hoặc 
khổ; nói địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh và người có khả năng nương các 
pháp như thê mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tĩnh lự nên câu địa giới hoặc thường hoặc 
vô thường, nên câu thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu 
địa giới hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc lạc hoặc khô; nên 
cầu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên câu thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên câu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên 
câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
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hoặc bất tịnh, khiên có người dốc câu các pháp 
như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường 
hoặc vô thường: cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ; 
cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc 
hoặc khổ; cầu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, câu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc 
vô ngã; cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bắt tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tính lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nói hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não hoặc thường hoặc 
vô thường: nói vô minh hoặc lạc hoặc khổ; nói 
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hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc lạc hoặc 
khổ; nói vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến có người dốc nương các 
pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tĩnh lự nên cầu vô minh hoặc thường hoặc 
vô thường, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu 
vô minh hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu hành cho 
đến lão tử, sâu bi khô ưu não hoặc lạc hoặc khổ; 
nên cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu vô minh hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên câu hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
cầu các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 


1438 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


câu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, câu 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc 
thường hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc lạc 
hoặc khổ; câu hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu 
não hoặc lạc hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu vô minh hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh, câu hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thê, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tĩnh lự thì 
Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường, 
nói Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; 
nói Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; nói Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Tịnh giới, An 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 138 1439 


nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói Bồ thí ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến có người dốc nương các 
pháp như thê mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tĩnh lự nên cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu Tịnh ØIỚI cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa hoặc lạc hoặc khô; nên câu Bồ thí ba- 
la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu Tịnh 
Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc 
vô ngã; nên cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc cầu các pháp như thế mà tu hành tĩnh 
lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô 
thường, câu Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; cầu Bồ thí 
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ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ: câu Tịnh ĐIỚI 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, 
cầu Tịnh Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tĩnh lự thì 
Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, nói pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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chăng thể năm bắt được, pháp không không 

tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh hoặc thường hoặc vô thường; nói pháp 
không bên trong hoặc lạc hoặc khổ; nói pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tt cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ: nói 
pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã, nói 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
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không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói pháp không bên trong 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
có người dốc nương các pháp như thê mà tu hành 
tnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành tĩnh lự nên câu pháp 
không bên trong hoặc thường hoặc vô thường, 
nên cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô 
thường: nên cầu pháp không bên trong hoặc lạc 
hoặc khổ; nên cầu pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc 
khổ; nên cầu pháp không bên trong hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu pháp không bên ngoài cho 
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đên pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu pháp không bên trong hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu các pháp 
như thê mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, câu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô 
thường; câu pháp không bên trong hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu 
pháp không bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tĩnh 
lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
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đêu là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nễu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
chân như hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn hoặc thường hoặc vô thường; 
nói chân như hoặc lạc hoặc khô; nói pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tê, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn hoặc lạc, hoặc khổ; nói chân 
như hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã; nói chân như 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thê nghĩ 
bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
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nương các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự 
cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành tĩnh lự nên cầu chân như 
hoặc thường hoặc vô thường, nên câu pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bản hoặc 
thường hoặc vô thường; nên cầu chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; nên câu pháp giới cho đến cảnh 
ĐIỚI chắng thê nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu chân như hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên câu pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến có người dốc câu các pháp như thế 
mà tu hành tính lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu chân như hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
hoặc thường hoặc vô thường: cầu chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; câu pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ; cầu chân 
như hoặc ngã hoặc vô ngã, câu pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô 
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ngã; câu chân như hoặc tịnh hoặc bât tịnh, câu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tĩnh lự thì Ta gọi là tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Thánh đề khổ hoặc thường hoặc vô thường, nói 
Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
thường: nói Thánh đề khô hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Thánh đề khô hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Thánh 
đề tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
Thánh đề khô hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc nương các pháp như thế mà tu hành 
tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại 
nói thê này: Người tu hành tĩnh lự nên câu Thánh 
đề khổ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu 
Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
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thường; nên câu Thánh đê khổ hoặc lạc hoặc 
khổ; nên cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu Thánh đề khổ hoặc ngã hoặc 
vô ngã, nên cầu Thánh đề tập. diệt, đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên câu Thánh để khô hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu Thánh để tập, diệt, đạo 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc cầu 
các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Thánh đề khô hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu Thánh đề khổ hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khô; cầu 
Thánh để khô hoặc ngã hoặc vô ngã, câu Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; câu 
Thánh đề khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, 
để nương vào các pháp này mà tu hành tĩnh lự thì 
Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà 
nói bôn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường, nói 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường 
hoặc vô thường; nói bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc 
khổ; nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc 
hoặc khô; nói bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc nương các 
pháp như thê mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tĩnh lự nên câu bốn Tĩnh lự hoặc thường 
hoặc vô thường, nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc hoặc thường hoặc vô thường: nên cầu bốn 
Tĩnh lự hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên câu bôn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu các pháp 
như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự 
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ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường 
hoặc vô thường: cầu bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc 
hoặc khô; cầu bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc 
bắt tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tĩnh lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, nói 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc thường hoặc vô thường: nói tám Giải thoát 
hoặc lạc hoặc khố; nói tắm Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói tám 
Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tám Thắng 
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xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nói tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biển xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc nương các pháp như thế mà tu hành 
tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành tĩnh lự nên cầu tám 
Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc thường hoặc vô thường: nên cầu tám Giải 
thoát hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ hoặc lạc hoặc 
khổ; nên cầu tám Giải thoát hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên cầu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu tám 
Giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu các 
pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
câu tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc thường hoặc vô thường: câu tám Giải 
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thoát hoặc lạc hoặc khổ; câu tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu tám Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, 
cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu tám Giải thoát 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tính lự thi Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, nói 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc 
thường hoặc vô thường; nói bỗn Niệm trụ hoặc 
lạc hoặc khổ; nói bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 
Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; nói bỗn Niệm trụ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
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tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến có người dốc nương các 
pháp như thê mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tĩnh lự nên cầu bốn Niệm trụ hoặc thường 
hoặc vô thường, nên cầu bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu bỗn Niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ; 
nên cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu bốn Niệm trụ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu bôn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bât tịnh, khiến có 
người dốc cầu các pháp như thế mà tu hành tĩnh 
lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu bốn Niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, 
cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hoặc thường hoặc vô thường: cầu bốn Niệm trụ 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 138 1453 


hoặc lạc hoặc khố; câu bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
bốn Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã; cầu bỗn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thê, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tĩnh lự thì Ta gọi là tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đặc. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nễu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô 
thường, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc thường hoặc vô 
thường; nói pháp môn giải thoát Không hoặc lạc 
hoặc khổ; nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc 
khổ; nói pháp môn giải thoát Không hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô 
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ngã; nói pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến có người dốc nương các pháp như 
thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tĩnh lự 
nên câu pháp môn giải thoát Không hoặc thường 
hoặc vô thường, nên cầu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc 
thường hoặc vô thường: nên câu pháp môn giải 
thoát Không hoặc lạc hoặc khố; nên cầu pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu pháp môn 
giải thoát Không hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu 
pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến có người dốc cầu các pháp như thế 
mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 
Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô 
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thường, câu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc thường 
hoặc vô thường: câu pháp môn giải thoát Không 
hoặc lạc hoặc khổ; cầu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc 
hoặc khổ; cầu pháp môn giải thoát Không hoặc 
ngã hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã 
hoặc vô ngã; câu pháp môn giải thoát Không 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát 
Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các 
pháp này mà tu hành tĩnh lự thì Ta gọi là tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở 
đặc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, nói 
sáu phép thân thông hoặc thường hoặc vô 
thường; nói năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; nói 
sáu phép thân thông hoặc lạc hoặc khổ; nói năm 
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loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sáu phép 
thân thông hoặc ngã hoặc vô ngã; nói năm loại 
mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần 
thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
nương các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là 
tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tĩnh lự nên cầu năm loại mắt hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu sáu phép thân 
thông hoặc thường tĩnh lự hoặc vô thường; nên 
cầu năm loại mắt hoặc lạc tĩnh lự hoặc khổ; nên 
cầu sáu phép thân thông hoặc lạc fĩnh lự hoặc 
khổ; nên câu năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên cầu sáu phép thân thông hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên câu năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên câu sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến có người dốc câu các pháp như 
thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
sáu phép thân thông hoặc lạc hoặc khổ; cầu năm 
loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sáu phép thần 
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thông hoặc ngã hoặc vô ngã; câu năm loại mắt 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tĩnh lự thì Ta gọi là tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, 
nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường: 
nói mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; nói bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; nói mười lực của 
Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói bốn điêu không sợ, bỗn sự hiểu 
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biết thông suôt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến có người dốc nương các pháp như thế 
mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tĩnh lự 
nên cầu mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô 
thường, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu mười lực của Phật hoặc lạc hoặc 
khổ; nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; nên 
câu mười lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, nên 
cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu 
mười lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên 
cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc cầu các pháp như thế mà tu hành tĩnh 
lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô 
thường, cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường; 
cầu mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; câu 
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bôn điêu không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; cầu mười lực 
của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu mười lực của Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu bỗn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tính lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô 
thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc 
vô thường: nói pháp không quên mất hoặc lạc 
hoặc khổ; nói tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc 
khổ; nói pháp không quên mắt hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, 
nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến có người dốc nương các pháp như thể mà 
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tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tĩnh lự 
nên cầu pháp không quên mất hoặc thường hoặc 
vô thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc 
thường hoặc vô thường; nên cầu pháp không 
quên mất hoặc lạc hoặc khố; nên. câu tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc hoặc khô; nên câu pháp không 
quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tánh 
luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu pháp 
không quên mất hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
có người dốc cầu các pháp như thế mà tu hành 
tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô 
thường, cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc 
vô thường; câu pháp không quên mất hoặc lạc 
hoặc khổ; câu tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô 
ngã, câu tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, 
câu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tĩnh 
lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
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Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 139 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (37) 


Lại nữa Kiểu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề mà nói trí 
Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, nói trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc 
vô thường; nói trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc khô; 
nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc 
hoặc khổ: nói trí Nhất thiết hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói trí Nhất thiết hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
nương các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là 
tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tính lự nên câu trí Nhất thiết hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường; 
nên câu trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc 
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khổ; nên câu trí Nhật thiết hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu trí Nhật thiết hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc cầu các pháp như thế mà tu hành tĩnh 
lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu trí Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
thường hoặc vô thường: cầu trí Nhất thiết hoặc 
lạc hoặc khổ; cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc lạc hoặc khổ; câu trí Nhất thiết hoặc 
ngã hoặc vô ngã, cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; câu trí Nhất thiết 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, 
để nương vào các pháp này mà tu hành tĩnh lự thì 
Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê mà nói 
tất cả pháp môn Đả-la-ni hoặc thường hoặc vô 
thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường: nói tất cả pháp môn Đà- 
la-ni hoặc lạc hoặc khổ; nói tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nói tất cả pháp 
môn Đà-la-nI hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
tất cả pháp môn Đà-la-n1 hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc 
bắt tịnh, khiến có người dốc nương các pháp như 
thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tĩnh lự 
nên câu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường 
hoặc vô thường, nên tât cả pháp môn Tam-ma- 
địa hoặc thường hoặc vô thường: nên cầu tật cả 
pháp môn Đà-la-n1 hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khô; nên 
cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên cầu tật cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la- 
ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
có người dốc cầu các pháp như thế mà tu hành 
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tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc 
vô thường, câu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc thường hoặc vô thường; câu tất cả pháp 
môn Đả-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; câu tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ; cầu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã, câu tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu tất cả pháp môn Đả-la-ni hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tính lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc vô 
thường, nói Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường; nói Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; nói 
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Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bât hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
hoặc lạc hoặc khổ; nói Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc nương các pháp như thế mà tu hành 
tnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại 
nói thê này: Người tu hành tĩnh lự nên câu Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc vô 
thường, nên câu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc thường hoặc vô thường: nên câu Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; nên câu 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc 
hoặc khổ; nên cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
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câu các pháp như thê mà tu hành tĩnh lự cho là 
tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc 
vô thường, cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc thường hoặc vô thường: cầu Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; cầu Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc hoặc 
khổ; câu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tính lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tẤt cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
thường; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc 
khổ; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô 
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ngã; nói tật cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến có người dốc nương các pháp như 
thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tĩnh lự 
nên cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc 
vô thường; nên cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu tật cả quả vị Độc giác hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu tất cả quả vị Độc giác 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu 
các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
thường; câu tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc 
khô; cầu tật cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tính lự thi Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hướng hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
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tật cả hạnh Đại Bô-tát hoặc thường hoặc vô 
thường; nói tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc lạc hoặc 
khổ; nói tật cả hạnh Đại Bỗ-tát hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến có người dốc nương các pháp như thê 
mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tĩnh lự 
nên cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc 
vô thường; nên cầu hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc 
hoặc khổ; nên cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu 
các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tật cả hạnh Đại Bôồ-tát hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tĩnh lự thì Ta gọi là tu hành Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hướng hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
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hướng hữu sở đặc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường; nói quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; nói quả VỊ 
Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc 
nương các pháp như thế mà tu hành tĩnh lự cho là 
tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tĩnh lự nên cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến có người dốc câu các 
pháp như thê mà tu hành tĩnh lự cho là tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường: câu quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; cầu quả VỊ 
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Ciác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc 
vô ngã; cầu quả vị Các ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tĩnh lự thì Ta gọi là tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo hướng 
hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Khi ấy, Thiên đề Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ... 
nói về Tinh tân ba-la-mật-đa hữu sở đắc như thế 
nào mà gọi là nói Tinh tấn ba-la-mật-đa tương 
tợ? 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
sắc hoặc thường hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc thường hoặc vô thường; nói sắc 
hoặc lạc hoặc khổ; nói thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc lạc hoặc khô; nói sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
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người dốc nương vào các pháp như thê mà tu 
hành tinh tân cho là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tân nên 
cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, nên câu 
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc thường hoặc vô 
thường: nên câu sắc hoặc lạc hoặc khố; nên cầu 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến có 
người dốc cầu các pháp như thế mà tu hành tinh 
tân cho là tu hành Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức, hoặc thường hoặc vô thường: 
cầu sắc hoặc lạc hoặc khổ; cầu thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc lạc hoặc khổ; cầu sắc hoặc ngã hoặc vô 
ngã, câu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh 
tân thì Ta øọI1 là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 
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Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên 
biết, đều là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường; nói 
nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói nhãn xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thế mà tu hành tinh tấn cho 
là tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tinh tân nên cầu nhãn xứ hoặc 
thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường: nên cầu 
nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu nhãn xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu nhãn xứ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người 
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có khả năng câu các pháp như thê mà tu hành 
tỉnh tấn cho là tu hành Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, câu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khô; câu nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; cầu nhãn 
xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tinh tân thì Ta gọi là tu 
hành Tỉnh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đặc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường: nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, hương, 
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vỊ, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nói sắc 
xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến người 
có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
tinh tấn cho là tu hành Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành tinh tân nên cầu sắc 
xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên câu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ; nên 
câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc 
khô; nên câu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên 
câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc 
vô ngã; nên cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu các 
pháp như thể mà tu hành tinh tấn cho là tu hành 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc 
vô thường; cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc 
khổ; câu săc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, câu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; 
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câu săc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, câu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tinh tấn thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tấn ba-la-mật- 
đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nói nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ; nói sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; 
nói nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành tinh tân cho là tu hành Tĩnh tấn ba-la- 
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mật-đa. Lại nói thê này: Người tu hành tinh 
tân nên cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô 
thường, nên câu sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nên câu nhãn giới hoặc lạc hoặc khô; 
nên câu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên câu nhãn 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên câu sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên câu nhãn giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên câu giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng câu các pháp như 
thế mà tu hành tính tấn cho là tu hành Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: cầu nhãn 
giới hoặc lạc, hoặc khố; câu sắc giới cho đến các 
thọ do nhăn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc 
khô; cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; câu nhãn giới hoặc 
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tịnh hoặc bất tịnh, câu sắc Ø1ới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tinh tấn thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tân ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhĩ giới là thường hoặc vô thường, nói thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nói nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ; nói thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nói nhĩ 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói nhĩ giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn cho là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật- 
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đa. Lại nói thê này: Người tu hành tinh tân nên 
cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên 
cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nên 
cầu nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra hoặc lạc hoặc khô; nên cầu nhĩ ø1ới hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên 
câu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành tinh tân cho là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, câu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: câu nhĩ giới 
hoặc lạc hoặc khổ; cầu thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; câu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; câu nhĩ giới hoặc 
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tịnh hoặc bât tịnh, câu thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tinh tân thì Ta gọi là tu hành Tỉnh tấn ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề mà nói tỷ 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nói hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường: nói tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ; nói hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nói tỷ 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói tỷ giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức 
g1ớI và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến nĐưỜi có 
khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
tinh tấn cho là tu hành Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. Lại 
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nói thê này: Người tu hành tinh tân nên câu tỷ 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nên câu hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu tỷ ĐIỚI 
hoặc lạc hoặc khổ; nên câu hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
cầu các pháp như thê mà tu hành tinh tân cho là 
tu hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: cầu tỷ giới 
hoặc lạc, hoặc khổ: câu hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu tỷ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, câu hương giới cho đến các 
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thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tinh tấn thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tân ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nói thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; 
nói thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói vị ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành tinh tấn cho là tu hành Tĩnh tân ba-la- 
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn 
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nên câu thiệt giới hoặc thường hoặc vô 
thường, nên cầu vị Ø1ới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu vị giới Cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu thiệt 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu thiệt giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiên người có khả năng câu các pháp như 
thê mà tu hành tinh tấn cho là tu hành Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: cầu thiệt 
giới hoặc lạc hoặc khổ; cầu vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; câu thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu thiệt giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt 
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xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tinh tấn thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tấn ba-la-mật- 
đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói thân giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói xúc ĐIỚI, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mả tu hành tinh tấn cho là tu hành Tĩnh tân ba-la- 
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn 
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nên câu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, 
nên câu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nên 
cầu thân ø1ớI hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu xúc ĐIỚI 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ; nên câu thân giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu xúc ØIỚI cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên câu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành tinh tân cho là tu hành Tinh tân ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, câu 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: câu thân 
giới hoặc lạc hoặc khổ; cầu xúc Ø1ới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu thân ø1ới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu xúc giới cho đến các thọ do 
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thân xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tinh tấn thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tân ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nói ý 
giới hoặc lạc hoặc khố; nói pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ; nói ý giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành tính tân cho là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tân nên 
cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, nên câu 
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pháp giới cho đên các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu ý 
giới hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc 
hoặc khổ; nên cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu ý 
giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thế mà tu hành tinh tấn cho là tu 
hành Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, câu pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường: câu ý giới hoặc lạc 
hoặc khổ; câu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; cầu Ý ĐIỚI 
hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tinh tấn thì Ta gọi là tu 
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hành Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu 
sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc hoặc khổ; nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc hoặc 
khổ; nói địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thể mà tu hành tinh tân cho là tu 
hành Tinh tân ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tinh tân nên câu địa giới hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc thường hoặc vô 
thường; nên câu địa giới hoặc lạc hoặc khổ; nên 
câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, 
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nên câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu địa giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến người có 
khả năng câu các pháp như thê mà tu hành tinh 
tân cho là tu hành Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường 
hoặc vô thường; cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ; 
cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc 
hoặc khổ; câu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, câu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc 
vô ngã; cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bắt tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tinh tân thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tân 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nói hành, 
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thức, danh săc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc thường hoặc 
vô thường: nói vô minh hoặc lạc hoặc khô; nói 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não hoặc lạc hoặc 
khổ; nói vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nói hành, thức, đanh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành tinh tấn cho là tu 
hành Tinh tân ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tinh tân nên câu vô minh hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu vô minh hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên câu hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu vô minh hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến 
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người có khả năng câu các pháp như thê mà tu 
hành tinh tân cho là tu hành Tỉnh tân ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc 
thường hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc lạc 
hoặc khổ; cầu hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não hoặc lạc hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu vô minh hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì 
Ta gọi là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 140 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (38) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường, 
nói Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; 
nói Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khô; nói Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói Bồ thí ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thể mà tu hành tinh tân cho là tu 
hành Tinh tân ba-la-mật-đa. Lại nói thể này: 
Người tu hành tinh tấn nên cầu Bồ thí ba-la-mật- 
đa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu Tịnh 
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ĐIới cho đến Bátnhã ba-lamật-đa hoặc 
thường hoặc vô thường: nên cầu Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu Tịnh Ø1ới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên câu Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu Bồ thí ba-la-mật- 
đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu Tịnh ØI1ỚI cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng cầu các pháp như thế 
mà tu hành tinh tân cho là tu hành Tỉnh tân ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô 
thường, câu Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; cầu Bồ thí 
ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; câu Tịnh ĐIỚI 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, 
cầu Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì 
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Ta gọi là tu hành Tinh tân ba-la-mật-đa tương 
tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, nói pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc thường hoặc vô thường; nói pháp 
không bên trong hoặc lạc hoặc khổ; nói pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
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đối khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc 
khổ; nói pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nói pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thê nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc ngã hoặc vô ngã; nói pháp không bên 
trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
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khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến người có khả năng nương các 
pháp như thê mà tu hành tinh tấn cho là tu hành 
Tinh tân ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: Người tu 
hành tinh tân nên câu pháp không bên trong hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu pháp 
không bên trong hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu pháp không 
bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã, nên câu pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu pháp 
không bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng câu các pháp như thê mả tu 
hành tính tân cho là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa. 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ cầu pháp không bên trong hoặc thường hoặc 
vô thường, cầu pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tảnh hoặc thường hoặc 
vô thường: cầu pháp không bên trong hoặc lạc 
hoặc khổ; cầu pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc 
khô; câu pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô 
ngã, cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã; 
câu pháp không bên trong hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tinh tấn thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
chân như hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
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pháp trụ, thật tê, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn hoặc thường hoặc vô thường; 
nói chân như hoặc lạc hoặc khô; nói pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh chắng đối 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc lạc, hoặc khổ: nói chân 
như hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã; nói chân như 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn hoặc tịnh hoặc bât tịnh, khiến người có khả 
năng nương các pháp như thê mà tu hành tinh tấn 
cho là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa. Lại nói thê 
này: Người tu hành tinh tấn nên cầu chân như 
hoặc thường hoặc vô thường, nên câu pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn hoặc 
thường hoặc vô thường: nên câu chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; nên câu pháp giới cho đến cảnh 
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ĐIỚI chắng thê nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, nên câu 
pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu chân như hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiên người có khả năng câu các pháp như 
thế mà tu hành tính tấn cho là tu hành Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu chân như hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
hoặc thường hoặc vô thường: cầu chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; câu pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ; cầu chân 
như hoặc ngã hoặc vô ngã, câu pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tinh tấn thì Ta gọi là tu 
hành Tỉnh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
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đêu là nói vê Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Thánh đề khổ hoặc thường hoặc vô thường, nói 
Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
thường: nói Thánh để khô hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Thánh đề khô hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Thánh 
đề tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
Thánh đề khô hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn cho là tu hành Tỉnh tấn ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tân nên 
cầu Thánh để khô hoặc thường hoặc vô thường, 
nên cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc 
vô thường; nên cầu Thánh đề khổ hoặc lạc hoặc 
khổ; nên cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu Thánh đề khổ hoặc ngã hoặc 
vô ngã, nên cầu Thánh đề tập. diệt, đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu Thánh để khổ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu Thánh để tập. diệt, đạo 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
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câu các pháp như thê mà tu hành tinh tân cho 
là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Thánh đề khô hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu Thánh đề khổ hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khô; cầu 
Thánh để khô hoặc ngã hoặc vô ngã, câu Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu 
Thánh đề khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thể, 
để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn 
thì Ta gọi là tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa tương 
tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường, nói 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường 
hoặc vô thường; nói bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc 
khổ; nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc 
hoặc khô; nói bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
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nói bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nói bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thế mà tu hành tinh tân cho 
là tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tính tân nên câu bốn Tĩnh lự hoặc 
thường hoặc vô thường, nên cầu bỗn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường: 
nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc 
khổ; nên câu bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên câu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nên cầu bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
cầu các pháp như thê mà tu hành tinh tân cho là 
tu hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường 
hoặc vô thường: cầu bỗn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc 
hoặc khổ; cầu bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
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bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc hoặc ngã hoặc 
VÔ ngã; cầu bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tinh tân thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tân 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đặc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, nói 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc thường hoặc vô thường: nói tám Giải thoát 
hoặc lạc hoặc khố; nói tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói tám 
Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nói tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biển xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn cho là tu hành Tỉnh tấn ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên 
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câu tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô 
thường, nên cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ hoặc thường hoặc vô thường; nên 
cầu tám Giải thoát hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu tám Giải thoát hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nên cầu tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành tinh tân cho là tu hành Tỉnh tân ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc thường hoặc vô thường: cầu tắm Giải 
thoát hoặc lạc hoặc khổ; cầu tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc khổ; 
cầu tắm Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu tám Giải thoát hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu tắm Thăng xứ, chín Định 
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thứ đệ, mười Biên xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tinh tấn thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, nói 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc 
thường hoặc vô thường; nói bốn Niệm trụ hoặc 
lạc hoặc khổ; nói bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; nói bỗn Niệm trụ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thể mà tu hành tinh tân cho là tu 
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hành Tinh tân ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: 
Người tu hành tính tấn nên cầu bốn Niệm trụ 
hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc thường 
hoặc vô thường; nên cầu bốn Niệm trụ hoặc lạc 
hoặc khổ; nên cầu bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu bốn 
Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu bốn Niệm trụ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mà tu 
hành tinh tân cho là tu hành Tỉnh tân ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu bốn Niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, 
cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hoặc thường hoặc vô thường: cầu bỗn Niệm trụ 
hoặc lạc hoặc khổ; cầu bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; cầu bốn 
Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc 
VÔ ngã; cầu bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
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câu bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì Ta gọi 
là tu hành Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô 
thường, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc thường hoặc vô 
thường; nói pháp môn giải thoát Không hoặc lạc 
hoặc khổ; nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc 
khổ; nói pháp môn giải thoát Không hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bắt tịnh, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến người có khả năng nương các 
pháp như thê mà tu hành tinh tấn cho là tu hành 
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Tinh tân ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: Người 
tu hành tinh tân nên câu pháp môn giải thoát 
Không hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường; 
nên câu pháp môn giải thoát Không hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc 
khổ; nên cầu pháp môn giải thoát Không hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nên câu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên câu pháp môn giải thoát Không 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
cầu các pháp như thê mà tu hành tinh tân cho là 
tu hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô 
thường, câu pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu pháp môn giải thoát Không hoặc lạc 
hoặc khổ; cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc 
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khô; cầu pháp môn giải thoát Không hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tinh tấn thì Ta gọi là tu hành Tỉnh tấn ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, nói 
sáu phép thân thông hoặc thường hoặc vô 
thường; nói năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; nói 
sáu phép thân thông hoặc lạc hoặc khổ; nói năm 
loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sáu phép thần 
thông hoặc ngã hoặc vô ngã; nói năm loại mắt 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần thông 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thê mà tu tỉnh tân cho là tu 
hành Tinh tân ba-la-mật-đa. Lại nói thể này: 
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Người tu hành tinh tân nên câu năm loại mặt 
hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sáu phép 
thần thông hoặc thường tĩnh lự hoặc vô thường; 
nên câu năm loại mắt hoặc lạc tĩnh lự hoặc khổ; 
nên câu sáu phép thân thông hoặc lạc tĩnh lự 
hoặc khố; nên câu năm loại mặt hoặc ngã hoặc 
vô ngã, nên câu sáu phép thân thông hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên câu năm loại mặt hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu sáu phép thần thông hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thế mà tu hành tinh tấn cho là tu 
hành Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
sáu phép thân thông hoặc lạc hoặc khổ; cầu năm 
loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, câu sáu phép thân 
thông hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu năm loại mắt 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, câu sáu phép thân thông 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tinh tấn thì Ta gọi là tu 
hành Tỉnh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đặc. 
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Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên 
biết, đều là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, 
nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường: 
nói mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; nói bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; nói mười lực của 
Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
như thê mà tu hành tinh tấn cho là tu hành Tinh 
tân ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
tỉnh tân nên cầu mười lực của Phật hoặc thường 
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hoặc vô thường, nên câu bốn điêu không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
thường hoặc vô thường: nên cầu mười lực của 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu bốn điều không 
sợ cho đến mười tắm pháp Phật bất cộng hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu mười lực của Phật hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu bốn điều không sợ cho đến 
mười tắm pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu mười lực của Phật hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nên cầu bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiên người có khả năng câu các pháp như 
thê mà tu hành tinh tấn cho là tu hành Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô 
thường, câu bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường; 
cầu mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; cầu mười lực của 
Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bôn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu mười lực của Phật hoặc 
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tịnh hoặc bất tịnh, câu bốn điêu không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc 
bắt tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tinh tấn thì Ta gọi là tu hành Tỉnh tấn ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô 
thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc 
vô thường: nói pháp không quên mất hoặc lạc 
hoặc khổ; nói tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc 
khổ; nói pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, 
nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành tinh tân cho là tu hành Tĩnh tấn ba-la- 
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tỉnh tân 
nên cầu pháp không quên mất hoặc thường hoặc 
vô thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc 
thường hoặc vô thường; nên cầu pháp không 


1514 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


quên mât hoặc lạc hoặc khố; nên câu tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc hoặc khô; nên câu pháp không 
quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, nên câu tánh 
luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu pháp 
không quên mắt hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành tinh tân cho là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô 
thường, cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc 
vô thường; câu pháp không quên mất hoặc lạc 
hoặc khổ; câu tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô 
ngã, câu tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, 
câu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh 
tân thì Ta gọI1 là tu hành Tình tân ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà 
nói trí Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, 
nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
thường hoặc vô thường: nói trí Nhất thiết hoặc 
lạc hoặc khổ; nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc lạc hoặc khổ; nói trí Nhất thiết hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; nói trí Nhất thiết 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn cho là tu hành Tỉnh tấn ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên 
cầu trí Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, 
nên câu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
thường hoặc vô thường; nên câu trí Nhất thiết 
hoặc lạc hoặc khổ; nên câu trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ; nên câu trí 
Nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nên câu trí Nhất thiết hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, nên 
cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu các 
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pháp như thê mà tu hành tinh tân cho là tu 
hành Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu trí Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
thường hoặc vô thường: cầu trí Nhất thiết hoặc 
lạc hoặc khổ; cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc lạc hoặc khổ; câu trí Nhất thiết hoặc 
ngã hoặc vô ngã, cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; câu trí Nhất thiết 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, câu trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, 
để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn 
thì Ta gọi là tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa tương 
tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tất cả pháp môn Đàả-la-ni hoặc thường hoặc vô 
thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường: nói tất cả pháp môn Đà- 
la-ni hoặc lạc hoặc khổ; nói tất cả pháp môn 
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Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nói tật cả 
pháp môn Đà-la-nI hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tật 
cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói tất cả pháp môn Đà-la-nI hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nói tât cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thể mà tu hành tinh tân cho là tu 
hành Tinh tân ba-la-mật-đa. Lại nói thể này: 
Người tu hành tinh tấn nên câu tất cả pháp môn 
Đà-la-ni hoặc thường hoặc vô thường, nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô 
thường: nên câu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc 
lạc hoặc khổ; nên câu tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa hoặc lạc hoặc khổ; nên câu tất cả pháp môn 
Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã, nên câu tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nên câu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nên câu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
cầu các pháp như thê mà tu hành tinh tân cho là 
tu hành Tinh tân ba-la- mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc 
vô thường, câu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
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hoặc thường hoặc vô thường; câu tật cả pháp 
môn Đả-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; câu tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ; câu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã, câu tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu tật cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tinh tân thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tân 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc vô 
thường, nói Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường; nói Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
hoặc lạc hoặc khổ; nói Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Nhất lai hướng, 
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Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, 
A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành tinh tân cho là tu hành Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên 
cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc 
vô thường, nên câu Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; 
nên cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên câu Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng câu các pháp như thê mả tu 
hành tinh tân cho là tu hành Tinh tân ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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câu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường 
hoặc vô thường, cầu Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường: cầu Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; câu 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc 
hoặc khổ; cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
ngã hoặc vô ngã, cầu Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tinh tân thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tân 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tẤt cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
thường; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc 
khổ; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
như thế mà tu hành tinh tấn cho là tu hành Tinh 
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tân ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: Người tu 
hành tinh tân nên câu tất cả quả vị Độc giác hoặc 
thường hoặc vô thường; nên câu tật cả quả vị 
Độc giác hoặc lạc hoặc khô; nên câu tất cả quả VỊ 
Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu tất cả 
quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành tinh tân cho là tu hành Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
thường; câu tật cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc 
khô; cầu tật cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tinh tấn thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tân ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô 
thường; nói tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc lạc hoặc 
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khổ; nói tât cả hạnh Đại Bô-tát hoặc ngã hoặc 
VÔ ngã; nói tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến người có khả năng nương các 
pháp như thê mà tu hành tinh tấn cho là tu hành 
Tinh tân ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: Người tu 
hành tinh tân nên câu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc 
thường hoặc vô thường; nên cầu hạnh Đại Bô-tát 
hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có 
khả năng câu các pháp như thê mà tu hành tinh 
tân cho là tu hành Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tật cả hạnh Đại Bôồ-tát hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tinh tấn thì Ta gọi là tu hành Tĩnh tân ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê mà nói 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường; nói quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; nói quả VỊ 
CIác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thế mà tu hành tinh tân cho 
là tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tinh tấn nên cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thể mà tu hành tinh tân cho là tu 
hành Tĩnh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường: câu quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; cầu quả vỊ 
Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật 
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hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tĩnh tân thì Ta gọi là tu 
hành Tình tần ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đắc. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 141 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (39) 


Khi ấy, Thiên để Thích lại bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói 
về An nhẫn ba-la-mật-đa theo hướng hữu sở đắc 
như thê nào mà gọi là nói An nhẫn ba-la-mật-đa 
tương tợ? 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
sắc hoặc thường hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc thường hoặc vô thường: nói sắc 
hoặc lạc hoặc khổ; nói thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc lạc hoặc khổ; nói sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người 
có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành an nhãn cho là tu hành An nhãn ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên 
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câu sắc hoặc thường hoặc vô thường, nên câu 
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc thường hoặc vô 
thường: nên cầu sắc hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc lạc hoặc khô; nên 
cầu sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
săc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người 
có khả năng câu các pháp như thế mà tu hành an 
nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, câu thọ, 
tưởng, hành, thức, hoặc thường hoặc vô thường; 
câu sắc hoặc lạc hoặc khó; cầu thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc lạc hoặc khổ; cầu sắc hoặc ngã hoặc vô 
ngã, câu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an 
nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà 
nói nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô 
thường; nói nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói nhãn 
xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thê mà tu hành an nhẫn cho 
là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành an nhẫn nên câu nhãn xứ hoặc 
thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường: nên cầu 
nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu nhãn xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu nhãn xứ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người 
có khả năng câu các pháp như thế mà tu hành an 
nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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câu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, câu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; cầu nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; cầu nhãn 
xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành an nhãn thì Ta gọi là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ: nói 
sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nói sắc 
xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến người 
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có khả năng nương các pháp như thể mà tu 
hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên 
cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc 
vô thường; nên cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khố; 
nên câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc 
hoặc khô; nên câu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên câu vn xứ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng câu 
các pháp như thê mà tu hành an nhẫn cho là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc 
vô thường: cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ; câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc 
khổ; câu săc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, câu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp nảy mà tu hành 
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an nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nói nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ; nói sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; 
nói nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Lại nói thê này: Người tu hành an 
nhẫn nên câu nhãn giới hoặc thường hoặc vô 
thường, nên câu sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
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xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ; 
nên câu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên câu nhãn 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên câu sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên câu nhãn giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên câu giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng câu các pháp như 
thế mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; cầu nhãn 
giới hoặc lạc, hoặc khổ; câu sắc giới cho đến các 
thọ do nhăn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc 
khô; cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu nhãn giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà tu 
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hành an nhẫn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhĩ giới là thường hoặc vô thường, nói thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nói nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ; nói thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nói nhĩ 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói nhĩ giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành an nhẫn cho là tu hành An nhãn ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên 
cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên 
cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
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duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; 
nên câu nhĩ giới hoặc lạc hoặc khố; nên câu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu nhĩ g1ới hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc 
vô ngã; nên cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên câu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành an nhẫn cho là tu hành An nhãn ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: cầu nhĩ giới 
hoặc lạc hoặc khổ; cầu thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; câu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; câu nhĩ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
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hành an nhẫn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tỷ 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nói hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường: nói tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ; nói hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nói tỷ 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói tỷ giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức 
gIới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến nĐưỜi có 
khả năng nương các pháp như thê mà tu hành an 
nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên câu tỷ 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
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hoặc thường hoặc vô thường: nên câu tỷ giới 
hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
cầu các pháp như thế mà tu hành an nhẫn cho là 
tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: cầu tỷ giới 
hoặc lạc, hoặc khổ; câu hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu tỷ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, câu hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà 
tu hành an nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn 
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ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nói thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; 
nói thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói vị ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhãn ba- 
la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành an 
nhẵn nên câu thiệt giới hoặc thường hoặc vô 
thường, nên cầu vị ØI1ớI cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
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thường; nên câu thiệt giới hoặc lạc hoặc khô; 
nên câu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu thiệt 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu thiệt giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiên người có khả năng câu các pháp như 
thế mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: cầu thiệt 
giới hoặc lạc hoặc khổ; cầu vị Ø1ới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; câu thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu thiệt giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mà tu hành 
an nhẫn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn ba-la-mật- 
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đa tương tợ theo hữu sở đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói thân giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Lại nói thể này: Người tu hành an 
nhẵn nên cầu thân giới hoặc thường hoặc vô 
thường, nên câu xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
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thường; nên câu thân giới hoặc lạc hoặc khô; 
nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên câu thân 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên câu thân giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu xúc giới cho đến các thọ 
do thần xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiên người có khả năng cầu các pháp như 
thế mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: cầu thân 
giới hoặc lạc hoặc khổ; cầu xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu thân ø1ới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu thân ø1ới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà tu 
hành an nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn ba- 
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la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nói ý 
giới hoặc lạc hoặc khố; nói pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ; nói ý giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành an nhãn cho là tu hành An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên 
cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, nên câu 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nên câu ý 
giới hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu pháp giới cho 
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đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên câu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thế mà tu hành an nhẫn cho là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, câu pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường: câu ý giới hoặc lạc 
hoặc khổ; câu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; cầu ý ĐIỚI 
hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành an nhẫn thì Ta gọi là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
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đêu là nói vê An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc hoặc khổ; nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc hoặc 
khổ; nói địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thê mà tu hành an nhẫn cho là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại nói thể này: 
Người tu hành an nhẫn nên cầu địa giới hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc thường hoặc vô 
thường; nên câu địa giới hoặc lạc hoặc khổ; nên 
câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc 
hoặc khô; nên câu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu địa ø1ớ1 hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức 
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giới hoặc tịnh hoặc bât tịnh, khiên người có 
khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành an 
nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường 
hoặc vô thường: cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ; 
cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc 
hoặc khổ; câu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, câu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc 
vô ngã; cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bắt tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành an nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nói hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não hoặc thường hoặc 
vô thường: nói vô minh hoặc lạc hoặc khổ; nói 
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hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não hoặc lạc hoặc 
khổ; nói vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nói hành, thức, đanh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành an nhẫn cho là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành an nhẫn nên cầu vô minh hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu vô minh hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên câu hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu vô minh hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành an nhãn cho là tu hành An nhãn ba-la-mật- 
đa. 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ câu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc 
thường hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc lạc 
hoặc khổ; câu hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu 
não hoặc lạc hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu vô minh hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh, câu hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thê, để 
nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì 
Ta gọi là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường, 
nói Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; 
nói Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khố; nói 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khô; nói Bồ thí ba-la- 
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mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói Bồ thí ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thê mà tu hành an nhẫn cho là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành an nhẫn nên câu Bồ thí ba-la-mật- 
đa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc thường 
hoặc vô thường; nên cầu Bồ thí ba-la-mật-đa 
hoặc lạc hoặc khổ; nên câu Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu 
Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nên 
cầu Tịnh Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu Bồ thí ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng cầu các pháp như thế 
mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô 
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thường, câu Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; cầu Bồ thí 
ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; cầu Tịnh ĐIỚI 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, 
cầu Tịnh Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành an nhãn thì 
Ta gọi là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, nói pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
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tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc thường hoặc vô thường; nói pháp 
không bên trong hoặc lạc hoặc khổ; nói pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khế: nói 
pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã, nói 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
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pháp không nơi tât cả pháp, pháp không chăng 

thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói pháp không bên trong 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành an nhãn cho là tu hành An nhãn ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên 
cầu pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, nên câu pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc 
vô thường; nên câu pháp không bên trong hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc 
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khô; nên câu pháp không bên trong hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu pháp không bên trong hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu các 
pháp như thế mà tu hành an nhẫn cho là tu hành 
An nhãn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, câu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô 
thường: câu pháp không bên trong hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu 
pháp không bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an 
nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa 
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tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
chân như hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn hoặc thường hoặc vô thường; 
nói chân như hoặc lạc hoặc khố; nói pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc lạc, hoặc khổ; nói chân 
như hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã; nói chân như 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
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tê, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có 
khả năng nương các pháp như thê mà tu hành an 
nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại 
nói thê này: Người tu hành an nhẫn nên câu chân 
như hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn hoặc 
thường hoặc vô thường; nên cầu chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; nên câu pháp giới cho đến cảnh 
ĐIỚI chắng thể nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu chân như hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiên người có khả năng câu các pháp như 
thế mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu chân như hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
hoặc thường hoặc vô thường: cầu chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; câu pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ; cầu chân 
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như hoặc ngã hoặc vô ngã, câu pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bản hoặc ngã hoặc 
VÔ ngã; cầu chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành an nhãn thì Ta gọi là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Thánh đề khổ hoặc thường hoặc vô thường, nói 
Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
thường: nói Thánh đề khô hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Thánh để tập. diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Thánh đề khô hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Thánh 
đề tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
Thánh để khô hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, nói Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thê mà tu 
hành an nhẫn cho là tu hành An nhãn ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên 
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câu Thánh để khố hoặc thường hoặc vô 
thường, nên cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc 
thường hoặc vô thường; nên cầu Thánh để khố 
hoặc lạc hoặc khổ; nên câu Thánh để tập. diệt, 
đạo hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu Thánh để khổ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu Thánh để tập. 
diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu Thánh 
để khô hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu Thánh để 
tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiên người 
có khả năng câu các pháp như thế mà tu hành an 
nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Thánh đề khô hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu Thánh để khô hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
Thánh để khô hoặc ngã hoặc vô ngã, câu Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu 
Thánh đề khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, 
để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn 
thì Ta gọi là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa tương 
tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
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đều là nói vê An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường, nói 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường 
hoặc vô thường; nói bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc 
khổ; nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc 
hoặc khổ; nói bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn cho 
là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành an nhẫn nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc 
thường hoặc vô thường, nên cầu bỗn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường: 
nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc 
khổ; nên câu bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên câu bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nên cầu bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
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hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả 
năng câu các pháp như thế mà tu hành an nhẫn 
cho là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường 
hoặc vô thường: cầu bỗn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc 
hoặc khô; cầu bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà 
tu hành an nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 142 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (40) 


Lại nữa Kiểu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, nói 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc thường hoặc vô thường: nói tám Giải thoát 
hoặc lạc hoặc khổ; nói tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói tám 
Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nói tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biển xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành an nhẫn cho là tu hành An nhãn ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên 
cầu tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, 
nên câu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu 
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tám Giải thoát hoặc lạc hoặc khô; nên câu tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu tám Giải thoát hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
câu tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, nên 
cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả 
năng câu các pháp như thế mà tu hành an nhẫn 
cho là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc thường hoặc vô thường: cầu tám Giải 
thoát hoặc lạc hoặc khổ; cầu tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc khô; 
cầu tám Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu tám Giải thoát hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc bắt tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an 
nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 
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Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên 
biết, đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, nói 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc 
thường hoặc vô thường; nói bốn Niệm trụ hoặc 
lạc hoặc khổ; nói bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chị 
Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; nói bốn Niệm trụ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thê mà tu hành an nhẫn cho là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành an nhẫn nên cầu bốn Niệm trụ 
hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc thường 
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hoặc vô thường; nên câu bốn Niệm trụ hoặc 
lạc hoặc khổ; nên câu bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu 
bốn Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu bôn Niệm trụ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành an nhẫn cho là tu hành An nhãn ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu bốn Niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, 
cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hoặc thường hoặc vô thường: cầu bỗn Niệm trụ 
hoặc lạc hoặc khổ; cầu bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; cầu bốn 
Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc 
VÔ ngã; câu bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành an nhãn thì Ta gọi là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
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đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô 
thường, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc thường hoặc vô 
thường; nói pháp môn giải thoát Không hoặc lạc 
hoặc khổ; nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc 
khổ; nói pháp môn giải thoát Không hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến người có khả Tiãng nương các 
pháp như thế mà tu hành an nhẫn cho là tu hành 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành an nhẫn nên câu pháp môn giải thoát Không 
hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
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nguyện hoặc thường hoặc vô thường; nên câu 
pháp môn giải thoát Không hoặc lạc hoặc khô; 
nên cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu 
pháp môn giải thoát Không hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nên câu pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh 
hoặc bât tịnh, khiến người có khả năng cầu các 
pháp như thế mà tu hành an nhẫn cho là tu hành 
An nhãn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô 
thường, câu pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu pháp môn giải thoát Không hoặc lạc 
hoặc khổ; cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu pháp môn giải thoát Không hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
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hoặc bất tịnh, câu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Võ nguyện hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành an nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, nói 
sáu phép thân thông hoặc thường hoặc vô 
thường; nói năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; nói 
sáu phép thân thông hoặc lạc hoặc khổ; nói năm 
loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sáu phép thần 
thông hoặc ngã hoặc vô ngã; nói năm loại mắt 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần thông 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thê mà tu hành an nhẫn cho 
là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành an nhẫn nên câu năm loại mắt 
hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sáu phép 
thần thông hoặc thường tĩnh lự hoặc vô thường; 
nên cầu năm loại mặt hoặc lạc tĩnh lự hoặc khổ; 
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nên câu sáu phép thân thông hoặc lạc tĩnh lự 
hoặc khố; nên câu năm loại mặt hoặc ngã hoặc 
vô ngã, nên câu sáu phép thân thông hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên câu năm loại mặt hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu sáu phép thân thông hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thê mà tu hành an nhẫn cho là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu năm loại mắt hoặc lạc hoặc khô; cầu 
sáu phép thân thông hoặc lạc hoặc khổ; cầu năm 
loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, câu sáu phép thân 
thông hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu năm loại mắt 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành an nhãn thì Ta gọi là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê mà nói 

mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, 
nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường: 
nói mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; nói bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; nói mười lực của 
Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
như thế mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An 
nhẵn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành an nhẫn nên cầu mười lực của Phật hoặc 
thường hoặc vô thường, nên cầu bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
thường hoặc vô thường: nên cầu mười lực của 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu bốn điều không 
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sợ cho đến mười tám pháp Phật bât cộng hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu mười lực của Phật hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nên câu bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc 
vô ngã; nên cầu mười lực của Phật hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng câu các pháp như 
thế mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô 
thường, cầu bỗn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường; 
cầu mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; cầu mười lực của 
Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bôn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu mười lực của Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành an nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn 
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ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô 
thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc 
vô thường: nói pháp không quên mất hoặc lạc 
hoặc khổ; nói tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc 
khổ; nói pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, 
nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành an 
nhẫn nên câu pháp không quên mất hoặc thường 
hoặc vô thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc 
thường hoặc vô thường; nên cầu pháp không 
quên mất hoặc lạc hoặc khố; nên. câu tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc hoặc khô; nên câu pháp không 
quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tánh 
luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu pháp 
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không quên mật hoặc tịnh hoặc bât tịnh, nên 
cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng cầu các pháp như thế 
mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô 
thường, cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc 
vô thường; câu pháp không quên mất hoặc lạc 
hoặc khổ; câu tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô 
ngã, cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, 
cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an 
nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề mà nói trí 
Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, nói trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc 
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vô thường; nói trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc 
khô; nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
lạc hoặc khổ: nói trí Nhất thiết hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói trí Nhất thiết hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thê mà tu hành an nhẫn cho 
là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành an nhẫn nên câu trí Nhất thiết 
hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô 
thường; nên câu trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ; 
nên câu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
lạc hoặc khổ; nên câu trí Nhất thiết hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu trí Nhất 
thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu trí Đạo 
tướng, trÍ Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất và 
nếu người có khả năng câu các pháp như thế mà 
tu hành an nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu trí Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, 
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câu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
thường hoặc vô thường: cầu trí Nhất thiết hoặc 
lạc hoặc khổ; cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc lạc hoặc khổ; câu trí Nhất thiết hoặc 
ngã hoặc vô ngã, câu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; câu trí Nhất thiết 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, 
để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn 
thì Ta gọi là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa tương 
tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tất cả pháp môn Đả-la-ni hoặc thường hoặc vô 
thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường: nói tất cả pháp môn Đà- 
la-ni hoặc lạc hoặc khổ; nói tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khô; nói tật cả pháp 
môn Đà-la-nI hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
tật cả pháp môn Đà-la-n1 hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
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nói tât cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành an nhẫn cho là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành an nhẫn nên câu tất cả pháp môn 
Đà-la-ni hoặc thường hoặc vô thường, nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô 
thường: nên câu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc 
lạc hoặc khổ; nên câu tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa hoặc lạc hoặc khổ; nên câu tất cả pháp môn 
Đà-la-nI hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nên câu tất cả pháp môn Đả-la-ni hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc tịnh hoặc bất và nếu người có khả năng câu 
các pháp như thế mà tu hành an nhẫn cho là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc 
vô thường, câu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc thường hoặc vô thường: câu tất cả pháp 
môn Đả-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; câu tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ; câu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất 
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cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tất cả pháp môn Đà-la-m1 hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, câu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các 
pháp này mà tu hành an nhẫn thì Ta gọi là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc vô 
thường, nói Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường; nói Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
hoặc lạc hoặc khổ; nói Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh 
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hoặc bất tịnh, nói Nhật lai hướng, Nhật lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành an nhãn cho là tu hành An nhãn ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên 
cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc 
vô thường, nên cầu Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; 
nên cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên câu Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng câu các pháp như thê mả tu 
hành an nhãn cho là tu hành An nhãn ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc 
vô thường, cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc thường hoặc vô thường: cầu Dự lưu 
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hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khố; câu 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc 
hoặc khổ: cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
ngã hoặc vô ngã, cầu Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành an nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tẤt cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
thường; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc 
khổ; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
như thê mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An 
nhần ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành an nhẫn nên câu tất cả quả vị Độc giác hoặc 
thường hoặc vô thường: nên cầu tất cả quả vị 
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Độc giác hoặc lạc hoặc khô; nên câu tât cả quả 
vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu tất cả 
quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành an nhẫn cho là tu hành An nhãn ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành an nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhãn ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô 
thường; nói tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc lạc hoặc 
khổ; nói tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
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như thê mà tu hành an nhẫn cho là tu hành An 
nhẵn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành an nhẫn nên cầu tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc 
thường hoặc vô thường: nên cầu hạnh Đại Bồ-tát 
hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có 
khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành an 
nhẫn cho là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tật cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành an nhãn thì Ta gọi là tu hành An nhẫn 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
quả vị G1Iác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường; nói quả vị Giác ngộ cao 
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tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khô; nói quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thê mà tu hành an nhẫn cho 
là tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành an nhẫn nên câu quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thê mà tu hành an nhẫn cho là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường: câu quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; cầu quả VỊ 
Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành an nhẫn thì Ta gọi là tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
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đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Khi ấy, Thiên đề Thích lại bạch Phật: 

Bạch Thê Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói 
về Tịnh giới ba-la-mật-đa theo hướng hữu sở đắc 
như thế nào mà gọi là nói Tịnh giới ba-la-mật-đa 
tương tợ? 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
sắc hoặc thường hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc thường hoặc vô thường; nói sắc 
hoặc lạc hoặc khổ; nói thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc lạc hoặc khô; nói sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên 
cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu 
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc thường hoặc vô 
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thường; nên câu sắc hoặc lạc hoặc khố; nên 

câu thọ, tưởng, hành, thức hoặc lạc hoặc khô; 
nên cầu sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người 
có khả năng cầu các pháp như thê mà tu hành 
tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, câu thọ, 
tưởng, hành, thức, hoặc thường hoặc vô thường; 
câu sắc hoặc lạc hoặc khó; cầu thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc lạc hoặc khổ; cầu sắc hoặc ngã hoặc vô 
ngã, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh 
giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
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nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường: 
nói nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói nhãn xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thê mà tu hành tịnh giới cho 
là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại nói thê 
này: Người tu hành tịnh giới nên cầu nhãn xứ 
hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường; 
nên câu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu 
nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; cầu nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; cầu nhãn 
xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường: nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nói sắc 
xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người 
có khả năng nương các pháp như thê mà tu hành 
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tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu 
sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc 
vô thường; nên cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khố; 
nên câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc 
hoặc khô; nên câu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên câu và xứ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thế mà tu hành tịnh giới cho là tu 
hành Tình giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc 
vô thường: cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, câu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba-la- 
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mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nói nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ; nói sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; 
nói nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh 
giới nên câu. nhãn giới hoặc thường hoặc vô 
thường, nên câu sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
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thường; nên câu nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ; 
nên câu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu nhãn 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên câu nhãn giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên câu giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng câu các pháp như 
thê mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; cầu nhãn 
giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc giới cho đến các 
thọ do nhăn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc 
khô; cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; câu nhãn giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba- 
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la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhĩ giới là thường hoặc vô thường, nói thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nói nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ; nói thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nói nhĩ 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói nhĩ giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên 
cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên 
cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nên 
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câu nhĩ ø1ới hoặc lạc hoặc khố; nên câu thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra hoặc lạc hoặc khô; nên cầu nhĩ ø1ới hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên 
cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mà tu 
hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: cầu nhĩ giới 
hoặc lạc hoặc khổ; cầu thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; câu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, câu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; câu nhĩ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba- 
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la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề mà nói tỷ 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nói hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường: nói tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ; nói hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nói tỷ 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói tỷ giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến nĐưỜi có 
khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu 
tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên câu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nên câu tỷ 


1588 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


giới hoặc lạc hoặc khổ; nên câu hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu tỷ giới hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên câu hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến nĐưƯỜI có 
khả năng câu các pháp như thê mà tu hành tịnh 
ø1ới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; cầu tỷ gIớI 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; câu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu tỷ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, câu hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 
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Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên 
biết, đêu là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương 
tợ theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nói thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; 
nói thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói vị ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Lại nói thể này: Người tu hành tịnh 
giới nên câu thiệt giới hoặc thường hoặc vô 
thường, nên cầu vị ØI1ớI cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; nên 
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câu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu thiệt 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu thiệt giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng câu các pháp như 
thê mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; cầu thiệt 
giới hoặc lạc hoặc khổ; cầu vị Ø1ới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; câu thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu thiệt giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 
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Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên 
biệt, đêu là nói vê Tịnh giới ba-la-mật-đa tương 
tợ theo hữu sở đặc. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 143 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (41) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói thân giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói xúc ĐIỚI, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Lại nói thê này: Người tu hành tịnh 
giới nên cầu thân giới hoặc thường hoặc vô 
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thường, nên câu xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu thân ø1ới hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên câu thân 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên câu thân giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên câu xúc giới cho đến các thọ 
do thần xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng câu các pháp như 
thê mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, câu 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: câu thân 
giới hoặc lạc hoặc khổ; cầu xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu thân ø1ới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
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tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nói ý 
giới hoặc lạc hoặc khố; nói pháp giới, ý thức giới 
và Ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khô; nói ý giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên 
cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, nên câu 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
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sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nên câu ý 
giới hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc 
hoặc khổ; nên cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên câu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu ý 
giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thế mà tu hành tịnh giới cho là tu 
hành Tình giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, câu pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường: câu ý giới hoặc lạc 
hoặc khổ; câu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; câu ý ĐIỚI 
hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
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đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc hoặc khổ; nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc hoặc 
khổ; nói địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành tịnh giới cho là tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh giới nên câu địa giới hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc thường hoặc vô 
thường; nên câu địa giới hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc 
hoặc khô; nên câu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc 
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ngã hoặc vô ngã; nên câu địa giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến người có 
khả năng câu các pháp như thê mà tu hành tịnh 
giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường 
hoặc vô thường: cầu địa g1ới hoặc lạc hoặc khổ; 
câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc 
hoặc khổ; câu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc 
vô ngã; cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh 
giới ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nói hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
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sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não hoặc thường 
hoặc vô thường: nói vô minh hoặc lạc hoặc khô; 
nói hành, thức, đanh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não hoặc lạc hoặc 
khổ; nói vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nói hành, thức, đanh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành tịnh giới cho là tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh giới nên cầu vô minh hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu vô minh hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên câu hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu vô minh hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
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hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, câu 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc 
thường hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc lạc 
hoặc khổ; câu hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não hoặc lạc hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu vô minh hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh, cầu hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thê, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì 
Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường, 
nói Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; 
nói Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; nói 
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Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khô; nói Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói Bồ thí ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành tịnh giới cho là tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh giới nên câu Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
thường hoặc vô thường: nên cầu Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khô; nên 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên câu Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu Bồ thí ba-la-mật- 
đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu Tịnh ØIỚI cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng cầu các pháp như thế 
mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ câu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô 
thường, câu Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; cầu Bồ thí 
ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; cầu Tịnh gIỚớI 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, 
cầu Tịnh Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì 
Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, nói pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
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không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc thường hoặc vô thường; nói pháp 
không bên trong hoặc lạc hoặc khổ; nói pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ: nói 
pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã, nói 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
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không không đôi khác, pháp không bản tánh, 

pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói pháp không bên trong 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên 
cầu pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, nên câu pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tảnh hoặc thường hoặc 
vô thường: nên cầu pháp không bên trong hoặc 
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lạc hoặc khố; nên câu pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu pháp không bên trong hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu pháp không bên trong hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu các 
pháp như thê mà tu hành tịnh giới cho là tu hành 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, câu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô 
thường; câu pháp không bên trong hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu 
pháp không bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
cầu pháp không bên ngoải cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
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thê, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
chân như hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc thường hoặc vô thường; 
nói chân như hoặc lạc hoặc khô; nói pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc lạc, hoặc khô; nói chân 
như hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã; nói chân như 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, 
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tánh không hư vọng, tánh chăng đôi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả 
năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh 
giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu chân 
như hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn hoặc 
thường hoặc vô thường; nên cầu chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu pháp giới cho đến cảnh 
gIỚI chăng thê nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ; nên 
câu chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu chân như hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiên người có khả năng câu các pháp như 
thê mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nễu các thiện nam, thiện nữ 
cầu chân như hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
hoặc thường hoặc vô thường: cầu chân như hoặc 
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lạc hoặc khố; câu pháp giới cho đên cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ; cầu chân 
như hoặc ngã hoặc vô ngã, câu pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đặc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Thánh đề khổ hoặc thường hoặc vô thường, nói 
Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
thường: nói Thánh để khô hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Thánh đề khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Thánh 
đề tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
Thánh để khô hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
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hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Lại nói thê này: Người tu hành tịnh giới 
nên câu Thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô 
thường, nên cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc 
thường hoặc vô thường; nên cầu Thánh để khố 
hoặc lạc hoặc khổ; nên câu Thánh để tập. diệt, 
đạo hoặc lạc hoặc khố; nên cầu Thánh để khổ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu Thánh để tập. 
diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu Thánh 
để khô hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu Thánh để 
tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến người 
có khả năng cầu các pháp như thê mà tu hành 
tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Thánh đề khô hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu Thánh đề khổ hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
Thánh để khô hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; câu 
Thánh đề khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, 
để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới 
thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa 
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tương tợ theo hữu sở đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường, nói 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường 
hoặc vô thường; nói bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc 
khổ; nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc 
hoặc khô; nói bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thê mà tu hành tịnh giới cho 
là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành tịnh giới nên câu bốn Tĩnh lự 
hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc khổ; 
nên câu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc 
hoặc khổ; nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
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hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu bôn Tĩnh lự 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường 
hoặc vô thường: cầu bôn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc 
hoặc khô; cầu bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, nói 
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tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 

xứ hoặc thường hoặc vô thường; nói tám Giải 
thoát hoặc lạc hoặc khổ: nói tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc khổ; 
nói tám Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói tám Giải thoát hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thê mà tu 
hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên 
cầu tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, 
nên câu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu 
tám Giải thoát hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu tám Giải thoát hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
câu tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, nên 
cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả 
năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh giới 
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cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc thường hoặc vô thường: cầu tắm Giải 
thoát hoặc lạc hoặc khổ; câu tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc khô; 
cầu tám Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu tám Giải thoát hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu tắm Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh 
giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, nói 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc 
thường hoặc vô thường; nói bỗn Niệm trụ hoặc 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 143 1613 


lạc hoặc khô; nói bốn Chánh đoạn, bôn Thân 

túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đăng giác, tám 
chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; nói bốn Niệm 
trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành tịnh giới cho là tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh giới nên câu bốn Niệm trụ 
hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc thường 
hoặc vô thường; nên cầu bốn Niệm trụ hoặc lạc 
hoặc khổ; nên cầu bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu bốn 
Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu bôn Niệm trụ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng câu các pháp như thê mà tu 
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hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu bốn Niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, 
cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hoặc thường hoặc vô thường: cầu bỗn Niệm trụ 
hoặc lạc hoặc khổ; cầu bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; cầu bốn 
Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc 
VÔ ngã; cầu bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô 
thường, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc thường hoặc vô 
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thường; nói pháp môn giải thoát Không hoặc 

lạc hoặc khố; nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc 
khổ; nói pháp môn giải thoát Không hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bắt tịnh, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến người có khả năng nương các 
pháp như thê mà tu hành tịnh giới cho là tu hành 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh giới nên cầu pháp môn giải thoát 
Không hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường; 
nên câu pháp môn giải thoát Không hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc 
khổ; nên câu pháp môn giải thoát Không hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nên câu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên câu pháp môn giải thoát Không 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn giải 
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thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Võ 
nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có 
khả năng câu các pháp như thê mà tu hành tịnh 
giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô 
thường, câu pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu pháp môn giải thoát Không hoặc lạc 
hoặc khổ; cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu pháp môn giải thoát Không hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê mà nói 
năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, nói 
sáu phép thân thông hoặc thường hoặc vô 
thường: nói năm loại mắt hoặc lạc hoặc khố; nói 
sáu phép thân thông hoặc lạc hoặc khổ; nói năm 
loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sáu phép thân 
thông hoặc ngã hoặc vô ngã; nói năm loại mắt 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần thông 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thê mà tu hành tịnh giới cho 
là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành tịnh giới nên cầu năm loại 
mắt hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sáu 
phép thân thông hoặc thường tĩnh lự hoặc vô 
thường; nên câu năm loại mặt hoặc lạc tĩnh lự 
hoặc khổ; nên câu sáu phép thân thông hoặc lạc 
tĩnh lự hoặc khô; nên câu năm loại mắt hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu sáu phép thân thông hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu năm loại mắt hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu sáu phép thần thông hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thế mà tu hành tịnh giới cho là tu 
hành Tình giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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câu năm loại mặt hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
sáu phép thân thông hoặc lạc hoặc khổ; cầu năm 
loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, câu sáu phép thân 
thông hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu năm loại mắt 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, 
nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường: 
nói mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; nói bỗn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; nói mười lực của 
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Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, bôn điêu không sợ, 

bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói bốn điêu không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
như thế mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
tịnh giới nên cầu mười lực của Phật hoặc thường 
hoặc vô thường, nên cầu bôn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường 
hoặc vô thường; nên cầu mười lực của Phật hoặc 
lạc hoặc khổ; nên câu bốn điều không sợ cho đến 
mười tắm pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; 
nên câu mười lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
câu mười lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên cầu bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
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đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô 
thường, câu bỗn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường; 
cầu mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ: cầu 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; cầu mười lực của 
Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bôn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu mười lực của Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc 
bắt tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô 
thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc 
vô thường: nói pháp không quên mất hoặc lạc 
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hoặc khố; nói tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc 
khổ; nói pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, 
nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Lại nói thê này: Người tu hành tịnh 
giới nên cầu pháp không quên mất hoặc thường 
hoặc vô thường, nên câu tánh luôn luôn xả hoặc 
thường hoặc vô thường; nên cầu pháp không 
quên mất hoặc lạc hoặc khố; nên câu tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc hoặc khô; nên câu pháp không 
quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tánh 
luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu pháp 
không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô 
thường, cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc 
vô thường; câu pháp không quên mất hoặc lạc 
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hoặc khố; câu tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô 
ngã, câu tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, 
câu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh 
giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề mà nói trí 
Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, nói trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc 
vô thường; nói trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ; 
nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc 
hoặc khổ: nói trí Nhất thiết hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói trí Nhất thiết hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thê mà tu hành tịnh giới cho 
là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
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này: Người tu hành tịnh giới nên câu trí Nhất 
thiết hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc 
vô thường; nên cầu trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc 
khổ; nên cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
hoặc lạc hoặc khố; nên cầu trí Nhất thiết hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nên cầu trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu trí 
Nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc 
bất và nêu người có khả năng cầu các pháp như 
thế mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu trí Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
thường hoặc vô thường: cầu trí Nhất thiết hoặc 
lạc hoặc khổ; cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc lạc hoặc khổ; câu trí Nhất thiết hoặc 
ngã hoặc vô ngã, cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; câu trí Nhất thiết 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, 
để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới 
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thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tật cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc vô 
thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường: nói tất cả pháp môn Đà- 
la-ni hoặc lạc hoặc khổ; nói tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khô; nói tật cả pháp 
môn Đà-la-nI hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
tất cả pháp môn Đà-la-n1 hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến người có khả năng nương các 
pháp như thê mà tu hành tịnh giới cho là tu hành 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh giới nên câu tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc thường hoặc vô thường, nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô thường; 
nên câu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc hoặc 
khổ; nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
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lạc hoặc khô; nên câu tât cả pháp môn Đả-la-ni 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nên câu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu tất cả 
pháp môn Đà-la-nI hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên 
cầu tật cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc 
bất và nêu người có khả năng cầu các pháp như 
thê mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
câu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc 
vô thường, câu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc thường hoặc vô thường: câu tất cả pháp 
môn Đả-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; câu tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ; cầu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã, câu tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu tật cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh 
giới ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 144 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (42) 


Lại nữa Kiểu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc vô 
thường, nói Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường; nói Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
hoặc lạc hoặc khổ; nói Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
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hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Lại nói thê này: Người tu hành tịnh giới 
nên cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường 
hoặc vô thường, nên cầu Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường: nên 
cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc 
khổ; nên cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc ngã hoặc 
vô nøã; nên cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên câu Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thể mả tu 
hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc 
vô thường, cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc thường hoặc vô thường: cầu Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; cầu Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc hoặc 
khổ; câu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu Nhất lai hướng cho đến A-la- 
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hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã; câu Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh 
giới ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tẤt cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
thường; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc 
khổ; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
như thế mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
tịnh giới nên cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc 
thường hoặc vô thường: nên cầu tất cả quả vị 
Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu tât cả quả vị 
Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu tất cả 
quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
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hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
thường; câu tật cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc 
khô; cầu tật cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô 
thường; nói tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc lạc hoặc 
khổ; nói tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
như thế mà tu hành tịnh giới cho là tu hành Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
tịnh giới nên cầu tất cả hạnh Đại Bỗ-tát hoặc 
thường hoặc vô thường: nên cầu hạnh Đại Bồ-tát 
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hoặc lạc hoặc khổ; nên câu tât cả hạnh Đại Bô- 
tát hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có 
khả năng câu các pháp như thê mà tu hành tịnh 
giới cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tật cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà 
tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu hành Tịnh giới 
ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
quả vị G1Iác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường; nói quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; nói quả VỊ 
Các ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
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nương các pháp như thê mà tu hành tịnh giới 
cho là tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành tịnh giới nên câu quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu quả vị CIác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thế mà tu hành tịnh giới cho là tu 
hành Tình giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường: cầu quả vị CGIác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; cầu quả VỊ 
Các ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tịnh giới thì Ta gọi là tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 
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Khi ấy, Thiên đề Thích lại bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói 
Bồ thí ba-la-mật-đa hữu sở đắc như thế nào mà 
øỌI1 là nói Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ? 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
sắc hoặc thường hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc thường hoặc vô thường; nói sắc 
hoặc lạc hoặc khổ; nói thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc lạc hoặc khô; nói sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành bố thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành bồ thí nên câu sắc 
hoặc thường hoặc vô thường, nên câu thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc thường hoặc vô thường; nên câu 
sắc hoặc lạc hoặc khố; nên cầu thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc lạc hoặc khố; nên cầu sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên câu thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên câu sắc hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên câu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh 
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hoặc bất tịnh, khiên người có khả năng câu các 
pháp như thế mà tu hành bồ thí cho là tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức, hoặc thường hoặc vô thường: 
cầu sắc hoặc lạc hoặc khô; cầu thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc lạc hoặc khổ; cầu sắc hoặc ngã hoặc vô 
ngã, câu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố 
thí thì Ta gọi là tu hành Bố thí ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường: nói 
nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; nói nhãn xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
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hoặc ngã hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thế mà tu hành bồ thí cho là 
tu hành Bỗ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: 
Người tu hành bố thí nên cầu nhãn xứ hoặc 
thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu 
nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu nhãn xứ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu nhãn xứ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người 
có khả năng câu các pháp như thê mà tu hành bỗ 
thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; cầu nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ; cầu nhãn 
xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
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hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành bố thí thì Ta gọi là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đặc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường: nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ: nói 
sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nói sắc 
xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến người 
có khả năng nương các pháp như thê mà tu hành 
bồ thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói 
thế này: Người tu hành bố thí nên câu sắc xứ 
hoặc thường hoặc vô thường, nên câu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ; nên 
câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc 
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khô; nên câu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên 
câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc 
vô ngã; nên cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên câu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu các 
pháp như thế mà tu hành bồ thí cho là tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc 
vô thường: cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ; câu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc 
khổ; câu săc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, câu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành 
bố thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
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nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nói nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ; nói sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; 
nói nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành bố thí cho là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Lại nói thê này: Người tu hành bồ thí nên 
cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nên 
cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nên 
cầu nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ; nên câu nhãn giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên câu nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
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nên câu giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành bồ thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: cầu nhãn 
giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc 
khô; cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; câu nhãn giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu sắc ØIiới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành bố thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bỗ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
nhĩ giới là thường hoặc vô thường, nói thanh 
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giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nói nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ; nói thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nói nhĩ 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói nhĩ giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành bố thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Người tu hành bố thí nên câu nhĩ 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nên câu thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra hoặc thường hoặc vô thường: nên câu nhĩ giới 
hoặc lạc hoặc khổ; nên câu thanh ØIới Cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên câu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
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ra hoặc tịnh hoặc bât tịnh, khiên người có khả 
năng câu các pháp như thế mà tu hành bô thí cho 
là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: cầu nhĩ giới 
hoặc lạc hoặc khổ; câu thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khô; cầu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; câu nhĩ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh Ø1ới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp nảy mà tu 
hành bố thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bỗ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề mà nói tỷ 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nói hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
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xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường: nói tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ; nói hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nói tỷ 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói tỷ giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có 
khả năng nương các pháp như thế mà tu hành bố 
thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành bố thí nên câu tỷ giới hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc 
thường hoặc vô thường; nên câu tỷ giới hoặc lạc 
hoặc khổ; nên cầu hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu tỷ giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến người có khả năng cầu các pháp 
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như thê mà tu hành bô thí cho là tu hành Bô 
thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; cầu tỷ gIớI 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; câu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu tỷ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà 
tu hành bô thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bỗ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
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thường; nói thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; nói vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; 
nói thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói vị ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành bố thí cho là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Lại nói thê này: Người tu hành bồ thí nên 
câu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nên 
cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nên 
câu thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; nên câu vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ; nên câu thiệt giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên cầu vị ØIớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng câu các pháp như thê mả tu 
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hành bồ thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; cầu thiệt 
giới hoặc lạc hoặc khổ; cầu vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; câu thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu thiệt ø1ới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mả tu hành 
bố thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói thân giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói xúc 
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giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói thân ø1ớI hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thần xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
như thê mà tu hành bồ thí cho là tu hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố 
thí nên cầu thân giới hoặc thường hoặc vô 
thường, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu thân ø1ới hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ; nên câu thân 
giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên câu xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên câu thân giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên câu xúc giới cho đến các thọ 
do thần xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiên người có khả năng câu các pháp như 
thế mà tu hành bồ thí cho là tu hành Bồ thí ba-la- 
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mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, câu 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: câu thân 
giới hoặc lạc hoặc khổ; cầu xúc ØI1ới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu thân ø1ới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành bố thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý 
giới hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nói ý 
giới hoặc lạc hoặc khổ; nói pháp giới, ý thức giới 
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và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra hoặc lạc hoặc khổ; nói ý giới hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
như thể mà tu hành bố thí cho là tu hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bỗ 
thí nên câu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, 
nên câu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường; nên 
cầu ý giới hoặc lạc hoặc khố; nên câu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thể mà tu hành bố thí cho là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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câu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, câu 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường: câu ý giới 
hoặc lạc hoặc khổ; cầu pháp giới cho đến các thọ 
do ÿ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khô; 
cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
ngã hoặc vô ngã; câu ý giới hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vảo các pháp này mà tu hành bồ thí thì Ta 
øọI1 là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc hoặc khổ: nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc hoặc 
khổ; nói địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô 
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ngã; nói địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành bố thí cho là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành bồ thí nên cầu địa ø1ới hoặc thường hoặc 
vô thường, nên câu thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu 
địa giới hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên câu thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên câu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên 
câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu các 
pháp như thế mà tu hành bồ thí cho là tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường 
hoặc vô thường; cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ; 
cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc 
hoặc khổ; câu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc 
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VÔ ngã; câu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
câu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành bồ thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nói hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não hoặc thường hoặc 
vô thường: nói vô minh hoặc lạc hoặc khô; nói 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não hoặc lạc hoặc 
khổ; nói vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thể mà tu hành bố thí cho là tu 
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hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: 
Người tu hành bố thí nên cầu vô minh hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc thường hoặc vô 
thường; nên câu vô minh hoặc lạc hoặc khổ; nên 
cầu hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên câu hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu vô minh hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mả tu 
hành bố thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc 
thường hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc lạc 
hoặc khổ; câu hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu 
não hoặc lạc hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu vô minh hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh, câu hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thê, để 
nương vảo các pháp này mà tu hành bồ thí thì Ta 
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gọi là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường, 
nói Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; 
nói Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khỗổ; nói 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khô; nói Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói Bồ thí ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thể mà tu hành bố thí cho là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành bồ thí nên cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô 
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thường; nên câu Bô thí ba-la-mật-đa hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu Tịnh Ø1ớI cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa hoặc lạc hoặc khô; nên câu Bỗ thí ba- 
la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu Tịnh 
Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc 
vô ngã; nên cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người 
có khả năng câu các pháp như thê mà tu hành bỗ 
thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô 
thường, câu Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; cầu Bồ thí 
ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; cầu Tịnh ĐIỚI 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; 
cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã, 
cầu Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
ngã hoặc vô ngã; cầu Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, cầu Tịnh giới cho đên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vảo các pháp này mà tu hành bồ thí thì Ta 
øọ1 là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 
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Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên 
biết, đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đặc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, nói pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc thường hoặc vô thường; nói pháp 
không bên trong hoặc lạc hoặc khổ; nói pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
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pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ: nói 
pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã, nói 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nói pháp không bên trong 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
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pháp không chăng thế năm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu bố thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành bô thí nên cầu 
pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, nên cầu pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc 
vô thường: nên cầu pháp không bên trong hoặc 
lạc hoặc khổ; nên cầu pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc 
khổ; nên cầu pháp không bên trong hoặc ngã 
hoặc vô ngã, nên câu pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu pháp không bên trong hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu các 
pháp như thế mà tu hành bồ thí cho là tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường, câu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
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không không tánh tự tảnh hoặc thường hoặc 
vô thường; cầu pháp không bên trong hoặc lạc 
hoặc khổ; cầu pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc 
khô; câu pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô 
ngã, cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu pháp không bên trong hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mà tu hành 
bố thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 145 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (43) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
chân như hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc thường hoặc vô thường; 
nói chân như hoặc lạc hoặc khố; nói pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc lạc, hoặc khổ; nói chân 
như hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã; nói chân như 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, 
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tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả 
năng nương các pháp như thế mà tu hành bố thí 
cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành bố thí nên cầu chân như hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn hoặc thường 
hoặc vô thường; nên cầu chân như hoặc lạc hoặc 
khổ; nên câu pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu chân 
như hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho 
đến cảnh ĐIỚI chăng thê nghĩ bàn hoặc ngã hoặc 
vô ngã; nên câu chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên câu pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI chăng thê 
nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có 
khả năng câu các pháp như thế mà tu hành bồ thí 
cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu chân như hoặc thường hoặc vô thường, cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
hoặc thường hoặc vô thường: cầu chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; câu pháp giới cho đến cảnh giới 
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chắng thê nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ; câu 
chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, câu pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn hoặc ngã 
hoặc vô ngã; cầu chân như hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thê, để 
nương vảo các pháp này mà tu hành bồ thí thì Ta 
øọI là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Thánh đề khổ hoặc thường hoặc vô thường, nói 
Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
thường: nói Thánh để khô hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Thánh để tập. diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ; nói 
Thánh đề khô hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Thánh 
đề tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
Thánh đề khô hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành bố thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thê này: Người tu hành bô thí nên câu 
Thánh đề khô hoặc thường hoặc vô thường, nên 
cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu Thánh đế khổ hoặc lạc hoặc 
khổ; nên cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu Thánh đề khổ hoặc ngã hoặc 
vô ngã, nên cầu Thánh đề tập. diệt, đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu Thánh để khổ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu Thánh để tập. diệt, đạo 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
cầu các pháp như thê mà tu hành bố thí cho là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Thánh đề khô hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu Thánh đề khổ hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
Thánh để khô hoặc ngã hoặc vô ngã, câu Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu 
Thánh đề khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu Thánh 
để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, 
để nương vào các pháp này mà tu hành bồ thí thì 
Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 145 1663 


Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên 
biết, đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường, nói 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường 
hoặc vô thường; nói bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc 
khổ; nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc 
hoặc khô; nói bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nói bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thế mà tu hành bồ thí cho là 
tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: 
Người tu hành bố thí nên câu bốn Tĩnh lự hoặc 
thường hoặc vô thường, nên cầu bỗn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường: 
nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc 
khổ; nên câu bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên câu bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên cầu bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc 
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bất tịnh, nên câu bốn Vô lượng, bôn Định vô 
săc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả 
năng câu các pháp như thế mà tu hành bỗ thí cho 
là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường 
hoặc vô thường: cầu bỗn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc 
hoặc khô; cầu bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành bô thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, nói 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc thường hoặc vô thường: nói tám Giải thoát 
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hoặc lạc hoặc khổ; nói tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ hoặc lạc hoặc khố; 
nói tắm Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói tám Giải thoát hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng nương các pháp như thê mà tu 
hành bồ thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành bô thí nên câu 
tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, nên 
cầu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu tám 
Giải thoát hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc 
hoặc khổ; nên cầu tám Giải thoát hoặc ngã hoặc 
vô ngã, nên cầu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu tám 
Giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thế mà tu hành bố thí cho là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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câu tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô 
thường, cầu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ hoặc thường hoặc vô thường: cầu 
tám Giải thoát hoặc lạc hoặc khổ; câu tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc 
hoặc khô; cầu tám Giải thoát hoặc ngã hoặc vô 
ngã, cầu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu tám Giải 
thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc 
bắt tịnh như thê, để nương vào các pháp này mà 
tu hành bô thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, nói 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc 
thường hoặc vô thường; nói bỗn Niệm trụ hoặc 
lạc hoặc khổ; nói bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
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Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; nói bôn Niệm 
trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nói bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành bố thí cho là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành bô thí nên câu bỗn Niệm trụ hoặc thường 
hoặc vô thường, nên cầu bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu bỗn Niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ; 
nên cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu bốn Niệm trụ 
hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu bôn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, nên cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người 
có khả năng câu các pháp như thê mà tu hành bỗ 
thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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câu bôn Niệm trụ hoặc thường, hoặc vô 
thường, cầu bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường; cầu bốn 
Niệm trụ hoặc lạc hoặc khô; cầu bỗn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ; 
cầu bốn Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã; cầu bỗn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu bốn Chánh đoạn cho đến tắm chi Thánh 
đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành bồ thí thì Ta gọi là 
tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô 
thường, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc thường hoặc vô 
thường; nói pháp môn giải thoát Không hoặc lạc 
hoặc khổ; nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc 
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khổ; nói pháp môn giải thoát Không hoặc ngã 

hoặc vô ngã, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nói pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến người có khả năng nương các 
pháp như thê mà tu hành bồ thí cho là tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
bố thí nên cầu pháp môn giải thoát Không hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu pháp môn 
giải thoát Không hoặc lạc hoặc khổ; nên câu 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ; nên câu 
pháp môn giải thoát Không hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã; 
nên câu pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu các 
pháp như thê mà tu hành bồ thí cho là tu hành Bồ 
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thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô 
thường, câu pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu pháp môn giải thoát Không hoặc lạc 
hoặc khổ; cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu pháp môn giải thoát Không hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà 
tu hành bô thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, nói 
sáu phép thân thông hoặc thường hoặc vô 
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thường; nói năm loại mắt hoặc lạc hoặc khô; 
nói sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khô; nói 
năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sáu phép 
thân thông hoặc ngã hoặc vô ngã; nói năm loại 
mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần 
thông hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, khiên người có khả 
năng nương các pháp như thế mà tu hành bố thí 
cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành bô thí nên cầu năm loại mắt 
hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sáu phép 
thần thông hoặc thường tĩnh lự hoặc vô thường; 
nên câu năm loại mắt hoặc lạc tĩnh lự hoặc khổ; 
nên câu sáu phép thân thông hoặc lạc tĩnh lự 
hoặc khố; nên câu năm loại mặt hoặc ngã hoặc 
vô ngã, nên câu sáu phép thân thông hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nên câu năm loại mặt hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, nên cầu sáu phép thần thông hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thể mà tu hành bố thí cho là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; cầu 
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sáu phép thân thông hoặc lạc hoặc khổ; câu 
năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, câu sáu phép 
thân thông hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu năm loại 
mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần 
thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thê, để nương 
vào các pháp này mà tu hành bồ thí thì Ta gọi là 
tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đặc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, 
nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường: 
nói mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; nói bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; nói mười lực của 
Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
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ngã hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nói bỗn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến người có khả năng nương các 
pháp như thế mà tu hành bồ thí cho là tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
bố thí nên cầu mười lực của Phật hoặc thường 
hoặc vô thường, nên cầu bôn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường 
hoặc vô thường; nên cầu mười lực của Phật hoặc 
lạc hoặc khổ; nên câu bốn điều không sợ cho đến 
mười tắm pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; 
nên cầu mười lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, 
nên cầu bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu mười lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng câu các pháp như thế 
mà tu hành bố thí cho là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô 
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thường, câu bôn điêu không sợ cho đên mười 
tám pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu mười lực của Phật hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ; cầu mười 
lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu mười lực của Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu bốn điều không sợ 
cho đến mười tắm pháp Phật bất cộng hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành bồ thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bỗ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô 
thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc 
vô thường: nói pháp không quên mất hoặc lạc 
hoặc khổ; nói tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc 
khổ; nói pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
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nói pháp không quên mật hoặc tịnh hoặc bât 
tịnh, nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
như thể mà tu hành bố thí cho là tu hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bỗ 
thí nên cầu pháp không quên mất hoặc thường 
hoặc vô thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc 
thường hoặc vô thường; nên cầu pháp không 
quên mất hoặc lạc hoặc khố; nên. câu tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc hoặc khô; nên câu pháp không 
quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tánh 
luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu pháp 
không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thê mà tu 
hành bồ thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô 
thường, cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc 
vô thường; câu pháp không quên mất hoặc lạc 
hoặc khổ; câu tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô 
ngã, cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
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câu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh 
như thê, để nương vào các pháp này mả tu hành 
bố thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa 
tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiều-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đêu là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề mà nói trí 
Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, nói trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc 
vô thường; nói trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc khô; 
nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc 
hoặc khổ: nói trí Nhất thiết hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nói trí Nhất thiết hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thế mà tu hành bồ thí cho là 
tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: 
Người tu hành bồ thí nên cầu trí Nhất thiết hoặc 
thường hoặc vô thường, nên câu trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường; 
nên câu trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu 
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trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc 
hoặc khổ; nên câu trí Nhất thiết hoặc ngã hoặc vô 
ngã, nên cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu trí Nhất thiết hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất và nêu ngưỜI CÓ 
khả năng câu các pháp như thê mà tu hành bồ thí 
cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu trí Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, 
cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
thường hoặc vô thường: cầu trí Nhất thiết hoặc 
lạc hoặc khổ; cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc lạc hoặc khổ; câu trí Nhất thiết hoặc 
ngã hoặc vô ngã, cầu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; câu trí Nhất thiết 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, câu trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thé, 
để nương vào các pháp này mà tu hành bồ thí thì 
Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ 
theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà 
nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc 
vô thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường: nói tất cả pháp môn Đà- 
la-ni hoặc lạc hoặc khổ; nói tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khô; nói tất cả pháp 
môn Đà-la-nI hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; nói 
tật cả pháp môn Đà-la-n1 hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh, khiến người có khả năng nương các 
pháp như thế mà tu hành bồ thí cho là tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
bố thí nên câu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc 
thường hoặc vô thường, nên tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô thường; nên 
cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; 
nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc 
hoặc khô; nên câu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc 
ngã hoặc vô ngã, nên câu tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; nên câu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên câu tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc bất và 
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nêu người có khả năng câu các pháp như thê 
mà tu hành bô thí cho là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc 
vô thường, câu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc thường hoặc vô thường; câu tất cả pháp 
môn Đả-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; câu tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ; cầu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã; 
cầu tật cả pháp môn Đà-la-nI hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành bồ thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc vô 
thường, nói Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
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la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường: nói 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; 
nói Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc lạc hoặc khổ; nói Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nói Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, nói Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành bố thí cho là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Lại nói thê này: Người tu hành bồ thí nên 
cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc 
vô thường, nên câu Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả hoặc thường hoặc vô thường; nên cầu 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; 
nên cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nên cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
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tịnh hoặc bât tịnh, nên câu Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành bồ thí cho là tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc 
vô thường, cầu Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc thường hoặc vô thường: cầu Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; cầu Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc hoặc 
khổ; câu Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc ngã 
hoặc vô ngã, cầu Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã; cầu Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành bồ thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba- 
la-mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tẤt cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
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thường; nói tât cả quả vị Độc giác hoặc lạc 
hoặc khổ; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã 
hoặc vô ngã; nói tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng nương 
các pháp như thể mà tu hành bố thí cho là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành bố thí nên cầu tất cả quả vị Độc giác 
hoặc thường hoặc vô thường: nên câu tất cả quả 
vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu tất cả 
quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; nên cầu 
tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
khiến người có khả năng câu các pháp như thế 
mà tu hành bố thí cho là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
thường; câu tật cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu tật cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh như thể, để nương vào các pháp này mà tu 
hành bố thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
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hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô 
thường; nói tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc lạc hoặc 
khổ; nói tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh, khiến người có khả năng nương các pháp 
như thê mà tu hành bố thí cho là tu hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố 
thí nên cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường 
hoặc vô thường; nên cầu hạnh Đại Bồ-tát hoặc 
lạc hoặc khô; nên câu tật cả hạnh Đại Bô-tát hoặc 
ngã hoặc vô ngã; nên cầu tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
cầu các pháp như thế mà tu hành bố thí cho là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô 
thường: cầu tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc lạc hoặc 
khổ; cầu tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu tật cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà 
tu hành bô thí thì Ta gọi là tu hành Bồ thí ba-la- 
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mật-đa tương tợ theo hữu sở đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường; nói quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; nói quả VỊ 
CIác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô 
ngã; nói quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng 
nương các pháp như thế mà tu hành bồ thí cho là 
tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa. Lại nói thê này: 
Người tu hành bố thí nên cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô 
thường; nên cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; nên cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; nên 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh, khiến người có khả năng cầu 
các pháp như thể mà tu hành bố thí cho là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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câu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường: câu quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; cầu quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô 
ngã; cầu quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành bố thí thì Ta gọi là tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đắc. 

Này Kiêu-thi-ca, như trước đã nói, nên biết, 
đều là nói về Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ theo 
hữu sở đắc. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thê này: Đến 
đây, thiện nam! Ta sẽ dạy ông tu học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu học 
thì sẽ mau trụ ở: Một là bậc Cực hỷý, hai là bậc 
Ly cấu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc Diệm 
tuệ, năm là bậc Cực nan thăng, sáu là bậc Hiện 
tiền, bảy là bậc Viễn hành, tám là bậc Bắt động, 
chín là bậc Thiện tuệ, mười là bậc Pháp vân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây dùng hữu tướng làm phương tiện, lây hữu sở 
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đắc làm phương tiện và có ý tưởng về thời 
gian mà dạy người khác tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đó là nói Bát-nhã ba-la-mật-đa tương tợ. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng 
về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Đến đây, 
thiện nam! Ta sẽ dạy ông tu học Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu học thì 
sẽ mau trụ ở: Một là bậc Cực hỷý, hai là bậc Ly 
cầu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc Diệm tuệ, 
năm là bậc Cực nan thăng, sáu là bậc Hiện tiên, 
bảy là bậc Viễn hành, tám là bậc Bất động, chín 
là bậc Thiện tuệ, mười là bậc Pháp vân. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây dùng hữu tướng làm phương tiện, lây hữu sở 
đặc làm phương tiện và có ý tưởng về thời gian, 
dạy người khác tu học Tĩnh lự ba-la-mật-đa, đó 
là nói Tĩnh lự ba-la-mật-đa tương tợ theo hữu sở 
đặc. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu giảng 
về Tinh tân ba-la-mật-đa, nói thê này: Đến đây, 
thiện nam! 'Fa sẽ dạy ông tu học Tình tân ba-la- 
mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu học thì 
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sẽ mau trụ ở: Một là bậc Cực hỷý, hai là bậc Ly 
cầu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc Diệm tuệ, 
năm là bậc Cực nan thăng, sáu là bậc Hiện tiên, 
bảy là bậc Viễn hành, tám là bậc Bất động, chín 
là bậc Thiện tuệ, mười là bậc Pháp vân. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây dùng hữu tướng làm phương tiện, lây hữu sở 
đắc làm phương tiện và có ý tưởng vệ thời gian 
mà dạy người khác tu học Tĩnh tấn ba-la-mật-đa 
thì đó là nói Tinh tân ba-la-mật-đa tương tợ. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu giảng 
về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: Đến đây, 
thiện nam! Ta sẽ dạy ông tu học An nhẫn ba-la- 
mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu học thì 
sẽ mau trụ ở: Một là bậc Cực hỷý, hai là bậc Ly 
cầu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc Diệm tuệ, 
năm là bậc Cực nan thăng, sáu là bậc Hiện tiên, 
bảy là bậc Viễn hành, tám là bậc Bất động, chín 
là bậc Thiện tuệ, mười là bậc Pháp vân. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây dùng hữu tướng làm phương tiện, lây hữu sở 
đắc làm phương tiện và có ý tưởng vệ thời gian 
mà dạy người khác tu học An nhẫn ba-la-mật-đa 
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thì đó là nói An nhẫn ba-la-mật-đa tương tợ. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng 
về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: Đến đây, 
thiện nam! Ta sẽ dạy ông tu học Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu học thì 
sẽ mau trụ ở: Một là bậc Cực hỷý, hai là bậc Ly 
cầu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc Diệm tuệ, 
năm là bậc Cực nan thăng, sáu là bậc Hiện tiên, 
bảy là bậc Viễn hành, tám là bậc Bất động, chín 
là bậc Thiện tuệ, mười là bậc Pháp vân. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây dùng hữu tướng làm phương tiện, lây hữu sở 
đắc làm phương tiện và có ý tưởng về thời gian 
mà dạy người khác tu học Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thì đó là nói Tịnh giới ba-la-mật-đa tương tợ. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng 
về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thê này: Đến đây, 
thiện nam! Ta sẽ dạy ông tu học Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu học thì 
sẽ mau trụ ở: Một là bậc Cực hỷý, hai là bậc Ly 
cầu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc Diệm tuệ, 
năm là bậc Cực nan thăng, sáu là bậc Hiện tiên, 
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bảy là bậc Viễn hành, tám là bậc Bất động, 
chín là bậc Thiện tuệ, mười là bậc Pháp vân. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây dùng hữu tướng làm phương tiện, lây hữu sở 
đắc làm phương tiện và có ÿ tưởng vệ thời gian 
mà dạy người khác tu học Bồ thí ba-la-mật-đa thì 
đó là nói Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc nói Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa, hoặc nói Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
hoặc nói An nhẫn ba-la-mật-đa, hoặc nói Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, hoặc nói Bồ thí ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Đến đây, thiện nam! Ta sẽ dạy ông 
tu học Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa. Nếu 
ai theo lời dạy của ta mà tu học thì sẽ mau vượt 
bậc Thanh văn, Độc giác. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây dùng hữu tướng làm phương tiện, lây hữu sở 
đắc làm phương tiện và có ý tưởng về thời gian 
mà dạy người khác tu học Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa thì 
đó là nêu giảng Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la- 
mật-đa tương tợ. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc nói Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa, hoặc nói Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
hoặc nói An nhẫn ba-la-mật-đa, hoặc nói Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, hoặc nói Bồ thí ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Đến đây, thiện nam! Ta sẽ dạy ông 
tu học Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa. Nếu 
aI theo lời dạy của ta mà tu học thì sẽ mau nhập 
Chánh tánh ly sinh của Bôồ-tát. Đã nhập Chánh 
tánh ly sinh của Bô-tát rôi liền đặc Vô sinh pháp 
nhẫn của Bô-tát. Đã đắc ly sinh pháp nhẫn của 
Bôỏ-tát, liên đặc thần thông không thoái chuyên 
của Bôồ-tát. Đã đắc thần thông không thoái 
chuyền của Bô-tát thì có khả năng đi khắp tất cả 
các cõi Phật trong mười phương, từ cõi Phật này 
đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen tật cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác. Do đó, mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây dùng hữu tướng làm phương tiện, lây hữu sở 
đắc làm phương tiện và có ý tưởng về thời gian 
mà dạy người khác tu học Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
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tân, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
thì đó là nêu giảng Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la- 
mật-đa tương tợ. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ nói với bậc Bỏ-tát trụ chủng tánh răng: “Nêu 
có khả năng lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính cần 
tu học, tư duy đúng lý Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu thì quyết định sẽ đạt vô lượng, vô số, vô 
biên công đức”; thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, 
thiện nữ ây đã dng hữu tướng làm phương tiện, 
lây hữu sở đắc làm phương tiện, nói như thế là 
nói Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh 
ĐIỚI, Bồ thí ba-la-mật-đa tương tợ. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ nói với bậc Bôồ-tát trụ chủng tánh răng: 
“Những căn lành mà ông đã có từ khi sơ phát 
tâm cho đến khi chứng đắc Vô dư Niết-bàn, trải 
qua thời của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Các trong quá khứ, vị lai, hiện tại, đều nên tùy 
hỷ, nhóm trụ tất cả, vì các hữu tình hôi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột”; thì này Kiêu-thi-ca, 
thiện nam, thiện nữ ây đã dùng hữu tướng làm 
phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện, nói 
như thể là nói Bát-nhã, Tĩnh lự, Tỉnh tấn, An 
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nhãn, Tịnh giới, Bô thí ba-la-mật-đa tương tợ. 
1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 146 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (44) 


Bây giờ Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thể nào gọi là nêu giảng về 
Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tân, An nhãn, Tịnh giới, 
Bồ thí ba-la-mật-đa một cách chân chính? 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ nói Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh 
giới, Bồ thí ba-la-mật-đa theo hướng vô sở đắc 
như thế øọI là nêu giảng về Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
một cách chân chánh. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa theo hướng vô sở đắc như 
thế nào mà gọi là nói Bát-nhã ba-la-mật-đa một 
cách chân chính? 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán sắc hoặc thường hoặc vô thường: 
chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự tánh 
của sắc ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
sắc chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được; thọ, 
tưởng, hành, thức đều chắng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
sắc... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc hoặc lạc 
hoặc khổ; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của 
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của thọ, tưởng, hành, thức là không: tự tánh của 
sắc ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đỗi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, sắc 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự 
tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự 
tánh của sắc ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
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sắc chăng thê năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, 
hành, thức đêu chăng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thê 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chăng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự 
tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự 
tánh của sắc ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
sắc chăng thê năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể năm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc... có thê nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
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ông có khả năng tu Bát-nhã như thê là tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu như thế, đó là đã tuyên thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa một cách chân chánh. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thể năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chăng thê 
nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chắng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể năm bắt 
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được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn xứ hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thần, 
ý xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
táảnh của nhãn xứ là không: nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ và tự tánh của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ là 
không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ ây cũng 
giãn phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đêu chăng thể năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã 
như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không: nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thể năm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chắng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
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tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chăng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ ây cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể nắm bắt được; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ đều chắng thể năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có sắc xứ... có thể năm bắt được, huông là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc xứ hoặc 
lạc hoặc khổ; chăng nên quán thanh, hương, VỊ, 
xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là không: tự tánh của sắc xứ ây tức 
chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chắng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
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chắng thê năm bắt được; thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp xứ đều chắng thê năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kial Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể năm bắt được; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ đêu chăng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
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ngã kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc xứ hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh; chắng nên quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể năm bắt được; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ đêu chăng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... 
có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế 
là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không; sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không; tự tánh của nhãn giới ây tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, nhãn giới chăng thế nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn gIớI... có thể năm bắt được, huống là có cái 
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thường và vô thường kia! Nêu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn 
giới và tự tánh của nhãn giới là không; sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không; tự tánh của nhãn giới ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng phải 
là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chăng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể nắm bắt được; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn giới... có thể năm bắt 
được, huỗng là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
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khả năng tu Bát-nhã như thê là tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không: 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của nhãn giới ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của sắc Ø1ới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, nhãn giới chăng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt 
được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn 
giới... có thê nắm bắt được, huông là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã 
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như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn giới hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh; chăng nên quán sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là 
không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tảnh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của nhãn giới ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự 
tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, nhãn giới chắng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
nắm bắt được; sắc ØI1ớI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn gIớI... cÓ thể năm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu Bát- 
nhã như thể là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán nhĩ giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chăng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể nắm bắt được; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô 
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thường kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có 
thể năm bắt được, huỗng là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhĩ giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ 
giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nhĩ giới 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được; thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều chăng thê 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
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không có nhĩ giới... có thê năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhĩ giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tảnh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thê năm bắt được; thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhĩ giới... có thể nắm bắt 
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được, huông là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhĩ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tảnh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chăng thể năm bắt được thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhĩ giới... có thê năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
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ông có khả năng tu Bát-nhã như thê là tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều điều đó là đã tuyên thuyết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán tỷ giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ 
giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được; hương giới cho 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 146 1713 


đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán tỷ giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chăng nên quán hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì tỷ giới và 
tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
tỷ giới ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tỷ giới chắng thế 
năm bắt được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê 
năm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
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được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
tỷ giới... có thể năm bắt được, huông là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã 
như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán tỷ giới hoặc 
nøã hoặc vô ngã; chăng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương glới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
tỷ giới chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
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đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán tỷ giới hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh; chắng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
tỷ giới chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chăng thể năm bắt được; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm bắt 
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được, huông là có cái tịnh và bât tịnh kia! Nêu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán thiệt giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không: vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
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thường kia cũng chắng thê nắm băt được; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có thiệt giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như 
thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán thiệt giới hoặc 
lạc hoặc khỗ; chắng nên quán vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt 
giới và tự tánh của thiệt giới là không; vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô 
kia cũng chắng thể năm bắt được; vị g1ới cho đến 
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các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thiệt giới... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán thiệt giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không; vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thê năm bắt được; vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều 
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chắng thê năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có thiệt giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán thiệt giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là 
không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, thiệt giới chắng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
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được, cái tịnh, bât tịnh kia cũng chăng thê nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
thiệt giới... có thê nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu Bát- 
nhã như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán thân giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
thân giới và tự tánh của thân giới là không; xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của thân giới ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, thân giới chăng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được; xúc ØIiới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
thân giới... có thê năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán thân giới hoặc 
lạc hoặc khổ: chắng nên quán xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thân 
giới và tự tánh của thân giới là không; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thân giới ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
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thân giới chắng thê năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể nắm bắt được; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có thân giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán thân giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không; 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thân giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
thân giới chắng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
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ngã kia cũng chắng thê năm bắt được; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thân giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán thân giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán xúc giới, thần 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì thần giới và tự tánh của thần giới là 
không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra là không: tự tánh của thân giới ây 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, thân giới chăng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
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năm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra đều chắng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có thân giới... có thê năm bắt được, huông 
là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 147 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (45) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán ý giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới 
và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là không: tự tánh của 
ý giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
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năm bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có ý giới... có thê năm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chăng nên quán pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh 
của ý giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ây cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, ý giới chăng thê nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chăng thể nắm bắt được; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
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sinh ra đêu chắng thê năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có ý giới... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán ý giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý 
giới và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
tánh của ý giới ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, ý giới 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thê năm bắt được; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chắng thê 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
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thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có ý giới... có thể năm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
Bát-nhã như thể là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
ý giới và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không; tự 
tánh của ý giới ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, ý giới 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thê năm bắt được; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chắng thê 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có ý giới... có thể năm bắt được, huống là 
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có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả _ 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán địa giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì địa 
giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là không: tự tảnh của địa 
giới ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ây cũng chăng phải 
là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, địa g1ới chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt được; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chăng thể 
năm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
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chăng thể năm băt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có địa giới... có thể nắm bắt 
được, huông là có cái thường và vô thường kial 
Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán địa giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tảnh 
của địa giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, địa giới chắng thể năm bắt được, 
cái lạc và khô kia cũng chăng thể năm bắt được; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chắng thể 
năm bắt được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có địa giới... có thể năm bắt được, huống 
là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có khả năng tu 
Bát-nhã như thể là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán địa giới 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, địa giới chắng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có địa giới... có thể năm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán địa giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. 
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Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, địa giới chăng thê năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có địa giới... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán vô minh hoặc thường hoặc vô 
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thường: chăng nên quán hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khô ưu não hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì vô minh và tự tánh của vô minh là không; 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh 
của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là 
không: tự tánh của vô minh ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chẳng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, vô minh chắng thể 
năm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chăng thể năm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu 
bi khô ưu não đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có vô 
minh... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
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bi khô ưu não hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
vô minh và tự tánh của vô minh là không: hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là không: 
tự tánh của võ minh ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu não 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, vô minh chắng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được; hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khô ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? VÌ vô minh và tự tánh của vô mình là 
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không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, _ 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não 
là không: tự tánh của vô minh ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi 
khô ưu não ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, vô minh 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; hành cho đến lão 
tử, sầu bi khỗố ưu não đêu chắng thể năm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
vô minh... có thể năm bắt được, huồng là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu Bát- 
nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bắt tịnh. Vì 
sao? VÌ vô minh và tự tánh của vô minh là 
không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự 
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tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não là không: tự tánh của vô minh ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não ấy cũng chắng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, vô minh 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; hành cho đến lão 
tử, sầu bi khỗố ưu não đêu chắng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
vô minh... có thể năm bắt được, huồng là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu Bát- 
nhã như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán Bồ thí hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
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thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Bồ thí và 
tự tánh của Bồ thí là không: Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự 
tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là không: tự tánh của Bồ thí ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, Bố thí 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chắng thể năm bắt được; Tịnh giới Cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đêu chăng thê nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Bồ thí... có thê nắm bắt được, huồng là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán Bồ thí hoặc lạc 
hoặc khổ; chắng nên quán Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc lạc 
hoặc khổ. Vì sao? Vì Bồ thí và tự tánh của Bồ thí 
là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh 
của Bồ thí ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, Bồ thí chắng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Bồ thí... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán Bồ thí hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Bồ thí và tự 
tánh của Bồ thí là không; Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự 
tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là không; tự tánh của Bồ thí ấy tức chăng phải tự 
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tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã - 
ba-la-mật-đa ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, Bồ thí 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chắng thê nắm bắt được; Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chắng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Bồ thí... có thể năm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu Bát- 
nhã như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán Bồ thí hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Bồ thí và tự 
tánh của Bồ thí là không; Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự 
tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là không; tự tánh của Bồ thí ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chẳng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
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với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, Bồ thí chăng thê 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; Tịnh Ø1ới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có Bồ thí... có 
thể năm bắt được, huông là có cái tịnh và bắt tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nễu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán pháp không bên trong hoặc 
thường hoặc vô thường; chẳắng nên quán pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
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pháp không cộng tướng, pháp không nơi tt cả 

pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự 
tánh của pháp không bên trong là không; pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh và tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tảnh là không; tự tánh của pháp không bên 
trong ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, pháp không bên 
trong chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
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thường kia cũng chắng thê nắm bắt được; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh đều chẳng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không 
bên trong... có thê năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không 
bên trong hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 147 1743 


trong ngoài, pháp không không, pháp không _ 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là không; tự tánh 
của pháp không bên trong ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, pháp không bên trong chăng thể năm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đều chắng thê năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
pháp không bên trong... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
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năng tu Bát-nhã như thê là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không 
bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tật cả pháp, pháp - 
không chắng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tảnh và tự tánh của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là không: tự tánh của pháp không bên trong 
ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, pháp không bên 
trong chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh đều chắng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có pháp không bên 
trong... có thể năm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã 
như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không 
bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
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ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không táảnh tự 
tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp 
không bên trong và tự tánh của pháp không bên 
trong là không; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không; tự 
tánh của pháp không bên trong ấy tức chăng phải 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 147 1747 


tự tánh, tự tánh pháp không bên ngoài cho đến - 
pháp không không tánh tự tánh ấy cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, pháp không bên trong chăng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh đêu chắng thể 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không bên trong... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán chân như hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
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bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì chân như và tự tánh của chân như là không; 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là 
không: tự tánh của chân như ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bản ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chân 
như chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có chân như... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như 
hoặc lạc hoặc khố; chăng nên quán pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
chân như và tự tánh của chân như là không; pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không; tự 
táảnh của chân như ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bản ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chân như 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân 
như... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc 
và khô kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như 
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thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán chân như hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì chân 
như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thế nghĩ bàn là không; tự 
táảnh của chân như ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tảnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bản ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chân như 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thê năm bắt được; pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đêu chăng thê nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
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không có chân như... có thê năm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán chân như hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là 
không; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn và tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn là không: tự tánh của chân như ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chân 
như chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thê năm bắt được; pháp giới cho đến 
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cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đêu chắng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có chân như... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán Thánh để khô hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên Thánh để tập. diệt, đạo 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Thánh 
đế khổ và tự tánh của Thánh để khổ là không: 
Thánh để tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo là không: tự tánh của Thánh đề khổ 
ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của Thánh để 
tập. diệt, đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, Thánh đề 
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khổ chắng thê năm bắt được, cái thường, vô - 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Thánh đề khô... có thê năm bắt được, huỗng là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán Thánh đề khổ hoặc 
lạc hoặc khổ; chăng nên quán Thánh đề tập, diệt, 
đạo hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì Thánh đề khổ 
và tự tánh của Thánh để khô là không; Thánh đề 
tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh để tập, diệt, 
đạo là không; tự tánh của Thánh đề khô ây tức 
chăng phải tự tánh, tự tánh của Thánh để tập, diệt, 
đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-lamật-đa này, Thánh để khổ 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thể năm bắt được; Thánh đề tập, diệt, đạo 
đêu chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 


1754 BÁT-NHÃ - BỘ 3 


đó hãy còn không có Thánh để khô... có thê 
năm bắt được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế nảy: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán Thánh đề khô 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán Thánh đề 
tập. diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh để khô và tự tánh của Thánh để khổ là 
không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
Thánh để tập. diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh đề khổ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của Thánh đề tập. diệt, đạo ây cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
Thánh đề khô chăng thê nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đề 
khô... có thể nắm bắt được, huông là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã 
như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán Thánh để _ 
khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
Thánh để tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì Thánh để khổ và tự tánh của Thánh 
đế khô là không; Thánh để tập, diệt, đạo và tự 
tánh của Thánh đê tập, diệt, đạo là không; tự tánh 
của Thánh đề khô ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh Thánh đề tập, diệt, đạo ây cũng chắng phải 
là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, Thánh đề khô chăng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; 
Thánh để tập, diệt, đạo đều chắng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Thánh đề khô... có thê năm bắt được, huỗng là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
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Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
Tĩnh lự và tự tánh của bốn. Tĩnh lự là không: bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự tánh của 
bốn Tĩnh lự ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc ây cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, bôn Tĩnh lự chắng thể năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chăng thê 
năm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có bỗn Tĩnh lự... có 
thể năm bắt được, huỗng là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc lạc hoặc khổ: chắng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
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sao? Vì bôn Tĩnh lự và tự tánh của bỗn Tĩnh lự 
là không: bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự 
tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không: tự tánh của bốn Tĩnh lự ây tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của bốn Vô lượng, bôn Định vô 
sắc ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, bỗôn Tĩnh lự chăng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc đều chắng thê năm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thê 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không; tự 
tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chăng phải tự tánh, 
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tự tánh của bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, bỗn Tĩnh lự chắng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thể 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kial 
Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì bôn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh 
lự là không; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc và 
tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không: tự tánh của bốn Tĩnh lự ây tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, bỗn Tĩnh lự chắng thể nắm 
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bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thê _ 
nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thê nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kial 
Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 148 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (46) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán tám Giải thoát hoặc thường hoặc 
vô thường: chăng nên quán tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của 
tám Giải thoát là không; tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ và tự tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chắng thê năm bắt 
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được; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đều chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tám Giải 
thoát... có thể nắm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải thoát 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tắm Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc 
hoặc khô. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh 
của tám Giải thoát là không: tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được; tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đêu chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
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thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có tám Giải thoát... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải thoát 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự 
tánh của tám Giải thoát là không: tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ây cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thê nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thê 
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năm bắt được, huông là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải thoát 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát và 
tự tánh của tám Giải thoát là không: tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thê 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là 
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tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc 
vô thường: chăng nên quán bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của 
bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thê năm bắt được; bốn Chánh đoạn cho 
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đến tám chi Thánh đạo đêu chăng thể năm bắt - 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Niệm trụ... có thể năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ. 
Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của 
bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
nắm bắt được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
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Thánh đạo đêu chắng thê năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh 
của bôn Niệm trụ là không; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo và tự tánh của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự 
tánh của bốn Niệm trụ ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, bốn Niệm 
trụ chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể năm bắt được; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chắng thể 
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năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng _ 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không bốn Niệm trụ... có thể năm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu ông có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chằng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bỗn Niệm trụ và tự tánh 
của bôn Niệm trụ là không; bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo và tự tánh của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự 
tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh bổn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo đều chắng thể năm 
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bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Niệm trụ... có thể năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc 
thường hoặc vô thường; chẳắng nên quán pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không và tự tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không; tự tảnh của pháp môn giải 
thoát Không ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
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tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát- 
nhã ba-lamật-đa này, pháp môn giải thoát 
Không chăng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể nắm bắt được; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện đều chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp môn giải thoát 
Không... có thể nắm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện hoặc 
lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Không và tự tánh của pháp môn giải thoát Không 
là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là không; tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
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với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát Không chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng thê 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thể 
năm bắt được, huông là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Không và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
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thoát Không chắng thể năm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đêu chắng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó vẻ 
còn không có pháp môn giải thoát Không... 

thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Không và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh pháp môn giải thoát Võ tướng, Võ 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát Không chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
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bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp môn giải thoát 
Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu Bát- 
nhã như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán năm loại mắt hoặc thường hoặc 
vô thường; chăng nên quán sáu phép thân thông 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; 
sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần 
thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
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với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, năm loại mặt _ 
chăng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được; sáu phép thân 
thông đều chăng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có năm loại 
mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại mắt 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán sáu phép thần 
thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu 
phép thần thông và tự tánh của sáu phép thân 
thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-lamật-đa này, năm loại mắt 
chắng thê nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chắng thê nắm bắt được; sáu phép thân thông đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
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còn không có năm loại mắt... có thế năm bắt 
được, huông là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán năm loại mắt 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán sáu phép 
thân thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là 
không; sáu phép thần thông và tự tánh của sáu 
phép. thân thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chăng, phải tự tánh, tự tánh của sáu 
phép thần thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, năm 
loại mắt chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; sáu phép 
thân thông đều chăng thê nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có năm loại 
mắt... có thể năm bắt được, huông là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã 
như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại ˆ 
mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quản sáu 
phép thân thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì năm loại mặt và tự tánh của năm loại mắt là 
không; sáu phép thần thông và tự tánh của sáu 
phép, thân thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh sáu phép 
thân thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, năm loại 
mắt chắng thê nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể nắm bắt được; sáu phép thần 
thông đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có năm loại mắt... có thê 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
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Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán mười lực của Phật hoặc thường 
hoặc vô thường; chăng nên quán bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì mười 
lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không: bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
là không; tự tánh của mười lực của Phật ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của bốn điều không 
sợ cho đên mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được; bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng đêu chăng thể năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có mười lực của Phật... có thể năm bắt 
được, huông là có cái thường và vô thường kial 
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Nêu ông có khả năng tu Bát-nhã như thê là tu - 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán mười lực của 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì mười lực của Phật 
và tự tánh của mười lực của Phật là không; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bắt cộng là không; tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng chăng phải 
là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, mười lực của Phật chắng thể năm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có mười lực của Phật... 
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có thê năm băt được, huông là có cái lạc và 
khô kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế 
là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán mười lực của 
Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì mười 
lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không: bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
là không; tự tánh của mười lực của Phật ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của bốn điều không 
sợ cho đên mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng đều chăng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
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bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không 
có mười lực của Phật... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán mười lực của 
Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không: bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng là không; tự tánh của mười lực của Phật ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười 
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tám pháp Phật bất cộng đêu chăng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể năm bắt được, huống 
là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán pháp không quên mất hoặc 
thường hoặc vô thường; chắng nên quán tánh 
luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của 
pháp không quên mất là không: tánh luôn luôn xả 
và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự 
tánh của pháp không quên mất ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của tánh luôn luôn xả ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa này, pháp không quên mât chắng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có pháp không quên 
mất... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không 
quên mất hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không 
quên mất là không; tánh luôn luôn xả và tự tánh 
của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chắng thê nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
tánh luôn luôn xả đều chắng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khô kia cũng chắng thể năm bắt được. 
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Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
không quên mất... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu 
Bát-nhã như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không 
quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp 
không quên mất là không; tánh luôn luôn xả và 
tự tánh của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh 
của pháp không quên mất ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, pháp không quên mất chắng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chắng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có pháp không quên mất... có thể 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kial 
Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu 
Bát nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp 
không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh 
của pháp không quên mất là không: tánh luôn 
luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là 
không: tự tánh của pháp không quên mất ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh tánh luôn luôn xả ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, pháp không quên mất 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả 
đều chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì dã 
đó hãy còn không có pháp không quên mắt.. 
thể năm bắt được, huông là có cái tịnh và bất th 
kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán trí Nhất thiết hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên quán trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết 
là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không: tự tánh của trí Nhất thiết ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, trí Nhất 
thiết chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thê năm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán trí Nhất _ 
thiết hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết 
là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không: tự tánh của trí Nhất thiết ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, trí Nhất 
thiết chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thê nắm bắt được; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng đều chăng thê năm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có trí Nhất 
thiết... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc 
và khô kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất 
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thiết là không; trí Đạo tướng, trí Nhật thiết 
tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không: tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, trí 
Nhất thiết chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thê năm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đêu chắng thê nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
trí Nhất thiết... có thể năm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
Bát-nhã như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí 
Nhất thiết là không: trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng ây cũng chắng phải là tự - 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
trí Nhất thiết chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chăng thể năm bắt được; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều chăng thể 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, 
huồng là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc 
thường hoặc vô thường: chắng nên quán tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất 
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cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được; tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vi trong đó hãy còn không có tật 
cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quản tất cả pháp 
môn Đả-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả 
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pháp môn Đà-la-m ây tức chăng phải tự tánh, 

tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni... 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khô 
kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tật 
cả pháp môn Đàả-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
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tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đêu chăng thể năm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn 
Đà-la-ni... có thê năm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu Bát- 
nhã như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì tật cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không: tự tánh của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 148 1791 


chắng thê năm bắt được; tât cả pháp môn _ 
Tam-ma-địa đều chắng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp 
môn Đà-la-ni... có thể năm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quản Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
thường hoặc vô thường: chăng nên quán Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả và tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả là không: tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
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lưu quả ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Dự lưu hướng... có thê năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả và tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
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hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ây tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được; Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả đều chắng thê năm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có Dự lưu hướng... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khô kia! 
Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không: Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
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hướng cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả ây cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chắng thê nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chắng thể nắm bắt được; 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả đêu chắng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không: Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
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hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai - 
hướng cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả ây cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả chắng thê nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chăng thể năm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Dự lưu hướng... có thể năm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 149 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (47) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc 
thường hoặc vô thường: chắng nên quán tất cả 
quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì tật cả quả vị Độc giác và tự tánh của tật 
cả quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tật cả quả 
vị Độc giác chắng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị 
Độc giác có thê nắm bắt được, huồng là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 149 1797 


Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán tật cả quả 
vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tật cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tật cả quả 
vị Độc giác ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc 
giác chắng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kial 
Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên tất cả 
quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì tật cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tật cả quả 
vị Độc giác ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc 
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giác chăng thê năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tật cả quả vị Độc giác 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nêu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế 
là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tật 
cả quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tật cả quả 
vị Độc giác chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tật cả quả vị Độc giác 
có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế 
là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 149 1799 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, - 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quản tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc 
thường hoặc vô thường: chắng nên quán tất cả 
hạnh Đại Bô-tát hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ- 
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tát ây tức chắng phải tự tánh. Nêu chăng phải 
là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bô-tát 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên tất cả 
hạnh Đại Bôồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì tật cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh 
Đại Bô-tát chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nêu ông có khả năng tu Bát-nhã như thế 
là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán tất cả hạnh Đại Bôồ-tát hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tất cả hạnh Đại Bô-tát và tự tánh 
của tất cả hạnh Đại Bô-tát là không. Tự tánh của 
tật cả hạnh Đại Bôồ-tát ây tức chắng phải tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát chắng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? VÌ trong đó hãy còn không có tất cả hạnh 
Đại Bôồ-tát có thể năm bắt được, huông là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu Bát- 
nhã như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng nên quản quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc thường hoặc vô thường: chắng nên 
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quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây 
tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chắng thê năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật có thể năm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; 
chắng nên quản quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị CIác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chăng phải tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức 
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là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã ba- _ 
la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chăng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật có thể năm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu Bát-nhã 
như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chắng nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chăng phải tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật có thể năm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu Bát- 
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nhã như thê là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chắng nên quản quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây 
tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Khi ấy, Thiên đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ... 
nói Tĩnh lự ba-la-mật-đa theo hướng vô sở đắc 
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như thể nào mà gọi là nói Tĩnh lự ba-lamật-đa - 
một cách chân chính? 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thê này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chăng nên 
quán sắc hoặc thường hoặc vô thường; chăng nên 
quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không: tự tánh của sắc ấy 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, sắc chắng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chắng thể năm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể năm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự tánh 
của sắc ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
sắc chẳng thê nắm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chắng thể năm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc... có thê nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự 
tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự 
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tánh của sắc ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh _ 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đỗi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
này, sắc chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thể năm bắt được; thọ, tưởng, 
hành, thức đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kial 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự 
tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự 
tánh của sắc ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đỗi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
này, sắc chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được; thọ, 
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tưởng, hành, thức đều chắng thê năm băt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
sắc... có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều như thế, đó là đã tuyên thuyết 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường: 
chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không: nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của nh[, tỷ, thiệt, thần, ý xứ ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
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năm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều _ 
chăng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể năm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thể là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán nh[, tỷ, thiệt, thần, 
ý xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của nh[, tỷ, thiệt, thần, ý xứ ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thê năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khô kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự 
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như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không: nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ÿ xứ 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chắng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
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nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ ây cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, nhãn xứ 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể năm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ đều chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể năm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kial 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường; chắng 
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
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thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì săc xứ và 
tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là không: tự tánh của sắc xứ ây tức 
chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chắng thể năm bắt được; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ đêu chăng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc 
xứ... có thể năm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc xứ hoặc lạc 
hoặc khố; chắng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì sắc xứ và 
tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là không: tự tánh của sắc xứ ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, 
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xúc, pháp xứ ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. Đỗi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ đều chắng thê năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc xứ hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên quán thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ vả tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chắng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể năm bắt được; thanh, hương, 
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VỊ, xúc, pháp xứ đều chăng thê năm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc 
xứ... có thể năm bắt được, huông là có cái ngã và 
vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như 
thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chăng nên quán thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chắng thể năm bắt được; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ đêu chăng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... 
có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế 
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là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
øiảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chăng nên 
quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường; 
chắng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn 
giới và tự tánh của nhãn giới là không; sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhãn giới ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải 
là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh thì tức là 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa này, nhãn giới chăng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chắng thể nắm bắt 
được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
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duyên sinh ra đêu chăng thê năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn gIớI... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán sắc ø1ớ1, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn 
giới và tự tánh của nhãn giới là không: sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhãn giới ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải 
là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh thì tức là 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa này, nhãn giới chắng thể năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chăng thể năm bắt được; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
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cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì _ 
trong đó hãy còn không có nhãn giới... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không: 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của nhãn giới ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của sắc Ø1ới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh thì tức 
là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa này, nhãn giới chăng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt 
được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
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Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn 
giới... có thê nắm bắt được, huông là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn giới hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh; chăng nên quán sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là 
không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của nhãn giới ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự 
tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, nhãn giới chắng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
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nhãn giới... có thê nắm bắt được, huông là có - 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường: 
chăng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới 
và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
táảnh của nhĩ giới ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra ấy cũng chắng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, nhĩ 
ĐIỚI chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
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thường kia cũng chăng thể năm bắt được; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có 
thể năm bắt được, huỗng là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như 
thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhĩ giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chăng nên quán thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ 
giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, nhĩ giới 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được; thanh Ø1ới cho đến các 
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thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đêu chăng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhĩ giới... có thể năm bắt được, huống 
là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhĩ giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tảnh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thể nắm bắt được;thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
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cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có thê năm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhĩ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tảnh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đối với “Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chăng thể năm bắt được thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
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trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có thê _ 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu điều đó là đã tuyên thuyết 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường: chắng 
nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của 
tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra và 
tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, tỷ giới chăng thể nắm bắt 
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được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra đêu chăng thê nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có tỷ giới... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán tỷ giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chăng nên quán hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì tỷ giới và 
tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ Xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
tỷ giới ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh thi tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đôi với lĩnh lự ba-la-mật-đa này, tỷ giới chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chăng 
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thể năm bắt được; hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
tỷ giới... có thể năm bắt được, huông là có cái 
lạc và khô kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán tỷ giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên quán hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới 
và tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
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chắng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chăng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
tỷ giới chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chăng thể năm bắt được; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
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cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kial 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 150 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (48) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường: 
chăng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt 
giới và tự tánh của thiệt giới là không; vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chắng thê năm bắt được, cái thường, vô 
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thường kia cũng chăng thể năm bắt được; vị _ 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có thiệt giới... có thể 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như 
thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán thiệt giới hoặc 
lạc hoặc khố; chắng nên quán vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt 
giới và tự tánh của thiệt giới là không; vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô 
kia cũng chăng thể nắm bắt được; vị giới cho đến 
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các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thiệt giới... có thê năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán thiệt giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không; vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thê năm bắt được; vị gI1ới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều 
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chắng thê năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia - 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có thiệt giới... có thê nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán thiệt giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là 
không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, thiệt giới chắng thê năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
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tịnh, bât tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thiệt 
ĐIỚI... CÓ thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán thân giới hoặc thường hoặc vô thường: 
chăng nên quán xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân 
giới và tự tánh của thần giới là không; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thân giới ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh 
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lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa _ 
này, thân giới chăng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thân 
giới... có thê nắm bắt được, huỗng là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán thân giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thân 
giới và tự tánh của thân giới là không; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thân giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đỗi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
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này, thân giới chắng thê năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chắng thể năm bắt được; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thê năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có thân giới... có thê nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán thân giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không; 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thân giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đỗi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
này, thân giới chăng thể năm bắt được, cái ngã và 
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vô ngã kia cũng chăng thê năm băt được; xúc _ 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thê năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thân giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán thân giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán xúc giới, thần 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì thần giới và tự tánh của thần giới là 
không; xúc giới, thân thức giới và thần xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra là không: tự tánh của thân giới ấy 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, thân giới chắng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
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bắt được; xúc Ø1ới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra đều chăng thể năm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thân 
ĐIỚI... CÓ thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán ý giới hoặc thường hoặc vô thường: chắng 
nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của 
ý giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và tự 
tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không: tự tánh của ý giới ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy cũng 
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chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự - 
tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thê năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có ý giới... có thể năm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chăng nên quán pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh 
của ý giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ây cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
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thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thê năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán ý giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên quán pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới 
và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là không: tự tánh của 
ý giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thể năm 
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bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thê _ 
năm bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
ý giới... có thê năm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh 
lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán ý giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên quán pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý ĐIỚI 
và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là không: tự tánh của 
ý giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý 
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xúc làm duyên sinh ra đêu chăng thê năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
ý giới... có thê năm bắt được, huông là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh 
lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán địa giới hoặc thường hoặc vô thường: chắng 
nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì địa giới và tự 
tảnh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là không: tự tánh của địa giới ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
địa ĐIớI chắng thê năm bắt được, cái thường, vô 
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thường kia cũng chăng thể năm bắt được; - 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chắng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có địa giới... có thể năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán địa giới hoặc lạc 
hoặc khố; chắng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tảnh 
của địa giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, địa giới chắng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thể năm bắt 
được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
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còn không có địa giới... có thê năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán địa giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
táảnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới ây cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng 
phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới đêu chắng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thê năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có địa giới... 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế 
là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán địa giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
táảnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, địa giới chắng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bât tịnh kia cũng chăng thê 
năm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có địa giới... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán vô minh hoặc thường hoặc vô thường; 
chắng nên quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô 
minh và tự tánh của vô minh là không; hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là không: 
tự tánh của võ minh ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, vô minh chăng thể 
năm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thể năm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não đều chắng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có vô 
minh... có thể năm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu - 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh 
hoặc lạc hoặc khô; chắng nên quán hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khỗ ưu não hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? 
Vì vô minh và tự tánh của vô minh là không; 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh 
của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là 
không: tự tánh của vô minh ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, vô minh chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thê năm bắt được; hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não đều chắng thê năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có vô minh... có thê 
năm bắt được, huồng là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
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ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khô ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? VỊ vô minh và tự tánh của vô minh là 
không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não 
là không: tự tánh của vô minh ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi 
khô ưu não ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, vô minh 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chắng thể nắm bắt được; hành cho đến lão 
tử, sầu bi khỗố ưu não đêu chắng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
vô minh... có thể năm bắt được, huôồng là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh 
lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
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tử, sâu bi khô ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. 
VỊ sao? VI võ minh và tự tánh của vô minh là 
không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
là không; tự tánh của vô minh â ây tức chăng. phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, vô minh 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể nắm bắt được; hành cho đến lão 
tử, sầu bi khỗố ưu não đêu chắng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
vô minh... có thể năm bắt được, huồng là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh 
lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
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nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng 
nên quán Bồ thí hoặc thường hoặc vô thường; 
chắng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì Bồ thí và tự tánh của Bồ 
thí là không: Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh 
của Bồ thí ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, Bồ thí chắng thê năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đều chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có Bồ thí... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như 
thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ thí hoặc lạc 
hoặc khổ; chắng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, 
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Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc _ 
lạc hoặc khô. Vì sao? Vì Bồ thí và tự tánh của Bồ 
thí là không: Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh 
của Bồ thí ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, Bồ thí chắng thê năm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Bồ thí... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán Bồ thí hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chắng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Bồ thí và tự tánh của Bồ 
thí là không: Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh 
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lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự 
tánh của Bồ thí ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, Bồ thí chắng thể năm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có Bồ thí... có thể năm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ thí hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chăng nên quán Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Bồ thí và tự 
tánh của Bồ thí là không; Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự 
tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là không: tự tánh của Bồ thí ấy tức chăng phải tự 
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tánh, tự tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- - 
mật-đa ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, Bồ thí chăng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chắng thể năm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đều chắng thê năm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bồ 
thí... có thê năm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
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ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự tánh của 
pháp không bên trong là không; pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tật cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tảnh và tự tánh của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là không; tự tánh của pháp không bên trong 
ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
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phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, pháp không 
bên trong chăng thê nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh đều chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không 
bên trong... có thê năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không bên 
trong hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
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sao? Vì pháp không bên trong và tự tánh của 
pháp không bên trong là không; pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh và tự tánh pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không: tự tánh của pháp không bên trong ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa nảy, pháp không bên trong chăng 
thế năm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chăng 
thể nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh đều chăng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
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không có pháp không bên trong... có thê năm _ 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không bên 
trong hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
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pháp không không đối khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
táảnh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không: tự 
tánh của pháp không bên trong ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, pháp không bên trong chăng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh đêu 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp không bên trong... có 
thể nắm bắt được, huông là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không bên 
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trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quản 

pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
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đên pháp không không tánh tự tánh là không: 
tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, pháp không bên trong chăng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chắng thê năm bắt được; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh đêu 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp không bên trong... có 
thể năm bắt được, huông là có cái tịnh và bắt tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán chân như hoặc thường hoặc vô thường: 
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chắng nên quán pháp giới, pháp tánh, tánh - 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì chân 
như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thế nghĩ bàn là không; tự 
táảnh của chân như ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bản ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, chân như 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chắng thể năm bắt được; pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn đều chăng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có chân như... có thể năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
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ba-la-mật-đa. 

Lại nói thể này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; chăng nên quán pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì chân như 
và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không: tự 
tánh của chân như ấy tức chăng phải tự tánh, tự 
tảnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bản ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, chân như 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn đều chắng thê năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân 
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như... có thê năm bắt được, huông là có cái 
lạc và khô kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thể này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán chân như hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì chân 
như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không: tự 
tánh của chân như ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bản ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, chân như 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thê năm bắt được; pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đều chẳng thể nắm 
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bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có chân như... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh chắng đối 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là 
không; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn và tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn là không: tự tánh của chân như ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, chân 
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như chắng thê nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chắng thể năm bắt được; pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đêu chắng thê 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có chân như... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 
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